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Con xin Thành Rính Tri Ân Chư Tổ, quú Thầu, quú Sư Bà, quú 
Sư Cô (hiện còn hau đã khuất) đã giáo dục 0à nuôi lớn con 
bằng Chánh Pháp, từ khi ấu thơ cho đến ngàu hôm na. 


tm/#tn 
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DUYÊN KHỚI... 
( cho lần tái bảnnày ) 


Thưa quý anh chị em Trại sinh Vạn Hạnh 2 Hải Ngoại 


7: NhiệItKỳ2904:2008 
kinh, Ban ầ Ộ INÑgöại o 

_ inấn lại cuốn "CHÚNG TÔI HỌC KINH "và một 

l | số tài liệu cần tham khảo trong các buổi hội thảo. 

H Lần này có thêm phần " MỤC LỤC TỪ NGỠ " đề anh 

chị em trước khi đọc toàn cuốn sách, có thể xem những từ ngữ mới lạ đối 
với mình ( nếu mình chưa bao giờ học đến các bộ kinh này ) ví dụ như " 

" ngôn ngữ biểu tượng ", " thế giới Hoa nghiêm", " pháp môn bất nhị " ..và 
đọc trước những phần nào mình thích. 





Thưa quý anh chị em 
Ngoài sự giảng dạy của Chư Tôn Đức, Cuốn CHÚNG TÔI HỌC KINH 
của Htr TÂM MINH là một tài liệu rất bồ ích, giúp anh chị em chúng ta hiểu 
được sâu sắc cấu trúc và nội dung các bộ Kinh. Htr TÂM MINH, qua quá 
trình thực nghiệm tu học, đã cô đọng, tóm tắt các ý chính, sắp xếp bồ cục rõ 
ràng, nêu lên những trọng điểm để anh chị em chúng ta thông suốt ý nghĩa 
thâm sâu của Kinh điển mà Chư Phật, Chư Bồ Tát đã trao truyền cho chúng 
ta. 

Cũng nhân dịp này, chúng tôi xin có đôi lời giới thiệu Htr TÂM 
MINH, tác giả cuốn " CHÚNG TÔI HỌC KINH ". Chị là một Huynh 
Trưởng GĐÐPT, uyên thâm về Phật Giáo, nhất là Phật Pháp hướng dẫn cho 
Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT. Chị đặt hết tâm trí trao tuyền kiến thức 
về Phật Pháp cho Thế hệ Huynh Trưởng trẻ, qua tác phẩm " PHẬT PHÁP 
VỚI TUÔI TRẺ ", chị cũng đã đề cập đến vấn đề thực hành Phật Pháp qua 
nhiều hoàn cảnh và môi trường sinh hoạt, cụ thê là bài " Giáo dục Thanh 
Thiếu Niên Phật Tử trong xu hướng toàn cầu hóa " 

Kính mong quý anh chị em Trại Sinh Vạn Hạnh 2 Hải Ngoại chuyên 
tâm tu học và chúng tôi hy vọng rằng Cuốn " Chúng Tôi Học Kinh" này sẽ 
là tài liệu gôi đầu đề giúp đỡ, mở cửa cho chúng ta thông suốt, an tâm vào 
ngôi nhà Phật Pháp của chúng ta. 

Trân trọng 

TÂM ĐĂNG Nguyễn Văn Pháp 
Trưởng Ban Hướng Dẫn GĐÐPT VN tại Hải Ngoại 
Nhiệm Kỳ 2012-2016 
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_Ý À | hư đóa Sen sung sức, tổ 
= chức Gia Đình Phật Tử 


Z4 khắp quê hương và giờ đây, đã 
có mặt trên các Châu lục hải 
Mễ ngoại. 


Từ quê nhà đến hải ngoại, 

trung thành và chung thủy với 
: Ấ“ Lý tưởng chỉ hướng thuyên đời 
“hoà nấy hoa cuộc sống”, kinh qua 
các chức vụ tiệm tiến, Huynh trưởng Tâm Minh Vương 
Thúy Nga hiện đang đảm nhiệm nhiều trọng trách: Phó 
Trưởng Ban Nghiên Cứu Huấn Luyện Ban Hướng Dẫn 
Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, Ủy viên Giáo 
Dục Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại 
Hải Ngoại. 





Qua quá trình sinh hoạt lâu dài và bền vững, qua 
chí tâm học hỏi cầu tiến, Huynh trưởng Tâm Minh là 
một trong những Huynh trưởng đã thâm nhập và thấm 
nhuần tỉnh hoa của Tổ chức, đặc biệt về lãnh vực tu 
học Phật Pháp. 


Sau quốc biến 1975 - tại quê nhà, Giáo Hội 
truyền thống trong giai đoạn đầu, đã phải ẩn nhẫn hóa 
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Đạo trước thế lực vô minh vô cùng khắc nghiệt, nhưng 
cộng đồng Gia Đình Phật Tử vẫn tiếp tục sinh hoạt 
dưới nhiều hình thức thích nghi, kể cả việc tổ chức các 
trại huấn luyện. Đặc biệt là trại huấn luyện Vạn Hạnh, 
Huynh trưởng Tâm Minh- là một trại sinh của trại Vạn 
Hạnh II - ở giai đọan vô cùng gian khó đó. 


“Chúng Tôi Học Kinh” gần như là một cuốn Sổ 
Tay Tu Học mà Huynh trưởng Tâm Minh đã ghi lại và 
cập nhật hoá để làm tài liệu tu học cũng như để nhớ lại 
những kỷ niệm của “một thời gian khó, ngưy nan nhất uà 
cũng đáng nhớ nhất trơng cuộc đời Huynh trưởng của mình” 
với quá trình học đầy đủ 10 (mười) bộ Kinh của Chúng 
Cổ Pháp. 


Xin ân cần giới thiệu đến các Huynh trưởng 
quan tâm và nhất là - với Anh Chị Em hiện đang, hay 
sắp sửa tham dự trại Vạn Hạnh Hải Ngoại, hay Vạn 
Hạnh Hoa Kỳ cũng như với những Huynh trưởng trại 
sinh các trại Vạn Hạnh trước đây, để tham khảo, để chia 
xẻ .. để được lợi lạc; vì cuốn “Chúng Tôi Học Kinh” rất 
có giá trị về phân tích, diễn giải và những kỷ niệm ..với 
kiến văn và tri thức của tác giả rất thật và chân tình . 

Điều này không có trong bất kỳ cuốn Luận nào 
của Gia Đình Phật Tử. Đây là một công trình hội đủ 
những yếu tế xứng hợp với giai tầng Trại Huấn Luyện 
Cấp 3 theo Qui Chế Huynh Trưởng 


Kính cẩn, 


TÂM HUỆ - Cao Chánh Hựu 
Trưởng Ban BHD Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hải ngoại 
Nhiệm Kỳ 2004-2008 
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Lờ Thưa. 


x88Ì 


Thưa Anh Chị Em quí mến, 


ây không phải là một công trình 

nghiên cứu, hay một một tập luận khóa, 

cũng không phải một công phu sưu 
tầm... Đây chỉ là một cuốn Sổ Tay Tu Học của một trại 
sinh Vạn Hạnh II trong nước, vào những ngày đen tối 
nhất của lịch sử Gia Đình Phật Tử trong thế kỷ 20. Hồi 
đó, trại huấn luyện Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử 
mình toàn là “trại chui” không hà! ©@© !! Cho nên trại 
Vạn Hạnh II cũng không ngoài “số phận” đó ! 


Còn nhớ lúc đó anh Nguyễn Châu, anh Nguyễn 
Khắc Từ, anh Đoàn Văn Lộc, anh Cao Chánh Hựu, anh 
Phan Cảnh Tuân, anh Nguyễn Văn Thục, anh Hoàng 
Trọng Cang, anh Nguyễn Văn Thạnh, anh Trần Ngọc 
Giao, anh Nguyễn Để, anh Ngô Văn Mão ... ở trong “Ban 
Quản Trại cũng như Ban Giảng Huấn bất thành văn” 
của trại Vạn Hạnh II. Rồi anh chị em trại sinh Vạn 
Hạnh II lại nằm trong những Ban Quản Trại bất thành 
văn của những trại Huyền Trang, A Dục, Lộc Uyển .. 
của Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Gia Định, làm 
thành I1 chùm Trại - văn hoa hơn, thì gọi là Liên Trại 
Huấn Luyện Vạn Hạnh-Huyền Trang-A Dục-Lộc Uyển. 
Xin mở một dấu ngoặc nhỏ là anh Tuân và anh Hựu 
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€ 


ở tù” ra là đến thăm trại Vạn Hạnh II liền! còn 
trong Ban Quản Trại các Trại Huyền Trang, A Duc, Lộc 


vừa 


Uyển có anh Nguyễn Quang Tư, Trưởng Ban Ban 
Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Gia Định, và anh Sử 
Thành là l trại sinh Vạn Hạnh 1 nữa. 


Còn nhớ anh Nguyễn Sĩ Thiều nói với chúng tôi (khi 
anh từ Huế vào Sài gòn thăm anh Giao, gặp lúc uài anh 
chị em chứng tôi đang học Kimh dưới sự hướng dẫn của anh 
Giao) : “Mấy O, mấy Chú đánh du kích mà lại mở đại 


Ị” 


học quân sự. Liệu cẩn thận đó nha!” Thế mà mọi 


chuyện rồi cũng qua! 


Quả thật, nghĩ lại còn giật mình! Rõ ràng là có Chư 
Long Thần Hộ Pháp che chở cho chúng ta, chứ không 
thôi làm sao qua mắt “họ” được!!! 


Vì vậy, để ghi lại kỷ niệm của một thời đáng 
nhớ, Tâm Minh muốn viết thành những bài học, mà 
anh chị em đã chia xẻ với nhau trong những buổi học 
Kinh, những tâm tư tình cảm khởi lên khi được cùng 
nhau tu học, cùng chiêm nghiệm lời của chư Phật, chư 
Tổ..giống như tâm mình được tắm rửa bằng nước mát 
Cam lô. 


Mặc dù có ghi đầy đủ về 10 bộ Kinh đã học, 
nhưng thứ tự không theo ABC - cũng không theo đúng 
ngày giờ đã học- Vì sau này được học thêm, thì Tâm 
Minh lại phải cập nhật hoá chút chút ! Cũng không có 
ý định đem ¡in để phổ biến rộng rãi, cho đến khi “anh 
Cả Hải Ngoại” của chúng ta, đề nghị phổ biến để giới 
thiệu sơ lược về các bộ Kinh đến Anh Chị Em Huynh 
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trưởng có quan tâm đến việc tu học, các Anh Chị 
Huynh trưởng trại sinh Vạn Hạnh I Hải Ngoại - cũng 
như sắp tới đây - trại Vạn Hạnh của Ban Hướng Dẫn 
Gia Đình Phật Tử Việt Nam Hoa Kỳ tổ chức. Xin chia 
xẻ với Anh Chị Em và xin được chỉ giáo. 


Thân kính chúc Anh Chị Em luôn dũng mãnh tỉnh tấn 
trên hành trình tiến về Đất Phật. 


Trân trọng, 


TÂM MINH Vương Thúy Nga 
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KINH PHÁP HOA 


- Phẩm Tựa - 
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“..Œ42 đoạn bbó bbăn nuất lồ saw 75 ủ 
qiê nù. Vào body 1985 - 86 các an lớn của 
cJtjnJ tôi uốn" đưa ra ruột cương tràn) tụ Dục 
cho các Huynh trưởng troyy Ban Hướng Dễn 
Tính và n„bững Huynh trưởng có cấp, nến đã 
tạo rœ ?một lúp bọc Phật pháp cho các Huynh 
trưởng ú Sàjờn và các tỉnh mướn Nam. Nơi là 
"lúp bọc" 2w "các Cụ tự bọc túi Da" có 


9) không biểu thà bủi quý THẦy, các AnÙ. KẾ cả 


kinh sích cũuyg tự dịi tài lấy mà bọc 
Cứu túi bắt đầu bằng bộ kinh Phấp Hoa. 
Kinh gồm 28 puẩm, củng tôi quyết định môi 
tuần pbdi bọc x0wg tuột phẩm. Nhiều bựn có cả 
kinh Puáp Hoa lấn sách chí giải... ” 
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ÌN gười ta thường nói: "Ãø cơ» có cønh, ? bành cú 
bạn". Đối với tôi, câu nói này thật là quá đúng. 
Ngày nhỏ chưa biết gì nhưng từ khi làm Huynh Trưởng 
Gia Đình Phật Tử tôi đã thấy ích lợi của một tăng thân. 
Chúng tôi thường tập trung thành từng nhóm 5, 7 người 
để cùng nhau tu học. 


Giai đoạn khó khăn nhất là sau 75 ở quê nhà. Vào 
khoảng 1985 - 86 các anh lón của chúng tôi muốn đưa ra 
một chương trình tu học cho các Huynh trưởng trong Ban 
Hướng Dẫn Tỉnh và những Huynh trưởng có cấp, nên đã 
tạo ra một lóp học Phật pháp cho các Huynh trưởng ở 
Sàigòn và các tỉnh miền Nam. Nói là "⁄4 Z@c" nhưng "sác 
CJíng tự bọc vói 0ø" có gì không hiểu thì hỏi quý Thầy, 
các Anh. Kể cả Kinh sách cũng tự đi tìm lấy mà học. 


Theo qui định của các Anh, Sàipòn một Chúng và 
mỗi tỉnh có một Chúng. Chúng tu học của chúng tôi 
(Szjzờ») có tên là Chúng Cổ Pháp và phải thanh toán 
xong các bộ kinh sau đây trong thời gian tối đa là ba năm: 

1. Phát Bồ Đề Tâm Văn (zz Nười Thật Hữ). 

. Kinh Di Giáo. 
. Kinh Pháp Bảo Đàn. 
. Kinh Kim Cang. 
. Kinh Lăng Nghiêm. 
. Kinh Thắng Man. 
. Kinh Pháp Hoa. 
. Duy Thức Học (ay Tung Puấp Tập Yếu Luận 
cú ẩ0c) 
9. Kinh Duy Ma Cật. 
10. Kinh Hoa Nghiêm 


® "1l Ơ ƠtI r ©) 
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Thứ tự không cần theo đúng, miễn là khi học xong 
một bộ kinh nào, thì có một người đại diện Chúng trình 
bày lại quá trình tu học như thế nào cho các Anh nghe. 


Hồi đó, muốn đến nhà nào buổi tối mà trên ba 
người thì chủ nhà phải báo cho công an khu vực biết. 
Chúng tôi có tới 10 anh chị em, mỗi tuần học Phật pháp 
một lần vào tối thứ Năm. cho nên chúng tôi thay đổi địa 
điểm luôn để khỏi phải báo cáo. Chúng tôi nghĩ rằng 
mình tu học thì cần gì phải báo cáo. Vả lại nếu mình báo 
cáo, mấy ổng tới ngồi nghe có thể xảy ra nhiều cái nguy 
hiểm không lường trước được. Ví dụ hồi anh Như Tâm 
Nguyễn Khắc Từ đi dự trại ở Phan Thiết, ảnh nhắc lại câu 
nói của Đức Phật:"Cấ: 7i bấy tự mmành thắp đuấc lên tà 
7" vậy mà công an Phan Thiết bắt bỏ tù mấy năm. vì cho 
rằng ảnh xúi giục thanh niên phản động. Họ nói mình chê 
ngọn đuốc của đảng Cộng Sản nên mới tự thắp đuốc lên 


mà ởđi. 


Thật là một sự hiểu lầm tai hại và câu chuyện 
giống như câu chuyện tiếu lâm nhưng mà đó là sự thật 
100%. Do đó chúng tôi rút kinh nghiệm là học Phật pháp 
không có gì phải báo cáo cả. Thế. là anh chị em chúng tôi 
cứ thay phiên nhau phụ trách chỗ tu học của Chúng mình. 
Khi thì ở nhà anh A. khi thì nhà chị B. khi thì sân chùa 
Vạn Hạnh, Già Lam. 


Tôi vẫn nghĩ rằng khi nào có dịp tôi sẽ viết lại 
những kỷ niệm về các buổi học này. Giai đoạn sinh hoạt 
khó khăn của người Huynh trưởng Gia Đình Phật Tủ, 








e«CHÚNG TÔI HỌC KINHs16 








nhưng cũng là giai đoạn đáng nhó nhất, vì hình như trong 
gian khó nguy nan chúng ta càng thương yêu, hiểu biết 
nhau hơn, cũng như chia ngọt xẻ đắng với nhau trong mọi 
lúc, có khi còn hơn cả tình ruột thịt. 


Có những buổi trưa nắng gắt, vài anh chị em 
chúng tôi phải chạy qua chùa Vạn Hạnh "cðz¿ cø¿" Thầy 
Chơn Thiện vì Duy Thức quá khó "7 øay øJ3; bọc Dy 
Tú: rồi tuà bầy giồ tụi con chưa biếu rõ về 30 bi tựny Ti)Äy 
ø; ". Thế là Thầy bỏ giấc ngủ trưa ra sức giảng "Dzy 7c 
Ta Thập Tựøøg" ra tiếng Việt cho chúng tôi nắm bắt kịp. 
Chúng tôi thật vất vả theo cho kịp những lời giảng của 
Thầy về sự "22 chuyến của Nghiệp" mồ hôi nhễ nhại 
trong buổi trưa Hè cúp điện (z6 bbớ» có guạ?) Ôi, những 
kỷ niệm thật tuyệt vời về Thầy, về Bạn và các Anh Chị. 


Trở lại với chuyện tu học của Chúng Cổ Pháp: 
Chúng tôi lập ra một bản danh sách về sách Phật pháp. 
kinh điển, rồi coi thử trong Chúng ai có bộ nào. Bộ nào cả 
Chúng không aI có, thì để mượn quý Thầy hay các Anh 
sau và sẽ học sau cùng. Thật là may, gần như bộ kinh nào 
cũng có hai, ba anh chị đều có. Kinh Pháp Hoa thì hầu 
hết mọi người đều có và chỉ có kinh Thắng Man là mọi 
người đều không có, nhưng biết tên người có sách này nên 
tất cả đều thật là hoan hỷ. 


Chúng tôi bắt đầu bằng bộ kinh Pháp Hoa. Kinh 
gồm 28 phẩm, chúng tôi quyết định mỗi tuần phải học 
xong một phẩm. Nhiều bạn có cả kinh Pháp Hoa lẫn sách 
chú giải, cụ thể như sách của các Thầy Thiện Hoa, Thanh 
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Tỳ, Tù Thông, Thông Bửu, Chơn Thiện, Trí Quảng, Bác 
Tâm Minh Lê Đình Thám, Cụ Chánh Trí Mai Thọ 
Truyền...v. .V... NÊN tưƯƠng đối khi học kinh Pháp Hoa 
chúng tôi không phải "kjố sở cøy đớn» chạy đáo" như các bộ 
kinh khác (1Uốøg Man bay Duy Thớíc cẩu bgni). 


Khó khăn ban đầu @ zờz øØi rễ s4 øày) là khi 
gặp từ ngữ nào ít dùng, chúng tôi thường dừng lại rất lâu, 
không ai nhường ai, mạnh ai nấy nói, nhất là khi anh chị 
nào đã được đọc sách hay nghe quý Thầy giảng về chữ đó. 
Cuối cùng, chúng tôi cũng khắc phục được một phần nào 
là đưa ra một luật chung: bất cứ bàn luận sôi nổi như thế 
nào cũng phải chấm dứt bàn luận trước giờ tan lóp học là 
nửa giờ, để mỗi người nói ra trưóc Chúng bài học mà 
mình đã nhận được trong buổi học này, và đã áp dụng bài 
học ấy trong cuộc sống như thế. nào. Từ đó chúng tôi bót 
tranh cãi về từ ngữ để hướng đến cốt tủy của câu kinh 
mình vừa đọc. 


Tất nhiên ai nấy đều đọc trước ở nhà, đến lớp chỉ 
là để được soi sáng thêm những chỗ mình còn thắc mắc. 
Đôi khi có anh chị đã nghe quý Thầy giảng hay nghe băng 
kinh rồi nhưng khi anh chị em bàn cãi, thảo luận, mình 
vẫn được sáng thêm. Trong giai đoạn này câu nói "12 
gu thành b2" tôi ngăm nghĩ thấy thật thấm thía. Bây 
g1Ờ xin đi vào những bài học mà anh chị em chúng tôi đã 
thu lượm được sau khi học xong phẩm Tựa của kinh Pháp 
Hoa. 


› hy Trẻ + \ ⁄ 
Phẫm này chúng tôi tranh cãi nhiều về cách xếp 
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đặt các phẩm. Phẩm nào mới thêm vào sau, phẩm nào đã 
có sẵn, lý do..v...v. Sau đó mỗi người nói lên sự thu nhận 
của mình như sau: (¿7 tối chí xữu đưa vơ ?Đf/wj bùi bọc 
kJôuu trừmụj 000 fJ61) 


1. Phẩm này cho ta nhìn được thông suốt hai 
phần: Phần Bản môn (z4 Jý uốn đời ượt bồn gian nà 
£ừ¿ gia») và phần tích môn (cb s ). Ví dụ khi nói Đức 
Phật Thích Ca sắp nói kinh Pháp Hoa: đó là nói về một sự 
kiện lịch sử (1⁄2 øø) khi nói rằng Đức Phật đã giảng nói 
kinh này trong nhiều đời xa xưa hay nói Đức Phật Nhật 
Nguyệt Đăng Minh cũng đã từng giảng kinh Pháp Hoa 
thì đó là bản môn (zÙj› lý đã có tự w„wuôn đời). 


Từ đó, chúng ta có cái nhìn rộng rãi hơn khi học 
kinh, cũng như khi dạy Phật pháp cho các em, không chấp 
thủ như trước đây. Ta dễ dàng giảng cho các em hiểu 
những thắc mắc đôi khi rất ngây thơ và ngây ngô "P4 là 
đừùn đu bay đàn bà? Đúc Phật Tbícb Ca và Đúc Phật A4 Di 
Đà øi lớn bơnu? Sao nói Đúc Pbật Tbích Ca ra đời để đưa đạo 
Phật nào đời, mà lại mới có nÙiều Điíc Puật đã ra đùi trước 
Đức P)ật Tích Ca? " 


2. Học kinh Pháp Hoa ta thấy Đức Phật không 
nhập Niết Bàn, Phật còn ở ngay bên chúng ta. Nếu ta 
đừng thấy sinh diệt thì tức là thấy Phật. Chúng ta nhận ra 
được "1 kbông thực có của thời gian tù bô gi). 


3. Ngôn ngư trong kinh Pháp Hoa là ngôn ngữ 
biểu tượng. Do vậy, tên của các vị Bồ Tát, Thanh Văn, các 
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vị Thái tử, Vương tử ..v...v... đều có ý nghĩa đặc biệt. Từ 
đây chúng ta có thể hiểu được nhiều hơn về các " ø/z" 
khi đọc các bản văn của các tác giả Ấn ngày xưa, ví dụ như 


kinh Vệ Đà hay Áo Nghĩa Thư chẳng hạn. 


4. Ý nghĩa tên kinh Diệu Pháp Liên Hoa thật là 
đúng là kỳ diệu. Nhưng đức tính của Hoa Sen thật là 


nhiều, nhưng tôi tâm đắc nhất là "z N”á» đã có sấn 


2m" › Z 
ƠZ" của nó. 


Học phẩm này tôi nhớ lời Phật dạy: Khi đang 
phân vân không biết có nên đem Phật pháp giảng cho 
chúng sanh hay không thì Ngài nhìn thấy một hồ sen: 
hình ảnh những hoa sen đã trồi lên mặt nước, những cái 
còn là đà trên mặt nước, có cái còn ở dưới nước làm cho 
Ngài nghĩ đến căn cơ của chúng sinh cũng y như vậy. 

Chúng ta bây giờ cũng phải nhó đến hình ảnh này 
để biết các em của chúng ta cũng y như vậy, căn cơ khác 
nhau, trình độ không đều, đòi hỏi chúng ta nhiều kiên 
nhẫn và sáng suốt trong việc giảng dạy Phật pháp cho các 
em. 


5. Nguyên nhân ra đời của Chư Phật, trong quá 
khứ cũng vậy mà trong tương lai cũng vậy, chỉ vì một đại 
sự nhân duyên là “K”haí thị chúng sanh ngộ nhập trí 
kiến Phật" 


Đức Phật Thích Ca cũng vậy, Ngài thị hiện ở cối 
Ta Bà này, ấy là Ngài cho ta thấy Ngài cũng là người, sinh 
ra từ loài người, chịu khó tu tập và Ngài đã thành Phật. 
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Vậy chúng ta, những con người trong cõi Ta Bà này, rồi 
cũng sẽ thành Phật trong tương lai. Từ đó, ta có niềm tin 
ỏ Phật tánh trong ta và trong mọi người, ta có thể tự rèn 


luyện để một ngày nào đó vị Phật trong ta có thể hiển lộ. 


ó. Học kinh Pháp Hoa mới biết rõ nghĩa của mấy 
chứ như các bậc "H2 øøc" và "2 Đøc". Không phải như 
nghĩa thông thường của thế gian là (nó øøc = ÈJđø có Jục, 
kJôwwJ cú giáo đực ) 


Vô học đây là những bậc không cần học với ai nữa 
cả, còn gọi là học đã đạt đến "pó ø zz' nghĩa là trí tuệ của 
họ tự đầy đủ, không cần phải học hỏi từ một bậc thầy nào 
nữa. Từ đây ta không bao giờ tự hào là nếu mình biết Hán 
tự thì nhất định mình hiểu rõ được các từ ngữ trong kinh. 
Ta phải luôn thận trọng trong việc học kinh điển và luôn 
nhắc nhở mình bằng câu nói: 

"V kính liễu nghĩa tam thế Phật oan, ly kính 
nhất tự tức tùng ma thuyếf”. 


7. Tại sao Ngài Bồ tát Di Lặc lại phải hỏi Ngài 
Văn Thù Sư Lợi để giải mối nghi của mình ) 


Tại vì chỉ có thật trí (Ngờ¿ Văn Tờ S% Lợi là biếu 
tuy cúa trí buệ Phật) mới hiểu biết được những hiện 
tượng lạ như đã tả trong kinh (0 T2 ø›ày) 


Trước khi Phật giảng nói kinh Pháp Hoa. Ngài Di 
Lặc trong một kiếp trước rất xa xôi kia là Bồ tát Cầu 
Danh, trong khi Ngài Văn Thù là Bồ tát Diệu Quang là 
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thầy của Bồ tát Cầu Danh và vô số các đệ tử khác. Bồ tát 
Văn Thù đã từng trì tụng, giảng nói kinh Pháp Hoa cho 
chúng sanh trong 80 tiểu kiếp. Cầu Danh ham thích danh 
lợi, tuy cùng đọc tụng kinh nhưng chỉ làm cho có, không 
tinh tấn tu tập nên không đạt trí tuệ vô thượng vì thế, 
không thành Phật được. 


Đây cũng bài học cho chúng ta hôm nay vì trong 
chúng ta có thể có nhiều vị Bồ tát Cầu Danh lắm đó. Nếu 
chúng ta đọc kinh sách rất nhiều nhưng cũng như là đọc 
tiểu thuyết (2z là đọc để giải trí mà bồng t tập) nếu 
chúng ta làm việc Gia Đình Phật Tử với tâm mong cầu 
được nổi tiếng, được có các em để nhờ vả sai bảo, dùng 
danh nghĩa của tổ chức để thực hiện tham vọng riêng tử 
của mình v.v.. thì rõ ràng chúng ta có "tu" vô lượng kiếp 
theo kiểu này đi nưa, chúng ta cũng không bao giờ "7ô 
øbập trì biến Phật" được cả. 


8. Trong câu chuyện kể của Ngài Văn Thù Sư Lợi 
có tên của tám vị vương tử con vua (ÀÈ s zÀy x⁄Áf gia 
thàn) Phật Nhật Nguyệt Đăng An) cũng có ý nghĩa là 8 
thức đó là: Nhãn thức, Nhĩ thức, Tỷ thức, Thiệt thức, 
Thân thức, Ý thức, Mạt Na thức và A Lại Da thức. 


Chúng ta phải gìn giữ sáu căn khi tiếp xúc với sáu 
trần (/ếg/ bế» %øời) và coi chừng "anh chừng du/ 7: 
Mz ø2" sình tâm phân biệt, ưa ghét, thị phi v..v..làm sao 
để - trong mọi lúc - "ø¿ 7gbe cứ là cái nựJÙe, cái thấy cứ là 
cá ty" thì lúc đó, ta mới thực sự bước vào ngưỡng cửa 
giải thoát mọi khổ đau phiền não được. 








«CHÚNG TÔI HỌC KINHs22 








Đó là những bài học trong buổi học chung đầu 
tiên của anh chị em chúng tôi. Sau này khi học kinh Thắng 
Man, Duy Thức, chúng tôi còn có những hiểu biết sâu sắc 
hơn về những bài học đơn sơ trên đây. Dù sao, những 
buổi học Phật pháp không có quý Thầy giảng, không ngồi 
trong điện Phật, hay trong giảng đường và trong giai đoạn 
khó khăn của đạo pháp và dân tộc, nhưng đã để lại trong 
lòng chúng tôi những kỷ niệm khó quên. Hình như những 
gì chúng tôi thu nhận được từ những ngày này, đã in sâu 
vào đầu óc mình hơn bất cứ lần nào được học hỏi trong 
những điều kiện tốt hơn. 


Tôi sẽ còn viết cho tới khi qua hết các bộ kinh, mà 
chúng tôi đã cùng nhau học như một cuốn nhật ký thân 
thiết nhất. Mỗi bài viết, tôi đều hướng về các bạn hiện còn 
ở quê nhà, với đóc mong rằng nhóm chúng mình vẫn tinh 
tấn tu học như ngày nào. Ở đây, tuy xa các bạn cả nửa 
vòng trái đất, mỗi ngày khi ngồi thiền, đi đạo, đọc kinh 
sách..v..v... tôi cũng đều nghiêm túc như khi cùng với các 
bạn tu học. 

Mong rằng chúng ta có thể "2y" nhau trong tâm 
thức - như Thắng Man phu nhân vừa nghĩ tói Đức Phật - 
thì thấy Phật hiện tiền, mặc dù Ngài chưa từng đi ra khỏi 
chỗ ngồi của mình. và Thắng Man phu nhân cũng chưa ra 
khỏi hoàng cung. 
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KINH PHÁP HOA (tiếp theo) 


- Phẩm Phương Tiện - 








« 


......... Ny cá đúc Phật cWj chừn bước 
vỀ piệc đem Phật Pháp ra giñuyJ dạy, vì tấy 
căn củ của cúnj s9 tron} đời rwgf pbúp à 
ó cõi Tz Bà này bbú cú thế lãnh bội. Vậy thì 
tôi (cư ta) cúugyJ bbônw nản lòng bbi thấy 
trước mắt bao nbiêu củnh đạo đúc suy đầu, thế 
gói dam lâm Ji vì chiến tran, tù bận. 
Mù trái lại, bằng bết súc mành đem Phật 


puáp làm plwduụ, thuốc cứu bố cho c4 


sub, tùy teo boùø củ) viÊ0J của ruờn) mà 
boàu thừnh tl„ n„yuyện mày Nếu mòn) 
klôuu làm được một vì sao trên bầu trời, thì 
Jấy làm 1uột nJgn tiến truu nà vậy. Màn” 
Đbải tườny xuyên bọc ki, áp dụ bin) nào 
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L Phật tử, tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải học kinh. 
Học kinh có nhiều hình thức, như nghe quí Thầy 
giảng, đọc kinh sách v..v.. và điều quan trọng nhất là phải 
áp dụng những bài học rút ra từ kinh điển vào cuộc sống 
hằng ngày. N nậy cbứyg ta múi có thế có được am lạc Đà 
làm clo gi nJười quan) ta di lực. 


Khi được an lạc, thì ta mới có thể dạy dỗ, hướng 
dẫn cho con em chúng ta sống đạo, và là tấm gương sáng 
cho các em noi theo; như đức Phật đã dạy :”7 ø/⁄ø" là 
phương pháp giáo dục hay nhất. Vì nếu ta dạy các em 
những điều mà chính bản thân ta chưa từng áp dụng, thì 
rất khó thuyết phục các em áp dụng. 


Cụ thể hơn nữa, nếu ta học kinh mà không áp dụng thì 
làm sao có được an lạc cho chính bản thân mình, nói chi 
đến việc đem an lạc lại cho người khác) Ngoài ra, trong 
khi học kinh, trí tuệ chúng ta được mở ra và nhờ vậy, ta 
hiểu được nhiều điều mà có thể bài kinh không nói tới 
một cách trực tiếp. Xin lấy một ví dụ về hai chữ Phương 
Tiện, khi tôi học phẩm thứ hai của kinh Pháp Hoa (P 
Pu? Ti») tôi cũng rút được nhiều kinh nghiệm và bài 
học rất tâm đắc mà hôm nay muốn được chia sẻ với các 


bạn. 


Chữ PHƯƠNG TIỆN thì ai cũng hiểu rồi, nhưng 
trong Phẩm này có nghĩa đặc biệt và khi giảng kinh quý 
Thầy hay dùng chữ QUYỀN BIẾN để thay thế hai chữ 
phương tiện. Phương tiện là cửa ngỏ để đi vào cứu cánh, 
phương tiện có tính cách giai đoạn. 
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Mỏ đầu phẩm Phương Tiện, đức Phật tâm sự với 
đại chúng rằng: Ngài rất băn khoăn sau khi thành đạo, 
không biết có nên đem Phật pháp ra giảng cho chúng sanh 
cối Ta Bà này không? vì căn tánh chúng sanh can cường, 
thân tâm mê chấp, trí tuệ thấp kém, tính tình kiêu mạn, 
không chịu tìm hiểu để tin mà Phật pháp thì quá vi diệu, 
cao sâu, Ngài nghĩ: Hay zøJ bấy nbập Niết Bàn co rồi. 


Nhưng sau đó, Ngài nhớ lại và quán chiếu việc chư 
Phật trong nhiều đời đã giảng nói Phật pháp cho chúng 
sanh, quí Ngài dùng rất nhiều phương tiện thiện xảo để 
cho chúng sanh tin hiểu và áp dụng. Vì thế, đức Phật 
Thích Ca ngày nay cũng y theo phương pháp của chư Phật 
trong mười phương, mà bày ra phương tiện để giảng Pháp 
cho chúng sanh. 


Trước hết, Ngài đã phương tiện nói là có ba Thừa 
(Tbanb Văn, Duyên» Giác và Bồ Tất) 

Hàng Thanh Văn, Ngài giảng Tứ Đế 

Hàng Duyên Giác, Ngài giảng Duyên Khởi 

Hàng Bồ Tát, Ngài giảng Lục Độ Ba La Mật 


Nhưng thật ra chỉ có một thừa (N77 T22) đó là 
Phật Thừa; Vì thế, bây giờ Ngài chỉ nói về Phật Thừa, 
Ngài nói rằng tất cả chúng sanh - AI RỒI CỮNG SẼ 
THÀNH PHẬT- từ người tu hành tỉnh tấn, cho đến 
người biếng nhác, phóng túng nhưng có khởi tâm muốn 
làm Phật. Từ em bé nhóm cát xây thành tháp Phật, cho đế 
n người chỉ đưa một tay ra chắp tay lạy Phật đều sẽ thành 
Phật trong tương lai, vì hạt giống bồ đề không bao giờ 
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mất. Có khác nhau chăng là vấn đề thời gian mà thôi. Lời 
tuyên bố này quả là khó tin, chỉ có những ai chịu khó tu 
tập, tìm hiểu sâu sắc về Phật Pháp mói hiểu được và chấp 
nhận lời Ngài. 

Trước đây, Đức Phật phương tiện giảng Tam Pháp 
Ấn: (V6 tường - Vô Ngã - Kô) 


s Chư hành vô thường (ức bàøj só 0/ờn/) 
se Chư pháp vô ngã (các pbấp ró 7) 


« Chư thọ thị khổ (các /p là k)ố - dò là lạc 
thọ cú là hố theo s4) 


Bây giờ chỉ là một: NØấứ Ấn, bay Tuật Tướng Ấn; 
từ ba puáp ấu chỉ còn lại một pbáấp ứn, đó là bbudm mặt đích 
thực của tực tụi. 


Đối tượng của kinh này là hàng Thanh Văn - đại 
diện là ngài Xá Lợi Phất - Ngài là một trong 10 đại đệ tử 
của Đức Phật, hạnh bậc nhất của Ngài là Trí Tuệ, Ngài 
cũng là thầy của La Hầu La (đúc P)át giao cho Ngài dạy La 
Hầu L2). Điều đó nói lên rằng phải là hàng có trí tuệ mới 
có thể nghe hiểu, chấp nhận và tin những điều Như Lai 
nóI ra. 

Do vậy, mà trong hội chúng đã có năm ngàn 
người từ chỗ ngồi đứng dậy lễ Phật rồi lui về, đây là 
những người nghiệp chướng sâu dày và tăng thượng mạn, 
chưa chứng đắc nhưng tự cho mình đã chứng đắc, đức Thế 
Tôn cho rằng đây là hạng người đại diện cho những chồi 
khô mộng lép đới sgớn 0 báy giờ thì ta nói rằng: 0lJugy 
mời uùày chỉ cửu tay đối cách niờn, cách suy nbữ, thì bọ 
cữuny thành Bồ Tát, có bbø uăng thành Phật bết). 
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Đức Phật giảng rằng: 


“Mục đích tối hậu của sự ra đời của chư Phật là 
làm cho chúng sanh biết được rằng chúng sanh cũng 
có tri kiến Phật” (#J2¿ 0Ú c2 sanJ nộ nhập trì kiến 
P)át). 


Nhưng tại sao lại đánh mất đi, tại sao sáu căn 
không còn thanh tịnh) - Đó là tại vì tham, sân, s1, mạn, 
nghị, v..v.. đã che lấp. Nói cách khác, vô minh đã làm cho 


chúng sanh trong cõi Ta Bà này bị mê lầm. 


Thầy Từ Thông, trong một buổi giảng đã nhấn 
mạnh: K7 øó sử›b ra, sáu căn cúa chim san) cu thanh 
tựu) l1 của cu Phát. 


Hãy quan sát một em bé chưa biết đi, sáu căn của 
em thật là thanh tịnh: Mắt nhìn những vật quý giá của thế 
gian nhưng không hề ham muốn. tai nghe đủ loại tiếng 
nhưng không đắm. ta thử đưa cho em một hột xoàn; em 
có thể cầm chơi một chút rồi quăng đi không hề luyến 
tiếc, ai cho ăn thì ăn, uống thì uống, không ưa cũng không 
ghét đối với mọi người, mọi vật. Tâm em bé hồn nhiên 
trong sáng, sáu căn thanh tịnh, không hề bị sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp (lv s /räz) làm nhiễm ô. Em bé 
không biết có ta có người, không phân biệt mảy may (c 
là kbớng có Ngã và Nøø Só) đúc Phật gọi hạnh này là 4ø 
N?ữi Hạn. 

Chúng sanh khi thành người lớn đã đánh mất cái 
hạnh này rồi, tâm bị nhiễm ô bởi tham, sân, si, mạn, nghi, 
phiền não v..v.. nghe Thầy giảng ngang đây tôi liền nhó 
đến Tâm Bất Sinh của thiền sư Bankei (Nhật) theo ông, 
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thì người lớn cũng có cái Tâm Bất Sinh nghĩa là cái tâm 
không phân biệt, cái tâm ban sơ chưa suy nghĩ, so đo, tính 
toán. Chính cái tâm này sẽ tự nó an bài mọi sự việc một 
cách êm xuôi không cần mình phải bon chen, tranh đua 
hơn kém v.v.. 
Nếu mì an tri truy Tâm Bất Sinh đó thà đấy là Puật. 
Thiền sư Bankei sống cách đây vài trăm năm mà ở 

thời đó ông còn bị chống đối, huống øì thời đức Phật cách 
đây hơn hai ngàn năm trăm năm, làm sao những chúng 
sanh không có tuệ giác có thể tin nỗi! 
Thật là khó khăn cho đức Phật khi muốn truyền bá Đạo 
nhiệm mầu cho chúng sanh cối Ta Bà này. Nói đến Anh 
Nhi Hạnh, chúng ta đã được may mắn biết một trong 
những người lớn mà có tâm hồn trẻ thơ, sống thanh thản, 
an nhiên tự tại giữa cuộc đời ồn ào phức tạp này: đó là 
Thiền Lão thiền sư đời Lý. Sư không màng đến việc bao 
nhiêu năm tháng đã trôi qua, mình là ai, mặc dù thiền 
phong của Sư vang dội khắp nơi và học trò của Sư lên đến 
hơn ngàn người. Một hôm Vua Lý Thái Tông đến viếng 
chùa của Sư và hỏi Ngài: 

- Hòa Thượng trụ trì ỏ đây được bao lâu rồi ạ ) 
Sư đáp: 

- Chỉ biết ngày tháng này (Đáø ?r¿ im 0,bật 1juyệt ) 

Ai rành xuân thu trước (T2y /⁄ cựu xuán tu) 

Vua lại hỏi : 

- Hằng ngày Hoà thượng làm gì ) 
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Sư đáp : 


Trúc biếc hoa vàng đâu cảnh khác ? 


(Tiúy trúc boànyj bow Đi 0jogi cán] ?) 


Trăng trong mây bạc hiện toàn chân 


( Bạch uần mưu) rụyyỆt lộ tuàn châm: ) 


Vua rất kính phục và muốn thỉnh Sư về triều đình 
để làm cố vấn, nhưng khi sứ giả của Vua đến thì Sư đã 
viên tịch. Sư quả thật đã tu đến độ lục căn thanh tịnh, đã 
đạt được Anh Nhi Hạnh của một tâm hồn trẻ thơ, nghĩa 
là tâm Phật bất sinh vậy . 


Qua phẩm Phương Tiện này tôi đã học được và 


đem áp dụng vào cuộc sống, xin ghi ra đây những bài học 


# 
3V: 


Trước hết là bài học "4# cả chứng sanh đều 
có Phật tánH' Tôi cũng là một chúng sanh, dù 
tính tình, căn cơ, trình độ v.v...như thế nào, tôi 
cũng có Phật tính. Tôi phải siêng năng tưới 
tẩm mầm giống Phật trong tôi để một ngày kia 
có thể làm hiển lộ được Phật tính, để có khả 
năng cứu độ mọi loài chúng sanh. Muốn như 
vậy, ngay từ bây giờ phải bắt tay vào tu tập đạo 
giải thoát qua chính những việc làm hằng ngày 
của mình và bằng khả năng dù nhỏ của mình, 
chuyển đến mọi người thông điệp quí báu này 
của đức Thế Tôn để mọi người đều có niềm tin 
và niềm hy vọng 2Ð sẽ là một 1 Phật 10% 
/z" dù tương lai đây có thể là vô lượng kiếp 


nữa. 
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e - Ngay cả đức Phật cũng chùn bước về việc đem 
Phật Pháp ra giảng dạy, vì thấy căn cơ của 
chúng sanh trong đời mạt pháp và ở cõi Ta Bà 
này khó có thể lãnh hội. Vậy thì tôi (cø #2) 
cũng không nản lòng khi thấy trưóc mắt bao 
nhiêu cảnh đạo đức suy đồi, thế giới đang lâm 
nguy vì chiến tranh, thù hận. Mà trái lại, bằng 
hết sức mình đem Phật pháp làm phương 
thuốc cứu khổ cho chúng sanh, tùy theo hoàn 
cảnh riêng của mình mà hoàn thành tâm 
nguyện này. Nếu øøJ bbông làm được một rì 
sao trên bầu trùi, thà bấy lầm 1uột pm trến r0 
bù nậy. Mình phải thường xuyên học kinh, áp 


dụng kinh vào cuộc sống trước mặt. 


Tất cả các môn học: hoạt động thanh niên, trò 
chơi, văn nghệ, báo chí, trại mạc v..v.. trong các đoàn thể 
thanh niên tin Phật như: Thanh Niên Phật Tử, Gia Đình 
Phật Tử, Hướng Đạo Phật Tử, Sinh Viên Phật Tử, Học 
Sinh Phật Tử đều là những PHƯƠNG TIỆN nhằm mục 
đích giới thiệu Phật pháp với các em, truyền bá giáo lý đến 
các em. 

Vì vậy, nếu sa đà theo phương tiện mà quên mục 
đích thì đó là khuyết điểm của người Huynh trưởng trong 


» Š 2. 
các tổ chức giáo dục tuổi trẻ này. 


Cũng vậy, báo chí nếu không đem lại sự hòa ái tin 
yêu giưa những người Phật tử, giữa người với người, 
không đem niềm vui đến cho độc giả mà chỉ đem phiền 
não, thị phi thì tờ báo đó mất tác dụng truyền bá Phật 
Pháp rồi. 
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Về bản thân, nếu chúng ta #ớug ÐJ4ø biệt rõ 
ĐÙ10) tiện ĐỀ cứu cứu) towj cóc bừờnh động của thân, 
miệng, ý trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta có thể bị sa 
vào lầm lỗi. Ví dụ có người bảo rằng uống rượu mà không 
say sưa là được, uống rượu, khiêu vũ v..v. là để xã lao, 
thù tiếp trong công việc làm ăn của xã hội ngày nay không 
tránh được. Điều này có thể đúng, nhưng chúng ta phải 
luôn tỉnh thức để biết lúc nào là cần thiết xử dụng nó như 
một phương tiện, và lúc nào ta đã sa đà vào sự phóng dật 
đam mê không thể rút chân ra được. Điều này chỉ có ta 


biết ta mà thôi. Xin tất cả chúng ta hết sức cẩn trọng! 


Trong phẩm này có nhiều câu kinh, câu kệ thật là 
hay, không thể không nhó hoài được, và nhờ vậy chúng ta 
dễ thuộc, dễ áp dụng ví dụ như: 

CJ/ pháp từuu bốn lai (các pháp xưa nay ) 

Tường tự tịch diệt tướyg — ( thường tụ vắng lặng ) 

Cầu này nói lên cái ý nghĩa thật độc đáo: Đó là 
mỗi lá cây ngọn cỏ, đều dạy cho ta về vô thường vô ngã và 
tánh không của vạn pháp. Chúng ta không chỉ đến chùa 
mới nghe được Phật pháp vi diệu mà từng chiếc lá, cành 
hoa v..v.. đều giảng nói Phật Pháp nếu chúng ta biết ngắm 


nhìn và biết lắng nghe. 


Thật vậy, nhìn một cành hoa ta thấy rÕ trùng 
trùng duyên khởi, cái hoa là tổng hợp của nước, ánh sáng, 
đất, gió, không khí, mặt trời v..v.. đó là chưa kể công 
người trồng,tưới, công của mưa gió thuận hoà. Đây cũng 
là một bài học về cách nhìn ngắm cây cỏ trong vườn, 


trong thiên nhiên. 
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Thầy Nhất Hạnh thường khen bài thơ của Quách 
Thoại vịnh bông hoa Thực Dược như sau : 


ng yến rg0ùi bù? giệu, 
Eừm tin tụ niệm tuầu 
Lặnuy nrừờn cư bưu) tựjợc 
Và tlodw/ me ru bút 
Lời ca cu thiên thâu 


Ta sụp lạy cú¿ đầu 


Thầy nói người thi sĩ trẻ này đã nắm bắt được thực tại 
nhiệm mầu. 

Thật vậy, chính bây giờ và ở đây chúng ta có hạnh 
phúc, chúng ta có an lạc, chúng ta có cái đẹp tuyệt đối chứ 
không cần tìm ở đâu xa, nếu chúng ta biết nhìn, chúng ta 
sẽ thấy. Biết lắng tai thì sẽ nghe những âm thanh vi diệu từ 
thiên nhiên quanh ta trong một buổi bình mình, một buổi 
hoàng hôn hay ngay cả trong cái tính mịch của một buổi 
trưa hè. 


Do đó, trong khi đi dạo ta có thể thực hành thiền, 
giữ tâm yên, lời yên, chúng ta học tập được rất nhiều điều 
từ thiên nhiên mặc dù thiên nhiên không bao giờ nói gì cả. 
Điều này còn có thể chữa lành hay bồi dưỡng cái tâm quá 
mệt mỏi của chúng ta nữa. 

Hai câu này, không chỉ chúng ta thấy hay mà 
người xưa cũng thấy hay nữa. Chẳng thế, mà một vị Thiền 
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sư đã dùng để mở đầu cho một bài thơ của mình: 
CJ/ pháp từuw bốn lai 
Tườuy tự tịch diệt tuy 
Xuán đáo bách bom bba¿ (Xuân đến trăm hoa nỏ ) 
Huờng OønJ đề liễu tJgnyg (Oanh vàng ca liễu thắm) 

Vị Thiền sư này cũng thưởng thức thiên nhiên với 
tâm thanh tịnh. Thực tại rất đơn giản ở trước mặt như hoa 
xuân đua nỏở và chim chóc ca hót, tâm của thiền gia an lạc, 
thanh tịnh, không vướng mảy may bụi phiền não . 

Ngoài ra trong khi học phẩm này tôi cũng được 
nhắc nhỏ về 3 thứ ngoại đạo: 


1. N7oø đạo thật 


2. NJoøi đạo 1go daø?) đạo Phật: Tu theo ngoại 
đạo nhưng dán nhãn hiệu đạo Phật. 


3. Học Phật Puáp thừn) %og¿ đạo: Hiểu lầm Phật 
pháp, ý của mình mà nói là ý của Phật, của Chư Tổ. Như 
vậy tưởng là truyền bá đạo Phật, kỳ thực là truyền bá ý của 
mình. Họ chấp lời nói của Phật, của Tổ cho là thật, không 
biết đó chỉ là phương tiện. Đức Phật gọi hạng thứ ba này 
là sư tử trùng, vì chính họ sẽ tiêu diệt Phật pháp. 

Bài học này giúp tôi luôn luôn tự cảnh giác mình: 
phải sống theo giáo pháp, đừng bẻ cong giáo pháp theo 
tham vọng, chấp thủ của mình. Trong ý nghĩa này, hy 
vọng tất cả mọi người hãy chỉ dạy cho tôi những tư tưởng 
lệch lạc mà do vô minh và trình độ yếu kém (cJ/ý by cố 


#) tôi đã nói hay viết ra. 
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Một bài học khác nữa mà tôi đã học qua phẩm này 
là gần gũi và cúng dường vô số Chư Phật. Tế øào øø là 
được gần gu và cứu dường vồ số Cu PJậr? 

Đây cũng là ngôn ngữ biểu tượng của kinh Pháp 
Hoa. Vì thọ lượng của chư Phật là vô cùng vô tận, chúng 
ta làm sao gần gũi và cúng dường vô số chư Phật trong 
một kiếp phù du ở cõi Ta Bà này được? Nhưng nếu ta an 
trú trong tâm Phật bất sinh, xa la ngã chấp, ngã sở (cÙđ/? 
có TA sờ CÚA T4) luôn tỉnh thức, tránh tất cả các điều ác, 
làm tất cả điều lành, giữ tâm ý trong sạch, không truy tìm 
quá khứ, không mơ uóc tương lai, luôn an trú trong hiện 
tại, hằng ngày luôn nhó nghĩ điều thiện, giữ gìn chánh 
niệm, không khởi tà niệm thì đó là ta đã gần gũi và cúng 
dường vô số chư Phật vậy. 

Nói tóm lại, gần gũi và cúng dường chư Phật có 
nghĩa là gần gũi với Phật tánh thanh tịnh của chính mình. 
Thực tập bài học này, tôi luôn cố gắng giữ gìn chánh niệm 
trong từng cử chỉ nhỏ nhặt thường ngày trong ăn uống, 
nói năng, nằm, ngồi, đi đứng, ngủ, nghỉ và cả trong từng 
ý nghĩ dấy khởi lên trong tâm mình để dừng lại kịp thời 
những ác nghiệp của Thân, Khẩu, Ý. 


Một bài học quí nữa mà phẩm Phương Tiện đã 
cho tôi là về thật tướng của các pháp. Chúng ta thường 
gặp phiền não khổ đau vì chúng ta méo mó trong cách 
nhìn, cách nghe v..v. Do đó, chứng £a không thấy được 
thật tướng của các pháp. 


Nếu chúng ta nhìn một vật, một người với tâm 
Phật bất sinh của mình, nhìn mà không phân biệt lón, 
nhỏ. cao thấp, xấu đẹp thì không bao giờ chúng ta gặp 
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phiền não, đau khổ. Nó c2 tz biết nựe túi tấm bàn] 
đắn, bún đế cho cái Ngã của ta nướng nào, sao cho cái 1Je 
cú nẩu là cái „le thuần túy, cái thấy chỉ là cái tbấy thuằn 
túy ...thì ta sẽ tấy ngu pháp vốn bỳnh đắn, à tl8nb tịnj. Ta 
hiểu được ý nghĩa của không dơ, không sạch, không thêm 
không bót, không thường, không đoạn, không sanh không 
diệt như thế nào. 


Đức Phật nói đó là nhìn sự vật theo cái nhìn của chư Phật, 
theo thập như thị: Tướng, Tánh, Thể, Lực, Tác, Nhân, 
Duyên, Quả, Báo, Bổn mạt cứu cánh (đúc kết 9 như thị 


trên). 


Còn tâm chúng ta thì luôn phân biệt, phê phán. Ví 
dụ núi thì cao, đồi thì thấp, sông thì sâu, hồ thì cạn v..v.. 
nhìn người thì phân biệt người nước này nước nọ, châu 
này châu kia, màu da vàng, trắng, đỏ, đen. Người này dễ 
thương, người kia dễ ghét, người này đẹp người kia xấu. 
Từ đó, phiền não khổ đau tranh chấp sẽ kéo theo sau. 


Thật vậy, nhìn mọi vật với cái thấy của tâm phân 
biệt nhỏ hẹp của mình thì thật là hạn chế; Nếu chúng ta 
biết quay về với tự tâm thanh tịnh, nhìn mọi vật theo 
tướng của nó, tánh của nó, bản thể của nó, lực dụng của 
nó v..V.. thì ta thấy được tính bình đẳng không hai của 
mọi sự vật trên đời, không bị hạn chế bởi tâm địa hẹp hòi, 
so sánh, đo lường, tính toán, phân biệt của chúng ta nữa, 
mà trái lại thấy được tính cách phong phú, đa dạng và vi 
diệu của vạn pháp vậy. 

Thực tập bài học này, tôi thấy cuộc đời đẹp hơn và 
mọi người quanh tôi ai cũng dễ thương tử tế, tôi còn thực 
tập được mở rộng lòng từ bi nữa. Để kết thúc, xin gởi đến 
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các bạn bài kệ mà tôi nhó đến khi học xong phẩm Phương 
Tiện này : 


Các pháp xưa nay thường vắng lặng 
Tâm sanh niệm khởi cảnh liên sanh 
Nghc chuông tỉnh thức lìa cơn mộng 


Thể nhập chơn tâm diệu đức hằng. 


©) JÈ, ]D) 
PATH 
X/Z/JmLJL3E 
'@)@))J ÐS) 


n5 
lv k 
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h1 


KINH PHÁP BẢO ĐÀN 





- Phẩm Nghi Vấn - 








e«CHÚNG TÔI HỌC KINHs38 





Vua Lương Võ Đế hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma 
rằng: 
"Trâm suốt đồi cất chùa độ Tăny, bố thú, 
thiết trai thà có 0wbyj côny/J đc gì)" 


Tổ bảo: " 74 #Jóm có cổng đúc " Tại sao 


vậy ? 


Ngài Huệ Năng trả lời quan Thứ Sử: 

"Tại vì Võ Đế tâm tù, kbông biết chính 
pháp, nứng việc làm của đụg ta gợi là cửu 
pituúc, chú buông thể đem phước đúc để đối làm 
côw đúc " 


Đây là phẩm nói lên những nghi vấn. thắc mắc 
trong lòng người học đạo, đại diện là quan 
Thứ sử và Hội Chúng lúc đó. Cứ mỗi thắc 
mắc của đại chúng đều được Tổ giải đáp thật 
rành mạch mà "bình dân" dễ hiểu („ặc dù bbóú 


l2zz) và thoáng vô cùng.......” 
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H.. nay, chúng tôi học Kinh Pháp Bảo Đàn. Đáng 
lẽ phải gọi là "NøZ Lực của Tố Huệ Năng" vì đây là lời Tổ 
nói được ghi chép lại, không phải là Kinh ( đzy cúøz 
P4). Nhưng đệ tử của Ngài là thiền sử Pháp Hải trụ trì 
chùa Bảo Lâm đã y theo lời dạy của Ngài mà đặt tên. Vì 
vậy chúng ta khỏi cần thắc mắc! 

Cũng như các lần học trước, anh chị em chúng tôi 
ai cũng đã đọc truóc ở nhà và đến đây tuần tự tóm lược các 
Phẩm trong Kinh, rồi sau đó mới quyết định xøấy vào 
phẩm nào. Lần này chúng tôi học kỹ phẩm thứ ba: NGHI 
VẤN. 

Đây là phẩm nói lên những nghi vấn, thắc mắc 
trong lòng người học đạo, đại diện là quan Thứ sử và Hội 
Chúng lúc đó.Cứ mỗi thắc mắc của đại chúng đều được 
Tổ giải đáp thật rành mạch mà "bình dân" dễ hiểu („ặt d 


bó lz) và thoáng vô cùng. 


Thấc mắc thứ nhất. Cũng là bài học thú nhất của 
chúng ta: Vua Lương Võ Đế hỏi Tổ Bồ Đề Đạt Ma rằng : 

"Trâm suốt đồi cất chùa độ Tăng, bố thứ, thiết trai thà 
có 107 cô đức gì)" 


Tổ bảo: " 1á bóng có cổ đúc " Tại sao vậy 
Ngài Huệ Năng trả lời quan Thứ Sử : 


"Tg¿ và Võ Đế tâm tà, kbôn biết chính pháp, n1 
việc làm của 0wụJ ta gọi là cầu phước, chủ bbônw thế đe p]uúc 
đúc để đối làm côn đúc ". 
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Lục Tổ dạy tiếp : 

«  TÙấy tán ấy là Cônw, bừnh đắng ấy là Đúc. 

e Trong tâm bliêm bạ, ấy là Cổng ; bên ngoài bành lễ phép, 
Ấy là Đức. 

e Mới niệm bbông có gián dọan ấy là Công, tâm bừn) nJay 
thắng ấy là Đúc; 

s 11t tánh ấy là Cũng, tự tu thân ấy là Đúc. 

s 11w thường bbữnh người, thị-phi hú dút, túc là bbôwyj 
Cổng, tị/ tán bu 0ọmyJ kbôw tật, tức bông có Dúc. 


Này Thiện tri thức! Công Đức phải là nơi tự tánh 
mà thấy, không phải do bố thí cúng dường mà cầu được. 
Võ Đế không biết chân lý chứ không phải Tổ sư ta có 
lỗi! 

Thấắc mắc thứ nhủ: là bài học thứ hai về cõi Tây 
Phương. 


Thứ Sử hỏi: "Đề ứ 2y be mới miệm Phật A Di 
Đà thì được nãng sanh Táy Phương; điều này có đúng hôn? 
thừứụnh Hòa Tugn từ bì chỉ dạy." 


Tổ đáp : Thế Tôn nói Kinh A Di Đà ở trong 
thành Xá Vệ có nói rằng: Tây Phương ở cách đây mười 
muôn tám ngàn tức là: 


trong thân có muờïi ác và tám tà. 


Người mê niệm phật cầu sanh Tây Pbwởn, nyjười 0yộ 
tự tịnh tâm 1ưỳnh. Này Sử quám! Tâm dịu bông có cứi bất 
thiện thì Táầy Pbwdug cách đầy bbôuy xa, nếu ôm lòng chẳng 
thiện, niệm Phật ấn sanh thật bbó đến! 
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Nay b)uyên Tiện trì tl/c trước nến dẹp trừ wuười 
điều dc túc là đã đị được muười nưuôn, su trừ tắm cái tù túc là 
qua đugc tám tjờn, tôi miệm thấy tính thường bàn) bừnh 
đăng, lu đến Tây Plduw, thấy đúc Phật A Di Đà. 

S/ quản, chí bàn mười điều thiện đấu cần pÙái 
„yuyện ữunj sanh, còn nếu blbônu đọan cái tâm dc thì Phật 
nào lại đứn tiếp !!! 


Ngài lại nói:"Huệ Năng tì zmợi 1i, dời cối Tẩy 
PJu/duug trong blboduJ sát na đến trước mặt cho quí n‡ được 
thấy, quí 9ị có muốn tấy bbôw}" 


Đại chúng "z7 đz" muốn xem cõi Tây Phương 


hiện tiền trước mặt. 


Tổ bảo rằng: Này đi cJøg! Tấn này là thành, 
Mất - Tai - Mãi - Lưới là của. Ngoài có năm cứn, tron cú 
của . Tin là đất, Tính là vua. Vua ủ trên đất tâm, tứnh 
còn thì tua còn, tính đj mất thà mua mất, Tính ö thì thần 
tâm cờn, túnh dị thì tim tâm boại. Phật nbm ô trơưug tánh 
mù tạo, chú Jwúng ra nwjoời mmùà cầu. Tự tánh mẻ tức là 
chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật. 

Ngài còn dạy về các hạnh Tùừ Bi, Hỷ Xả, Tĩnh 
Tấn,Thanh Tịnh của chư Phật, Bồ tát cũng như các phiền 


= Ñ › 4 
não trần lao của tham. sân. si như sau : 


Này Thiện trì thúc ! Từ Bì túc là Quán Tế Ân, H 
Xã g0! là Đạ¿ TUế Chí, Tịnh túc là đúc Thích Ca, Bỳnh Trực 
túc là Pbật Di Đà. Nhân Ngã ấy là 2 ty Dị, Tà Tản là 
biếu độc, Phiờn Não là sóng mời, Độc Hại là rồyg dữ, Hu 
Vọøy là qui thằn, Trần Lao là rùa trạnÙ, Tam Sản là địa 
uc, Nu S là súc sduÙ 9..P. 
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Này thiện trì thịc ! tường làm tuười điều thiện thì thiển 
đường lin biển biện. 

Trờ Nhơn Ngã thà 2 Tu Di sập, 

Dẹp Tan Dục thà biến độc bbô, 

Djt Puiền Não thì sống tồi uất, 

Đặc bại bết thà rồuy cá đều biến mất 

Ó trên tâm địa mành là giác túnh Như Lai. Nếu sáu 
của ú J0! than) tịnh, bên trowwj tự tứ) trừ sạch ba độc thì 
Trơng - Ngoài sím rực, chẳng bbác túi cối Ty PJưởng; 
kbôny cựu tụ nub thế thì làm sao đến Ty Pbuduj được đây!! 


Thấc mắc thứ ba: là phương pháp tu hành của 
Lục Tổ trao truyền cho quan Thứ Sử; Tổ bảo rằng ai tu 
cũng được, không cần phải ở chùa mới tu được (0# ø/án 
nếu xuất gìa đuợc thì tốt bdn nhiều clý, phái bbôny các bạn?) 


Đây là bài kệ Vô Tướng : 
Dịch my: 


Tin bừnh không cần gi giới 
Hạn) thắng bông cần tu thiền 
Ấn thà tuổi dưỡng Cla Mẹ 
NHiĩa thà trên dưới tÌ)dnyJ n0 
Nhường thì trên dưới boù pc 
Nuấn thà các ác bbô1y ðnu 

Nếu bay dù! cây ra lúa 

Trơng bừn quyết tục se bỗnJ 
Đống miệng túc là thuốc bay 
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Nghịch tai ấy lời nựJay tắn/ƒ 

Sa lỗi ắt sưnh trí tuệ 

G7 quấy trung tâm bông liền 
Môi yày tường làm lợi ícb 
Thừn] ấạo bu do thí tiền 

Bồ đề chí bướng tu làm 

Đầu nhục J1) 0J0gi cửu Juyễn 
Nbe rới y đây t Đà? 

Cực lạc chí Jay trưúc mắt 


Nguyên văn: 


Tâm bình hà lao trì giới 

Hạnh trực hà dụng tu thiền 

Ân tác thân dưỡng phụ mẫu 
Nghĩa tác thượng hạ tương lân 
Nhượng tác tôn ti hòa mục 
Nhẫn tắc chúng ác vô huyện 
Nhược năng toản mộc xuất hỏa 
Ứ nẻ định sanh hồng liên 

Khổ khẩu đích thị lương dược 
Nghịch nhĩ tất thị trung ngôn 
Cải quá tất sinh trí tuệ 

Hộ đoản tâm nội phi hiền 

Nhật dụng thường hành nhiêu ích 
Thành đạo phi do thí tiền 

Bồ đề chỉ hướng tâm mích 

Hà lao hướng ngoại cầu huyền ) 
Thính thuyết y thử tu hành 

Tây Phương chỉ tại mục tiền 
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Bài học này làm nẩy sinh trong anh chị em chúng 
tôi rất nhiều ý kiến đóng góp, ví dụ như: 


« 7m bình không cần giữ giới, hạnh thẳng khóng 
cần tu thiên: Chúng ta thì sao) Ai nói động tới thì sân sĩ 
nổi dậy, la hét om sòm; không cần biết trên dưới gì cả. 
Vậy là tâm chưa bình, hạnh chưa thẳng, cho nên giới cũng 
cần phải tu, mà thiền cũng cần phải tinh chuyên chứ đừng 


nên xao lãng đó nha! 


«Ấn thì nuôi dưỡng Cha Mẹ, Nghĩa thì trên dưới 
thương nhau: Phật cũng đã dạy:1r tbời bbúwy có Plát, 
thờ phụng Ca Mẹ là thờ phụng Phát. Nói cách khác, nếu 
chúng ta đi chùa, lạy Phật, làm đủ chuyện mình cho là 
nhiều phước đức lắm, nhưng nếu về nhà thấy cha mẹ già 
không cần dòm ngó tới, lời cha mẹ nói thì coi như không 
(»e pass); Vậy thì nhất định không phải là Phật tử chân 
chính rồi (øà cbí là tý đốm tối) 


Anh chị em cùng cha mẹ sống chung nhau dưới 
một mái nhà, nếu không biết thương yêu nhau, nhường 
nhịn nhau thì ra ngoài xã hội làm sao mà tốt với ai được) 
Nếu có, đó chỉ là đóng kịch, giả dối hay là vì lợi dụng gì 
đó mà thôi, con người như vậy ai mà tin tưởng được) 


Thầy Thanh Từ cũng có nhắc nhỏ chúng ta: Nếz sốyg 
thường trực n0! gia đồnh bông vø gì tÙà sống ruột, lai myjềy 0 
cua có 0ÿ lý qì đấu? 

Nói tóm lại, người Phật tử chân chính nói chung, 
người Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử nói riêng, phải 
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sống sao cho người khác nhìn vào ấy ø»2J sống đạo cJ/ 
khu bù! cJỉ giyy) đạo. 


©Ổ Đấng miệng tức là thuốc hay, nghịch tai là lời 
ngay thẳng: Cái này chúng ta cũng thường nghe 7z 
đắng đỏ tật, lồi thật mấf lòng. Nhắc chúng ta tu tập làm sao 
để khi nghe những lời phê bình thẳng thắn, chỉ cái sai, cái 
lỗi của mình ra thì mình vẫn vui vẻ nhận lỗi chứ không 
nên nổi sân sỉ, đùng đùng bỏ đi, không làm việc nữa.. 


V..V.. 


Anh Chị Em rất hay /Z pbøw lỗi này. Do đó, đây 
là chuyện hết sức đơn giản nhưng không dễ làm. Vì vậy, 
Tổ Huệ Năng cũng hết lòng căn dặn: 


Muốn làm tốt điều này thì đừng bao giờ nghĩ 
rằng: Mình khóng bao giờ lầm lẫn, mình rất chuyên 
món trong công việc, mình là số ] trong lảnh vực này 
v..v.. mà phải biết răng ai cũng có lúc nhằm lẫn , giỏi 
tới đâu cũng vậy thôi, biết nhận lôi và sửa lỗi là người 
trí tuệ, còn nếu cứ giữ quấy trong tâm thì đó không 
phải là người hiền, người trí (mà là njười ác nà gu, phái 
kbôww các bgw?) 


Đấy là những bài học đơn giản nhất rút ra từ 


phẩm Nghĩ Vấn. Chúng ta sẽ tiếp tục học Pháp Bảo Đàn 


ở những lần sau. 


SẶ 
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Nhục thân của Lục tỗ Huệ Năng 
(hiện được phụng thờ tại chùa 
Nam Hoa, Tào Khê, Thiều Chảu, 
Quảng Đông, Trung Quốc). 





KINH PHÁP BẢO ĐÀN (iếp theo) 


Lục Tổ Huệ Năng (638-713) 
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“......1/c Tố Huệ Năng: Nhà %„òo, f 
bọc, 0 n0 0i quÊ mùa 11g lại rất tin vào tự 
tính Phật của mùnh cữuyJ n!lltứ Ú môi chú 
sanb, nến bi đối diện túi Ngữ Tố, Ngài 
klônw có cltjt mặc cản, tràn] bày chính biế 
của màn): Người thà có Nam có Bắc, 


ww Phật tán) nốn bbớng có Nam Bắc. 


lân quê bùa mày cùng vúi tấn Hòa 
Tugny cuẳng đồng, bưu; Phật tán] đâu 
có sg¿ khúc. 

Mặc dù núi vậy, »bng Ngài vấn 
Ùe lời Ngú Tố làm việc ủ nhà bếp suốt 
tám thẩm trường. Ngài hbớng làm được 
ft ĐiỆC Vĩ gi 0ñ0Ù cúc vị Tố bbúc, 
k)ômg, đốt thản cứu dường, k)ông dịch 
kinh, thuyết pháp °..p. Ngài chí g0 gạo để 
lo piệc ăn tống cho lăng CjJnqj trong 
chờ...” 
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| ‹ ¡nh này tương đối dễ tìm. Vì vậy anh chị em chúng 
tôi ai cũng có một bản, do đó buổi học này còn có 
phần hào hứng hơn lần đầu. Đây quả là những lời dạy đơn 


« * › › _ ⁄ W ý › «Ÿ 
giản, bình dị của Lục Tổ, nói lên cốt lõi của Thiên tông. 


Hôm nay chúng tôi tiếp tục học 3 phẩm : 
e Phẩm thứ nhất :Tự Thuật 
e Phẩm thứtư : Định Tuệ 
e Phẩm thứ năm : Toạ Thiền 


Bài học thứ nhất rút ra từ bản thân Lục Tổ Huệ 
Năng: Nhà nghèo, ít học, ở nơi quê mùa nhưng lại rất tin 
vào tự tánh Phật của mình cũng như ở mỗi chúng sanh, 
nên khi đối diện với Ngũ Tổ, Ngài không có chút mặc 
cảm, trình bày chính kiến của mình: 


“Người thì có Nam có Bắc, nườy Phật tính vốn bbông có 
Nzw Bắc. Tản quê mùa này cừug vói thấu Hòa Tợny 
cuăny đồng, nluny Phật tánh ẩâu có sai bác ” 


Mặc dù nói vậy, nhưng Ngài vẫn nghe lời Ngũ Tổ 
làm việc ở nhà bếp suốt tám tháng trường. Ngài không 
làm được những việc vĩ đại như các vị Tổ khác, không đốt 
thân cúng dường, không dịch kinh, thuyết pháp v..v. Ngài 
chỉ giã gạo để lo việc ăn uống cho Tăng Chúng trong chùa 
mà thôi. Cho đến một ngày, Ngài được Ngũ Tổ trực tiếp 
nói kinh Kim Cang - cho con người "16 ?g0 quÊ ba 
lu trí tuệ phi ty" 
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Lúc đó Ngài chợt thốt lên: 
Đâu tù tự tánh vốn tự thanh tịnh 
Đâu tờ tự túnh vốn tôn sơn] diệt 
Đầu nù tự tánh vốn tự đầy đú 
Đâu tờ tự tánh vốn tôn dao độn 
Đầu ù H/ tính bay sanh uốn pháp 


Những lời này của Lục Tổ làm chúng ta nhó đến 
lời dạy của đức Thế Tôn về "1n, Lực, Ngã, T?nJ" trong 
Diệt Đế. Đó /à 7 Tính - Thanh Tịnh hay là cái Chân 
Ngã. Tâm ta như một tấm gương có khả năng chiếu sáng 
kỳ diệu, ghi lại tất cả những hình ảnh của bất cứ vật gì đi 
ngang qua nó (4y s¿J ø» pbáp) mà không hề có phản 
ứng gì cả (nớ? ? thưnh tịnh, vốn kbônw dao độn, uốn bbôn 
39 diệt). 

Để thực tập bài học này chúng ta cố gắng trong 
đời sống hằng ngày, khi ăn uống, ngủ nghỉ v..v.. an trú 
trong tâm Phật này càng nhiều càng tốt. Ví dụ khi nghe aI 
phê bình mình hay nói xấu mình mà nổi £zm bành lục tặc 
lên, ấy l ta đã biến cái tâm thanh tịnh thành tâm của loài 
A Tu la (ý czØu đấu) rồi. Nếu chúng ta cố gắng theo dõi 
tâm ( Zó) và giữ gìn tâm bót dao động thì một ngày 
nào đó có thể làm hiển lộ bản tâm thanh tịnh này và hằng 


trú trong đó. 


Đại sư Sogyal Rinpoche ở thời đại chúng ta cũng 
nói trong Tạng Thư Sống Chết về cái T2 Bø N7¿¿z mà 
Lục Tổ Huệ Năng gọi là 1 TZ# và thiền sư Bankei gọi 
là 7 Bá Sz như sau:"....Bói thế, dò đời ta có t)ế nào đ; 
„1a, Phật tánh của ta cWny luôn luôn ú đấy, nà nó luôn luôn 
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toàn ảo. Ngay củ clt/ Phật vúi trí tuệ nô biến cụ bbônyg thế 
làm cbo nó tốt bún được, nà cldlnyyJ san] ói tất cả nồ 1ứuh bất 
tận, cũ bông thế làm cho nó lãm lem. Tính bản nhiền của 
tâm cldinyy ta có tỦỂ 0í như bầu trồi, Đà sự tuồ mi cúa tâm 
thông tục giống 0Ù mây. .... Hoừn toần cúi ?mó, tự do, nồ 
biên, Phật tánh ấy thực đơn guữn, tự phiền nÙw niên đến nỗi 
lún bao giờ có thế trỏ thành plÍc tạp, bw bún bay b nhiễm 
ô, nó thuần tịnh đến nỗi pugt cá ý tiệm dỏ sạch. Nườy nói rễ 
tự tính của tâm ví nu bầu trời Ấy, chỉ là tuột ấn dụ để giúp 
ta bắt đầu tưởng tuy được tính chất tô biến bao trừ tất củ 
của nó; Vì Phật tánh còn cú một tính chất mà bằu trời bồn 
có Äược, đó là tứuh sáwwj chúi của từnh thúc, đó lÀ củi giác tính 
biện tiền bhônw lỗi nndi bựn, biết nhận thuc tuà nâu trốn rônW, 
gián đơn mù sáng suốt. DudJom Rinpoche cũng viết về Nó 
- cái 1w Bán Niên ấy: 

Không lồi nào có thế mmô tả, 

Kông ví dụ nào đế chỉ rõ 

Sub tỷ bông làm nó xu ơn 

Mất Bừn bông làm nó tốt bún 

Nó của t/ny sửa 

Nó cha từn/ diệt 

Cử/a tJj gi thoát 

CJu/a từng 1ê lầm 

Cử/a từng cú cữyJ cua tớ] bbôny/J 

Nó khô có một giới Dg?: mào 

Kông tuế xếp nó vào một pg? trù nÀo cả. 


Còn Nyoshul Rinpoche thì nói: 
Su xa nắn lặn), thoát mọi rắc rối 
Sáu suốt bbôwy do kết bụp mờ thùiJ) 
Vugt noài tư pbẩn biệt đặt tên 
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Đấy là tâm sâu xa của nung đấu chiến thắn 
Tơ đó kbôww một vật qì phi út ra 

CC bbônw 1uột vật gì cửn thêm nào 

Đấy thuần là cúi vồ nlUiễm 

Dư 0n vào chính nó ruột các] tự miên. 


Thật là thú vị thay, khi được nghe lời dạy của các bậc Thầy 
nói øôi #jười tuột biếu nu thật giống 0ebatu, ĐỀ cái tự tán 
cú tu! . 

Bài học thứ hai: ý nghĩa hai bài kệ của Ngài Thần 
Tú và ngài Huệ Năng: 


Bài bệ cúa Ngài thần Tií : 
Thân là cội bồ đề Tần thị bồ đồ thọ 
Tâm như đài gương sáng  T/2ub cứnj đài 
Imôn luôn phải lau chùi Thời thời thường pbất thuc 
Chó để dính bụi bặm Vật sứ nbá trần đi 


Bài cúa Ngời HIu¿ Năuy 


Bồ đề vốn không cây Bồ đồ bốn vồ tiọ 
Gương sáng chẳng phải đài — Azzb sảøb điệtphi đài 
Xưa nay không một vật Bán lai nồ nấ? nật 
Bụi bặm bám vào đâu ? Hà xú nùá trằn ai? 


Cả hai bài kệ đều cho ta những bài học quí. 
Trước hết là ø3/ ca Ngà¿ Tbăn T⁄. Mặc dù bài này N7ø 
Tố cbo là cbz¿z đạt. Nhưng đối với hàng Phật tử chúng ta 
đây cũng là phương pháp theo dõi tâm để đừng bị ô 
nhiễm bởi tham, sân, sỉ. 


Tâm ta cũng như vạn pháp, là vô thường: phút 
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trước ma, phút sau Phật, z2 /w ý ø không biết đâu mà 
lường. Nếu chúng ta không luôn tỉnh thức, không tự nhắc 
nhỏ s/z 0ð la cbờ¿ tâm thì e rằng sẽ bị ðg¿ pớnyg xg 
cø ta độc dính vào ngay. 


Như thiền sư Sogyal Rinpoche, một vị Thầy vĩ đại 
của thế kỷ 20 đã nói: Q/á thật tán ta đã được buấn luyện 
một cách thuần tục bói sinh tứ tà cho sinh tử. Được buấn 
luyện để nữi guen tuông, được Juấn luyện để bám vứu, chấp 
thú, được buấn luyện để lo đu phiền tuộn, thất nụ, thèm 
kbát, được buấn luyện đế phản 1í tmột cách túc giận đối tới 
bất cú gà kiêu bích cldÍ0y/j ta. 


Thật vậy, chúng ta đã được huấn luyện thuần thục 
tới mức độ mà những cảm xúc tiêu cực ấy nổi lên một 
cách tự nhiên không cần cố gắng. Bởi vậy, mọi sự đều là 
vấn đề huấn luyện tâm và năng lực của thói quen như ngài 
Thần Tú đã dạy: £hởï thời thường phát thức 


Bài kệ của Lực Tố pbờ bợp cho bàng căn củ cao bởn, 
những người đã nắm trọn tư tưởng TZJ KJớng cúa tin 
thần Kữn Czng, Bát Nhã. Tâm Ngài đã rộng mỏ và thâm 
nhập tinh thần ấy, rồi nhờ có bài kệ của Ngài Thần Tú, 
Ngài Huệ Năng mới có cơ hội nói lên cái thấy của mình, 
cái thấy của một con người đã giác ngộ, đã vượt qua cả 
ngã chấp và pháp chấp vậy. Bài học của chúng ta ở đây là 
tư duy vô ngã, mỏ rộng cái thấy chân thật về - cá 4 và 
cát của £a - thật sự là không tồn tại - Nói cách khác: Vạn 
vật do duyên sinh, duyên tụ thì thành, mà duyên rã thì 
mất, có vậy thôi! Tư duy này giúp chúng ta không hoảng 
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sợ hay chao đảo, luôn giữ tâm bình an trước những vô 
thường của cuộc đời không biết sẽ đến với ta vào bất cứ 


lúc nào. 


Sau Lục Tổ 10 thế kỷ, thiền sư Bankei ( 1622- 
1693) cũng nói: 

13 là ruột có cấu năng độn, việc của nó là pơn 
chiếu, gi lại, bồi tin n0l060y Ấn tượng Đề thế giúi bến 1ạg0È; 
Nó 0w một loại gương soi sống động luôn luôn tận bừnh, 
kbônu bao giờ ú yên từ giấy pbút này sawJ giây phút kế tiếp. 
Trơng cái tâm 0u gương súng này núi ý tiuy) đến rồi đi, 
sử diệt rồi lại tái si từy Đoừờn cửn); tự bán chất củ 
kJônw tốt ciuyy bbôw/y xế (Tâm Bất Sinh tr. 36) - hay... ?ì 
tâm Phật duy cuiếu sứ kỳ diệu tronj tất cũ tội 0Jwùi, nền 
bạn có thế bọc bú¿ đú thí, 1yyay cá trong n bững bành vì lầm 
lạc .... (tr.68). Đọc Bankei ta có cảm tưởng đã bắt ấp 
Lục Tổ Huệ Năng trong vị thiền sư Nhật Bản này. 

Bài học thứ ba là vị trí tương đối giữa Định và 
Tuệ. Chúng ta thường nghĩ rằng: øj g1 giới thì tân 1uới 
định, tâm có định thì buệ múi phút si). 

Qua phẩm Định Tuệ, Ngài Huệ Năng đã rọi vào 
tâm trí ta một ánh sáng mới: đó là Định Tuệ ví như ngọn 
đèn và ánh sáng, có ngọn đèn tức là có ánh sáng, không có 
đèn tức là tối. Vậy đề» là thế cúa ánh sím,, ánh sáng là 
dựng cúa đền, tên tuy bai tà tật sự chỉ có một thế. Định 
Tuệ cũng như thế, nói đơn giản: Z0 ĐuJ đã có Tiệ tà 
rJUợc li tro Tuệ ấã có ĐyựÙ. 


Bài học thứ tư là về N"uá Hạnh Tam Muội 
(ưu muội = cuúnh đ;nh ). Ngài dạy về hạnh này tất rõ 








e«CHÚNG TÔI HỌC KINHs54 








ràng. Nhất Hạnh Tam Muội là thường hành trực tâm 
trong tất cả mọi lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ở tất cả mọi nơi. 
Trực tâm là tâm không chấp trước, không kẹt hai bên, 
không còn trong vòng thịpphi như Có - Không, Sai - 
Đúng, Yêu - Ghét, Lấy - Bỏ v..v..Thiền sư Bankei thì gọi 
Nhất Hạnh Tam Muội là 7hực Chứng Tám Phật Sống 
Động. Nên về điều này Bankei cũng dạy: 

Với muột người thực củng tâm Phật một cách rốt ráo, 
thì kli 0ị ấy dị ngu cũyJ đi nựyủ sói tâm Phật, bụi tức dậy lÀ 
dậy túi tâm Phật, bi dị là đi vúi tâm Phật, khi duy là đyJ 
với tâm Plật, bbi tằm là tăm với tâm Phật, khi tuổi là mồi 
tới tu Pật, kli nói là nói túi tâm Phật, bi 0m lặn là 0v 
lặng túi tâm Phật, bi ăn cứu là ăn cúm túi tán Phật, bi 
uốn trà là 6fụJ trù vúi tâm Pbật, kli ruặc do là mặc do túi 
tâm Phật 9..9.. Vào 1mọi lúc, v‡ ấy an trú liên tục tron tâữmn 
Phật, vị ấy bừnh xử wu duy tùy theo boừn củnh, cú để tmọi 
sự trôi tleo cách tự nhiển của cúng, chỉ cốt là bốn làm việc 
ác, chỉ làm việc làn]... 0o bmw bông tự lào về ebn/ việc 
lành của màu, bu búu víu 0ào đó mù gbét nÙ#wJ 0Jời 
xấu, 9à nÙw nậy là đi ngược tâm Phật. Tâm Phật hbôny thiện, 
kbớuự ác, mà wgt ra 0joù! cũ thiện ác (TBS tr. 164) 


Bài học thứ năm là ba điểm then chốt trong giáo 
lý của Lục Tổ, đó là: VÔ TƯỞNG, VỎ NIỆM VÀ VỎ TRỤ. 


e«  VỎ TƯỚNG là ngay nơi các tướng, mà ha tướng, 
không bị dính mắc vào các tướng ấy. Ví dụ: nhìn một 
bông hoa, một bức họa, một bảo vật v..v.. ta thấy đẹp, 
quí. v.v.. nhưng không bị kẹt vào đó, không dính mắc 
vào đó, không sinh tâm ham muốn, chiếm hữu nó. 
e — VỎ NIỆM là đối cảnh tâm không nhiễm, không dao 
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động, không khởi lên một ý tưởng hay một niệm phân 
biệt nào; ví dụ : nhìn mùa Xuân đi qua, mưà Hè đến, 
mùa Thu qua mùa Đông đến với tâm tỉnh giác. Ghi 
nhận sự khác nhau giữa các mùa với £ám không, nghĩa 
là không khởi lên sự yêu mùa Thu ghét mùa Hè, hay 


sợ mùa Đông v..V.. 


se = VỎ TRỤ là không lưu giữ bất kỳ một pháp nào 
trong tâm, không sa đà, say đắm (không chỉ say rượu mà 
còn say đủ thứ khác nữa !!© © !!) đến nỗi không kiềm 
chế được niềm say đắm của mình, dẫn đến những 
hành vi bất thiện. Đây là tĩnh yếu của câu nói: Ưng vô 
sở trụ nhĩ sanh kỳ tâm trong bữub Kừu CA. 


Về điều này, Bankei cũng dặn dò: RZø⁄ gc # 
bàn, cố tọa thiền đế được giác nộ đều sai. Kông có gì kbác 
nbau giúa tâủm của chủ Phật ói cái Pbật tán] nơi tối cũn 
mười. Mou cằu đạt giác ngộ là tạo ra một sự phẩm bai, 
thừn) ra có 0yời giác lộ 9à chân lý được giác ?„jj. Ki cờn 
đeo đắng tuột cluút nùào cái túc muốn đạt giấc sô, thà lập trúc 
đa giả từ cứi bất sinh, dị nujuợc lại tâm Phật. Củi gì bbônj 
1ú "Ào tế gió: bên j0ời chín? là tâm Pbật (TBS tr. 145) 


Bài học thứ sáu cũng là bài học tâm đắc nhất của 
chúng tôi rút ra từ phẩm Tọa Thiền. Tổ dạy: 


Nếu người tụ bựnh bất động, thì kbôn thấy tiệc p2 
quấy, tốt xấu, lỗi lầm củúa ụyười túc là tự tán] bất độn . 

Này thiện trì thúc! Người mẻ, tân tuy bất độwy/J, 1ó 
iệm liền nói chuyện pbúi quấy bay dó tốt xấu của 10„Jvồi, 
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1 nậy là cùuw dạo đã trdi nùau, chấp tâm, chấp tịn) túc lÀ 
cj1/ứ dạo . 


Này thiện tri thức! Sao gọi là Tọa thiền) 


NoÀi đổi túi tất cũ củn) giúi thiện, ác - tim 1riệm 
cuăuy bhúi gọi là Tọa. Trong tuấy tự tán] chắug động gợi là 
Thiền. 

Ngài lại dạy: Ngoời la tướyg là Tiền, trong 
căn loạn là Đÿn)) . 


Áp dụng bài học này vào cuộc sống, ta không chỉ 
ngồi thiền mỗi ngày vài lần vì đó mới chỉ là £ðẩn yén - 
chưa đủ- còn phả/ tâm yên nứa, Nghĩa là đừng thấy lỗi 
người, chỉ nên thấy lỗi mình thì mọi việc trong ngoài mới 
gọi là 1a rướng và chẳng động được. 

Xin mời các bạn nghe câu chuyện Thiền sư Bzz 
x lý nung tăng sĩ bê bối: Lúc ấy Sư đang nhập thất ỏ chùa 
Jiziji, vị Tăng tri sự ở chùa Long Môn của Sư đến vấn an 


Ngài và trình bày rằng: 


1g chùa Loug Môn có một số tăng sĩ trẻ bê bối, vô 
trách niệm, bàn) vì thô táo, xúo trộn qui cứ thiền tốn, 
cbdny cu nụjlĩ nên gủi bọ đ¿ đến các chùa bbác bọa may có 
thay đốt. 


Sư bảo: AM? Ø⁄šn viện được lập ra cốt để qui tự 
bu bụn xấu xa 0l bụn Ấy, chỉnh pc cu bằng sự tiếp 
xúc thâu tật để làm clditụy trú thành nujười tốt. TẾ mà các 
6g, boàn toừu thiếu Từ Bì, các ôn muốn đẩy cldig ẩi rồi 
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kbúc để chim gáy rối chỗ bác! Một 0„yưồời nuÙw tUẾ có x/n/J 
đáng làm Trụ trà một thiền viện bbônyg? Kbi một người khôn 
có TỪ Bì quả đại mà làm Trụ trà chùa tôi, đó là bắt đầu 
thời kỳ suy tần cún giáo lý tới dạy. 


Sau lần bị quỏ trách nghiêm khắc ấy, tất cả chức 
sắc trong chùa không ai còn dám phàn nàn gì với Sư về 
hành vi của các tu sĩ trẻ (TBS tr. 199 ) 


Tất cả các bài học ĐỀU NÓI VỀ TỰ TÁNH TÂM, TRÍ 
TUỆ VÔ NGÃ VÀ LÒNG TỪ BI. Ý nghĩa của Thiền, Định, 
Tuệ v..v.. không lìa tự tánh thanh tịnh của tâm. 


Tóm lại, /ờ ấu thà có nhiều nợ chẩn lý chí có 
ớt. Chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi những bậc 
chân nhân, sứ giả của chán Jý, dù diễn đạt bằng thứ 
ngôn ngữ nào, ở vào bất cứ thời đại nào, cũng đều 


mang một nội dung giống nhau . 


Chính nhờ vậy mà Lục Tổ Huệ Năng, Ngài Thần 
Tú, Thiền sư Bankei, Sogyal Rinpoche v..v.. đều nói lên 
những điều giống nhau về cái Tâm Bản Nhiên hay Tự 
Tánh, tuy họ sống cách nhau nhiều thế kỷ và ở trong 
những đất nuóc khác nhau. Điều này thật rất quí đối với 
chúng ta vì nó củng cố niềm tin của chúng ta về con 


đường mình đang đi, phải không các bạn) 


Để kết thúc, xin chia sẻ với các bạn lời dạy của các 
bậc Thầy (Milarepa, Soygal Rinpoche và đức Dalai Lama): 
Thấy được tính Khôwg, thà mủ lòn/ tbu/0nj xót. 
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Hãy luôn nhận chẩn tính mộng buyễn của cuộc đời để 
im bút luyễn đi nà thù qbét. Háy cú tâun tốt đốt nói tụi loài . 


Troyy cái tUế giúi bố tưdu lỆ thuộc mật thiết này, 
uy cú nhản nà quất gia blônw còn có thế tự gi quyết tấn 
đồ riêm của bọ được, cay ta cần đến nhau. Bỏi thế, ta phối 
puát buy một ý thúc về trách niệm bố tưởng... Trách niệm 
của tập tUế nà cúa từng cá nhấn là bảo vệ và 1muôi dưỡng đại 
ia đành địa cầu, nâu đồ những thành viên yếu bém, bảo trì 
và săn súc môi trường số clw tất củ cltj1y/J tí . 


Đây cũng là thông điệp quan trọng nhất cho nhân 
loại trong thế kỷ mới . 
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“ Lý tưởng giáo dục uà những phuơng pháp thực 
hiện lý tưởng này, hiển nhiên Phật giáo đã có một 
lịch sử rất dài. Phạm vi hoạt động của nó không chỉ 
giới hạn chưng quanh những tàng kinh các, hay 
những pháp đường của các Tăng tiện; mà còn ở cả 
nơi triều đình, công sảnh, và bất cứ nơi nào mà mọi 
người có thể tụ tập ít nhất là hai người, trong tất cả 
sinh họat nhân gian. Thêm ào đó là những biến 
chuyến qua các thời đại, sự dị biệt của các dân tộc 
.. Tất cả được tập đại thành trơng một bộ sử khá 
lớn của Phật Giáo uề uấn đề giáo dục. 


Dà uậy, ngày nay, uấn đê đó uẫn còn là một thể 
tài quá mới mẻ đối với giới Phật học. Šự ua chạm 
giữa nền uăn mình Đông uà Tây, so tới sự tiếp xúc 


giữa nền uăn mỉnh Hoa Ấn diễn ra từ cuối thế kỷ I 
Tây lịch kéo dài cho đến thế kỷ XI hay XII, đặc 
trưng của hai triều đại Đường và Tống, với nổ lực 


của trên mười thế kỷ đó, sự va chạm mà chúng ta 
chứng kiến ngày nay quả là không thấm ào đâu.." 


( Trích trong bài “Duy Tuệ Thị Nghiệp” của Thây Tuệ Sỹ ) 
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Nam Mô Di Lặc Hội Thượng Phật Bồ Tát 


DUY THỨC HỌC 
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Mạt na thức còn có nhiều tên gọi 
khác: THỨC THỨ 7, Ý CĂN, TRUYỀN TỐNG 
THỨC. Công năng của Mạt Na thức là suy xét, 
so đo, chấp trước, phân biệt: ø4ø Ù/ệt có cối ta, 
cái Tới, 00a là báo tủ cho cũ Jỡ, cứi Tôi của 


ừnh. 


Ngoài ra, thức này vừa có công năng 
TRUYỀN các điều mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi 
v..V..(Dw thúc bọc gi là các pháp biện bàn) vào 
A Lại Da thức, vừa TỐNG các chủng tử ở trong 
A Lại Da thức khởi ra hiện hành (Z2 /à jý đo zg/ 
sao 0ó!Đug cảnh vật đã thấy từ bồi thủ ấu có thế ti 


biện lại trong trí bhi ta bồi tông lại) 
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1) ây là cuốn Kinh mà Anh Chị Em chúng tôi aI nấy 
cũng đều đã hơn một lần đọc qua, nhưng đi sâu 
vào thì ai cũng “2Zø ” cả! Vì vậy Kinh văn mọi người đều 
có, người thì có bản Phật Học Phổ Thông( PHPT- khóa 9) 
của thầy Thiện Hoa, người thì có Duy Thức Học của Giáo 
sử Thạc Đức ( 3y N”ất Hạø”J) người thì có Thắng 
Pháp Tập Yếu Luận của thầy Minh Châu. hay Thành Duy 
Thức Luận và Luận Câu Xá của thầy Thiện Siêu v..v.. 


Vẫn biết rằng Duy Thức chính là Tâm Lý Học 
Phật Giáo, mà tâm lý là môn học thật hấp dẫn với tất cả 
mọi người. Vì vậy, mặc dù chúng ta học ban Toán ở lớp 
12 ngày xưa không có môn Tâm lý, cũng ráng tìm đọc; 
bây giờ có cơ hội học thì còn gì hạnh phúc hơn! Thế 
nhưng chỉ mới “//ø zào ” 30 bài tụng để biết 100 Pháp là 
những thứ gì, là anh chị em chúng tôi “Z6” liền vì chữ 
Hán rất nhiều, và dù có bài dịch nhưng đôi khi cũng 
không hiểu được. 


Thế là vào một buổi trưa nắng chang chang, phải 
chạy lên chùa Vạn Hạnh cầu cứu thầy Chơn Thiện dịch và 
giảng cho nghe 30 bài Tụng Duy Thức, vì chiều nay là 
phải học chung với Chúng rồi. 

Chúng tôi nhớ mãi buổi trưa hôm ấy nhằm ngày 
cúp điện của Viện nên thầy trò mỗi người mỗi cái quạt 
giấy, Thầy vừa nói, vừa dịch giảng. Còn chúng tôi thì vừa 
chép, vừa hỏi lại những chỗ ghi không kịp hay còn thắc 
mắc. Thế rồi mọi việc cũng qua đi trôi chảy, chúng tôi sẵn 


sàng cho #/ối pc gay go này. 
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Trước hết chúng tôi nhắc nhỏ nhau về những 
điều mới học được, như lược qua những hệ thống tư 
tưởng Duy Thức, có 3 nguồn chính : 


» - Duy Thức Luận của Đại Thừa 
e Thắng Pháp Luận của Thượng Tọa Bộ 
e Câu Xá Luận của Nhất Thiết Hữu Bộ 


Nói cách khác, những sách mà Anh Chị Em có hay 
đã nghe nói đến, đều thuộc vào một trong ba hệ thống tư 
tưởng này mà thôi. Và chúng tôi cũng đồng ý với nhau 
rằng, mặc dù Duy Thức chứa đựng thật nhiều thuật ngữ 
Phật giáo, chữ Hán rất khó vì rất ít gặp, nhưng những vấn 
đề Phật dạy trong Kinh thì lại rất gần gũi, vì nó xảy ra 
ngay trong nội tâm chúng ta, từng giây, từng phút và 
chúng ta có thể theo dõi, thí nghiệm... được nữa. 


Thật là thích thú vô cùng, chúng tôi dành nhau nói 
lên những bài học, người nói sau thì phải tìm ra bài học 
mới hơn nếu #ug 7y bị bøø» chóp đi bài học đắc ý của 
mình. Những bài học đầu tiên thuộc về ngữ vựng 
(møoczửzizzy) như sau : 


Bài học thú nhất. Tâm Vương là gì) Tại sao nói: 
Tu tám là tụ teo 1w V0 chứ đừng chạy teo 1n S0) 


Ta thường nghe Phật dạy 7# cả các Pháp đều vô 
ngã. Duy Thúc học dạy ta rằng ZZƒ cý các Pbấp là gồm có 
100 Pbáp (= 8 Tâm Vương + 51 Tin Sỏ +11 Sắc Pháp 
+24 Tin bất - tướng - 1j-bành + 6 Pháp Võ V7) đây là bài 
kệ để đọc cho dễ thuộc: 
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Sắc Pháp øờ „ớt , Tâm vương #/w 
Năm ơi mốt món Tâm số nữa 

Với 0ø10bấ» Bất- tưởng- ưng 
Cộng sZ Vô vi thành một trăm pháp 


Như vậy, Tâm Vương là 8 Pháp đầu tiên trong 
100 Pháp; đó là : 


1 I : Nhấn thúc 

ti 2 : NIï thúc 

tử 3 : Tí túc 

từ 4 : Tiiệt thúc 

t1 5 : Thần tức 
tJ⁄/ 6 : ức 

tJ 7 : Mật Na thúc 
nà 1 8 :A Lạ¡ Da thức 


Qua bài vở học ở trường, ai cũng biết được 5 thức 
đầu (c Hán gọi là Tiền Ngø Túc) học Phật pháp ta biết 
được thêm 3 thức sau là: 

e _ Ý thức - Mạt Na thức và A Lại Da thức 
° 

Ý thức: rất lanh lợi, tỉnh ranh và chạy nhảy lung 
tung( 7 viền ý Z). Nếu ý suy nghĩ tính toán việc tốt thì 
thân, miệng... làm và nói điều tốt, nếu ý âm mưu hại 
người, làm ác v..v. thì thân phạm tội, miệng nói lời điêu 


ngoa dối trá, V..V. 


Mạt na: là cá gốc của Ý nên Mạt na thức còn 
được gọi là Ý căn. Nói một cách nôm na, những lúc Ý 


thức bị gián đoạn ( 7 ?»á, bất tính nhấn sự, côn, bị cjp 
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thuốc 1É 9..p..) nó không bị mất hãn, mà nương về thức 
thứ Bảy tức là Mạt Na thức. Ý thức, ví như cái cây có cái rễ 
là thức thứ Bảy Mạt Na. 

Mạt na thức còn có nhiều tên gọi khác: THỨC 
THỨ 7, Ý CĂN, TRUYỀN TỐNG THỨC. Công năng của 
Mạt Na thức là suy xét, so đo, chấp trước, phân biệt: ø/z 
biệt có cái ta, cái Túi, 0JJfa là báo 1l cho cứi tựjã, cúi Túi của 
ừuÙ. 


Ngoài ra, thức này vừa có công năng TRUYỀN 
các điều mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi v..v..(D #⁄úc Đọc 
gợi là cúc pháp biện bừnh) vào A Lại Da thức, vừa TỐNG 
các chủng tử ở trong A Lại Da thức khởi ra hiện hành (Z 
là lý do tại sao bu cảnh vật đã thấy từ bồi thỏ ấu có thể ti 
biện lại trong trí bhì ta bồi tưởng lại). 


A Lại Da thức: là cái kho chứa mà Mạt Na đã đem 
mọi thứ cất vào đó và chấp cái kho tàng này là cái Tôi cái 
ngã. Vì vậy, A Lại Da thức còn được gọi là NGÃ ÁI - 
CHẤP TÀNG, bị thức thú Bảy chấp làm cái Ta. Đây là một 
cái kho vĩ đại, có vậy mới chứa hết tấtcả những gì mà 
mạt na muốn nắm Ø1ữ trong nhiều đời nhiều kiếp được. 
Duy Thức học gọi đó là Tàng thức.. 


Vậy A Lại Da thức còn có 2 tên nữa là thức thứ 
8, và Tàng Thức . 


Thầy Thiện Hoa đã dịch bài kệ tám Tâm Vương 
sau đây để đễ thuộc và nhớ công năng của chúng: 
Anh em 8 chú một chàng sI ( s¿=# øé = /zíc tlz/ 7) 
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Duy có ý thức rất linh ly ( l?nh l= lữnh động, bẩn oan) 
5 người ngoài cửa lo buôn bán ( 5 zz: zr⁄c) 
Làm chủ trong nhà đệ bát y ( đ¿ øZy = zzúc tí 8) 


Từ đó ta thấy rằng muốn áp dụng Duy Thức vào 
sự tu tập, ta phải cần chăm chú vào 2 thức: thứ Sáu (Ý 
#Jz/c)và thú Bảy (Mạt Na thúc) Vì thúc thư Sáu thà cú thế 
w thiện tụjJĩ dc, tuan tính bao lạ. Còn thuc tư Báy tÌ) sĩ 
„mê, chấp mJø, chấp pbáp, sa đà theo tâm pbẩm biệt tø ĐỀ 
mj1”i, yêu-gbét, lẩy-bú 9..9.. cànwJ 0JÀy cùng xa lời Phật dạy, 
quên băn đường vš (Chon Tâm) biến ta trồi lăn mmấi tron 
san tử luân bồi. 


Ta phải tập quán Nhân vô ngã và Pháp vô ngã mới 
mong làm chủ được 2 thức này, loại dần ngã chấp và pháp 
chấp. Đây cũng như công việc øạn cát đãi vàng cho đến 
khi rên luyện xong thì tất cả Thúc đều trở thành Trí: 

eMạt na thức trỏ thành Bình Đẳng Tánh Trí 
eA lại da thức thì thành ra Đại Viên Cảnh Trí 
«Ý thức lúc ấy là Diệu Quan Sát Trí 

ecòn 5 thức trước chuyển ra thành Sở Tác Trí 

Chúng ta thấy rõ ràng Tu là chuyển hóa chứ 
khóng phải thêm hay bớt cái gì cả. 


Ở đây, ta cũng thấy được cái vô tư, vô tội, ngây 
thơ trong sáng của năm thức trước, như vậy £u £áp 12 làm 
sao để cho cái thấy chỉ là cái thấy, cái nghe chỉ là cái 
nghe v..v.. chú không để cho cái tâm phân biệt (eđ/ øøJ 
Mạt na túc là bben chê, yêu gbét ,lấy bỏ đó!) chen vào! 








e«CHÚNG TÔI HỌC KINHs67 








Tâm Sở là những gì 2 


(Ó đây, ta lại có một số danh từ nề Duy Thúc bọc, có từ 
cúm ta đã biết và liễu nwjllña, cú từ boầền tuừờn múi lạ nến 
Anh Chị Em chúng tôi cừng nu ôn tập lại tuột lằn cho 0ebó) 


Tâm Sỏ tùy theo Tâm Vương mà khởi và giúp đơ Tâm 
Vương tạo Nghiệp. Kinh dạy: 


51 món Tâm Sở = 5l món sở hữu của Tâm Vương, 
được chia thành 6 nhóm như sau : 


3) Cấn bán pb¡šn ø»ấo (6): Tham, sân, sĩ, mạn, nghị, 
ác kiến (ác kiến = tán biến, biên biến, tà kiến, biến thú, giới 
cấm 1). 

b) Tờy phi» mấo (20): được sinh ra do căn bản 
phiền não ở trên: Phẩn (cz4z) Hận, Não (⁄ðn rằu bí 
z4c) Phú (cle giấu tội lỗi của ừnh) Tật (tật đố = gan 1) 
Xan (eo kiệt , bún xén, rứ róng) Cuống (Dối gạt người) 
Xiễm (ø‡ub bớt, bợ đó v..p..) Hại, Vô Tàm (bông biết bố đối 
với lương tm 2») Vô Quý (kbông biết tbựn vúi sụjười) 
Phóng dật, Bất tín, Giãi đãi, Trạo cử, Hôn trầm, Tán loạn. 
Thất niệm, Bất chánh tri. 


c) Bá? Đz¿ ( 4): Hối, Miễn, Tầm (z c3z) Tư 
(sy xét chúnh chắn) 


d) Biến bàn? (5) : Xúc, Tác Ý, Thọ, Tưởng, Tư (/ø 
z7) Sỏ dĩ gọi là biến hành vì 5 thứ này có thể đi cùng 
khắp, xuyên qua thời gian, không gian, các Thức (8 
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90w) và các Tánh (lành, d⁄, bông làn, kbôww d2) 
nữa. 

e) B/ế c»J? (5): Dục, Thắng Giải (iøu biết rõ rừng) 
Niệm. Định, Huệ. 


f) 17zz (11): Vô Tham, Vô Sân, Vô Si, Tàm, 
Quí, Bất Hại, Bất Phóng Dật, Hành Xả, Khinh An, Tín, 
Tỉnh Tấn . 


Ó đây ta thấy rằng tron 5l món tâm sỏ, chỉ có 11 là 
Tiện, Lừn? - còn lại là puiền uão, đaw bố bay là bất địn. 
Nữ vậy tiệc tu tập là luôn luôn theo dõi tâm mình, phát triển 
lu thiện tâm sú nà đờn áp nu phiền toão đừng cho dấy 
kbúi lên . 

11 Sắc Pháp là những gì ? 


Sắc pháp là những pháp thuộc về sắc; (sắc= #%zJ 
dI„J ĐÀ tù sốc) 


Sắc pháp có L1 món là gồm 5 căn: 
e Nhãn căn ( cøz zất) 

e Nhĩ căn (J2) 

e Tỉ căn (/ốøj) 

e Thiệt căn (zZ¿ 1⁄2) 

e Thân căn 


và Ó trần : 

e Sắc trần 

e Thanh trần 
e Hương trần 
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e« Vị trần 
« Xúc trần 
e Pháp trần. 
Bài học ở đây là nghiệp dụng của 1Ì sắc pháp này 
và đặc biệt về pháp trần (Z6 ng cúa ý tlrÍc). 
e Nghiệp dụng của con mắt là chiếu soi các sắc 
(bay núi : sắc trằn là cán] bị thấy búi c0 ÉP) 
s Nghiệp dụng của lổ tai là hay nghe các tiếng 
(bay nói : tan) trần là tiến b‡ nụgbe búi lỗ tai) 
e Nghiệp dụng của lỗ mũi là hay ngửi các mùi 
thơm và thối (ay: ng trần là mười bÿ „J1 
bởi lỗ 1i) 
e Nghiệp dụng của cái lưỡi là nếm các vị và nói 
năng, kêu gọi (4y: vị trần là vj, cá bị nếm 
bởi lz⁄07) 
e Nghiệp dụng của thân là duyên xúc trần 
(mặn, 00g, trơn, „bú 9..p..) hay còn nói: xúc 
trần là nl/uw 0a cạn, tiếp xúc bị biết búi thẩm. 


Pháp trần: cái bóng dáng của 5 trần còn lưu lại 
trong ý thức: khi mắt không còn thấy SẮC, tai không còn 
nghe tiếng....cho đến thân không còn tiếp xúc, đụng 
chạm. . . mà trong ý thức vẫn còn tái hiện lại được bóng 
dáng của 5 trần: cái bóng dáng đó gọi là pháp trần, danh 
từ Duy thức học gọi là /£c - £a - ảnh - tử (zấ bớag rút lg/) 
hay nói: pháp trần là tướng phần ảnh tượng của ý thúc. 
Sách Phật Học Phổ Thông của Thầy Thiện Hoa có phân 
biệt 5 loại pháp trần nữa. Anh Chị Em chúng tôi ai nấy 
đều thấy rằng có nhiều cái chúng ta đã biết, nhưng qua 
Duy Thức Học, vẫn còn thấy thật mới lạ như nói sức #3 
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là tướng puần cúa cơa mắt, thanh trăn là tướng phần cúa lỗ 
tai 9..9. bay sắc pháp là tướng phần du] tung của tâ Đởn 
vờ #4 só. Đó là tại vì danh từ Duy Thức Học tướng phần 
có nghĩa là đối tượng ; còn kiến phần = chủ thể . 


Hai mươi bốn Tâm bất tương ưng hành pháp là 
những gì 


Đây là 24 món không tương ứng với Tâm, chỉ 
nương theo 3 phần Tâm Vương, Tâm sở và Sắc pháp mà 
giả thành lập. Ví dụ như Đắc (ốc, trái ?Jợc nói mất). 


Được là được cái gì ? 


ví dụ : được ] đồng bạc => vậy phải có đồng bạc 
là sắc puấp và nấu dJzíc để tấy, ý thức phân biệt là 2 
pbñp v..v.. 24 món bất tương ưng hành pháp là: 

Đắc - Mạng căn - Chúng đồng phận - DỊ sanh 
tánh - Vô tưởng định - Diệt tận định - Vô tướng báo - 
Danh thân (76, đzøø ?zZ) - Cú thân (z4 »ă») Văn thân 
(cb) Sanh -Trụ - Lão - Vô thường - Lưu chuyển - Định vị 
- Tương ưng - Thế tốc - Thứ đệ - Thời - Phương - Số - 
Hoà hợp tánh - Bất hoà hợp tánh. 


24 mớn Bất tương  bành này bợp túi 8 Tảzn 
Vương, 51 Tin số nà 11 Sắc pbáp vị chi là 94 pháp, Đây là 


các pháp hữu vỉ có sinh có diệt, biến đổi luồn luồn. 
pHäP ét, 


Khi các pháp hưu vi diệt rồi, thì các pháp vô vi 
mới hiển bày. Vó ví !à những gì không tạo tác, không 
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sinh khóng diệt, không tăng không giảm, vắng lặng, 


thường còn; có sáu pháp Vô VI. 


Sáu Vô Vi là do 4 món hứu vị trên đây (1 W2, 
1w Só, Sắc Pháp, Bất tưởng 1w bành pbáp) diệt hết 
mà hiện bày ra, đó là thật tánh của Thức. 


Sáu pháp Vô Vi là : 


Hư Không 
Trạch diệt 

Phi Trạch diệt 
Bất động diệt 
Thọ tưởng diệt 
Chân Như. 


Chúng tôi dành ba buổi học cho đề tài Duy Thức. 
Hôm nay, đây là bài học thứ nhất Anh Chị Em chúng tôi 
chỉ học về từ ngữ Duy Thức. 


Hai buổi kế tiếp, Anh Chị Em chúng tôi sẽ học về 
thức thứ Bảy và thức thứ Tám, cũng như hệ thống tám 
thức của Duy Thức Học. 
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DUY THỨC HỌC (iiếp theo) 


- Tàng Thức hay A Lại Da Thức - 


s3 
-;ˆáC (2⁄2. 


Chúng ta phải xăng tưới tấm 
những hạt giống Từ Bi, Trí Tuệ, Tĩnh Tín 
?..?. Vì chúng là những hạt nhân khi đủ nhân 
duyên sẽ đơm hoa kết trái an lạc, hạnh phúc; 
và tìm cách diệt những hạt giống sân hận, 
tham lam, ích kỷ như người làm vườn chăm 
chỉ tưới cây, bắt sâu, bón phân cho những cây 
Lan, khóm Hồng, cây Cam, cây Quýt và xịt 


“ Šš nấy › : 
thuốc để diệt có dại vậy...” 
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S au khi được giới thiệu ở 7ø; của căn nhà Duy 
Thức, chúng tôi tiến sâu thêm một chút vào bên 


trong; bắt đầu bằng bài kệ: 
An zw ồ chú ruột chừn/ƒ S1... 


Lm củ trowu nbà Đệ Bát Y 


Thì ra thức thứ 8 mới là Ôz C7. Hôm nay Anh 
Chị Em chúng tôi #f làm qweøz vói Ông Chủ A lại Da 
thức này (nờ øÙắc ø»bú ø›baw rằng, úng chủ lay mười bấm 
bàng .v.. đều là biểu hiện của Tâm #ấf đó 0ø ! @ @!!) 


Thức thứ Tám còn được gọi là Tầng thức hay A 
Lại Da thức (lờ»g= bo cb2) Được xem là thức căn bản 
của mọi hiện tượng. Thức này chứa đựng mọi kinh 
nghiệm của đời sống mỗi con người và là nguồn gốc tất cả 
các hiện tượng tinh thần; Bởi vì như đã biết: 7c # Báy 
(Mạt na) đã de các pháp biện bừnh bẩn cbứa tùo cái Jo 
rồ tậz øày. Khái niệm A Lại Da thức là cơ sở của Duy 
Thức Tông, qua đó người ta giải thích sự hiện hữu của - 
cối gọi là cu người - cá nbẩn, cái mà Mạt Na chấp là cđi 
Ta hay cối Ti. 

Tất cả những ghi nhận của mắt, tai, mũi, lưỡi, tất 
cả những việc làm của thân, miệng, ý (70 c2 là 
Nghiệp thản n„gliệp, bbẩu ngiiệp, ý n„gbiệp) đều được tích 
ly trơu A Lại Da Thúc, dưới bình thíc những bạt giốn, 
đợi nlán duyên đầy đú sẽ biện bùn. 
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Nói cách khác, khi các hạt giống đang ngủ yên 
trong Tàng thức thì gọi là NHÂN, khi đầy đủ các trợ 
duyên, nó hiện khởi ra thì gọi là QUẢ. Ví: Trong tâm 
thức chúng ta luôn có những ñạt giống thiện và bất 
thiện, khi gặp thuận duyên sẽ hiện khởi ngay - như những 
hạt giống của sân hận, giận dữ - nếu gặp thuận duyên (¿ 
ai chục tc, bbiêu khích, mng cưới, đám đập) thì những 
hạt giống đó sẽ hiện hành ngay (đó øØt, 1# d, phấn 10, 
đánh đáp bay mắng cbưới lại 9..?..) những hành động mới 
hiện hành này, lại gây ra những hạt giống mới, những 
chủng tử mới của nghiệp, lại được huân vào Tàng thức 
V..V. . tẠO ra Cái VÒng lần quẩn, tiếp tục tạo tác và chịu sự 
chi phối của nhân quả luân hồi. Những hạt giống tư tưởng 
trong A Lại Da thức cũng như mầm mống của hạt giống 
trong cây hanh chẳng hạn: Høz cZøJ nà trái cbaøÙ tuy 
của xuất biện, nluuợy nó đã có tim tần truy cấy chanh, 
chỉ chù lội đu thời gian, sự túi tẩm, bún phân, thời tiết 9... 
thì sẽ ñdm boa bết trái tuà tôi. 

Ngoài ra Nhất Thiết Hữu Bộ còn gọi hiện tượng 
này là C# Bø T/z/c. Nghĩa là các hạt giống tâm thức 
giống như biểu hiện của sóng và nước (Sứ »à øóc là 
một, sớu luôn biện b1u tronw n„úc - EôwJ có n„wúc thì bbônyJ 
tJẾ nào có sớn/ được) 


Về đặc tính của A Lại Da thức, Mạt Na thức và 6 
thức kia, có bài tụng cho đễ nhó như sau (/ờ¿ Vi£? đjcÙ ca 
thầy Tiện Hoa): 


Hằng thẩm từ lu0rJ tố †ii0iyg tùy 
Hằng xét đo lường theo chấp ngã 
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Hữu từnh nhật dạ trấn bồn ruê 
Hữu tình ngày đêm bị mê muội 
11/ boặc bút đựi tương 1y bhúi 
Bốn hoặc, Tám đại, chung nhau khởi 
Lực chuyển bồ ơi Nhiễm Tịnh YÌ 
Sáu thức gọi là Nhiễm Tịnh Y 
(4 boặc = 4 căn bản phiền não: Si, Kiến, Mạn, Ái 
ở đại = 8 muớn tùy phiền 0o) 
Chí lý hơn một chút, Bát thức Qui Cũ Tụng cũng 


có nói thêm: 


e 1c thu 8, có Hằng mà không Tấm: xét 
e Tiíc tí 7, pừa Hằng lại vừa Thám xét 
e 1c thú 6, có Táớm xét tuà không Hằng 
e« 5 Tớ trước, bbôug Hồng và bbôwgy Thẩm 
(đó túi Anh Chị Em chu tối, cu bhó ö đây lÀ 
Hy nà TUám) 


Hằng= /ø2zwt, nluaw = luớn luồn (có mặt 24/24) 
Thẩm= z2fzcw = khảo sút thắm sát lo mbñ, t 
lgJ, lo j1, tín) toán) 


Các bài tụng cũng nói rằng tính chất của Tàng 


thức là vô phú và vô ký. 


Vô puú = hhôn b} váy bún, min che 

Vũ ký = kbôny bị chủ phối búi thiện bay dc. 

Sự hiện hữu của nó trôi chảy như dòng sông (/* 
ciuyến 0o bộc lw) không thể nói là thường hằng hay 


đoạn diệt. 
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Buổi học hôm nay đưa đến cho Anh Chị Em 


chúng tôi những bài học sau : 


s_ Sự huân tập đóng vai trò thật quan trọng trong đời 
sống chúng ta. Những điều mắt thấy tai nghe, những hành 
động của thân, miệng, ý v..v.. được cất kỹ vào Tàng thức 
chờ ngày xuất hiện; Vì vậy chúng ta phải rất cẩn frọng 
trong việc tu tập của chính bản thân và giáo dục đàn 


em, con e1 của chúng ta. 


« Về bản thân, chúng ta phải „ăng tưới tầm những 
hạt giống Từ Bí, Trí Tuệ, Tĩnh Tín s..z. vì chúng là 
những hạt nhân khi đủ nhân duyên sẽ đơm hoa kết trái an 
lạc, hạnh phúc; và tìm cách diệt những hạt giống sân hận, 
tham lam, ích kỷ như người làm vườn chăm chỉ tưới cây, 
bắt sâu, bón phân cho những cây Lan, khóm Hồng, cây 


Cam, cây Quýt và xỊt thuốc để diệt cỏ dại vậy. 


Sâu ăn hại cây, cỏ đại chiếm đất làm cây khô héo hay 
giết chết cây v..v. là những chủng tử xấu, cần phải đề 
phòng, đừng để chúng được (2y ;) huân vào A Lại Da 
thức. Vì khi đủ duyên, chúng sẽ hiện khởi thành những 
hành vi tội lỗi, lời nói độc ác, có năng lực làm hại mọi 


người và hại cả bản thân mình . 


e Đối với các em, chúng ta phải là những gương tốt, 
đừng làm một đường nói một nẻo, đừng thất hứa với các 
em, đừng dạy các em những thói quen xấu (cờ Özc, 0 
chè, mát 0y, ăn nói bậy bạ, núi xấu lẫn nlnu, mất đoùn 
kết, la mắn, bay dùny nbfiny lồi không đẹp vi nlbaw 9..ø.. Ô 
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đây chứng ta có rất nhiều điều cần tự cản] giấc mồnh, vì 
bông thế bế bết được). Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử 
chúng ta dạy các em Phật pháp, chuyên môn, trò chơi, dạy 
tiếng Việt v.v.. qua J/ lời bay ý đẹp, là cúng ta đã luuẩn 
nào Tần tuúc củ cúc ca tuột Đườn l0od trái, tưdnyJ lai sẽ đồơ 
bô bết gø tốt, như trao tặng các em một hành trang tỉnh 
thần quí giá của Anh Chị trước khi các em vào đời. 


« Bài học thứ tư là dựa vào tính chất của Tàng Thức 
(nó phú, nó ý), ta thấy rõ Tàng thức rất thụ động, nó 
không phân biệt tốt xấu; Nó thuần túy là cZ/ ##o cbz, 
vàng bạc châu báu, bông hoa thơm tho v..v.. cũng chứa, 
mà rác rưởi hôi tanh dơ bẩn cũng chứa hết; Cho nên Tàng 
thức không thể đóng vai trò giải thoát khỏi những tập khí 
ô nhiễm v..v.. được. Vì thế, vai trò lảnh đạo để ⁄ør 7JC 
sinh tú luân bồi, chín là ai trò ca Ý Thúc. Chỉ có Ý Thức 
- cái tường linh boạ† suy nựjbĩ bao la 9ñ trụ đó - suy 0ạjbf tốt 
làn) cu nó mà swy yb xấu ác cữuwy øó. Chính nó đồng 
thời có thể gieo vào Tàng thức những hạt giống (¿2ø #) 
thánh thiện tốt lành, vừa #jZ điớn, góp ý, phê bừnh để 
ciuyến búa bện] sỉ mê chấp nã cuồng dại của Mạt Na. Bỏi 
vậy, dù tu theo pháp môn nào, chúng ta cũng thấy bí quyết 
pấn là cột cái 12 /z, như cột con trâu lòng đừng cho nó 
chạy tứ tung phá hại lúa mạ của người khác vậy. Ä#„ốn £u 
hành có kết quả, ta phải làm chủ Ý thức 


« Bài học thứ năm là về cái mà chúng ta thường gọi 
là Mgiiệp. Nghiệp là gì) Ngử¿£p có phối là một bừnh phạt tr 
trên trời rúi xu6UợjJ bay là mmột tai bọu vô có dứnh ào ta bay 
#ÿđ»z) Không, Nghiệp là nhưng hành động có tác ý của 
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Thân, Miệng, Ý đã được huân vào trong Tàng thức như 
những chủng tử, đợi có đủ cơ duyên thuận tiện sẽ xuất 
hiện như một cái quả vừa đủ thời gian để chín muồi. Đức 
Phật cũng dạy: C0 7i là cú thâm của rụjbiệp, là ké tin 
tự n0uiÙiệp; nlÙiệp là quyến thuộc, là ti tạmyJj tà từ đó củn 
nuời được sử va. 


Thị hào Nguyễn Du cũng được xem như am hiểu 
Phật Pháp khi Ông viết trong truyện Kiều: 


Đã 1g lấy njbiỆp nào thần, 
Cững đừng trách lấn trừi gữn trời xa 


để nói lên trách nhiệm của con người trước luật Nhân 
Quả: Gico lúa thì được gạo, gieo hạt cam thì hái trái cam, 
ø1eo g1Ó thì gặt bão v..v..không thể nào ø1eo hạt cam mà 
đòi có trái bưởi được. 


« Bài học thứ sáu là về tinh thần giáo dục của Phật 
giáo nói chung, tinh thần giáo dục trong Gia Đình Phật 
Tử nói riêng. Chúng ta thấy rất rõ sự tiến triển tâm lý con 
người do phát triển từ bên trong mà ra, chứ không phải 
chỉ từ sự thúc đẩy bên ngoài mà có. Thực tế cho thấy các 
trẻ em cùng Cha Mẹ, hưởng một cuộc sống vật chất và 
tinh thần như nhau, nhưng tính tình có thể rất khác nhau. 
Thậm chí, hai anh, chị em song sinh có khi tính tình cũng 
không giống nhau. Vì vậy giáo dục phải lấy đứa trẻ (cơ 
øờï) làm khỏi điểm, phải căn cứ trên tâm lý của nó chứ 
không phải là của người dạy nó, tâm lý này không phải là 


/ & . râu - ý 
cổ định, theo đúng mâu mã nào, mà là luôn luôn biến đối, 
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chuyển hoá không ngừng. Vì thế chúng ta, những người 
Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử cần phải theo kịp tính 
thần giáo dục tự chủ, tự giác, năng động, sáng tạo v..v.. 
một nền giáo dục có tính cách đánh thức con người, và trả 
con người về cho chính nó, mà đức Phật đã đạy cho đệ tử 
của ngài cách đây gần ba ngàn năm. (J/ c/2J tz 1Ú 
Je cu Phật, cu Tố thường dạy báo Đi tìm bản lai diện 
1mục) 

e Bài học cuối cùng của Anh Chị Em chúng tôi hôm 
nay lại cũng là một bài về thuật ngữ của Duy Thức Học 
đó là 3 chữ: 

CẢÁNH, TÁNH và LƯỢNG 
e« CẢNH: có ba cảnh 


a. Tánh cảnh : là tự thân của thế giới thực tại 
khách quan(/0e zza 0ƒtbiuy  thewuwseles) — Tốn= 
bản chất ; cảnh= đối †1/0nJ 
Vậy tán) cứnh= bán chất của đối tu = bản 
cất của thế giới thực tại bách quan 


b, Đới chất cảnh: là hình ảnh về một thực tại 
nào đó trong tri giác của ta = Z⁄/ #Øw được 
0 Đào Dà sửuh búi tắn] củnh = củnh đuộc wJ 
theo, được pbứn nu từ £/c t2 (ví dụ khi ta thuong 
hay ghét một người nào đó thì hình ảnh của người ấy 
trong lòng ta là hình ảnh được sáng tạo bởi tâm thức 
chứ không phải hình ảnh của người ấy trong thực tố) 
Nói các khác, đó là ⁄j øJ đã bị 0É0 rú i40 šwy 
diễn của tâm phần biệt, vì vậy Thiền quán đạy ta 
buông bỏ những đới chất cảnh (2ø Zø”) để thể 
nhập vào tánh cảnh. 
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c.Đóc ảnh cảnh: Thế giới ảnh tượng chỉ có 
trong tâm thức chứ không có trong thực tếnhư 
trong giấc mộng) cũng là một biểu hiện của Tàng 


thức. 


Trơuy 3 Căn) này Tàn thúc chỉ quan bệ với (hay 
duyên với) 17 2ø. 


e TÁNH: cũng có ba Tánh là: 
Thiện, Bát thiện và Vô ký 
(= mrưưu tính = kbôww thiện bbônụ ác). 
Trơy 3 tánĐ này, Tàn túc duyên vúi Vồ lý 


e LƯỢNG: là hình thái của nhận thức, cũng có ba 
lượng: 

a.Hiện lượng: trực giác (nbận thúc trực HẾ 
p. bbôn cần guø suy luận). Trực giác có thể 
đúng hay sai, nếu đúng thì gọi là chân 
hiện lượng, sai thì gọi là tợ 
hiện lượng. 
b. 7ƒ lượng: phải dùng đến suy luận. 
Cũng vậy, tỷ lượng có thể đúng 
(= chẩn tỷ lượng) hay sai (tạ lu) 


c. Phí lượng : bao gồm tọ hiện lượng và 
tợ tỷ lượng. 
Trơy 3 L/ợug, Tàn Tức cũỉ duyên vúi Hiện Ì⁄00J 


Buổi học chấm dứt tại đây với lời nhắc nhỏ nhau 
nhớ học thuộc định nghĩa của ba Cảnh, ba Tánh và ba 
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Lượng (đờng có nbằm Tánh Cánh trói 3 Tính đó na !©@ 
@!!) Có như vậy sau này nói đến các mối quan hệ của 
Mạt na với ba Cảnh, ba Tánh và ba Lượng mới hiểu và 
khỏi nhầm lẫn được. 
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DUY THỨC HỌC (iếp theo) 


- Ý Thức và Mại Na Thức - 





é 


'.....(CỦfỦJD. lữùủụù làm co t4 irorụj sạc], 
cũuyJ chính tâm: làm cho ta 6 nhiếm. TYonJ 
thực tế, tâm là „juðồi thù nguy biếm nhất, 
„mù cu) chính là mời bựu chí tø của 
cơn ?J/ời. Đó là lý do mà ch tối phi 
bọc kỹ bởn nề bai loại Tấm này. Hôm nay, 


clúnw tôi đi sấu lbdn 1uột chaít pề Tâm (bAy 
là Tiíc). Hành thái cúa Thúc có thế ví nha¿ 
sự chuyến độn của vật cất nà nuĂwJ l0, 


của sớn Đù ?ước, mu miăny? lwgy} tì vừa 
thuộc về nật chất (Sắc) vừa thuộc về pli nật 
cất (Vó Sắc)...... ” 
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ÌNm đã học trong bài đầu tiên về Duy Thức, Anh 
Chị Em chúng tôi nhắc nhau nhó là: T1 #2 là z 2 
anh chùny này: tuột là an Ý thuc thì tu tưỏnyg bao Ía vũ trụ, 
một anuÙ Mgt Na thì chấp nã quá chừng, chấp một cách sỉ 
zề, chấp Tàu tưíc làm Ngấ - đến nỗi tính khí của Mạt na 
thường biểu hiện với 4 phiền não : 


sSNgã sĩ (guan 1riệm sai lầm về cái N7) ; 

«Ngã kiến (4ø 2c sưi lầm cho rằng đó là 
„một cái Ngõ độc lập và tlu/ờny còn ) 

sNgã mạn ( c2o, 1 ấzi, tự cho màn} là số 
một - bơn ø¿ bết !@ @!) 

sNgã ái ( yêu cái tới, cối củn tới [mac] và ci 
tựự nã củø tới | tyselƒ ] ) 


Chính Tâm làm cho ta trong sạch, cũng chính tâm 
làm cho ta ô nhiễm. Trong thực tế, tâm là người thù nguy 
hiểm nhất, mà cũng chính là người bạn chí thân của con 
người. Đó là lý do mà chúng tôi phải học kỹ hơn về hai 
loại Tâm này. Hôm nay, chúng tôi đi sâu hơn một chút về 
Tâm (zy Jà T1). Hình thái của Thức có thể ví như sự 
chuyển động của vật chất và năng lượng, của sóng và 
nước, mà năng lượng thì vừa thuộc về vật chất (Sắc) vừa 
thuộc về phi vật chất (W2 Sắc). Trong bài Š áo g của 
Nghiệp của Ngài Narada Thera (Nz 7g) dạy về lịch 
trình tiến triển của dòng tư tưởng như sau: 

“Ki ta Ji say, khôn chiêm bao 00 1%, tâm Ú 
trơwu trạww thái tiêu cực, sửh diệt trowyJ tn sát toa, được gợi 
là Bbavamua. Luồng Bbavanwa trúi cháy như một dòng suối, 
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luôn luồn biến đối, bông bbi nào giống bệt nhau trung bai 
cuập † t/0uy] bế tiếp ” 


Không chỉ trong lúc ngủ, mà khi thức ta cũng có 
loại tâm này. Kz Tuếng PJáp Tập Yếu diễn tả lịch trình 


tiến triển của một tư tưởng qua ví dụ sau đây: 


Một người nằm duúi gốc cáy xoài, lấy băn che mặt 
lại, nựgú say; Một ngu gió thối qua làm ruuyJ động nắn) cáy 
và 1ột trái xoài rnw xuống bên cạn) đầu anh ta. An) ta 
tuưu bbăn ra à bướng mất về phía có tiếụg động; Thấy một 
tật, an cằm lên qua sát nà nuẻÖận ra đó lồ ruột trái Xoài. 
Anh bá miỆg ra cắn vào trái xuồi Ăn, nuốt x01J, nu! X6 
ju trú Ìg/. 

Câu chuyện thật đơn giản và một em bé cũng có 
thể đã gặp cảnh này, nó rất gần gũi với sinh hoạt hằng 
ngày, nhưng ở đây ta muốn diễn tả những hành động này 
theo thuật ngữ Phật Giáo, theo danh từ Duy Thức Học 
cho nên ta phải Zø øớ theo những từ mới học trên đây mà 


thôi. Trong câu chuyện này: 


e Một ngưöi nằm dưới gốc cây xoài, lấy khăn che mặt lại, ngủ say 
= đòng bhavanga yên tĩnh trôi chảy 

e Một ngọn gió thổi qua = âm bhavanga vừa qua 

e _ Làm rung động nhánh cây = tâm bhavanga rung động 

e - Và một trái xoài rụng xuống bên cạnh đầu anh ta = ứâm bha- 
vanga tắt sau khi rung động trong 2 chập tư tưởng ). 

e _ Anh ta tung khăn ra va hướng mắt về phiá có tiếng động = (&;i 
có đối tượng xuất hiện luồng bhavanga rung động 2 chập rồi 
tắt, ty theo đối tượng xuất hiện, 5 giác quan bắt đầu họat 
động, ỏ đây là MT = nhãn thức ) 

e _ Thấy l vật= nhãn thức, 

e Anh cầm lên= /iếp thọ tâm 
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e - Quan sát = suy đạc tâm 

e - Và nhận ra đó là một trải xoài = xác định tâm (phán biệt, lựa 
chọn, thu nhận hay loại bỏ) . 

e Anh hả miệng ra cắn vào trái xoài ăn = việc (hưởng thức trái 
xoài gồm 7 chập tư tưởng - gọi là Javana(vai trò của ý chí) 

e - Nuốt miếng xoài = đăng ký tâm 

e . Ăn xong ngủ trỏ lại (âm trở lại trạng thái bhavanga yên lĩnh 


Bài học thứ 1: Chính ở giai đoạn này /z»zzz) là 
quan trọng nhất vì tư tưởng quyết định biểu hiện thành 
hành động tốt hay xấu (//#n Jay bấr ti»). Nếu quyết 
định đúng đắn thì tạo ra thiện nghiệp, nếu quyết định sai 
lầm thì tạo ra bất thiện nghiệp. Dù đối tượng xuất hiện có 
được yêu thích hay không, ta vẫn có thể tạo ra một tiến 
trình Javana thiện hay bất thiện theo ý muốn. Ví dụ như 
khi gặp người thù nghịch, sự giận đữ liền phát sinh (zøø 
biệp bất tiện) ngoài Ý muốn của ta, nhưng nếu ta có tu 
tập tỉnh thức, biết chế ngự tâm mình, thay vì nổi giận, ta 
có thể rải tâm Từ đến người ấy (/øo zÙ/£n» %Ù¿¿p) 


Bài học thứ 2: Duy Thức Học dạy rằng trong tiến 
trình của Tâm, mỗi loại thường phát sinh trong một, hai, 
ba chập tư tưởng, cJ/ có 8m Japan phát sinh liên tiếp tro 
bdy chập lúc bỳnh thường, năm chập li lâm chườy? tà tất củ 
báy chập đều cừu clury] một đối t2g. Những tâm số phát 
sinh trong bảy chập tư tưởng ấy đều giống hệt nhau, 
nhưng năng lực thì không đồng đều. Có chập mạnh có 
chập yếu. Đó là lý do ,/ 2Ð sự trổ sanh quả của cấc 
%iệp theo thời gian, tco tác độn, tbeo kbd muăuy búo 1 


V..V.. 


Bài học thứ 3: Ý thức ( z Sáz) là lanh lợi 
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hơn hết, suy nghĩ làm việc phải nó cũng đứng đầu mà tính 
toán mưu toan việc ác thì nó cũng là số một (cớng 9? tÙ/ , 
tội vi bôi = cổng cững nó đứng đều mà tội nó cu trúc bế 
?!) Thức này cũng có công năng chấp ngã và chấp pháp. 
Chỉ có Ý thức mới có khả năng soi sáng, chuyển hoá Mạt 
Na thức và A Lại Da thức. Nói cụ thể, Ý thúc vừa phải 
đồng thời gieo trồng những chủng tử tốt, thiện vào tàng 
thức, vưà rửa sạch mọi ô nhiễm do s¡ mê, chấp thủ của 
Mạt Na bằng cách thông qua thân, miệng, mà ý thức có 
thể điều hành, sai khiến cái thấy, cái nghe v..v.. Do đó, nói 
cho đúng thì: cJzyế» boá là pbẩi chuyến búa toờn diện bệ 
tJốJyg của tâm thúc - cần có sự tưởng duyên giao hòa của cả 


tám thức - chứ không phải chỉ riêng từng thức nào. 


Bài học thứ 4: 
e Trong ba Cảnh, Ý thức có đủ ba Cảnh (1% 
can), Độc dnÙ cửnh sờ Dúi cất cán) 


e Irong ba Tánh, thức này cũng có đủ ba tánh 
(Thiện, Ác và Vô bý) 


s« Irong ba Lượng, thức này cũng có đủ ba 
lượng (Hiện gu, Tỳ lgww nà Pửi l0) 


Nghiệp dụng của Thức này là làm cho Thân động, 
Miệng nói tạo ra dẫn nghiệp và mãn nghiệp, để cảm thọ 


quả báo trong hiện kiếp hay trong các đời sau. 


Bài học thứ 5. Theo Duy Thức Học, có một 
thức căn bản và bảy chuyển thức: Mạt Na cũng là một 
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chuyển thức; Nó một mặt chấp Tàng thức làm Ngã - 
mặt khác nó chính là nền tảng cho sự Nhiễm và Tịnh 
của Sáu chuyển thức trước (NUấ», N7, Tý, T”iệt, Thần 
và thi). 


Thật vậy, Sáu chuyển thức trước luôn luôn liên hệ 
chặt chế với sự hiện diện của Mạt na, và Mạt na thì luôn 
luôn tác động lên Sáu chuyển thức trước, với chức năng 
lưu chuyển „đối lưu giữa chủng tử và hiện hành. Do đó, 
nếu sự cuồng sĩ của Mạt na càng lớn thì khả năng sáng 
suốt của Sáu chuyển thức trước càng nhỏ; Nói nôm na: ¿Z2 
tâm pbẩn biệt càng lớn thà sự nhận thúc Đồ tư trowj sđ0J cỀny 
0Ù, các s/ ột, liỆn Eg#J, màu sắc, đựu than] °9.... sẽ bị 
?mÉo rmú, xuyên tực, bé c0. LÚC ấy, mắt, tai... sẽ không 
chỉ là thuần túy Ø”/c 1 cho cái thấy cái nghe... nửa mà 
cờn đu t#m cái tâm ta - ghét, lấy - bỏ. Mạt Na mà giải 
thoát được chừng nào (gJ⁄z là bút cuồ»g s? trong 4 tl/ 
pl/šn øZo) thì khả năng thanh tịnh sáng suốt của sáu 
chuyển thức trước càng lớn lên chừng ấy. 


Bài học thứ 6: Điểm khác biệt trong tính khí của 
Mạt Na và A Lại Da Thưc là: 44 Lạ¿ Da TJúc lấy Tnbh 
CổønJ làm đới tượng, thì Mạt 1a lấy Đúi chất cứnh làm đối 
ø„; Một cách nôm na, A Lại Da thức nhìn sự vật hiện 
tượng NHƯ -NÓ -LÀ (ø - # -#) trong khi Mạt Na nhìn 
với một hay nhiều cặp kính màu của si mê, chấp ngã... 


do vậy mà cái thấy của Mạt Na là sai lầm vì bị ngăn che. 


Tính chất của Mạt Na vừa là thẩm (reflecting) vừa 
là hằng (always)- nghĩa là vừa khảo sát, thẩm sát, vừa luôn 
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luôn có mặt suốt 24/24 giờ một ngày; Luôn luôn so đo 
tính toán. Nớ eo dzøwJb từ Duy Túc Học thì Mạt na có 
tính hữu phú vô ký (1 bú = có Ùj „ăn cbe) Cái gì đã 
ngăn che Đó chính là bốn cái sĩ mê của nó (NøZ s¿, Nzøấ 
kiến, Ngã mạn, Ngã đi. Vồ bý= bhông thiện, bbôøwg ác). Nói 
ngắn lại cho dễ nhó: Äạ£ Wa 1ä cháp ngã và khí duyên 
vào đối tượng nào thì chấp đối tượng đó làm ngã và sự 
chấp ngã như vậy là hoàn toàn sai lầm nén gọi là phí 
lượng (wrong perception) 


Bài học thứ 7: Vừa ôn lại những tì CẢNH, 
TÁNH VÀ LƯỢNG trong bài trước: 


«170g 3 Cán), Mạt ma chỉ quan bệ túi Đối chất can 
s Trong 3 Tu, Mạt na là bu p]ú/ nô lý 
s1rơuyg 3 L0, Mạt ma củ? có PJ¡ l/nJ 
Bài học thứ 8: Lại là một bài học về từ mới trong 
Duy Thức học. Trong bài trước chúng ta đã học ba Cảnh, 
ba Tánh và ba Lượng. 


Hôm nay học thêm: năm Thọ, ba Cối, chín Địa, 


chín Duyên. 


NĂM THỌ: 
e Khổ thọ, Lạc thọ, Ưu thọ, Hỷ thọ và Xả thọ 


BA CÓI:_ (2 ?Ùường gọi là tam gió ) 
e Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới 


cõi Dục (realm of Desire) = thế giới của người 
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và thú (/Ùế(gú của dục nọ, bưu muốn, thèm bbđ£) 

cối Sắc (realm of Form) = thế giới vật chất 
?00wwj bệ 0n ta) tĐodtf Đơn cối Lục. 

cối Vô Sắc (realm of No Form) //ế gi; pJ¿ vật 
cát, thế giúi của năng In (enetgy). Tim thúc cung) là 
một dqrJ 0š lWjn (ental net). 


CHÍN ĐỊA : 
1.Ngũ thú tạp cư địa  ( =Øz rš Dực g) 
2.Ly, sanh Hỷ lạc địa 
3. Định, sanh Hỷ lạc địa (= 4 đjz »ày tbuộc Sắc giới) 
. Ly hỷ, diệu lạc địa — (zở Sơ đến T2) 
. Xả niệm thanh tịnh địa 
. Không vô biên xứ địa 
Thức vô biên xứ địa (= 4 Địa ø»ày ?buộc Vó Sắc giới) 
. Vô sỏ hữu xứ địa 
. Phi tưởng phi phi tưởng xứ địa 


`© œ "\i © tứ: H 


CHÍN DUYÊN: 
. Hư không 
. Ánh sáng 
Căn 
Cảnh 
Tác ý 
. Phân biệt y 
. Nhiễm tịnh Vụ 
. Căn bản y 
. Chủng tử. 


© œ II O Ơi b 0 BĐnm 


Sau khi học được các từ của Duy Thức Học, chúng 
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tôi tự ra bài tập ở nhà cho Anh Chị Em mình bằng cách 
lập bảng tóm tắt sau đây cho dễ nhó tám Thức đã biết, 


duyên với những món nào: 





Bài học thứ 9: Chúng tôi nhắc lại về sự khác 
nhau gây ra khó khăn ban đầu cho việc học Duy Thức, đó 
là chúng ta học Tâm Lý Học hiện đại (1y Ø0) chỉ 
biết 2 góc độ của một nhận thức: đó là Chủ thể (%/zz£) 
và Đối tượng (O//ec£) nhưng khi học Duy Thức - tức Tâm 
Lý Học Phật Giáo (cổ điển- Đông phương) ta lại gặp đến 
ba danh từ như đã học trong bài đầu tiên: 


e Kiến phần : chủ thể 

« Tướng phần : đối tượn 

e« Tự thể phần : phần căn bứn của thuc làm nền cho chủ 
tế nù đới †1/0wJ . 
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Lấy 1 ví dụ cụ thể: 
e Nước là biến phần, 
e  Sớng là tướng phản và 
s 2b tút, loØm, buông mầu bbông 0i (bay 
bợp chất H›O) là tự thế phần. 


Tương tự, trong hệ thống Tám thức, mỗi thức đều 
có đầy đủ cả 3 phần và ở mặt 7ướng thì có ba, nhưng ở 
mặt Tổng Thể chỉ là Một - như nước và sóng hay H¿0 


vậy. 


Dù đã qua ba buổi học, nhưng Anh Chị Em chúng 
tôi vẫn thấy 2z lờ cới a/ø xem boø - chưa thể nói là biết 
được chút gì về Duy Thức cả, nên để kết thúc buổi học, 
chúng tôi luôn nhắc nhau rằng dây chỉ là phần học Chúng, 
học tập thể, học để lấy cái hăng hái ban đầu nhờ sự sách 
tấn của tăng thân mình, về sau mỗi người đều phải tự học 


thêm. 


Đặc biệt về Duy Thức học thì phải học kỹ 30 bài tụng 
Duy Thức cũng như phần giảng giải của Thầy Thiện Hoa 
(Puát Học Pbố Tbóygy kbóa IX, X và XI) - và Anh Chị Em 
chúng tôi cũng đã có kinh nghiệm tự thân là cùng một bộ 
Kinh, mà học năm nay khác và sang năm khác; có thể 
chúng ta sẽ thấy thêm được nhiều bài học mới hơn mà 


năm ngoái chưa nhận ra được. 
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*.....KJ¿ Phật nhập nào một tu Tu 
muội (Samfãdlli) nào đú, cái Húp lầu Ngài 


đau ựJ/ đột nhiên trời rộng đến tận cừn 
bù rmé cúa 0W trụ; núi bác dì, chín) 1í trụ 
được bòa tan nào thế tán) cúa P)ật. Vũ trụ 
là Phật, Pbát là 0ø trụ. 


Rõ rừng, thế giúi Hoa Nghiên khống 
bả là thế giới tà clinyy ta cú tế đi nào vói 
cái tâm pbùm tục, túi tùưm sân chấp 1ụjấ 
thường tình. Củ ta, vì vậy, kbômg chí 
pbải tắm rửa sạch sẽ trước bli bọc bimJ) Hoa 
Nghiêm, ruù cứi chính là còn plu tan) tị” 
tâm ý tập trung t⁄ tim, chuyến boá tí 
duy, thà múi có thể phần nào lấn] lội được 
guáo lý trowuw bưu) Hoa Ng”¿ứ! ... ” 
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ÌN# Duy Thức Học đối với Anh Chị Em chúng tôi 
đã là một “khu rừng” thì kinh Hoa Nghiêm lại hơn 
thế nữa; Đó là một khu rừng có trang bị “bát quái trận 
đồ” bởi vì đi vào rồi mà ló xó, không biết phương vị, thiên 
văn, địa lý v..v.. thì lạc luôn vào mê hồn trận trong đó, 
không thể tìm lối ra được. 


Thật vậy, từ trước đến nay Anh Chị Em chúng tôi 
chưa từng học qua cuốn kinh nào dài bằng kinh Hoa 
Nghiêm, mới ngó thấy đã sợ rồi: này nhé, bộ Kinh gồm 
40 phẩm, gi j2 ?røwø 4 tập, mỗi tập dày trên dưới 1000 


trang: 
TậpL : từ phẩm 1 đến phẩm 21 
Tập II : từ phẩm 22 đến phẩm 26 
Tập IH: từ phẩm 27 đến phẩm 38 


và tập IV chỉ gồm 2 phẩm 39 (N”áp PJáp Giới) và 
phẩm 40 (N/áp Bát T Nghà Gi2ý toát) riêng phẩm 39 là 
chiếm hơn 800 trang rồi! 

Về tài liệu, Anh Chị Em chúng tôi không có tài 
liệu nào ngoài bản dịch của Thầy Trí Tịnh và Thiền Luận 
Suzuki (T#p III, Thầy Tuệ Sỹ dịch). Chính vì vậy chúng tôi 
phải tìm đọc trước cả mấy tháng và phân công đặc biệt 
người nào phải “đi sâu” (g2 là đọc kỹ đế thuyết trình 
trước Cbúụy, Day giải đáp từ nụựu nrếu có đi thắc tắc và chưa 
đọc tớ) Ngoài ra, buổi học đầu tiên sẽ lượt qua cái 322 bà¿ 
đồ số của Hoa Ngữ¿ở/ và quyết định sẽ học chung những 
Phẩm nào. 
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Hôm nay là buổi học đầu tiên về kinh Hoa 
Nghiêm. Cả Chúng quyết định sẽ học kinh này trong 
nhiều buổi, chia thành những vấn đề, và học cho xong 
từng vấn đề này chứ không phải xong một buổi. Những 


đ*° h 
vẫn đề đưa ra là: 


Giảng nghĩa đề Kinh 
2. Sơ Lược về Triết Lý Kinh Hoa Nghiêm 
3. Phẩm 39: Nhập Pháp Giới. 
4. Những bài học về Toán và Khoa Học hiện đại 


rút ra từ Kinh Hoa Nghiêm. 


Như vậy, ngoài phẩm 39 chúng tôi sẽ phải đi vào các 


phẩm sau đây: 
phẩm 5: Hoa Tạng Pháp Giói 
phẩm 12 : Hiền Thủ 
phẩm 27 : Thập Định, 
phẩm 30 : A Tăng Kỳ 
phẩm 33 : Bất Tư Nghì 
phẩm 40 : Phổ Hiền v..v.. 


Bây giò chúng tôi bắt đầu đi vào giảng nghĩa tựa 
Kinh và ý nghĩa những thuật ngư thường gặp trong Kinh. 

Trước khi tiếp xúc với cái khô khan của từ ngữ, 
chúng ta hãy nghe Suzuki (2z Täy Tu¿ Sỹ) giói thiệu về 
thế giới bừng sáng của Hoa Nghiêm: 


.... . CW//w tq được đưa lớn tận giới tụyún Đà tinh 
đấu, thế giúi bông truy xuan nay vốn mời sdwg. Màu bắc 
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ám cúa rừng Thệ Đà (Jeianana) nơi trăn gian, vẻ pUầm tục 
của đán có khô thiết tòa sử t bắn là đúc Tích Tún an „Jự 
thuyết plúp, một bụn ăn tùy lam lũ dazyJ be Kinh tron cái 
thực tại bông bứn nụựJã- tất cũ đều boừn toàn tan biến bết ú 
đây. Ki Puật nbập nào một thư Tun muội (Sai) nào đó, 
cái túp lầu Ngài đmyy tựJy đột nhiển trái rộng đến tận cÙøyJ 
bù mé củn 11 trụ; nói bbác dị, chứnh 9 trụ được bùòa tai ĐÀo 
tUế tính cúa Phật. Vú trụ là Phật, Phật là vũ trụ. Và đáy 
khu phái duy chí là sự dừn trdi của thbodwuw chấn bbôwụyj Day 
kbô léo rút tbùinh một nyuyễn tứ; Bởi 9ì, có bu cương lát đất, 
có lưu ly, có cẩu ọc gửn lên nluựy bàm/ cột, 0Ú0nụy rào 
dậu, n0lUuyg tường bao, chúng lấp lánh phán chiếu lẫn n0 °. 

Rõ ràng, thế giới Hoa Nghiêm không phải là thế 
giới mà chúng ta có thể đi vào với cái tâm phàm tục, với 
tham sân chấp ngã thường tình. Chúng ta, vì vậy, không 
chỉ øZ¿ #m 1ø sạch sẽ trước khi học kinh Hoa Nghiêm, 
mà cái chính là cờz øø ?z⁄Ù fz r4 ý tập trung tư 
tưởng, chuyển hoá tư duy, thì mới có thể phần nào lãnh 
hội được giáo lý trong kinh Hoa Nghiêm như lời Thầy nói 
tiếp: 

“§w tập thành của Hoa NgJ¿ữm (Gunudapyñ1ba) có lễ 
là do ủ một cuộc biến chuyến dã thàn) lìn) tron tâm trí cúa 
nutười Phật t đới núi cuộc sống, vúi cối đời, nà nuấ† là với đúc 
P)ật. Nuư thế, bi bọc Hoa Nghiớn, cái cốt yếu nÖất cần 
pbổi biết, bẩy giồ Phật khôn cờn lÀ tuột bẻ số] tronyj tUẾ gian 
có thế nhận ra giữa nl0Uj giúi bạn cúa thừi gian à bbồngJ 
41/1. 

1m thúc của Ngài buông phi là cái tán trí phù 
tục bị bắt buộc chừu tleo củ quan là luận lý. Cững bóng 
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plñi là một sin pẩm của tưởng tợwj thì vị sắn tạo nên 
bu bừnh ứn] riêng tư nà nu phương pháp đề cập đến 
?UW170VJ SỰ UỘY cứ ÙIỆP. ” 

Tựa đề Kinh Hoa Nghiêm nói một cách đầy đủ 
gồm có bảy chữ: Ðạ/ Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 
Kính. Chỉ nội trong 7 chữ này đây chúng tôi cũng học 
được rất nhiều rồi !© @! 


Theo Đại sư Thanh Lương Trừng Quán, vị Tổ thứ 
2 của Tông Hoa Nghiêm, thì định nghĩa của bảy chữ này 
như sau: 


Đại = thể tánh, bản chất, biểu thị cho Tế ấz¿. Đại 
ỏ đây không có nghĩa lón (đ/ ới øJó Đại ö đây là Bá? T1 
Ngh Giii Toát Can) Giớ, cũng là Cẩn 1n, Tự Tấn, 
Puật Tánh, là Bán Lai Diện Mực vốn sẵn có trong mỗi 
chúng sanh; Chi khác về mặt hiện tướng: tâm chư Phật thì 
bao la như hư không còn tâm chúng sanh thì nhỏ xíu, hẹp 
hòi ích kỷ. 

Vì vậy, Phật thì tự tại, ra vào tự do, thong dong 
trong ba cõi để cứu chúng sanh, còn chúng sanh thì phải 
theo sự dẫn dắt của nghiệp lực mà trôi lăn trong ba cối sáu 
đường. Đó cũng chính là lý do Phật bảo: Tz /à Pá¿ đã 
thàn], các J0 là Pbát sẽ thừn” vậy. 


Phương = biểu thị cho 7g Ðg¿ 
Phương có 2 nghĩa là CøøZ/ »à Pháp 


- Chánh: là mục tiêu tu tập không sai một mảy 


may- hoàn toàn đúng với lời dạy của chư Phật. 
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- Pháp: là phương pháp; phương pháp để thành 
Phật, phương pháp chứng quả. Y theo phương pháp này 
mà tu thì nhất định có thể khế nhập N4? CJáø P)áp 
G/, Thiền Tông gọi là ÄMnb Tu Kiến Tớn 


Quảng = biểu thị cho 7z z/; Dụng cũng có 
hai nghĩa là Bao /rờz và Biến bbắp 

- Bao trùm: là tâm lượng bao trùm thái hư 

- Biến khắp: là biến hiện khắp pháp giới (c /ến 
này biếu tbeo la mà cbdiyyj ta tường wyJbe ... biển pbáp 
gói quá biện, vị lai chư Phật) hay trong cu biển pháp giới - 
trong Nhân có Quả, trong Quả có Nhân hay N4 2o 
trừm biển Quá, Quá thấu triệt nguồn Nhắn. 


Thể - Tướng và Dụng tuy ba mà một, tuy một mà ba. Sự 
tạo tác khởi tâm động niệm của chư Phật hay của chúng 
sanh cũng đồng biến khắp pháp giới. 

Vì vậy, chúng ta phải cẩn trọng không chi trong 
lời nói, việc làm mà cả với từng niệm khởi lên trong tâm 
ta. Đoạn ác tu thiện - chính là khi khởi tâm động niệm 
cũng không rời ba đặc tính chí thiện của Tâm vừa nêu trên 
(Đại - Phương - Quảng). 

Phật: là Phật đà = Giác - Tự giác, Giác tha, giác 
hạnh viên mãn (4Ù CJ¿ Ez cm tới bông ÈJa¿ triển 
øuiÈu VỀ cú? Phật 11/ø) 

Hoa: Hoa được dụ cho nhân đại (g2 đø là Pöá£) 
tiêu biểu cho Pháp. 
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Hoa có 2 7 : 


1. Hoa= là biểu thị cho Lục Độ vạn hạnh của Bồ 
tát. Một Hạnh là tất cả sáu Hạnh (0 ?rowz Bố Tí Ba 
La Mát bao gửm cá Trà Giúi, Nhân Nhục, Thiền Định, Tin) 
Tin, TH Huệ) 


2. Hoa= trang nghiêm các tướng = hoa đức 
hạnh= hoa trí tuệ (Uoø đc bạn? nà trí tuệ là loài Đoø đẹp 
bát, bhôny từn pÙwì). 


Người tu hành trang nghiêm thân tâm mình bằng từ bi và 
trí tuệ chứ không dùng hương hoa xông ướp như thường 
tình. 


Nghiêm: biểu thị cho Trí đại, tức trí huệ chân 
thật. Dùng công đức trang nghiêm của tự thân để trang 
nghiêm Phật pháp, nghĩa là bằng công phu tu tập của bản 
thân, chân chính thực hành công hạnh để có thể 7w 
báo tí trọn ân, bạ tế tam đồ bhố (só dĩ thế giúi này loạn độyM, 
clÍyy sanh bbốn bbố, ấy là tại chay ta tụ bànnh claúa rốt ráo, 
bay tới teo nớn 0# Hoa ?„jlbiêm là: vì bbôn kbế nập Đại 
- Pbươug - Quảng, nên bbôyy thế chứng đắc Phật Hoa 
Ng”/êm vậy !) 


Kinh: biểu thị cho Giáo đại (g2 Đọc rồng lớn) 
Trong phẩm Nhập Pháp Giới sẽ học sau này, Thiện Tài 
Đồng Tử đã theo học với khắp các vị thiện tri thức (53 vị) 
về mọi lảnh vực, các vị thầy này ở đủ mọi tầng lớp trong 
xã hội; giáo dục Phật giáo là một nền giáo dục rộng khắp 
mà đối tượng là tất cả chúng sanh trong các cối. Cho nên 
muốn thực hành Bồ tát đạo để giáo hóa chúng sanh, thì 
chúng ta phải học suốt đời vì biển học mênh mông. 
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Bài học hôm nay có lế là bài ngắn nhất trong bốn 
bài học về kinh Hoa Nghiêm. Đến đây là xong phần giảng 
nghĩa đề Kinh và Anh chị em chúng tôi đưa ra những bài 
học cho tự thân như sau: 

e Thế giới của Hoa Nghiêm là thế giới của ánh sáng, 
ánh sáng của trí tuệ và tình thương. Vì vậy chúng ta học 
kinh Hoa Nghiêm cũng phải chuẩn bị mình như thế nào 
mới có thể hiểu được ngôn ngữ của thế giới này, thế giới 
của hàng Bồ tát, trong đó không có mặt tham ái, chấp thủ. 

e Mỗi khi nói đến Høz ta nghĩ đến Hoa Nghiêm và 
mấy câu thơ trong hai bài kệ Cất Hoz nà Cấm Hoa của 
thầy Nhất Hạnh: 

Hoa là tỷ Bồ tát, 
Làm: đẹp cho cuộc đời 


Traượuu „im T?nb Độ 
Nơi cối Ta Bà 

Đáf tấm than) tựnD 
Hữữn lộ n„àn bon. 


Trong thể tánh Chân Như không có chủ thể và 
đối tượng, không có ta hay chúng tôi. Vì ta cũng chính là 
chúng tôi: Äfột 1à 7# cả, Ti cả là Mộc, Một sát na 
cũng là thiên thu bất tận và một hạt cát cũng là tam thiên 
đại thiên thế giới; Tất cả những điều kỳ diệu này tất nhiên 
là mắt trần và lòng trần không thể thấy và cảm nhận được, 
bởi vậy phải mở rộng con mắt trí tuệ và mở rộng tấm lòng 
từ bi mình ra. Đó chính là ý nghĩa hai chữ bừng sáng đặc 
tính của thế giới Hoa Nghiêm vậy. 
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e lrong thể tánh Chân Như, chỗ nào cũng có 
Phật. Phật và chúng sanh có sự tương cảm nhiệm mầu, 
như lưới trời Đế Thích phản chiếu ánh sáng làm hiển bày 
ra vô số chư Phật và chư Bồ tát, nơi nào cũng có Phật và 
Bồ tát sẵn sàng lắng nghe để cứu chúng sanh thoát khổ. 

Nếu chúng ta mở được con mắt Từ Bi và Trí Tuệ 
ra thì một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, ta có thể cũng có 
khả năng cứu khổ những người quanh ta bằng tình thương 
từ nơi chính mình. 


e Bước vào thế giới Hoa Nghiêm tức là vào một 
thế giới không có quá khứ - vị lai, chỉ có hiện tại (= ý 
tại miên miên) Cảnh giới tối cao của Thiền. Chúng ta có 
biết bao nhiêu bài học về cuộc đời của một vị Thiền sư: 

NHời đi ào cuộc đời nlbw một nyời bình tườny, lầu? 
ăn chăm chí 00ÐW cty ta, kbônụy bboa trddmJ boạt cán]h Hoa 
Nghiêm +a tuuời, mù để nằm trọn vẹn tronw màn), chỉ có Phật 
mới 00) ra NHÀ. 


Những bài học đầu tiên trong kinh Hoa Nghiêm 
của chúng tôi jờ 2ø uy. Mong rằng lần học kế tiếp chúng 
tôi cũng có thể tiếp nhận Hoa Nghiêm như lần đầu, 
không bị co øp vì giáo lý trùng trùng duyên khỏi 
của bộ Kinh đặc biệt này. 


N 
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KINH HOA NGHIÊM (tiếp theo) 
- Sơ Lược về Triết Lý Hoa Nghiêm - 


tạ 
-z(C 2⁄2. 


| | ôm nay Anh Chị Em chúng tôi mới được 

thực sự đi vào giáo lý Hoa Nghiêm. Trước 
hết, chúng ta phải lược sơ qua "Lịch sử thuyết giảng kinh 
Hoa Nghiêm" cũng như nguồn gốc kinh Hoa Nghiêm mà 
chúng ta chưa đề cập tới được trong bài học trước (e/zó¿ 
bàn qua về tên Kinh) . 


Theo truyền thuyết của Phật Giáo Đại thừa và 
cũng theo Đại sư Trí Khải (538-597) sau khi thành đạo, 
chưa vội rời Bồ Đề đạo tràng, đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
với Pháp thân Tỳ Lô Giá Na, cùng chư đại Bồ Tát chứng 
giải thoát môn, tuyên thuyết kinh Hoa Nghiêm để hóa độ 
hàng thượng thừa Bồ tát; sau đó mới đến hàng nhị thừa, 
nhưng vì giáo lý Hoa Nghiêm quá cao, nên Ngài phải 
giảng hạ thấp xuống cho hợp với căn cơ của chúng sanh. 


Lịch sử thuyết giảng Kinh của đức thế Tôn vì vậy, 
được chia làm 5 thời : 


1. Thời Hoa Nghiêm: 21 ngày, giảng về sự hình 
thành của vũ trụ vạn hữu để độ cho hàng 
thượng thừa Bồ tát. 








e«CHÚNG TÔI HỌC KINHs103 








2. Thời Lộc Uyển (ức øờ 4 Hừz): 12 năm, 
giảng các bộ kinh A Hàm, giảng về Tứ Diệu Đế, 12 nhân 
duyên, 37 phẩm trợ đạo v..v.. để độ cho hàng Nhị thừa 
(1Uaø?J Văn, Duyên Giấc) 


3. Thời Phương Đăng: 8 năm, giảng về giáo 
nghĩa tánh Không, Như Lai Tạng, Chân Như qua các kinh 
Lăng Già, Duy Ma Cật, Lăng Nghiêm, Thắng Man v..v.. 
để độ cho hàng sơ phát tâm Bồ tát. 


4. Thời Bát Nhã: 22 năm, giảng về chân lý 
Không của vạn pháp qua các bộ kinh Bát Nhã và Kim 
Cương để độ cho hàng quyền thừa Bồ Tát 


5. Thời Pháp Hoa và Niết Bàn: 8 năm, xác nhận 
Phật tánh vốn có trong mọi chúng sanh và ai cũng có thể 
thành Phật trong tương lai, không phải chỉ: những người 
có căn bản trí tuệ mới thành Phật được, qua các bộ kinh 
Pháp Hoa và Niết Bàn. 

Nói riêng về Kinh Hoa Nghiêm, đã có 9 Hội 
giảng kinh Hoa Nghiêm tại 7 địa điểm khác nhau: 


1. Hội thứ nhất tại Bồ Đề Đạo Tràng do Bồ tát 
Phổ Hiền làm hội chủ. 

2. Hội thứ hai tại điện Phổ Quang Minh do Bồ 
tát Văn Thù làm hội chủ. 

3. Hội thứ ba tại cung Trời Đao Lợi do Bồ tát 
Pháp Tuệ làm hội chủ. 

4. Hội thứ tư tại cung Trời Dạ Ma, Bồ tát Công 
Đức Lâm là hội chủ. 
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5. Hội thứ năm tại cung Trời Đâu Suất, Bồ tát 
Kim Cương Tràng là hội chủ. 

6ó. Hội thứ sáu tại cung Trời Tha Hóa, Bồ tát 
Kim Cương Tràng là hội chủ. 

7. Hội thứ bảy, tại điện Phổ Quang Minh, đức 
Thế Tôn là hội chủ. 

8. Hội thứ tám tại điện Phổ Quang Minh, Bồ 
tát Phổ Hiền là hội chủ. 

9. Hội thứ chín tại rừng Thệ Đà, do đức Thế 
Tôn và thiện hữu đều là hội chủ. 

Cũng theo truyền thuyết, trong 9 hội Hoa 
Nghiêm này, đức Thế Tôn chỉ giảng vài phẩm (4 T%zø 
Kỳ, NJ Lai Tùy Háo O0 MinJb Có Đức) mà thôi. 


Về nguồn gốc kinh Hoa Nghiêm, sau khi đức Phật 
nhập diệt khoảng 600 năm, do Long Thọ Bồ tát 
(Nấzấr7z2) kinh Hoa Nghiêm mới được lưu truyền bà 
ng Phạn văn. Mặc dù đạo Phật được truyền vào Trung 
Hoa từ thế kỷ thứ 1 nhưng bộ kinh Hoa Nghiêm phải 300 
năm sau mới chính thức được dịch từ chữ Phạn ra chữ 
Hán, do các Ngài Phật Đà Bạt Đà La (B⁄343J2ÙÙadza) 
người Bắc Thiên Trúc đến Trung Hoa vào đời Đông Tấn 
(317- 419) Ngài Thật Xoa Nan Đà (S2) người 
nước Vu Điền (Køzz) và Ngài Bát Nhã (Pzz7z) người 
nước Kế Tân (Kzøz/) đến Trung Hoa vào đời nhà Đường 
(618-907). Ngoài ra còn những bộ Luận, Số giải, Vấn 
đáp, Huyền ký v..v.. luận giảng về nghĩa lý kinh Hoa 
Nghiêm có giá trị đặc biệt của các Ngài Đỗ Thuận Thuyết, 
Trí Nghiễm, Pháp Tạng, Trừng Quán (772 1⁄⁄ø) Tuệ 
Uyễn, Tông Mật (K7é PJøwz) v..v.. 
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Ở nước ta, bộ Kinh này không hiểu được truyền 
vào từ thời nào nhưng Thầy Trí Tịnh đã dịch ra tiếng Việt 
từ năm 1965 và Thầy có dặn muốn nghiên cứu đầy đủ 
hơn thì xem thêm bộ Hoa Nghiêm Đại Só của Tổ Thanh 
Lương và Thập Huyền Môn của Tổ Hiền Thủ. 


(4b Chị Ew chứng tố, một cấu củ Hán cu 
lông niết nổi, nù thấy 4 cuốn Kinh Hoa Nghiớn này cũ đủ 
kliếp rồi, chỉ mmomuJ đọc từ tron này mà biểu được pùần 1rào 
iáo lý Hoa Nghiêm lò thấy an 1i tấn tJuyỆn, cưa có dịp 
thấy được mấy cuốn Kinh, mà Thầy báo đọc thêm „ứa! ! © 
@ !!) 

Về nội dung triết lý kinh Hoa Nghiêm, Anh Chị 
Em chúng tôi nhắc nhỏ nhau (øj đã biết ú lần bọc đều 
7z): Giáo nghĩa Hoa Nghiêm được đức Phật và chư pháp 
thân đại sĩ thừa oai thần của Phật tuyên dương nên cZøj 
gói Hoa Nghiớn là cánh giới bất tư „gì gi22 toát, nên mỗi 
lời, mỗi câu trong Kinh đều lấy 7ø» zế pháp giới tán làm 
lượng, nên tất cả Giáo, Lý, Hạnh, Qủa nơi đây đều dung 
thông vô ngại, nên cũng gọi là Vó Ngạ¿ Pấp Giới. 

Muốn đi vào thế giới /rờwg frờzw duyến bhới của 
Hoa Nghiêm mà không bị lạc đường, chúng ta cần phải 
biết bốn Pháp giói và sáu tướng. 

Bốn pháp giới cũng là bốn cấp bậc mà hàng Đại 
thừa Bồ tát tuần tự tu chứng, đó là: 

1. Lý vô ngại pháp giới 
2. Sự vô ngại pháp giới 
3. Lý sự vô ngại pháp giới 
4. Sự sự vô ngại pháp giới 
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Trong thế gian, mọi sự vật hiện tượng được bao 
gồm trong bốn loại pháp giói (Ti puấp giới - nừa kế trên) 
và sáu dạng xuất hiện (1c #ó/). 


Mỗi pháp đều có đủ 6 tướng : 

Tổng tướng - Biệt tướng - Đồng tướng - Dị 

tướng -Thành tướng - Hoại tướng. 

Ta thường nghe gọi tắt là Tổng-Biệt, Đồng-Dị, 
Thành - Hoại. 

Anh Chị Em chúng tôi lần lượt trình bày trước 
Chúng những điều thu thập được từ ngữ tứ pháp giới và 
lục tưóng này. Trước hết là: 


sŠ Puấp Gió: sự pháp giói là thế giới của tự nhiên, 
bao gồm mọi hiện tượng, sự vật của trời đất, vũ trụ, vạn 
vật... tất cả biểu dương sức sống mãnh liệt khởi lên từ 
một nguồn năng lượng duy nhất là Chân Như. Sở dĩ gọi 
là pháp giới vì các pháp đều có tự tánh riêng (/%zJ đấøø, 
tính cất, kích thước, trọn Ïgø/ n..p..) nhưng khi dùng 
trong nghĩa rộng, pháp giới là vũ trụ rộng lón, là không 


gian bao la. 


Lý P)ấp Gói: là bản thể - là thể tánh chân thật của 
tất cả các pháp, còn nhiều tên gọi khác như là: pháp giới 
tánh, chân như, pháp thân, thực tướng, bản thể chân 
không của vạn pháp, hay bản lai diên mục của mỗi 
chúng sanh. 


sLý Š Vó Ngại PJáp Giới: là thế giới của hiện tượng 


` K/J + 2+ › ư A ^ ¬ lộ 
và thể giới của bản thể không mâu thuần, ngăn ngại nhau. 
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Sự nhờ Lý mà thành, Lý nhờ Sự mà hiển bày. Trong 
Lý có Sụ, trong Sự có Lý. Sự là sắc; Lý là không. 


Nói rằng: Lý S% ró z? cũng đồng nghĩa với câu 
nói: 1w #Íc vật, Tĩnh thằn túc vật chất ủ thể loãmw, mmà nật 
chất là tình thần ủ thế có ẩm lg2, hay nói theo ngôn ngữ 
vật lý năng lượng là khối lượng [cóø%ø ?Ùc của A. Eistein: 
E (măng lugwg) = kbối lugjng x (bừnh p0 của tốc độ án 
s49) |. 


Lý và Sự không chỉ là không ngăn ngại mâu thuẩn 
nhau mà còn không thể tách rời nhau. ví như sóng và 
nước; Thật vậy, ngoài nước làm sao có sóng nước nổi lên 
thì thành sóng, sóng tan thành nuớc. Lý (¿4ø #ðđzø) và 
Sự (2//u ø) đan nhau chằng chịt không thể tách rời nên 
mới nói "Chân không chẳng rời điệu hữu" Đó cũng là lý 
do mà chúng ta thường thấy chư Phật- đại diện là đức Thế 
Tôn của chúng ta- và chư TỔ #6 bao giờ trả lồi có bay 
klômy, Èli nu bé nogi đạo bói về Tbugng Đế, sự lừnh 
thành cúa Ví trụ, về nguyên nhẩn đầu tiến V..v. mà các 
Ngài chỉ nói về Duyên Khởi, Thập Nhị Nhân Duyên. 


Lý và Sự tuy hai mà một, tuy một mà hai, nên 
nói đồng hay dị đều không đúng, đó chỉ là 2 mặt của 
cùng một sự vật một hiện tượng hay mót vấn đẻ 

Ví dụ, về mặt bản thể thì sóng chính là nuớc, 
nhưng trên mặt hiện tượng sóng không phải là nuóc; ta có 
thể nói rõ hơn bằng một ví dụ cụ thể: một chiếc tàu lướt 
đi nhẹ nhàng trên nước nhưng có thể bị chìm, vì sóng lón, 
có phải không? Chơn Tâm (1 ờ»? zøzz) là nước; và 








e«CHÚNG TÔI HỌC KINHs108 








tâm tham, tâm sân, tâm si, là sóng đó; phải không các 
bạn) Đó là lý do tại sao ta thường nghe nói "Phút truớc là 
Ma, phút sau là Phật" vì tâm thanh tịnh là Phật mà tâm 
tham sân sĩ là Ma rồi (rà øố dấ ta ẩ nào các đường ác!) 


Lý và Sự trong mỗi pháp đều viên dung vô ngại, 
nên trong vạn pháp cũng viên dung vô ngại - ví dụ như 
nước với sửa, có thể hoà tan vào nhau. tạo thành một thể 
duy nhất. Ấy gỌI là #2 thái tự lạ ĐÔ mi, tiên dữ), 
trong cái thể 2/0 £by, tdwg sinÙ, tưởrug túc, tdnyj thập. 


Do đó, nếu chúng ta sống với điên đảo mộng 
tưởng, với tâm đi ?› quá kl, wø óc tớ la\ hay với tân 
cuấp 1ã, thị phi, luôn thấy cú ta cú nựJồi” "wyưùi xấu - ta tốt, 
mười dú - ta bay 9..v.." thà tây ta luôn bất an, pliỀn não, có 
khi đau khổ mì yêu„gbát, kỳ thị, thù bậm. Vì thấy đù thú 
chướng ngại, sai biệt; Trái lại, nếu chúng ta tập nhìn cuộc 
đời với cái nhìn của Hoa Nghiêm, 7y đợc tất cả c2 
sanh đều đồng một thể tán cơn thật - đó là Phật tánh 
trong ta- thì ta sẽ không còn vướng vào vòng thị phi điên 
đảo làm tổn hại lòng từ bi và trí tuệ của ta nữa. Chúng ta 
sẽ /ấy nay cái đồng cụ thể nhất của chứ saøb, đó là 
"jzz¿ sống sợ cbết, tøzn ii sợ bbó" Đó là lý do mà đức Khổ 
ng Tử đã dạy "Cái gì mình không muốn thì đừng làm cho 
người khác" (Kỹ só ðấƒ dực sát £¿ 1 ø4z) và Anh Chị Em 
chúng ta thì nhắc nhở nhau mở rộng lòng thương tôn 
trọng sự sống hay sáng cho người thêm niềm vui, chiều 
giúp người bớt khổ. Quả thật hạnh phúc hay đau khổ 
đều do lối tư duy mà ra - vì chính là Ý chỉ đạo mọi hành 


động về thân và miệng đó mài!! 
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Vì Thể (#) và Tướng (sz) và Dụng viên dung, nên 
công dụng của vạn hữu biến hoá ra vô cùng mầu nhiệm, 
kỳ diệu đến nỗi có nhiều 2i #rớn thế giúi này 2ñ ru 
pbải có bàn tay cúa một vị tugnyg đế bay thần linh tối cao mới 
làm pbép thần tùiên lin) lữnh, địa lừn) linh, túi biến boá ra 
được. 

Một khi biết được những đặc tính tương tùy, 
tương sinh, tương tức, tương nhập của vạn pháp và 
với cách nhìn được chỉ bày trong kinh Hoa Nghiêm, 
chúng ta không còn lạ lùng với thế giới bừng sáng của 
Hoa Nghiêm ở cảnh giới Bất tư nghì giải thoát. Trong 
đó vắng mặt của tư duy đầy ngã tính thường tình, 


HẠ ° › Z* ¿ › 
vắng mặt của tham ái và chấp thủ. 


Thế giới quả nhiên là tuyệt vời và tươi đẹp biết bao 
khi chúng ta nhìn thấy được tất cả chúng sanh đều là Một 
và mỗi Một chúng sanh là Tất cả. Nghĩ là không còn 
ranh giới giưa Ta và Người, nước ta, dân ta và nước khác, 
dân khác v..v.. Có phải đó là lúc Thế giói hoà bình chúng 
sanh an lạc, không còn chiến tranh khủng bố, không còn 
trộm cắp giết người, không còn nhà tù, trại giam gì nữa 
cả, không còn cả địa ngục nữa, có phải không ? 

Chữ ngã nhỏ xíu này mà có khả năng phá hoại 
hơn hằng triệu tấn thuốc nổ (TNT) Nó đã làm nổ nhiều 
vùng trên quả đất, làm nhiều triệu người chết do chiến 


tranh của kỳ thị, thù oán .. mà nó đã gây ra! 


Š % Vú Ngø¿ Pbáp Giới : Giáo lý Hoa Nghiêm dạy 
rằng tất cả mọi pháp đều trống rỗng, rằng hai mặt của 
Không là Tĩnh (Lý) và Động (Sự) đều cùng lúc tồn tại, 
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xuyên suốt vào nhau, không ngăn ngại. Mỗi hiện tượng 
đều đòng nhất với hiện tượng khác. Sự sự vô ngại pháp 
giới nói lên rằng mọi sự vật hiện tượng trong thế glan tuy 
thiên hình vạn trạng nhưng vẫn ăn khóp nhau, nuơng tựa 
lẫn nhau. dựa vào nhau mà có (cái này có mặt vì cái kia 
có mặt, cái này sinh vì cái kia sinh, cái này diệt vì cái 
kia diệt) 

Ví dụ thời gian và không gian dung thông với nhau. 
Vật lý học cổ điển chia ra thời gian và không gian ra thành 
như là 2 đại lượng khác nhau, được đo bằng những đơn vị 
khác nhau; đơn vị của thời gian là giây đồng hồ (œcøø = 
sc.) còn đơn vị của không gian là đơn vị của chiều dài 


(cewtzuct, Ét, bu, 9....). 


Ngày nay, với khoa học tương đối của Einstein, với 
ngành vật lý không gian, với không gian Toán học n 
chiều. Người ta không còn tách riêng thời gian và không 
gian nữa. Thật vậy, ví dụ muốn nói về khoảng cách giữa 
mặt Trời, mặt Trăng hay một ngôi sao nào đó với quả đất, 
người ta không còn nói là mấy triệu triệu kiÔmét nữa mà 
nói là ấy øăw ánuJ sớug bay là mấy trăm năm, ấy triệu 
šw dnJ sắ„g - đó là khoảng cách mà ánh sáng phải mất 
thời gian bao lâu mới đi đến(n#ø2 rốc ấn) ww là 
300.000#zz/scc.) Danh từ quang niên hay 1 năm ánh sáng là 
khoảng cách ánh sáng đi trong l năm (1 ø#; = 365x 24x 
3ó00sz) vậy l quang niên hay Ì năm ánh sáng = 
3000.000x365x24x3600 (km) = 9 triệu triệu km = 900 
tỷ km. 

Nói cách khác, giữa thời gian và không gian không 
còn ranh giới nữa, và bản thân chúng không còn là 2 đại 
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lượng khác nhau nữa. Ngòai ra như ta đã biết trong bài 
học (ỏ mục thứ 3) trên đây Lý S nô 7 pấp g7: năng 
lượng và khối lượng cũng chỉ là một nữa mà! Tương tự 
như vậy, vật lý học cổ điển với Descartes cho rằng ánh 
sáng được truyền đi theo đường thẳng, nhưng vật lý học 
hiện đại với FEresnel, Huyghens, Pflanck v..v.. lại chứng 
minh rằng ánh sáng được truyền đi theo đường hình sin 
dưới dạng những làn sóng và những hạt (øøz) nữa. 1747 
ra ánh sáu, đã có tự nuuồn đồi, còn nụ lý thuyết về định 
sáng thà chỉ là 0010 lốt nuÙờn của n0ủ#uy nøðờ bboốø bọc, như 
những người mù rờ voi, trong nhiều thế kỷ vẫn chưa rốt 
ráo được sự thật về ánh sáng. Tuy nhiên, ít ra cho đến nay 
người ta đã đi đến kết luận là những lý thuyết về ánh sáng 
không hề mâu thuẩn nhau ngăn ngại nhau vì sóng hay hạt, 
đường thẳng hay đường hình sin chỉ là hai mặt biểu hiện 
của ánh sáng mà thôi - đây là điều mà đức Thế Tôn đã 
thuyết giảng từ cách đây mấy ngàn năm trong 76; 7 Š/ 
9 Wó Ngại cúa kinh Hoa Ng¿ứn rồi vậy. © © !I 


Về Lục Tướng: là sáu mối liên hệ giữa cái Tất cả 
(= cái toàn tê) và cái Một (= cối riế»y lý) trên ba mặt 
Thể, Tướng và Dụng. Ngài Pháp Tạng (643- 712) đã đưa 
ra một ẩn dụ nổi tiếng để giải thích về 4 loại pháp giới và 
6 tướng xuất hiện: đó là hình ảnh một con sư tử bằng 
vàng. Sư tử biểu hiện cho thế giới hiện tượng (5) Vàng là 
biểu hiện của bản chất (7ý) Vàng không có hình dáng nhất 
định nhưng xuất hiện duới dạng nào cũng được. Ở đây: 


Tuy tướng là toàn bộ các chỉ tiết làm thành một 
tướng trạng đồng nhất (jờ ?òø/ bộ cơn sự tứ bằng vừng) 
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Biệt tóm là các phần nhỏ của tổng tướng (cốc cJ¿ 
tiế, các bộ phận của cơn sự Hử: đầu, mành, bồn, chẩn, °..9..) 
các chỉ tiết này đều khác với tổng tướng, có hình dáng và 
chức năng riêng; đó là /Øzg nà b//t = mối tưdWJ quan giúa 
cái tuừn thế nà các chỉ HẾT của cái toàn thế ấy . 


Đằuu tướng tuy các bộ phận khác nhau nhưng 
chúng lại hoà nhau trong một tổng tung, chúng có liên 
hệ hữu cơ chặt chế với nhau, không thể tách rời nhau. 


D¿ 6n sự khác nhau giữa các bộ phận về tưồng 
trạng của chúng (/>%zJ ?Ù£ và chúc năng); Vậy Đồng và Dj 
= ôi tưởng quan giua nbuy bộ phận của cùng một tống thể 
và 1ối liên lệ giúa chúÍnyy vúi tố UẾ.. 


TUờn) tướng sự kết hợp của các chi tiết, các bộ 
phận để tạo thành sự vật hay hiện tượng nào đó (tổng thể) 

Hơại #6; Sự tan rã của một sự vật hay hiện 
tượng do các bộ phận không còn kết hợp với nhau nữa. 
Vậy 1Uờn” nà Hog¿ = mối liên hệ của tổng thể với các bộ 


phận của nó về mặt hoạt động và tác dụng. 


Tóm lại, nói đến Tổng, Đồng, Thành là nói về 
mặt bản thể bình đẳng viên dung tự tại vô ngại giữa các 
pháp về mặt Tĩnh; còn nói đến Biệt, Dị, Hoại là nói về 
mặt hiện tượng muôn màu muôn vẻ, trong đó mọi sự vật 
hiện tượng phơi bày những hình tướng và tác dụng khác 
nhau, những đặc tính riêng biệt, độc đáo của các pháp, tức 
là nói về mặt Động vậy. 
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Đó là những bài học mà Anh Chị Em chúng tôi 
thu nhận được trong buổi học thứ hai về bộ Kinh Hoa 
Nghiêm. 
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KINH HOA NGHIÊM (tiếp theo) 
- Phẩm Nhập Pháp Giới - 


t2 
-e4C22.. 


heo chương trình học Kinh của Chúng, hôm nay 
Anh Chị Em chúng tôi tiếp tục học kinh Hoa 
Nghiêm, đi vào phẩm thứ 39: Nhập Pháp Giới. 


Phẩm này được giảng tại đạo tràng Đại lrang 
Nghiêm nơi rừng Thệ Đà, vườn Cấp Cô Độc với hai Ngài 
Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Sư Lợi Bồ tát làm thượng 
thủ. Thính chúng của đại hội này cũng rất đặc biệt; đó là 
những vị Bồ tát đz đã thành tựu bạnh nguyện Phố Hiền 
cán] giới vồ nụJg9, đó là ng 9ị Tan] Văn đều đã giác njộ 
cbơn đế, đều cm thiệt đế, thấm nhập pháp tính, thoát băn 
biển bu lậu... Tim các Ngài tịch tịnh lu bự bông, Đó là 
mu 9ị Tế Clú bằng siêng thủ bộ thệ nguyện chấm bỏ 
cluúny sanh. Đã nhập thế gian thù tăng trí món. TỪ Phật 
áo sanl. Hộ trì chánh pháp. Puát đại „uyện chăng để dit 
P)ật chu. Sanh nhà Như Lai, cầu nIịt thiết trí. (Kữnb 
Hoa Ng”¿ớữn, tập TỰ trang IÌ-]2) 

Nói cách khác, các Ngài đã đến đây tham dự đại 
hội này theo Ø7 mở?' của đức Phật (26 lời zười bbôw p 
bằng giấy tù chữ nJña của thế gian, bay bằng nlững e-mail 
thông từu trên 1g ÌUúj tiernet tù dì cũng có thế nhận 
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đợc) nhưng là bằng những dấu hiệu đặc biệt của đức Thế 
Tôn: bằng thiền định, đức Phật nhập Š%⁄ T⁄ T3» Tấn 
Ta Muội (thiền định cúa cũn si tứ Đướn mừỳn]) để rải tâm 
đại bi tràn đầy cả hư không vô tận, làm trang nghiêm thế 
gian và làm cho rừng Thệ Đà bỗng nhiên rộng lớn như hư 
không, đồng với ấf bá thuyết Phật sút vì trăn số quốc độ, 
tù củn) ẩạo tràng rực sắwg vì được trang boừng bĂmg vó số 
lgrwJ 0Joc Ù⁄w ly. (tr.14) 


Lúc ấy, Bồ tát Phổ Hiền dùng nhiều phương tiện 
thiện xảo (đðø pbáp giới, đồng bu bbôuy pháp giúi... đồn tất 
cá cliy sanh nựjbiệp, đồng tất cá chúínyJ sanh dục, đồuy/ tất có 
cJwg snJ căn.) vì chữ Bồ tát khai thị, chiếu rõ diễn 
thuyết sư tử tần thân tam muội này. Ngài giới thiệu một 
chương trình hoằng dương Phật Pháp rộng lón, dưới mọi 
hình thức: những đòan thể đông như vi trần, cũng có thể 
chỉ một hai người, có thể chỉ là một người: như là một đại 
sĩ, một đạo sĩ, một thương gia, một nghệ sĩ v..v.. (7z. ó0) 


Sau đó, Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ tát nói lại 
những biến hoá trong rừng Thệ Đa và từ đó, nói về tất cả 
trí tuệ chiếu sáng thế gian, hoặc nói đèn trí tuệ chiếu các 
cảnh giới của tất cả các pháp, giáo hoá thành thục tất cả 
chúng sanh nhưng vẫn chẳng rời khỏi rừng Thệ Đa của 
đức Như Lai đ. 82). Rồi Ngài rồi khỏi Thiên Trụ lâu các 
ra đi cùng với vô lượng Bồ Tát đồng hạnh. Tôn giả Xá Lợi 
Phất tán thán vô lượng công đức trang nghiêm của ngài 
Văn Thù, làm cho chư vị Tỳ Kheo sau khi nghe xong khỏi 
tâm tin hiểu vững chắc, sáu căn thanh tịnh, phát đại bi tâm 
và đại nguyện. Họ yêu cầu trưởng lão Xá Lợi Phất đưa họ 








e«CHÚNG TÔI HỌC KINHs116 








đến chỗ Ngài Văn Thù. Xá Lợi Phất bèn dẫn theo sáu 
ngàn vị tỳ kheo đến chỗ Ngài Văn Thù sư Lợi Bồ tát. Ở 
đó, ngài Văn Thù khuyến khích các vị tỳ kheo trẻ hãy tỉnh 
tấn thành tựu mười hạnh để có thể hành Bồ tát đạo, nhập 
Bồ tát địa và cả Như lai địa nữa. (#: 88) Đó là 10 tâm 


nguyện rộng lớn sau đây: 


1.Chứa nhóm tất cả thiện căn không bao giờ biết 
mệt mỏi, nhàm chán 

2. Thờ kính cúng dường tất cả chư Phật không bao 
giò biết mệt mỏi, nhàm chán 

3. Mong cầu được học hỏi tất cả Phật Pháp không 
bao giờ biết mệt mỏi, nhàm chán 

4. Thực hành tất cả các hạnh Ba la Mật không bao 
giò biết mệt mỏi, nhàm chán 

5.Thành tựu tất cả tam muội của Bồ Tát mà không 
bao giờ biết mệt mỏi, nhàm chán 

6ó. Lần lượt thâm nhập tất cả tam thế mà không 
bao giờ biết mệt mỏi, nhàm chán. 

7. Làm trang nghiêm thanh tịnh các cõi Phật ở 
khắp mười phương thế giới mà không bao giờ biết mệt 
mỏi, nhàm chán. 

8. Giáo hoá và điều phục tất cả chúng sanh không 
bao giờ biết mệt mỏi, nhàm chán. 

9. Thành tựu hạnh Bồ Tát trong tất cả các cối, ở 
tất cả các kiếp, mà không bao giờ biết mệt mỏi, nhàm 
chán. 

10. Vì thành tựu một chúng sanh mà tu hành vô 
số ba la mật nhiều như số hạt bụi trong vô số thế ĐIÓI 
Phật, thành tựu mười uy lực của Như Lai. Lần lượt như 
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vậy, tiến đến mục đích thành thục tất cả chúng sanh giới 
mà thành tựu tất cả trí lực của Như Lai lòng không bao 


giờ biết mệt mỏi, nhàm chán. 


Sau khi nghe pháp này rồi, chư tỳ kheo thành tựu 
được rất nhiều tam muội, bồ đề tâm. và Ba La Mật... và 
trụ hạnh Phổ Hiền tiếp tục con đường hành đạo, đoàn 
người dừng lại ở rừng Trang Nghiêm Tràng Ta La là nơi 
rất nổi tiếng, vì ỏ đấy chư Phật đã từng giáo hóa chúng 
sanh và đức Phật Thích Ca cũng từng ó đó tu Bồ tát 
hạnh. Tại đây, Bồ tát Văn Thù giảng kinh Phổ chiếu Pháp 
giới, với một đại chúng vô cùng đông đảo và Ngài đã phát 
hiện ra trong thính chúng một thanh niên với nhân cách lý 
tưởng, một hình ảnh pháp khí tuyệt vời: đó là Thiện Tài 
đồng tử. Ngài đã thấy được tư cách phi phàm của Thiện 
tài và biết đưọc rằng những dấu hiệu ấy đã có từ lúc Thiện 
tài mới nhập thai, như lầu các thất bửu, bảy loại mỏ quí 
(nàn, bực, lu ly, pba lá, trấn cu, xø cử, z2 øø) nói lên 
nhân cách độc đáo và những đức tính sáng chói của vị 
thiện nam tử đặc biệt có một không hai này (7z. 24). 


Sau thời pháp, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi rời khu 
rừng mà đi. Thiện Tài như bị một hấp lực không thể nào 
cưỡng lại nỗi, đó là lý tưởng cao đẹp của Bồ tát Đạo, nên 
đã chạy theo Ngài Văn Thù, nói lên bài kệ gói trọn tâm 
nguyện của mình là được theo Thầy học Đạo , với ý chí sắt 
đá như #Z cơn, như đại địa chăng động, đã nào ngói Pbáp 
ơn ,đã đội mo Trí ương, đã nẩn lụa diệu pháp .. .bài kệ 
đầy khẩu khí khiến Ngài Văn Thù xoay lại nhìn Thiện Tài 
như trong tư thái của một con tượng vương (0 c2) ca 
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ngợi chí nguyện cao cả của người tuổi trẻ này và đồng ý 
nhận Thiện Tài làm đệ tử, chỉ dạy cho chàng rằng muốn 
thành tựu nhất thiết chủng trí thì phải quyết định cầu chân 
thiện tri thức không bao giờ biết mệt mỏi, không bao giờ 
thấy nhàm chán, chỉ thấy phương tiện thiện xảo nơi thiện 
tri thức mà không thấy lỗi lầm (. 105). 


Từ đây, Thiện Tài vâng lời Thầy, từ giả ân sư ra đi 
về phía Nam trên núi Diệu Phong để được học với thầy 
Đức Vân về hạnh Bồ tát, tu theo hạnh Bồ tát, rồi viên 
mãn hạnh Phổ Hiền. Từ đây, Thiện Tài đồng tử tuy phải 
bùi ngùi rời khỏi sư phụ, một mình dong ruỗi trên đừơng 
học Đạo, nhưng không cảm thấy cô đơn nữa vì đã có lý 
tưởng và vị Thầy Văn Thù kính yêu trong lòng, vì đã biết 
rằng sẽ có nhưng vị Thầy trong tương lai đang chờ đợi 
mình ở một nơi nào đó, những người bạn cùng lý tưởng ở 
một phương trời xa, chưa quen nhưng rỒi sẽ quen. 


Đây là một hành trình vô định vì biển học mênh 
mông; chưa biết bao ĐIỒ kết thúc, đó là lý do tại sao phẩm 
Nhập Pháp giới này là phẩm Kinh dài nhất của Hoa 
Nghiêm. 


Để tóm tắt nội dung chủ yếu của việc tầm sư học 
đạo của Thiện tài Đồng tử, gồm 53 giai đọan trong 53 bối 
cảnh khác nhau, ứng với hành trình tu tập của Bồ tát 
Đạo: Thập tín, Thập trụ, Thập hành, Thập hồi hướng, 
Thập địa và Đảng giác, Diệu Giác, Phật Đà. Anh Chị Em 
chúng tôi ghi nhanh vào bảng sau đây (/z.106- ?z.780): 
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BÀI HỌC NGUÖI DẠY 
Phát Bồ Đề tâm Bồ Tát Văn Tờ Sw Lợi 
Cầu thiện tri thức 


Tu Bồ Tát Đạo Tỳ bbeo Đúc Ván 
«e Viên Mãn Hạnh Phổ Hiền 


« Vô ngại thần túc thông Trưởng lão Tiện Trị 
se Trì chú Đà La Ni Tu tọa ID Già 


se Phép Quán tưởng Tiền sự Hải Vấn 
se Pháp Môn Niệm Phật Hà tuy Cứu, Đúc Vớn 


‹ Chữ Không Dự thần thú bộ nhất thiết 
1ành Dăuy Tri Ủy 
Tưực 


s« _ Pháp môn Lục Độ Thà tgug Hếi Tràn/ 
«Bát Nhã Tần Báo Nuấn 

Qy 90g la Sát 

P)ật Máu Aaya 


« - Diệt Trừ Phiền Não Ư bà di Hữu Xá 


«e Pháp Môn: Bồ Tát Vô Tiểu Ôuy Tỳ Mục Cù Sa 
Thắng Tràng Giải Thoát 
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BÀI HỌC NGUÖI DẠY 


«e Pháp Môn:Bánh Xe Giải Bà la muôn Thắng NIiệt 
Thoát Quay Vô Tận 
(Bồ Tứt Vó Tận Luán Giải toát) 
Pháp Môn Bát Nhã Phổ Đồng % Từ Hạn” 
Trang Nghiêm 


Pháp Môn: Bồ Tát Tùy Tỳ kbeo Tuện Kiến 
Thuận Đăng Giải Thoát 
(Nượnu đền trí tuỆ của Bồ Tất muốn soi 
túi dấu ciyJ được) 


«e Chân Như Dạ thần KJøi Pu Nhất 
thiết Thự; Hoa dạy 


‹e Ngũ Minh Pháp Đồuy tử Tự tại Chủ 
Trưởng giá Ưu Bát La 
Hoa 
Đồ tú Biến Hữu 
Đồuy tứ Biến Trị 


«e _ Pháp Môn Bố Thí Ưz bà Di Cụ Tiúc 
Ba La Mật c/ sĩ Minh Trí 
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BÀI HỌC NGUÖI DẠY 


5« Lý Chân Không Trưởng giá Phố Nhấn 
«e Tinh tấn Ba La Mật Ưu bà dị Bất Động 
e Nhãn nhục Ba La Mật Tuyền trưởng Bà Thị La 


« - Trì giới Ba La Mật Tỳ ÈJo 7 
9 T Tần Thần 


« Tâm bình đẳng Tiện na Ba Tu Mật Đa 


«e Tứ Nhiếp Pháp Trriớny) i0 


Vô TÙợ»wg Thắng 


»« Lý Chân Không Diệu Hữu 
s« Thí Chánh Pháp 
e - Phá ngã chấp & pháp chấp 
s« Pháp Môn Lục thông 


« Lý Nhị Không Dạ thằn Bà San Bờ 
Diễn Đồ 









sờ )% 
, 
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Điều thích thú của Anh Chị Em chúng tôi khi 


Học phẩm Kinh này là thấy chưong trình tu học của mình 


cũng có được ghi trong chương trình học của Thiện Tài 
đồng tử như Duy Thức, Bát chánh đạo, Tứ nhiếp pháp, 
Lục độ ba la Mật v..v.. (/ðc đờ c/ là cút chút tôi n0 
vậy cũ là nu bựn) lắm rồi !!@ @!!. ) 


Thế là mặc dù trong khi tóm lược Phẩm kinh, 


cũng đã có những bài học cụ thể rồi nhưng Anh Chị Em 
cũng dành nhau phát biểu những bài học mà mình tâm 
đắc khi học qua Phẩm kinh Nhập Pháp Giới này. Đó là: 


1. Phẩm kinh này nêu lên một căn bản giáo dục và 


sinh hoạt của thanh niên, mà chắc bác Tâm Minh 
Lê Đình Thám và các Anh Chị đầu đàn của Gia 
Đình Phật Tử ngày xưa đã thấy được và xây dựng 
Tổ chức theo mô hình này: đó là một tình bạn 
chân thành, một trái tim nóng bỏng yêu thương - 
Nhìn lại 5 điều luật của ngành Thanh Thiếu và 
Huynh truỏng cũng như 3 điều luật của Oanh Vũ 
hay đọc lại tác phẩm Ánh Đạo Vàng của anh Võ 
Đình Cường hồi đó, chúng ta thấy rất rõ điều này. 


Ngoài ra, cái mà chúng ta thường gọi là tình Lam 
phải chăng là một tình bạn thiêng liêng cao quí, có 
khi hơn cả tình ruột thịt, giữa những người cùng 
lý tưởng, kết chặt Anh Chị Em chúng ta, có khi đế 
n một đơn vị chưa quen biết nhưng cũng đồng 
phục như chúng ta, cũng sinh hoạt vào ngày Chủ 


nhật, cũng chào cờ Sen Trắng, cũng tụng bài Sám 
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hối, cũng kết giây thân ái v..v... làm cho chúng ta 
thấy như đã quen nhau nhiều đời nhiều kiếp rồi 
vậy. Chúng ta mơ ước một ngày nào đó, Hoa Sen 
Trắng sẽ nở khắp nơi trên quả đất này để ánh sáng 
từ bi và trí tuệ của chư Phật và chư Bồ tát được 
gieo rắt khắp nơi xoa dịu những nỗi đau của trần 
gian này. (ng điều này An Chị Em cluí2yj tới trói 
túi 0bdw từ 00 bu năm 8U, kbôwu sờ bơnu 20 năm 
sau ciuJ được 1/wựJ tụjbiệm - nà bây giờ bi nỗi gbi lại 
?u0J dòwwJ mày là lúc c1 tôi đã quen được bJôwuJ 
biết bao miêu là Amb chị em Áo Lam trêm toàn thế 
giúi : từ Âu Châu, Úc Chẩu đến Canada, Hoa Kỳ; 
mù nếu bế cù tết thà phải nói là từ Na Ủy, Tựy 
Điển, Pháp, Đúc, Bí, Hoà Lan đến Úc, Canada Hoa 
Kỳ... mmÀ cứu cuưw đủ ( và nụjười viết bừi này Ebônw 
nuắm được „lu đớn vị của Úc tuÄm trong những 
mừng nào của Cẩm Úc và Tin Tẩy Lan, đất tốc 
đặc biệt là: li tất cơ cbúsy] ta dayJ ó tronyj uà Hè 
thì Anh Chị Em ú Úc đưng ủ troug tuàa Đồug nà 
7J1ợc lg¿Ì) 


Bài học thứ hai là về ngài Văn Thù Sư Lợi, vị Bồ 
tất tượng trưng cho hạnh Trí Huệ. Chúng ta cũng 
thường được nghe "WZ 112 là Mẹ cúø củ Pbát" 
cũng bởi ý nghĩa này. Chúng ta thường làm quen 
với hình ảnh Ngài Đại Trí Văn Thù cỡi sư tử xanh, 
tay cầm cây gươm là nói lên ý nghĩa: Kj# sư fử 
rồng lên thì mọi vật trong rừng đều im hơi lặng 
tiếng cũng như khí tiếng nói của Đại Trí vang 
dậy thì vô mính phiên não phải lặng đi, phải bị 
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chặt đứt. Trong phẩm Nhập Pháp Giới này, 
chúng ta còn thấy rõ hơn uy lực của Bồ Tát Văn 
Thù: Ngài xoay mình như "7 £/ cø ?»Šf cơn 0i 
cÿz„á" và khi Ngài cất tiếng thuyết pháp (2z là 
tiến rốn của sự tý đố cất cao) thì hạt giống giác 
ngộ đã có sẵn trong mỗi chúng sanh bị chấn động 
và nứt chồi. Đó là động cơ khiến Thiện tài đồng tử 
bị hấp lực của ngài "lôi đi" và cũng là lý do mà 
trưởng giả Xá Lợi Phất ca ngợi Bồ Tát Văn Thù 
đưa đến kết quả là sáu ngàn thầy Tỳ kheo trẻ, 
muốn Xá lợi Phất dẫn họ đến chỗ Ngài Văn Thù. 

Bài học thứ ba gồm vô số bài học từ phong cách 
dạy dỗ, nói năng của những vị chân thiện tri thức 
mà Thiện Tài đồng tử đã được gặp cũng như thái 
độ của Thiện Tài đối với họ. Họ gồm đủ mọi 
thành phần trong xã hội: Từ một ông vua, một 
đạo sĩ, một thiền giả, trưởng giả, thương gia, một 
vị thần .. .cho đến một em bé, một quỷ vương, 
một cô gái kỷ nữ. Tất cả mọi người đều hết lòng 
yêu mến dạy dỗ cho Thiện tài đồng tử và ngược 
lại, Thiện Tài cũng hết mực cung kính trân quí tấm 
lòng của họ và khi rời xa, hai bên đều để lại trong 
lòng nhau một niềm quyến luyến làm giàu thêm 
cho hành trình tu học của chàng thanh niên tuổi 
trẻ tài cao và thông tuệ này. Anh Chị Em chúng 
tôi đều học được rằng: Mọi người mà chúng ta có 
duyên được gặp trong đời này, đều có thể là một 
VỊ thầy của chúng ta nếu chúng ta biết tận dụng 
những sở trường của họ; gần nhất là Anh Chị Em 
áo Lam của mình, và nhất là "những con ngựa 
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chứng" (có ờ¿ tờ» có tậ£ ø%!) nên phải nghe lời 
của Bồ Tát Văn Thù dạy Thiện tài: # thấy 
phương tiện thiện xảo nơi thiện trí thức, mà 
khóng thấy lôi lầm? Đây cũng chính là phương 
pháp để duy trì hoà khí giữa Anh Chị Em chúng ta 
trong sinh hoạt chung vậy. 


Bài học thứ tư là về ý nghĩa biểu tượng của các tên 
người, địa danh và những con số mà chúng ta đã 
làm quen trong các Kinh Phật trước đây; lấy ví dụ 
về vị thầy đầu tiên của Thiện Tài: Ngài Đức Vân ở 
trên đỉnh núi Diệu Phong mà Thiện Tài đã phải 
khó khăn tìm kiếm trong 7 ngày mới gặp được. 
Đức Vân là đám mây đạo đức, đám mây lành che 
mát thế gian, Ngài ở trên đỉnh núi, Thiện tài phải 
leo lên tới đỉnh núi mới gặp được - đỉnh núi là 
biểu trưng cho một vị trí vượt lên cao, lên trên đời 
thường. Càng lên cao, tầm nhìn của chúng ta càng 
rộng, càng thoáng (ờ đó zøà Tiện Tài bọc được 
pbáp mớn Phố  K¿Z:). Sự kiện "bảy ngày" mới gặp 
được ngài Đức Vân được giải thích là người học 
đạo Thiện Tài phải trải qua 7 phương tiện (2y pc 
tập 7 guác c?¿) 


Cách học Phật pháp của Thiện Tài đồng tử không 
phải là học từ chương, mà bằng vào sinh hoạt thực 
tiển như Tổ Huệ Năng bằng công phu giã gạo nơi 
đạo tràng Huỳnh Mai vậy. Do đó, những gì Thiện 
Tài gặp trên đường tìm cầu chân thiện tri thức đều 
là những vấn đề phải học hỏi. Mỗi thành tựu đều 
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là những tiến bộ trên đường Đạo vì Phật Pháp 
bất ly thế gian pháp. Anh Chị Em chúng ta cũng 
vậy: sống, làm việc tham gia sinh hoạt Gia Đình 
Phật Tử, dìu đắt đàn em đều là vừa học vừa tu. 
Đừng nói rằng: Làm việc Gia Đình Phật Tử vừa 
tốn thì giò, vừa tốn tiền bạc - vì không có lương đã 
đành mà việc gì cũng phải móc túi ra, đã vậy còn 
chuốc lấy phiền não. Quả thật có như vậy, mà 


"x 


không phải vậy. Vì thông qua việc làm "ăn cơm 
nhà vác ngà voi này" vô hình chung, Anh Chị Em 
chúng ta có thể thành tựu nhiều việc, tiến bộ về 
nhiều mặt, có nhiều niềm vui, v..v.. miễn là chúng 
ta luôn trung kiên với lý tưởng, không bao giờ 
biết mệt mỏi, không bao giờ thấy nhàm chán. 
Thiện Tài đã dùng hết cuộc đời mình để học, để 
sống thực nghĩa là áp dụng những bài học đó vào 
chính cuộc sống truóc mặt, để chứng nghiệm sự 
đồng hóa giữa lý thuyết với thực tế cuộc sống. 
Cho nên, cuộc hành trình của Thiện Tài mới được 
gọi là cuộc hành trình "chứng nhập pháp gió! 
Nói cách khác, là đi vào thế giới của sự sự vô ngại 
hay nói theo sư phụ Tuệ Sỹ là sống vĩnh cửu trong 
từng sát na và nhìn thấy vô biên trong từng hạt 
cát. (1Uäy thường bbuyên Anh Chị Em clÍyg ta tô 
rộng lòuy mành ra, để bbodnh bắc trú thừnh thiên 
thu nà tôi bạt cát là một đại tiên thế giói, đúny là ý 
„ày đây pbát by) các bại?) 


Bài học cuối cùng để chấm dứt buổi học hôm nay 


là về pháp môn quán tưởng mà Thiện Tài đồng tử 
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đã học với Ngài Hải Vân. Anh Chị Em chúng tôi 
thật ngưỡng mộ đầu óc thông minh vĩ đại của 
Thiện Tài đã đành, mà còn bội phục chàng ta ở 
khả năng quán tưởng nữa. Thiện Tài đã ngồi nhìn 
mặt biển, quán tưởng về tính chất bao la và sâu 
thảm của biển, khả năng chứa đựng vô số loài 
động, thực vật với muôn ngàn tính chất, màu sắc 
thay đổi không kể xiết. Biển còn tiếp nhận vô số 
nguồn năng lượng từ trên trời đến dưới đáy biển 
v..v. rồi liên hệ với tính chất đa dạng, phức tạp của 


tâm, và cả vạn pháp. 


Thiện Tài đã giúp Anh Chị Em chúng tôi phấn chấn 
tỉnh thần, tự hứa sẽ tinh tấn trong những giờ ngồi thiền và 
dành nhiều thì gIò hơn để đi vào việc quán chiếu những 
đề tài như biển, nước, ngoài thân, thọ... mà chúng ta 
thường thực tập. 


Nói chung, chỉ riêng phẩm Nhập Pháp Giới này, 
Anh Chị Em chúng tôi biết rằng mình học suốt đời cũng 
không xong, vì trong mỗi bài học của Thiện Tài là cũng đã 
có vô số bài học mà chúng ta có thể rút ra được rồi. Tuy 
nhiên, không chỉ với kinh Hoa Nghiêm, mà với tất cả các 
Bộ Kinh khác, Anh Chị Em chúng tôi cũng chỉ dám nghĩ 
rằng mình "cớf ngựa xem hoa". Nhưng đi ngang qua rừng 
hoa thì cũng được thơm lây chút chút- đó là những bài 
học rút ra được đem áp dụng vào sinh hoạt riêng và sinh 
hoạt Gia Đình Phật Tử để trao truyền phần nào cho các 


` Ạ ` ~ A + 
em mình, vậy là mãn nguyện rôi. 
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KINH HOA NGHIÊM (tiếp theo) 


- Hoa Nghiêm với Toán Học 
và Khoa Học Hiện Đại - 


tạ 
-z(C 2X. 


T1" chức Gia Đình Phật Tử nói chung, và Anh Chị 
Em Huynh trưởng nói riêng, gồm đủ mọi thành 
phần, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, thành thị hay 
thôn quê, học "cao" hay học "thấp". Cho nên khi nói đến 
"toán học” hay "khoa học hiện đại" có nghĩa là toán học và 
khoa học cấp phổ thông, chứ không dám lạm bàn đến 
toán học và khoa học cao cấp như hậu Đại học - lảnh vực 
này có những bậc thầy của chúng ta như giáo sư Hồng 
Dương, Giáo sư Trần chung Ngọc, Giáo sư Nguyễn 
Chung Tú đã đề cập đến rồi. 

Sau đây là những bài học mà chúng tôi thu lượm 
được trong buổi học hôm nay: 

1) Khi bước vào thế giới Hoa Nghiêm, về Tứ 
Pháp Giới, đặc biệt là "Sự pháp giới" chúng ta thấy rất rõ 
một sự "gặp øØ" giữa thế giới Hoa Nghiêm mà đức Bổn 
Sư đã nói đến từ cách đây mấy ngàn năm với những lý 
thuyết của vật lý học hiện đại về thiên văn, về nguyên tử, 
về năng lượng, lượng tử v..v.. chỉ khác nhau về phương 
diện thuật ngư: thuật ngữ Phật giáo (ay 24t + Hoa 
N7U¿#z) và thuật ngư khoa học. 
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Thật vậy, trong phẩm thứ Năm (Høz Tự T9ế/giú 
- Tập 1 tr. 259 - 353) nói về vô số thế giới (0Ù 0ø›Ù vi 
tr3z) với thiên hình vạn trạng hình tướng đặc tính khác 
nhau. N#ững thế giới úp, những thế giới ngửa, vô số 
thế giới có hình xoay chuyền, hình giang hà, hình nước 
xoáy.... giăng chéo đan nhau như lưới trời Đế Thích (7 
Đế¿báu). Ồ đây, mấy chữ "trùng trùng duyên khởi' của 
Hoa Nghiêm được Tổ thứ 3 của Hoa Nghiêm Tông là 
Ngài Pháp Tạng đã dùng sự phản xạ ánh sáng qua các 
gương phẳng để giải thích ý nghĩa của lưới Đế châu cho 
Nữ hoàng Võ Tắc Thiên đời Đường (0z Tà): 


“Ngài cho đốt một ngọn nến ở giữa phòng, rồi đặt 
những gương phẳng chung quanh bốn bức tường và cả 
trên trần cũng như ở sàn phòng. Ánh sáng phản chiếu cho 
nhiều ảnh của ngọn nến qua các gương phẳng, các ảnh 
này lại trở thành vật, được phản chiếu nhiều lần qua các 
gương phẳng tạo thành vô số ngọn nến z ? tế 
chỉ có ] ngợn nến Thật, còn tất cả đều là dnh Áo của tjợn 
nến đó do sự phẩu xạ đu) sáng gáy ra mà tố?) Nếu ta lấy 
ngọn nến đi thì tất cả đều biến mất; Nói cách khác: Một là 
Tất cả, Tất cả là Một và các pháp hiện hành trong vũ trụ 
chỉ là ảnh tượng của Chân Như mà thôi. Xong, Ngài 
Pháp Tạng lấy ra một quả cầu thủy tỉnh nhỏ đặt trên lòng 
bàn tay và giảng cho Võ Tắc Thiên: "770g quả cầu nhó bé 
này liện ra đầy đu tất cá các mặt bính và tất cá sự phán chiếu 
cáø c0” Ngài muốn chứng minh cá nhỏ chứa cái lớn 
và cái lớn chứa cái nhỏ (nói theo ngôn ngư kinh Hoa 
Nghiêm là z6; øø£ z2 bao trờzn toàn bộ pbáp giúi bay một 
Jgt cát là cũ đại thiển thể gió Vậy) 
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Về điểm này, năm xưa sư cô Như Thủy cũng đã 
nói cho chúng tôi nghe, khi có một chị Phật tử ở Mỹ về kể 
chuyện bên Tây bên Mỹ: 


Những nơi mà chị ta đã đi du lịch rồi, và mấy 
hôm nay chị đang sống ở Sài Gòn. Chúng tôi ngồi nghe - 
sư cô nói: “N vậy, đu úc bỏ bé cúa chín ta đã chúa tất 
cả nJiw củn] mù chị này vừa bê, rồi củng ta cồn lồi tôn 
lạ2 o0 tujười, nu) cảnh do cẩu cbuyện của chị ấy bế ra 
z„ũa, có phải không? đầu úc cluúny ta bbônw cần phải "giấn nó 
ra" mà nu củnh, nlf1Uuụy nựjười của bbômuy cần phối "Ha 
„hú lại"; đó là tín) vô mại cúa bbômụu gian. Còn 0Ö 
cuuyện "bao la ví trụ" mà cltm ta bồi tưởng lại từ thi thơ 
ấu xa xa cho đến n›bUJ suy tụJÙĩ toan tín] tron tưởng lai, 
pbải căn clyg ta dã tu — nhiếp quá bld/ và 0n] 2 nÀo 
út guáy biện tại này? đó là tính 9ó 0jgi của cũ hôn gi 
tà tJời gi: ĐẬJ. 

2) Vật lý cổ điển chỉ xét đến thế giới vĩ mô (6 ð» 
oÈ¿, rộ lớn) còn vật lý học hiện đại không dừng lại ở 
đó mà còn tiến sâu vào " lòng øuyê» ?". Ngày xưa 
nhà hoá học Lavoisier chỉ nói đến phân tử và nguyên tử. 
Nhưng ngày nay, không chỉ những nhà khoa học mà cả 
chúng ta nữa, cũng đều biết rằng nguyên tử chưa phải là 
phần nhỏ nhất của vật chất, bởi vì bên trong nguyên tử 
còn có nhân và nhiều âm điện tử (Z/c/zøzs) chạy chung 
quanh; rồi trong nhân còn có protons và neutrons nữa. 
Tương tự, về cơ thể học các nhà sinh vật cho rằng cơ thể 
con người là do các mô cấu tạo thành mà mô là do nhiều 
tế bào hợp lại, mỗi tế bào lại do nhiều phân tử, phân tử lại 
do 2 hay nhiều nguyên tử hợp lại mà thành, nguyên tử lại 
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bao gồm protons, neutrons và electrons ... .Cho nên "zZ/ 
uyên nám đẳu tim" của con người hay của thế giới vẫn 
không tìm ra. Nhiều lý thuyết, nhiều tranh luận và nhiều 
chứng minh nhưng được cái này thì "&£#" cái kia, nên vẫn 
không đem đến kết quả gì. Vậy mới nói đó là thế giới của 
sinh tử, trong đó người ta muốn "zj¿ ø»óf sgi túc rø làm bốn" 
nhưng vẫn không phát hiện ra được điều gì mới lạ, đó 
không phải là thế giới lý tưởng sự sự vô ngại pháp giới của 
Hoa Nghiêm. 


Trong thế giới Hoa Nghiêm, với tuệ giác tương 
tức được diễn bày, cái nhìn của chúng ta được mở rộng: 
chỉ cần nhìn chiếc lá cây -nhìn thật sâu - ta có thể thấy 
được cả bầu trời xanh, đám mây trắng, nước, người làm 
vườn và trăm ngàn yếu tố khác. Nói cách khác ta đã có thể 
nhìn thấy cả vũ trụ trong chiếc lá cây, bởi vì chiếc lá kia 
không thể một mình hiện diện và tồn tại, mà phải cùng có 
mặt cùng với mặt trời, nuóc, đám mây v..v.. Ta hiểu được 
một cách sâu sắc hơn cái gì là Một là Tất cả và Tất cả là 
Một. Rồi khi lá cây héo úa nó sẽ trở thành phân bón cho 
những cây khác đang lón lên và làm trỏ lại lá cây, hoa trái . 
. .Đó chính là sự sinh hoá vô cùng vô tận, nói theo thuật 


ngư Hoa Nghiêm đó là "2ø 0w duyên kbút" 


3) Bài học trong lần học trước về 4 pháp giới hay 
vũ trụ quan trong kinh Hoa Nghiêm là pháp giới được 
nhìn "như -nó -là" (2s-Z-%) - như thật, trong đó thế giới 
của hiện tượng và thế giới của bản chất đang "2ø z/£p" 
với nhau, trộn lẩn vào nhau một cách hoàn hảo - không 
ngăn ngại (ý 6 Wó Nzø¿ Puấp G7). Còn cái thấy của 
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phàm phu chúng ta, là thấy đủ thứ phân biệt, ngăn cách, 
chướng ngại, đó là thế giới của sinh tử. Như vậy, chỉ cần 
thay đổi cách nhìn, cách tư duy, chúng ta có thể biến thế 
giới sinh tử thành cảnh giới Hoa Nghiêm toàn hảo, như 
cảnh của Hoa tạng thế giới vậy. (1 øÙién, sột cú đối 
rất nhủ mày thôi cay đời búi công pbu tu tập và trành độ nbận 
thúc không biết đến bao nhiều biểp 0a đầy !@ @!1) 


Đến đây, Anh Chị Em chúng tôi không hẹn mà 
đều nhớ đến Phẩm Tịnh Hạnh, (ø Ip/u t⁄⁄ II tr. 452- 
zz. 467). Phẩm Kinh này rất ngắn nhưng cốt tủy của nó rất 
"7 đz;" đó là: sửa đổi cái nhìn; Nhìn sao thì sống vậy. 
Nhìn với đủ thứ phân biệt, với tâm yêu-ghét lấy-bỏ (x4y 
dựng trên bắn 0„yấ nhỏ Đẹp ícb ký) thì đó là vướng mắc trói 
buộc; Nhìn thấu suốt với tâm bình đẳng vô tư thì đó là 
giải thoát. Sự vĩ đại được thấy ngay khi người hỏi là Bồ tát 
Trí Thủ và người giải đáp là Bồ tát Văn Thù - hai vị cao 
thủ của Trí Tuệ Giải Thoát - và tổng số các câu hỏi lên tới 
hơn 100 câu! Bồ tát Văn Thù trả lời: đáp án chung cho tất 
cả các câu hỏi là Tịnh Hạnh, nghĩa là phải thực hành, đi 
một bước còn hơn nói 100 chuyện !! © © !! 

Thế là Ngài Văn Thù bắt đầu giảng nói về "j»z 
kbóz" của việc sửa đổi cái nhìn; đó là Xảo Nguyện ( sz 
mơ cÄu, thính juyện thiện xdo). Xảo nguyện là một 
phương pháp giáo dục cái nhìn, tập nhìn làm sao để cho 
những phản xạ tâm lý không bị vướng mắc, phiền não. 
Ngài đề cập đến những chiều sâu của phép Tịnh Hạnh: 
Đổi hướng nhìn, Phá móc xích, Trừ kiến hoặc, Thực 
nghiệm vô ngã. Và phương pháp để thục hiện Tịnh 
Hạnh là từng bước thanh tịnh tâm ý. 
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Ở đây, Ngài Văn Thù kể lại sinh hoạt bình thường 
của một ngưòi từ lúc mới phát tâm bồ đề ở nhà cho đến 
khi thành chú Sa Di ở chùa với đủ thứ nhân duyên, hoàn 
cảnh, điều cốt yếu là ứng với mỗi cử chỉ, hành vi trong 
mỗi hoàn cảnh, người hành giả đều khởi lên một xảo 
nguyện xuyên qua một bài kệ - phải nói là đại nguyện mới 
đúng, vì toàn là những nguyện làm lợi ích cho chúng sanh 
chứ không nghĩ riêng cho bản thân mình, không có cái ta 


và của ta trong đó. 


Đoạn này Anh Chị Em chúng tôi rất thích thú vì đây 
chính là nội dung của "7 N¿ 17 Tu Nbật Dựzøy" mà 
chúng ta đã biết, và Thầy Nhất Hạnh đã dịch thoát ra 
tiếng Việt; ví dụ như: 
kệ 1zíc Dáy : 

Thúc dậy n„u"Ệw 1n cười 

Hăm bốn giồ tỉnh kbồi 

Nguyện số cho frọ? vẹn 

Mắt tlu0uw nhồn cuộc đời 





Kệ Đánh Răng Súc Ml1Ệng: 
Đá!) răn/ nà súc éÉMỆĐU 
Co sạc”) JÙ/ỆD rrúi 1UĂ1/J 
Miệng thơm lời Chẩn ?/J1 
Ha nó tự 0ườn Tầm 

Kệ Rửa Tay: 
AMút muúc đế rúa tay, 
Xữn nyuyện co 0ngi ?JÙ¿ 
Có đói bừn ty béo 
Gần g1 trái dấT 1uÀy 
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Trong phẩm này 2 câu cuối là : 
Có bà? tay tron sạch 
đế p1 gàu (thọ trì) Phật pháp 


Tuy nhiên, Tỳ N¡i Thiết Yếu Nhật Dụng chỉ dành 
cho các chú Sa di trong chùa, còn trong phẩm Tịnh Hạnh 
thì nói về cuộc sống một người Phật tử từ khi còn ở nhà 
với đầy đủ thất tình lục dục. Nên ở đây những bài kệ dành 
cho bồ tát tại gia có đầy đủ hình ảnh của cha mẹ, vợ con, 
v..v.. và với những hình thức hưởng lạc của thế gian, 
nhưng đã lồng vào những lời nguyện rất thiện xảo, có tác 
dụng thức tỉnh hành giả một cách rất tài tình; ví dụ như : 


Bồ tớt ú „bồ 


Nguyện rằng cluúnyj sanlD 
Biết nhà tứnh Không 
Tránh mọi búc bách 


Hiểu tháo của ruệ 
Nguyện rằng cl4ÍnJ san 
Kéo phụ sự Phật 
Căn sóc Jết tl0wy 

Vỹ cơn su nÄy 

Nguyện rằng claúnyj san 
On thẩm bình đẳng 
Vữnbh ly tù trước 

Được J6 J0 đực , 
Nguyện rằng claÍnJ san 
NIố?=Ø¿ tên dục 


Cu cán] yên Ủn 
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C2 #0bpc tự bọp 

Nguyện rằn cl4Í0J san 
W¿ với cấu lý 

Biết nhục là giá 

?..D.. ĐỀ 1..).. 


Thế cho nên mới nói, trưóc đây chúng ta chỉ thực 
tập và đem dạy các em áp dụng một phần nhỏ của Tỳ Ni 
Thiết Yếu với vài chục bài kệ, với sinh họat của một chú sa 
di, còn ở đây có. tới trên 140 bài. Hôm nay khi ngồi viết 
lại bài học kinh Hoa Nghiêm này, chúng tôi còn nhận 
được 2 cuốn in 2 Phẩm Hoa Nghiêm (phẩm Tịnh Hạ và 
P)ớm Nu Lai Hiện Tướyg) do CE dịch và lược giải, Bảo 
Phật Thánh Hội ấn tống - 2001; thật đúng là "nóng hổi 
hổi vừa thổi vừa đọc" (uy là sột thiểu sót lớn và chú tồi 
không biết được CE là ai và nguồn gốc của Báo Phật Thánh 
Hội. Xứa Anh Chị Em nào biết ni lòng sơi sấy] co) 


4) Bài học thứ 4 là: Thí nghiệm về phản xạ ánh 
sáng mà Tổ Pháp Tạng làm cho Võ Tắc Thiên coi. Điều 
này đem đến cho Anh Chị Em chúng tôi một bài học về 
các mối tương quan giữa vật thật với ảnh ảo - cái nào ảo 
cái nào thật - không quan trọng -nhưng cái khả năng được 
tấm gương phản xạ để tạo thành một ảnh khác, rồi ảnh 
này lại trở thành vật, cho qua 1 tấm gương khác, một ảnh 
khác nữa v..v.. bài học này thật sự chỉ đến với Anh Chị Em 
trong thời điểm học kinh Hoa Nghiêm mà thôi (¿2 bà¿ 
vật lý nề gươdug phẳng thà ai cúuy đã biết từ bồi còn nnÙú, từ 
#š lục lớp 8 k¿z zmờ !) Đó là: Hãy tưởng tượng đức Phật 
đang ngồi trước mặt ta và đang giảng Pháp cho ta. 








e«CHÚNG TÔI HỌC KINHs136 








Xin hỏi: Đó có pbối là mốt liên bệ bai chiều gia 
wuvbi nói (đúc Pbật) và ydời nựịe (ta) bay hôn? 
Thật vậy, nếu ta bắt chước Ngài Pháp Tạng đặt 
một tấm kính trước mặt đức Phật và ta; tấm kính (øó 2#) 
có khả năng phản chiếu đức Phật và ta; nghĩa là trong 
phòng bây giờ có Đức Phật và ảnh của Ngài, ta và ảnh của 
ta. Irong đại chúng có 2 ý kiến: 
e_ đó là mối tương quan 4 chiều, trong đó: 
a) đức Phật đang giảng Pháp và ta đang lắng 
nghe (0 bệ 2 cJiZu) 
b) đức Phật trong tâm ta đang giảng pháp và 
người ở trong tâm Phật đang lắng nghe (2 
cišw blbắc) 
e_ quanhệ4 chiều, trong đó: 
a) đức Phật đang thuyết pháp và ta đang lắng 
nghe (0 bệ 2 cJ/Zu) 
b) đức Phật trong tâm ta đang lắng nghe đức 
Phật bên ngoài thuyết pháp (2 Z5) 


Vì không có thầy Cố Vấn Giáo Hạnh ở đây, nên 
không biết câu hỏi này có nên đặt ra không và câu trả lời 


nào thích hợp. 


5) Có một bạn đem điều tâm đắc của mình ra chia 
sẻ với Chúng; đó là trong khi học Hoa Nghiêm đến phẩm 
thứ 30 - Phẩm A Tăng Kỳ - bạn ấy mới biết được na do 
tha là gì và mới phát hiện đức Phật đã đọc tên được những 
số vô cùng lớn cách đây mấy ngàn năm (ø Èl¿ đó, cho 
đến bây giờ cbzụj ta cWzy] chỉ đọc tên dược đến số LŨ lúy thừa 
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12 = ] Hiệu triệu mà £bớj) Này nhé, ö trang 170 tập II - 
phẩm A Tăng Kỳ, đức Phật giảng: 


(1 lạc xoa = 10 nạ» tức là 100.000 = 10 lZy thừa 5 
và cẩu chỉ lần cấu chủ; nụjbữa là bình phưởnw của cẩu chỉ ) 


- 100 lạc xoa =] cấu cÙi; 

- Cu chỉ lần cầu chỉ = ] A giu đa 

- A.giu ẩa lần 8 giu an = 0a do ta 

- Na do tha lần na do tba = ] tằn bà la 

- Tần bà la lần Tần bà la = ] căn yết la 

- Căn yết la lần căn yết la = ] A giờ la 

- A già la lần A già la = 1 tối thẮng ?..v.. 


Nói theo ngôn ngữ toán của chúng ta ngày nay là: 

«e Mười lũy thừa mười nhân mười lũy thừa mười bằng 
mười lũy thừa hai mươi. 

se - Mười lũy thừa hai mươi nhân mười lũy thừa hai mươi 
bằng mười lũy thừa bốn mươi. 

« Mười lũy thừa bốn mươi nhân mười lũy thừa bốn 
mươi bằng mười lũy thừa tám mươi. 

se Mười lũy thừa tám mươi nhân mười lũy thừa tám 
mươi bằng mười lũy thừa một trăm sáu mươi. 

e - Mười lũy thừa 160 bình phương bằng mười lũy thừa 
3/202 cu 0ye SE số đó bình phương bằng mười lũy thừa 
101 493 292 610 318 652 755 325 638 410 240; SỐ 
đó bình phương làm thành một a tăng kỳ 
(incalculable=không thể tính toán được). 

e =A tăng kỳ lũy thừa bốn làm thành một vô lượng 
(measureless= không thể đo lường được ) 
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Vô lượng lũy thừa bốn làm thành một vô biên 
(boundless) 

Vô biên lũy thừa bốn làm thành một vô đẳng 
(incomparable= không thể so sánh được ) 

Vô đẳng lũy thừa bốn làm thành một bất khả sổ 
(innumerable) 

Bất khả sổ lũy thừa bốn làm thành một bất khả xưng 
(unaccounrtable) 

Bất khả xưng lũy thừa bốn làm thành một bất khả tư 
(unthinkable) 

Bất khả tư lũy thừa bốn làm thành một bất khả lượng 
(immeasurable) 

Bất khả lượng lũy thừa bốn làm thành một bất khả 
thuyết (unspeakable) 

Bất khả thuyết lũy thừa bốn làm thành một bất khả 
thuyết bất khả thuyết (untold) 

Bất khả thuyết bất khả thuyết bình phương làm thành 
bất khả thuyết bất khả thuyết chuyển." 


Thế đấy, từ 1 căn yết la = 10 lũy thừa 112 !! © 


© !! là ta đã không có tên gọi nữa, nhưng đức Phật thì cứ 
gọi tiếp cho tới 5 trang kế tiếp; (cốc bgm cú †0J †1⁄g1 


xem - từ lạc xoa đến căn yết lø - là mới cú 5 bùn, m=È số lúnJ 
đã lên tới 10 ly thừa ]12 ! nậy mà đây Phật cứ gợi tên 0w 
vậy cJo túi têm 5 traJ 0a cho đến bi đến củi mù đúc Phật 
gợi tên là bất khả thuyết bất khả thuyết chuyên 1uói cịu 
71/17). 


Hèn gì ngày xưa khi còn bé, đức Phật đã nổi tiếng 


giỏi toán nhất đã đếm được đến những con số không ai 
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hình dung nỗi! Tài năng toán học của Ngài cũng đã được 
kể lại trong Lalitavistara (Đố đjế/ K2) rằng: Trong ] 
cuộc thi đếm số lượng mà Ngài đã thắng giải, Ngài đã làm 
cho vị giám khảo phải qùy xuống bái phục! Đây là một 
ngạc nhiên và thích thú của Anh Chị Em chúng tôi. Mặc 
dù không ai đọc nổi một lần những con số khổng lồ ghi ở 
đầu phẩm này. (#/¿ đúc Pbật trả lời cẩu búi của Tu VWởdug 
Bồ Tú: thể nào là A Từng Kộ, thế nào là Bát Khả Thuyết Bất 
Kbá Tlz»ế?) Thật đúng là trí Phật sáng ngời như Trăng 
sáng. 

6) Mặc dù pháp giới trùng trùng vô tận, nhưng 
đức Phật đã vì Bồ tát Tâm Vương mà tóm tắt những cái 
vô cùng nhỏ (@#n đẩu zmổi sợi lớyg) chứa đựng những cái 
vô cùng lón (s0 Jè đg¿ đ;z) để mô tả pháp giới nhiệm mầu 
kỳ diệu của Hoa Nghiêm; Chúng ta hãy nghe (. 1Z4 - ứ. 
181): 

"Bất bbú nujớn thuyết bất bhá thuyết 

Sung mãn tất cả bất klbø thuyết 

Trong 0¬ bu kiếp bất klð nôn tuyết 

Nơi bất khả thuyết chẳng bết ượpc. 

Bát bhá nôn thuyết các cối Phật 

Táy đều ngliền nrất làm vì trần 

Trơng tuột trần, bất blbø tuyếƒ cối 

Nữ một, tất có đều 00D nậy. 

Ó trấn bất kbả thuyết đầu lồn/j 

Đồu có cõi tịnh bất blbø tÌuuyếƒ 

Nhiều thui trang tụyliêm bất bbä thuyết 

Nhiều thứ kỳ diệu bất khả thuyết." 
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Chỗ một đầu lồng cối lớn 0nhỏ 
Tạp nIiễm than] tịnh cõi thô tế 
Ti% có 0¬ b1 tậy bất bhả thuyết 
Môi ôi rõ ràng phẩm biệt được. 


ưu ruột cõi 16u/úc 0„JiÈn là bụi 
Bụi đó sô lguy bất bbả thuyết 
Trằần số vồ biên cối 0l Đậy 

Đều đến đồng nhúm đầu 1uột lồn. 


NUØuy cõi nước này bất kbø thuyết 
Đhuyu n›bớu đầu lông bl6ny chật bẹp 
Chnmg khiến đầu lông có thêm lớn 
Mà 0¬ bu cối kiw cluuyy đến nơ). 


Trên lồn tất cả 0910 cũi 0Wúc 
Hồnh tớ nbu cũ EbônyJ tạp loạn 
N?# ruột cối cŠny/J log? các cối 
Tif cả cối nước đều 0n vậy." 
W2 :. Và WiVc 


Đến đây Anh Chị Em chúng tôi phải hiểu nghĩa 
và làm quen với số lượng 4? kJá „3ón thuyết bất kbá thuyết 
của Ngài rồi! 

Qua 6 bài học trên đây, Anh Chị Em chúng tôi kết 
thúc buổi học Kinh hôm nay và cũng tạm kết thúc học 
Kinh Hoa Nghiêm để đi qua Kinh Duy Ma Cật. 


Một bạn vừa lai tỉnh - ra khỏi thế giới Hoa 
Nghiêm đã làm bạn ấy ngây ngất - đọc tặng mọi người 
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bài thơ bạn ấy vừa sáng tác, tạm gọi là Tức Cảnh Hoa 
Nghiêm như sau : 


Theo em lên tầng phi tưởng 

Chột nghe sắc tướng đi vong, 

Ngàn lời thoát hóa thành không 

Dấu chân trên cát mênh mông thiên đường. 


Lạnh tanh nhìn bong tịch dưởng 

Dưng dưng ao ảnh chiều buông lặng lở, 
Ta nhìn em - lạ tuổi thở 

Rồi nhìn ta lại - dại khồ như xưa 


Trăng tròn rung ánh sao thưa 

Có ngôi tỉnh đẩu gọi mùa Đông qua, 
Ta nhìn em - lại nhìn ta 

Dưỡng như mình đã tiêu pha một đời. 
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......=Phiền não là những tư tuởng tình 
cảm bệnh hoạn, có công năng làm tâm bị 
nhiễm ô.Ví dụ như tham ( ham ăn, ham 
ngủ, ham danh, ham lợi, ham tiền, ham 
tình u.0.) sân hận, kiêu mạn, dua tịnh 
0.0 nhưng đã có giới luật làm kim chỉ 
nam, hướng dẫn người ta không đi lạc 


đường, để khỏi uướng uào phiền não. Vì 
uậy ngay câu đâu, đức Phật đã dạy: Giới 
luật chính là thây khí đức đạo sư đã 
nhập diệt, phải lấy giới làm căn bẩn, giữ 
gìn chánh niệm uà tránh xa những công 


, 


việc của phàm phu thế tục.... 
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DA là bộ Kinh căn bản của người học Phật, Anh 
Chị Em chúng tôi đã học trước hết, cùng với “Bài Văn 
Khuyên Phát Bồ Đề Tâm” (Khuyến Phát Bồ Đề Tâm 
Văn) chỉ là lỗi người ghi lại, ghi sau các Kinh khác mà 
thôi. 


Nội dung Kinh này là những lời dặn dò của đức 
Phật cho các đệ tử, trước khi Ngài nhập Niết Bàn; thế 
cho nên Kinh này còn mang tên là “Phật Thùy Bát Niết 
Bàn Lược Thuyết Giáo Giới.” Anh Chị Em chúng tôi 
chọn tên “Kinh Di Giáo” vì nó gọn và cũng có chữ “di” 
như là đi ngôn, di chúc, di thư.., mang đầy đủ ý nghĩa là 
những lời dạy sau cùng của đức Thế Tôn. 


Đài học trước tiên là khung cảnh Phật nói Kinh 
này và sự ra đi, sự la khỏi thế giới này của đức Thế 
Tôn: lặng lẽ, tịch tĩnh. 


Lúc đó Ngài đang ở gần thành Câu Thi Na (Kusinãra [P] 
hay Kusinagara [S]) xứ Ma Kiệt Đà (Magadha) trong vườn 
cây Sa la. Đây là xứ sở của vua A Dục [(1) Asoka] và sau 
đó là vua A xà Thế |(2) Ajãtasatm], người trị vì 8 năm 
cuối cùng cuả đức Phật ở thế gian, trước khi Ngài nhập 
Niết Bàn, với 24 năm sau đó. Theo ký sự của Ngài 
Huyền Trang, Câu Thi Na đã tàn lụi từ thế kỷ thứ 7; nơi 
đó bây giờ là Kasia tiểu bang Ultar Pradesh. Phật bảo 
tôn giả Anan sửa soạn cho Ngài một chỗ nằm giữa 2 cây 
sa la ( có chỗ gọi là cây ta la) đầu quay về hướng Đắc. 
Ngài cho biết vào giữa đêm Ngài sẽ viên tịch trọn vẹn. 
Khi tôn giả Anan dọn chỗ xong, Ngài nằm nghiêng bên 
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mặt, để 2 bàn chân chụm lại với nhau, Ngài rất sáng 
suốt và quán tưởng về Niết bàn. 


Bài học thứ 2: trước khi viên tịch, Ngài còn từ bi 
độ cho ông Tu Bạt Đà La, ở thành Câu Thi Na, 120 tuổi, 
đã đắc ngũ thông (3); vừa xuất gia thọ giới Tỳ kheo, ông 
liền đắc quả A La Hán và nhập Niết Bàn. Ông nhập 
Niết Bàn trước Phật (4). Đó là lý do tại sao anh chị em 
chúng ta nói riêng, và Phật tử nói chung, cứ thắc mắc 
sao có chỗ nói Tu Bạt Đà La là đệ tử xuất gia của đức 
Phật, có chỗ lại nói đó là đệ tử tại gia của Ngài. 


Bài học thứ 3 về chữ Niết Bàn. Nếu không có 
bài học này, chúng ta không hiểu rõ tại sao cứ nghe nói 
Niết Bàn của Phật, Bồ Tát và Niết Bàn của Thanh Văn, 
A La Hán v.v. Vì vậy, đáng lẽ không bàn về Niết Bàn 
một trạng thái, một xứ sở, một ý niệm chúng ta chưa hề 
biết nhưng Anh Chị Em chúng tôi vẫn phải đưa vào 
buổi học hôm nay theo sách vở đã dạy. 


Theo Kinh sách, Niết Bàn không phải là sự hoại 
điệt, đó là tình trạng đi vào một sự tổn tại khác, như lửa 
phát sinh từ hư không, trở về với hư không; Niết Bàn là 
một tình trạng của tâm thức trở về với một cõi xứ 
không chịu sự sinh diệt, đó không phải là một nơi chốn 
mà là một dạng siêu việt, xuất thế(lokottara); chỉ có Phật 
mới hiểu được chứ ngôn ngữ loài người làm sao diễn tả 


nỗi! 
Đức Phật nói pháp môn của Ngài có 2 thời kỳ. 


se Thời kỳ đầu (gọi là cổ xe nhỏ - tiểu thừa) Ngài 
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khuyên chư vị đệ tử diệt trừ phiền não để đắc quả A 
La Hán, đắc Niết Bàn tại thế (hữu dư y Niết Bàn); 
khi nào tịch diệt thì mới nhập Niết Bàn trọn vẹn (0ô 
dư y Niết Bàn) 


se Thời kỳ thứ 2 (dùng cổ xe lớn - Đại thừa) Ngài dạy 
rằng Niết Bàn của A La Hán chỉ là Niết Bàn tạm 
thôi, phải tu học thêm để đạt Niết Bàn của Như Lai. 
Một số vị đệ tử Phật hoan nghênh, đi theo cổ xe lớn 
tức là theo con đường Đại thừa và các Ngài được gọi 
là những vị Bồ Tát, một số chư vị khác bằng lòng 
với quả vị Niết Bàn của A La Hán, được gọi là hàng 
Thanh Văn. 


Đó là chỉ mới đề Kinh, chúng tôi đi vào nói sơ 
lược về dịch giả. Kinh này do Ngài Cưu Ma La Thập 
(Kumàrajaa) dịch; Ngài là một dịch giả nổi tiếng chuyên 
dịch Kinh sách từ Phạn ngữ (Sanskr#) ra chữ Hán. 


Bài học thứ 4: Tiểu sử của Ngài là một bài học 
quí - của buổi học Kinh hôm nay - Mẹ Ngài là một công 
chúa của xứ Kucha (Tàu dịch là Dao Tân hay Quá tỉ) 
thuộc Tân Cương ngày nay. Mới 7 tuổi, Ngài đã theo mẹ 
đến Kashmir xuất gia theo phái Tiểu Thừa với các vị sư 
nổi tiếng nhất; sau đó Sư ở lại thành Kashgar l1 năm để 
học thêm về ngành Thiên văn, Toán và Khoa học 
huyền bí. Cũng tại đây, Sư được tiếp xúc và chuyên tâm 
tìm hiểu Đại thừa rồi trở thành pháp khí Đại thừa. Dần 
dần, Sư nổi danh là luận sư xuất sắc; danh tiếng này lan 
rộng đến triều đình Trung quốc. 


Năm 384, khi vua nhà Tần là Phù Kiên đem 
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binh đánh Kucha và bắt Sư về giam giữ 17 năm. Năm 
401 Sư được thả về Trường An và được triều đình ủng 
hộ trong công tác dịch Kinh; Ngài bắt đầu công trình 
dịch thuật với sự cộng tác của hàng ngàn nhà sư uyên 
thâm Phật học ở đó; năm 402 Sư được phong danh hiệu 
“Quốc sư” Những bộ Kinh, Luận quan trọng và phổ 
thông nhất đều do Ngài dịch: 


A Dị Đà, Diệu Pháp Liên Hoa, Duy Ma Cật, Bách 
Luận, Trưng Cuán Luận, Thập Nhị Môn Luận, Đại Trí Độ 
Luận v.v... Ngài dịch được hơn 380 quyển Kinh, Luận. 


Bài học thứ % Là phương pháp phiên dịch của 
Ngài rất hiện đại và rất thoáng, ngày nay chưa chắc có 
ai đã theo kịp. Mỗi bộ Kinh được Naài giảng 2 lần bằng 
tiếng Trung quốc. Sau đó, chư Tăng Trung Quốc thảo 
luận và viết lại bằng tiếng Hán; cuối cùng, Sư kiểm soát 
bằng cách so sánh lại nguyên bản với bản dịch để ra 
bản chung quyết. Không chủ trương dịch từng chữ, Sư là 
người đưa được nội dung phong phú, sâu sắc của Kinh, 
sách vào chữ Hán và - nếu thấy cần thiết - Sư cũng 
mạnh dạn cắt bỏ một vài đoạn không thích hợp và biến 
đổi văn từ cho hợp với người Trung quốc. 


Bài học thứ 6ó: Đến đây Anh Chị Em chúng 
tôi mới đi vào nội dung Kinh. Đây là lời đức Thế Tôn 
cảnh tỉnh chư vị đệ tử của Ngài, - giới xuất gia - nói rõ 
ra là chư Tăng Ni chứ không phải dạy cho hàng Phật tử 
tại gia chúng ta đâu! (Ty thế có rất nhiều chỗ áp dụng 
cho cả xuất gia tà tại gia đều được.) 


Những lời dạy của đức Thế Tôn trong Kinh Di Giáo này 
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gồm có 3 phần: 
a) Những phiền não và cách đối trị. 
b) Những đức tính và phương pháp huân tập. 
c) Phần thực hành và truyền bá 


Phiền não là những tư tuởng tình cảm bệnh hoạn, có 
công năng làm tâm bị nhiễm ô.Ví dụ như tham ( ham ăn, 
ham ngủ, ham danh, ham lợi, ham tiền, ham tình 0.0.) sân 
hận, kiêu mạn, dua nịnh v..v. nhưng đã có giới luật làm 
kim chỉ nam, hướng dẫn người tu không đi lạc đường, để 
khỏi vướng vào phiển não. Vì vậy ngay câu đầu, đức 
Phật đã dạy: Giới luật chính là thầy khí đức đạo sư đã 
nhập diệt, phải lấy giới làm căn bản, giữ gìn chánh niệm 
và tránh xa những công việc của phàm phu thế tục 
( chứng ta thì tránh mê tín dị doan, bói toán 0.0.) 


Bài học thứ Z Phải tiết chế 6 căn đừng để 
buông lung theo 6 trần (sốc, thanh, hương, tị, xúc, pháp) 
phải chăn cái tâm của mình y như người chăn trâu, luôn 
cầm cây roi sẵn sàng quất con trâu, không cho nó chạy 
lung tung, đạp phá lúa mạ của người. Nếu mình sống 
buông lung phóng dật thì nhất định phiền não sẽ đeo 
đính mình ngay. 


Ngoài ra, còn để ý tiết chế trong việc ăn uống. 
Người xuất gia thì Phật khuyên về việc đi khất thực. 
Còn chúng ta áp dụng vào cuộc sống hằng ngày, đừng 
tham ăn ngon bổ béo quá sẽ bị cao cholestérol đó nhai 
Nhớ bài sám nguyện: 


... Thế Tôn đã đính nỉnh di giáo 


Mà cơn còn đắm đuối mê say 
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Mất ưa xem huyễn cảnh hừng ngày 
Tai thích tiếng mật đường dua nịnh 
Mũi quen ngửi mùi hương bất tịnh 
Lưỡi dệt thêu lắm chuyện cay co 
Thân ham dùng gấm tóc se sua 

Ý mơ tưởng bao Ìa 0ũ trụ 

Bởi lục dục lòng tham không đủ, 
Che lấp dân trí tuệ từ lâu 


Bài học thứ ® Biếng nhác và ham ngủ cũng là 
chướng ngại gây ra phiền não, khổ đau; để đối trị, Thế 
Tôn dạy quán vô thuờng, vô ngã và phải biết hổ thẹn. 
Lời di huấn của đức Phật rất ân cần, từ hòa nhưng 
không kém phần cương quyết: 

“Các thứ giặc phiền não thường tình rập giết người 
còn hơn là oan gia, đâu nên ngủ nghỉ không tự thức tỉnh? 
Cơn rắn độc phiền não ngủ ở trơng tâm các ông, chẳng 
khác nào cơn rắn hổ mang đang ở trong thất của các ông 
mà ngủ vậy. Các ông phải dùng móc sắt trì giới đuổi trừ nó, 
khi cơn rắn đã ra trôi mới có thể yên giấc. Nếu nó chưa ra 


, 


mà các ông ham ngủ, ấy là người không biết hổ thẹn. ` 


Bài học thứ 9: Dùng pháp nhẫn nhục để đối trị 
sân hận. Hãy nghe đức Phật nói về tai hại của sự giận 
đữ: 

“Cái hại của giận dữ là phá hoại các pháp lành uà 
cả danh thơm tiếng tốt, đời này uà đời sau. Phải biết rằng 
lòng sân còn hơn lửa dữ, thường phải đề phòng, không cho 
nó xâm nhập. Giặc cướp công đức, không gì hơn giận dữ. 
Người thế tục thọ hưởng dục lạc, không phải người hành 
đạo, không biết cách ngăn ngừa giận dữ, cờn có thể tha thứ, 
người xuất gia học đạo không còn thọ hưởng dục lạc mà 
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vẫn cờn ôm lòng giận dữ, càng không thể được. Ví như 
trơng híc trời quang mây tạnh mà sấm chớp nổi lên là điều 
không thể có!” 


Bài học thứ 10: Phải bỏ tầm kiêu mạn, tâm dua 
nịnh vì người xuất gia đã từ bỏ tất cả, cho đến bản thân 
mình cũng chỉ dùng tấm áo hoại sắc che thân thì còn 
khởi tâm kiêu mạn làm gì? Còn dua nịnh là dối gạt 
người, người xuất gia cần sống ngay thẳng, nói lời ngay 
thẳng chánh trực. Vì không mong cầu ai cho mình bất 
cứ gì: tiền bạc, danh vọng, địa vị, tình cảm v..v.. nên đâu 
có gì phải dua nịnh, tâng bốc ai? Sống khiêm cung, chân 
thành, từ ái với mọi người nhưng không cầu cạnh ai, 
không nịnh hót ai. 


Bài học thứ II Hai đức tính đầu tiên của người 
tu hành là “ít muốn, biết đủ” (thiểu dục - tri túc) 


Có ít muốn thì tâm mới được thản nhiên, không 
lo nghĩ đua đòi, không dao động. Biết đủ thì nghèo mà 
cũng như giàu, vì không bao giờ thấy thiếu thốn, không 
bị ngũ dục sai khiến, như vậy mới có thể “cw bân lạc 
đạo” được. Không biết đủ thì giàu bao nhiêu cũng như 
nghèo, vì lòng tham không đáy, không bao giờ thoả 
mãn, cứ khao khát hoài! 


Bài học thứ 12: Hai đức tính kế tiếp phải trau 
giỏi là “xả bỏ uà tỉnh tấn” 

Đây là điều luật thứ 5 của Anh Chị Em chúng 
tôi: “Phật tử sống H$ Xả để dũng tiến trên đường đạo” 


Hãy nghe đức Phật ân cần căn dặn đệ tử của 
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Ngài phải siêng năng: “...Nếấu chuyên cẩn tỉnh tấn thì 
không có việc gì là khó, thế nên các ông phải chuyên cẩn, 
tỉnh tấn; uí như từng giọt nước chảy luôn có thể xoi thủng 
phiến đá. Còn nếu tâm thường biếng nhác bỏ bê chẳng khác 
nào kéo lửa chưa nóng mà đã ngưng, tuy muốn có hỉa cũng 
khó có được” 


Đối với hàng xuất gia, “xđ bỏ” còn có nghĩa là 
sống độc cư trong rừng, không liên hệ đến người thế 
gian, đức Phật dạy rằng nếu như vậy sẽ bị người đời 
quấy nhiễu, như chim làm tổ trên cây sẽ phá hư cây. 


Bài học thứ 13 Cặp đức tính tiếp theo là 
“Không quên chánh niệm tà Siêng tu thiền định” 


Chánh niệm tỉnh thức trong mọi lúc chính là thiền 
rồi; nếu lúc nào ta cũng giữ chánh niệm thì phiền não 
làm sao xen vào được? Chánh niệm chính là chiếc áo 
giáp khi chiến đấu với giặc phiền não. Khi đã có chánh 
niệm thì việc tu thiền định sẽ dễ dàng hơn nhiều, vì 
tâm không tán loạn, ý không điên đảo, “cơn trâu lòng” 
không thể chạy lang thang phá làng phá xóm được. 


Bài học thứ 14 Hai đức tính sau cùng đức Phật 
căn đặn chư đệ tử của Ngài là “Trí huệ uà Không hý 


luận” 


Người có Trí Huệ chân thật, ấy là chiếc thuyền tốt 
có thể vượt qua biển già, bệnh, chết; cũng là ngọn đèn 
sáng chiếu phá cảnh tối tăm, mờ ám, là món thuốc hay 
trị tất cả các chứng bệnh, là gươm bén chặt đứt phiền 
não, nghiệp chướng. Thế nên các ông phải dùng huệ: 
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Văn huệ, Tu huệ, Tư huệ mà tự làm cho thêm lợi ích.” 
Tại sao người có trí tuệ chân thật vượt qua biển già, 
bệnh, chết ? Chẳng lẽ họ không đau ốm, không chết 


sao ? 


Xin thưa không phải vậy, mà họ hiểu được vô 
thường, vô nøã, lý duyên khởi, nên không còn bị kẹt vào 
đau khổ phiền não do bệnh, chết v.v.. gây ra. 


Ví dụ như câu chuyện của gia đình cư sĩ Bàng Uẩn 
nổi danh đời nhà Đường. Ông được phong danh la “Duy 
ma Cật của Đông Độ” cư sĩ là môn đệ của 2 vị thiền sư 
nổi tiếng là Mã Tổ Đạo nhất và Thạch Đầu Hi Thiên. 
Cả nhà gồm 2 vợ chồng với một cậu con trai và một cô 
con gái ( tên là Linh Chiếu) sống với nhau ở nơi thôn dã 
và cùng nhau tu thiền; ông có làm bài kệ vịnh gia đình 
nhỏ của ông như sau: 

Cơn trai không cưới 
Cơn gái không gả 

Cả nhà chưng hội họp 
Đồng bàn lời uô sinh 


Ông làm một thất nhỏ ở riêng và Linh Chiếu đi 
theo hầu cha. Khi sắp viên tịch, ông bảo Linh Chiếu ra 
xem mặt trời đúng ngọ chưa, vào cho ông hay; Linh 
Chiếu ra xem rồi vào thưa: “ mặt trời đã đứng ngọ mà sao 


bị thiên cẩu ăn mất ” 


Tưởng thật, ông rời bổ đoàn bước ra xem, Linh Chiếu 
lên ngồi chỗ của Cha thị tịch luôn. Ông vào thấy vậy 


U 


cười nói : “cơn gái ta lanh lợi quá!" rồi chờ 7 ngày sau mới 


viên tịch. Vợ ông hay được tin, nói : “cơn gái ngu sỉ tới 
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ông già uô tri không báo tin mà đi sao đành uậy” rồi bà ra 
báo tin cho anh con trai ở ngoài ruộng đang cuốc đất; 
nghe tin xong, bèn đứng mà tịch, bà Bàng Uẩn cũng 


lặng lẽ tịch theo. 


Chúng ta thấy rõ đúng là cả nhà họ cùng “bàn lời 
vô sinh” và với trí tuệ như vậy, xem chuyện sống chết 
như vậy, họ đã vượt qua biển già, bệnh chết, không phải 
sao ? 

Còn hý luận là gì ? là những lời nói suông, vô 
nghĩa, nói đùa, thảo luận bậy bạ hoặc chống lại hoặc 
nói theo, không hiểu biết gì cả, không phải tìm hiểu 
Phật Pháp để áp dụng mà chỉ để đùa cợt. 


Những loại hý luận này người thật tâm tu học phải 
tránh xa, như đức Phật đã dạy : “.. các thứ hý luận làm 
cho tâm mình rối loạn dù đã xuất gia uẫn chưa được giải 
thoát. Thế nên các ông phải mau dứt bỏ loạn tâm hý luận. 
Nếu muốn được quả vui tịch điệt thì phải khéo diệt trừ mối 
hoạ hý luận.” 


Bài học thứ 15 Là bài học về lưu thông, nghĩa là 
áp dụng và truyền bá đến những ai muốn tu học đạo 
giải thoát. Đức Phật nói: “Ta cứng nhứ vị lương y biết 
bệnh mách thuốc, uống hay không uống chẳng bhải lỗi của y 
sư lại cũng như kê hướng đạo giỏi, người chỉ đường tốt, nghe 
mà không đi, chẳng phải lỗi tại kẻ chỉ đường” 


Chúng tôi học được đức khiêm cung giản dị của 
đức Thế Tôn, Ngài luôn chỉ tự nhận mình là người chỉ 
đường, người thầy thuốc chứ không phải là thần thánh 
hay thượng đế chí tôn gì cả! 
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Bài học thứ I6: Hai điều mà đức Phật nhấn 
mạnh với chư đệ tử của Ngài là tính tấn tu hành, có sự 
chứng quyết về Tứ đế ( không còn chỗ nào nghỉ ngờ). 


Ngài yêu cầu 3 lần là nếu ai có mối nghi nào về 
Tứ Thánh Đế thì phải hỏi ngay. Chư vị đệ tử không 
còn nghi ngờ, nhưng có vị khóc vì lưu luyến đức Bổn Sư, 
chưa muốn Ngài diệt độ quá sớm, họ còn muốn được 
gần đức Phật, được Ngài hướng dẫn thêm. Đức Phật 
thuyết phục họ: “...các ông chớ ôm lòng sâu não, đù ta có 
trụ ở đời lâu đến một kiếp nữa, rốt cuộc tôi cũng hoại diệt, 
hợp mà không tan là điều không thể nào có được. Những 
pháp tự lợi, lợi tha ta đều đã nói đây đủ, dù ta có trụ lâu ở 
đòi cũng chẳng ích gì” 


Ngài còn cho biết Pháp của Ngài được các đệ tử 
truyền bá cho đời sau, thế là Pháp thân của Như Lai 
không hề nhập diệt: “Những người đủ duyên được độ, hoặc 
ở cõi Trời, hoặc ở cõi người, ta đều độ hết. Còn những ai 
chưa được độ, ta cũng đều đã gây cho nhân duyên được độ. 
Từ đây uê sau các đệ tử của ta sẽ tiếp tục làm. Thế là 
Pháp thân của Như Lai thường còn mà không hề nhập diệt” 


Với bài học này, chúng tôi chấm dứt buổi học 
Kinh Di Giáo. Còn văng vắng bên tai ý nghĩa lời Ngài 
với chư tỳ kheo: “Nếu các ông uẫn trưng thành với những 
lời dạy của ta, siêng năng tu tập, ấy là các ông ở gần ta tà 
ta sẽ luôn ở bên cạnh các ông; còn nếu các ông buông lưng 
để cho đạo giải thoát của ta suy tàn, ấy là các ông mất ta 
tà các ông đã đánh mất các ông.” 


Đối với những người như chúng ta, chưa được đủ 
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duyên lành để xuất gia đức Phật khuyên “hãy tự mình 
thắp đuốc lên mà đi” lấy giáo Pháp của Phật làm đuốc 
chứ đừng tìm cầu giải thoát ở nơi nào khác. 


Chú thích: 


() Vị vua “bỏ đồ đao thành Phật” rất quen thuộc với Anh 
Chị Em chúng ta. 

(2) Người được tiên đoán sẽ giết cha, cùng với Đề Bà Đạt Đa 
mưu sát Phật & vua Cha; sau tỉnh ngộ, quy y Phật & ủng hộ 
Phật Pháp 

(3) Ngũ thông là: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm 
thông, túc mạng thông, thần túc thông. 

(49 Niết Bàn của ông Tu Bạt Đà La là Niết Bàn của A La 
Hán, Niết Bàn của đức Thế Tôn là Niết Bàn của Như Lai. 
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......=jNếu tâm rộng lớn không phát, nguyện 
kiên cố không lập, thì dà tu hành bao lâu cũng 
chỉ là uô ích! Vậy phải phát tâm tà lập 
Tiguyện.. 


Trên câu Phật Đạo, dưới giáo hoá chúng sanh, 


luôn tỉnh tấn, kiên cường, không chùn bước, 
không khiếp sợ, không chán nẩn, mệt mỗi, phát 


tâm như uậy là Chân. Ngược lại, có lỗi không 
sửa, có tội không sám hối, trong bẩn ngoài 
sạchtrướóc siêng sau nhác u.v. phát tâm như 
vậy là Ngụy. Đây cũng là thước ảo đạo đức, tử 
cách của người Hượnh Trưởng Gia Đình Phật 
Tử uà nhắc nhở Anh Chị Em chúng ta luôn 
tự soi Tọi lại mình....... 
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C.. như Kinh Di Giáo, Bài văn Khuyến Phát Bồ 
Đề Tâm này, anh chị em chúng tôi học trước Kinh Hoa 
Nghiêm, nhưng ghi lại sau. 


Phần đông anh chị em đều có bản văn này nên 
việc học rất thuận tiện. Chúng tôi chọn bản dịch và 
giảng của Thầy Trí Quang. Thầy bảo rằng nguyên nhân 
Thầy dịch bài văn này là do một hôm ngẫu nhiên, Thầy 
gặp hai Thầy: thầy Thiện Siêu và thầy Đỗng Minh đang 
bàn về bài văn này, rồi tối hôm ấy, Thầy gặp Thầy Trí 
Độ bảo Thầy dịch; Đêm sau, Thầy lại nằm mộng nữa, 
thấy hai hàng Tăng. Anh chị em chúng tôi đã nghe 
danh bài văn này, lại được nghe nguyên nhân thúc giục 
Thầy Trí Quang dịch, lại nữa, Thầy chú giải rất rõ ràng 
đ 


V 


hiểu, anh chị em chúng tôi ai nấy đều náo nức mang 


a®x 


đọc và ráng học thuộc lòng, nên trước khi vào lớp, 


GẲœ» 


gần như ai cũng đã thuộc. Bản văn đậm đà tình cảm, lời 
văn tha thiết đầy tính thuyết phục này và anh chị em 
chúng tôi dành nhau nêu lên những bài học thu lượm 
được. 


Bài học thứ 1 là về tự truyện của tác giả bài văn 
“Khuyến Phát Bô Đê Tâm: Đại sư Thật Hiền. 
Ngài họ Thời, tên Thật Hiền, tự là Tư Tê, hiệu Tỉnh 
Am. Ngài sinh ngày 8 tháng 8 năm 1685 trong một gia 
đình Nho giáo, cha mất sớm, ở với mẹ. Bà mẹ biết con 
mình có căn tu, từ nhỏ đến lớn Ngài không ăn mặn, 
nên mới 7 tuổi đã cho con lạy Thầy Dung Tuyển ở Am 
Thanh Lương làm bổn sư, và năm I5 tuổi thì ngài Thật 
Hiền xuất gia. Thông minh tuyệt vời, kinh sách gì đã 
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đọc qua là nhớ hết, thông suốt cả sách vở thế gian, viết 
văn rất giỏi, làm thơ hay, chữ tốt v.v. Rất có hiếu với 
mẹ. Năm 24 tuổi thọ Tỳ Kheo, từ đó nghiêm tập giới 
luật, không rời y bát, ngày ăn một bữa và thường không 
ngủ nghỉ. Năm 1710, y chỉ Cừ Thành Pháp sư, học tập 
Duy Thức, Lăng Nghiêm, chỉ quán ..với pháp sư Thiệu 
Đàm chưa tới 3 năm đã thông suốt; pháp sư Thiệu Đàm 
thọ ký cho Ngài làm thế hệ thứ 4, của Ngài Linh Phong 
thuộc Thiên Thai chánh tông. 

Năm 1714, học tham thiền với Hoà Thượng Linh Thứu 
và chỉ mấy tháng sau là Sư đốn ngộ. Từ đó ứng cơ vô 
ngại, biện tài vô cùng; sau đại sư về nhập thất ở chùa 
Chân Tịch, ngày đọc 3 tạng Kinh điển, đêm niệm danh 
hiệu Di Đà; Sau 3 năm, Chúng trong chùa thỉnh Sư 
giảng Pháp Hoa, Sư giảng như sông tuôn, suối trào vậy. 
Năm 1718, Sư ở chùa Long Hưng, Thiệu Đàm pháp sư bảo 
Sư giảng Kinh Luật v.v.. thay cho mình và ca tụng Sư 
hết sức. 

Mùa xuân năm 1719, Ngài đến Tứ Minh núi A 
Dục, chiêm bái Xá Lợi, trước sau đốt 5 ngón tay cúng 
dường Phật . 

Từ năm H733, sau khi dặn đệ tử “14 tháng 4 sang 
năm ta đi luôn,” Đại Sư đóng cửa niệm Phật, mỗi ngày 
đêm tự hạn cho mình l0 vạn tiếng; qua năm sau 1734 
ngày 2 tháng 4 Sư mở cửa, đặn đò mọi việc, ngày 13 Sư 
bỏ ăn và ngày 14 Sư thị tịch, thọ 49 tuổi trong đó có 25 
tuổi hạ. Đồ chúng năn nỉ Sư ở lại ít lâu, Sư nói: “Ta đi là 
trở lại liền, sinh tử là việc lớn, mọi người hãy tự tịnh tâm mà 
niệm Phật” Con người, chí nguyện và những việc làm 
trong suốt cuộc đời của Đại Sư quả là một tấm gương 
sáng vĩ đại của hạnh tinh tấn cho anh chị em chúng ta 
học tập. 
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Bài học thứ 2: Bài Văn Khuyến Phát Bề Đề Tâm 


1. Xuất Xứ: Bài Văn này ở trong “Tỉnh Am Ngữ 

Lục” do Bành Tế Thanh sưu tập và ấn hành, 52 năm sau, 
khi đại sư Thật Hiền viên tịch, gồm có nhiều bài văn 
của Ngài như:: 

eKhuyến Phát Bồ Đề Tâm 

eIruyện Vãng Sanh 

eKhuyến Tu Tịnh Độ 

eNiết Bàn Hội Phát Nguyện Văn 

eXá Lợi Sám Tự 

eTrùng Kiến Niết Bàn Sám Hội Tự 

eNiết Bàn Hội Ước Tự 

eNiết Bàn Hội Ước Đệ Nhị Tự 

eNiệm Phật Qui Ước 

«Tịnh Nghiệp Đường Qui Ước 


2. Nội dung: Bài văn này như đã nói, lời lẽ 
chân thật mà tha thiết, lý luận sắc bén đầy sức thuyết 
phục; chúng tôi đều đã học thuộc lòng nên khỏi ghi ra 
đây, chỉ ghi những bài học rút ra từ bài văn. 


Bài học thứ 3: “Cửa chính yếu để nhập Đạo thì 
sự phát tâm đứng đầu, việc khẩn cấp để tu hành thì sự 
lập nguyện đứng trước.” 

Nếu tâm rộng lớn không phát, nguyện kiên cố không 
lập, thì dù tu hành bao lâu cũng chỉ là vô ích! Vậy phải 
phát tâm và lập nguyện . 


Bài học thứ 4: Nhưng tâm nguyện có nhiều sắc 
thái khác nhau; tựu trung có 8: đó là, Tà-Chánh, Chân - 
Ngụy, Đại -Tiểu , Thiên -Viên. 
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Tất nhiên là ta phải chọn, phải học và nhớ kỹ, thế nào 
là phát tâm Chánh, Chân, Đại và Viên ! 


Bài học thứ 5: “Danh lợi không ham, vui thú 
không màng, chỉ vì thoát sinh tử, vì chứng bỏ đề (mà 
phát tâm tụ hành ). Phát tâm như vậy gọi là chánh. 
Ngược lại, không cứu xét tự tâm, chỉ lo những việc ở 
ngoài, vụ lợi hám danh v.v. phát tâm như vậy là Tà. 
Chúng ta có thể dùng tiêu chuẩn này để xét động cơ 
vào Gia Đình Phật Tử của chúng ta là chánh hay tài! 


Bài học thứ 6: trên cầu Phật Đạo, dưới giáo hoá 
chúng sanh, luôn tỉnh tấn, kiên cường, không chùn bước, 
không khiếp sợ, không chán nản, mệt mỏi, phát tâm 
như vậy là Chân. Ngược lại, có lỗi không sửa, có tội 
không sám hối, trong bẩn ngoài sạch,trước siêng sau 
nhác v..v.. phát tâm như vậy là Ngụy. Đây cũng là thước 
đo đạo đức, tư cách của người Huynh Trưởng Gia Đình 
Phật Tử và nhắc nhở Anh Chị Em chúng ta luôn tự soi 
rọi lại mình. 


Bài học thứ 7: “Chúng sanh giới hết, nguyện ta 
mới hết, Bồ đề đạo thành, nguyện ta mới thành” 
Phát tâm như vậy gọi là Đại. Ngược lại, coi 3 cõi như lao 
ngục, nhìn sinh tử như oan gia, chỉ mong tự độ, không 
dám độ người, phát tâm như vậy gọi là Tiểu. Đây cũng 
là bài học về đại bi tâm 


Bài học thứ 8: “Nếu biết tự tánh là chúng sanh 
nên nguyện độ thoát, tự tánh là Phật Đạo nên nguyện 
thành tựu, không thấy một pháp nào ngoài tâm mà có, 
đem cái tâm vô tướng, phát cái nguyện vô tướng, làm cái 
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hạnh vô tướng, chứng cái quả vô tướng, cái tướng vô 
tướng cũng không thấy có được: phát tâm như vậy gọi là 
Viên.” 


Anh Chị Em chúng ta nếu làm được cái gì cũng “kể 
công” chưa nói chuyện xưng mình là “công thân khai 


ZU 


quốc” nữa! Vậy thì đó là cái tâm Thiên rồi, khó viên 


lắm, có phải không? 


Bài học thứ 9: Mười lý do của sự phát khởi Bồ 
Đề Tâm; đó là: 


1. Nhớ ơn nặng của Phật 

2. Nhớ ơn Cha Mẹ 

3. Nhớ ơn Sư Trưởng 

4. Nhớ ơn Thí Chú 

5. Nhớ ơn Chúng Sanh 

6. Nhớ khổ Sinh Tử 

7. Trọng linh tánh của mình 

8. Sám hối nghiệp chướng 

9. Làm cho Phật Pháp tôn tại lâu dài 


Trong 1O lý do này, chỉ có chữ “lính tánh” là anh 
chị em chúng tôi thảo luận, chữ linh tánh đó, theo bài 
văn là Phật tánh, cái mà Lục Tổ Huệ Năng gọi là tự 
tánh, và đã thốt lên khi ngộ được tự tánh đó: 


“Đâu ngờ tự tánh uốn tự thanh tịnh 
Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt 
Đâu ngờ tự tánh uốn tự đây đủ 

Đâu ngờ tự tánh vốn không lay động 
Đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp” 
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Bài học thứ 1O: nghĩa chữ “Bồ Đề” 


Chúng ta đã thường học Bồ Đề tiếng Phạn là 
“Bodhi” có nghĩa là “giác”- giác ngộ, trái với mê- Sau này, 
các vị luận sư còn phân biệt giác của một vị thánh ( A 
La Hán), một vị Bề Tát, một vị Phật. Ví dụ: Ngài Cưu 
Ma La Thập dịch Bồ đề là “Vô Thượng Trí Tuệ” hay “Tuệ 
Giác Siêu Việt” (Trí Độ Luận); Ngài Tăng Triệu thì cho 
rằng, không có chữ nào dễ dịch hơn vì Bồ Đề là cái 


chân trí, giác ngộ bản thể siêu việt, một cách chính xác. 
Bài học thứ 1I: Loại biệt của Bồ Đề 


Chỉ có tuệ giác của hàng thánh giả mới được gọi là Bồ 
Đề. Thánh giả có 3 mức độ, nên có 3 loại Bồ Đề: Thanh 
Văn Bồ Đề, Độc Giác Bồ Đề, Vô Thượng Bồ Đề. 


Bài học thứ 12: Tự tánh của Bồ Đề 


Tự tánh của Bồ Đề là Vô Lậu Tuệ. Tuệ này 
chính là Tuệ Tâm Sổ trong 5 Tâm Sở biệt cảnh (theo 
Tam Thừa Cộng Pháp) Ở đây, Anh Chị Em chúng tôi 
có địp ôn lại Duy Thức; 5 Tâm Sở biệt cảnh đó là: Dục, 
Thắng Giải, Niệm, Định, Tuệ. Còn theo Đại Thừa Bất 
Cộng Pháp thì tự tánh của Bồ Đề là 4 trí thanh tịnh. 
Nói như vậy, thì chỉ có Phật địa mới được gọi là Bồ Đề 
thôi. 


Bài học thứ 13: Tương ứng của Bỏ Đề 


Đó là nói Tâm Vương, Tâm Sở ở giai đoạn Thức chuyển 
thành Trí (của 4 trì): 
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e Đại Viên Cảnh Trí (tên gọi của thức thứ 8 lúc đó) 
e Bình Đẳng Tánh Trí (thức thứ 7) 

e Diệu Quan Sát Trí ( thức thứ 6) 

e Thành Sở Tác Trí ( 5 thức trước) 


Bài học thứ 14: Năng sinh của Bề Đề 


Bồ Đề cũng là pháp duyên sinh, do diệt mê mà 
có, nên nó cũng có 4 duyên như các pháp khác: 


I._ Nhân duyên: Chủng tử của vô lậu tuệ (loại bản hữu ) 

2. Trăng thượng duyên: Thiện hữu (Phật, Bồ Tát, Sư 
trưởng, Tăng thân ) 

3. Đểng Vô Gián Duyên: Sự liên tục dẫn sinh vô lậu tuệ 
của hữu lậu thiện 

4. Sở Duyên Duyên: Cảnh khổ đã thấy nghe và cảnh 
thánh đã quán tưởng. 


Bài học thứ 15: Sở đoạn của Bỏ Đề 
Còn gọi là “chướng, là những thứ bị tiêu diệt để thực 
hiện Bồ Đề. 


Chướng đó là gì? và Trí nào tiêu diệt được? 


Ở Nhị Thừa, Phiển Não Chướng là sở đoạn, Bồ Đề Trí 
Phần Sinh Không là năng đoạn. 

Ở Đại Thừa, Phiển Não Chướng và Sở Trí Chướng là sở 
đoạn; Đến Phật Thừa, thì sở đoạn là phần chứng tử của 2 
chướng ấy. Còn năng đoạn là 4 trí của Bồ Đề( 2 phần sinh 
không uà pháp không) 
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Bài học thứ 16: Sở duyên của Bồ Đề 


Là những đối tượng bị biết, còn gọi là cảnh. Bồ Đề biết 
tất cả, kể cả tự tánh của nó, vì vậy tất cả vạn pháp đều 
là đối tượng (sở duyên) của nó. Tuy nhiên, có I chút cần 
lưu ý ở đây là: Thành Sở Tác Trí chỉ duyên “t„c” không 
duyên “chân”. Còn 4 trí khác thì tự tha đều biết, chân 
tục đều ngộ. Do vậy, ngay cả chân như cũng là sở duyên 
của Phật trí (tức Vô Phân Biệt Trí) 


Bài học thứ 17: Sở y của Bỏ Đề 


Là chỗ nương tựa, y cứ. Bề Đề là pháp do duyên 
sinh, nghĩa là cũng do duyên diệt. Nói cách khác, Bồ Đề 
sinh diệt trong từng sát na, nhưng vẫn liên tục là nhờ 
thân chứng chân như ( tức bản thể bất sinh bất diệt) Bồ 
Đề lại không một sát na nào, không tương ứng với chân 
như, nên Bồ Đề luôn luôn hiện hành. Thiên Thai Tông 
gọi là “Chân Tánh Bà Đề. 


Bài học thứ 18: Sở khởi của Bỏ Đề 


Là những cái đuợc phát khởi ra; đó là những gì Phật địa 
phát hiện: Thân độ (cơ thể uà ưñ trụ) gồm có: 

« Tự thọ dụng (đồng đẳng pháp giới) 

e«  Tha thọ dụng (cho thập địa Bồ Tát), 

e Thắng ứng hoá (cho các thánh giả khác) 

e _ Liệt ứng hoá (cho cả phầm thánh). 

e© Đài học thứ 19: Sở tác của Bỏ Đề 


Là việc làm của Bồ Đề. Đó là việc làm của chư Phật 
“khai thị chứng sanh ngộ nhập tri kiến Phật” là do năng lực, 
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phương tiện phát xuất của từ nguyện lực đai bi của chư 
Phật. Thiên Thai Tông gọi là “Phương Tiện Bồ Đề” 


Bài học thứ 20: Nhờ những bài học trên đây, 
khi đọc kinh, Anh Chị Em chúng tôi đã hiểu được rằng 
khi Luận nói Bồ Đề, Bề Đề đoạn ( sở đoạn cửa bô đề), 
Bồ Đề xứ (sở duyên) đều cùng một nghĩa là Bồ Đề. 


Bài học thứ 2I: Ở trình độ của Anh Chị Em 
Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử, chúng ta được học Bồ 
Đề Tâm là tâm giác ngộ, được biểu hiện qua 3 tâm thái: 


* Trực tâm: Trực tâm thì hiểu như trong Kinh 
Pháp Bảo Đàn “trực tâm là đạo tràng” 

* Thâm tâm:Thâm tâm là cái năng lực thâm sâu 
không ngừng phát triển khả năng huân tập và 
nuôi lớn những chủng tử tốt, thiện, lành 

* Và Đại bị tâm: Đại bị tâm là tình thương vô hạn 
định đối với tha nhân; luôn trau giổi tình thương 
này đến độ bình đẳng, đối với mọi chúng sanh 
muốn đem vui cứu khổ cho mọi người, thương tất 
cả chúng sanh như tình mẹ thương con ruột của 
mình. 


Ngoài ra, trong những buổi công phu sáng chiều, 
chúng ta vẫn thường đọc tụng những bài văn thể hiện 
sự phát Bồ Đề Tâm của chúng ta như : 


Phục thỉnh Thế tôn uị chứng minh 
Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập 
Như nhất chứng sanh vị thành Phật 
Chưng bất w thứ thủ nê hoàn 
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Hay : Thuấn nhã đa tánh khả tiêu uơng 
Thước ca ra tâm vô động chuyến 


Hay : Chứng sanh oô biên thề nguyện độ 
Phiền não uô tận thề nguyện đoạn 


Hay : Tự tánh chúng sanh thê nguyện độ 
Tự tánh phiền não hề nguyện đọan 


Với bài học này, chúng tôi chấm dứt buổi học 
bài văn Khuyến Phát Bồ Đề Tâm của ngài Thật Hiền. 
Ngoài nội dung quí giá của bài văn, Anh Chị Em chúng 
tôi còn được học rất nhiều từ ngữ, giúp cho sự hiểu biết 
về những thuật ngữ của Duy Thức. Anh Chị Em chúng 
tôi rất hoan hỷ và cảm thấy buổi học hết sức lợi lạc. 
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KINH DUY MA CẬT 


PHẨM QUỐC ĐỘ 
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“.„„.Trực tâm là Tịnh độ của Bồ tát, thâm tâm là tịnh độ của 
bồ tát, bồ đề tâm là tịnh độ của bồ tát, tỉnh tấn, thiền định, 
trí tuệ... ... là tịnh độ của bô tát, tứ nhiếp pháp là tịnh độ 
của bô tát, ba mươi bảy phẩm trợ đạo là tịnh độ của bê tát, 
tự mình giữ giới, không phê bình người phá giới là tịnh độ 
của bồ tát” v..v..và v..v.. 


Tịnh Độ chính là tự tâm thanh tịnh, ngay ở cõi Ta Bà này 
chứ không phải ở Tây Phương Cực lạc mới có; và quả thật 
như lời Phật dạy : “Khi tâm ta thanh tịnh, ta thấy thế giới 
thanh tịnh." 
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DA là bộ Kinh mà Anh Chị Em chúng tôi đã 
“nghe danh” từ những năm 60, khi mới “ra nghề” 
Huynh Trưởng, mà mãi đến nay ! hơn 20 năm sau mới 
được học! Như vậy đủ biết chúng tôi nao nức như thế 
nào! Hỏi đó Sư Bà Bổn sư của chị em chúng tôi (hâầu hết 
các chị em trong đoàn Liên Hương là đệ tử của sự bà Diệu 
Không) không cho học kinh này, Sư bà bảo: “Rồi lớn lên 
một chút nữa các cơn sẽ được học, hác đó sẽ hiếu lý do luôn, 
đừng có hỏi lôi thôi` 


Quả thật bây giờ chúng tôi đã hiểu rõ lời Sư Bà, 
và có dịp hỏi Sư Bà những chỗ vướng mắc của Kinh vì 
Sư Bà ra vào Saigon-Huế luôn, chúng tôi lên hầu thăm 
Bà rất dễ dàng. Bộ Kinh này tương đối dễ tìm, vì đã 
được Việt dịch rồi. Phần nhiều Anh Chị Em chúng tôi 
có trong tay tài liệu giảng dạy của thầy Thanh Từ 
( “Kimh Duy Ma Cật giảng giải”) vài người có của thầy 
Huệ Hưng hay của ông Đoàn Tung Còn và vài Anh Chị 
Em khác được nghe giảng ở Xá Lợi, Vĩnh Nghiêm (thầy 
Từ Thông, thầy Trí Quảng cho nên những buổi học 
Kinh Duy Ma Cật tương đối “sôi nổi” hơn những bộ 
kinh “khó” đối với Anh Chị Em chúng tôi vì không có 
tài liệu ! 


Cũng theo trình tự như cũ, Anh Chị Em chúng 
tôi trước hết đi vào lịch sử dịch thuật của bộ Kinh để 
tri ân tiền nhân, xong quyết định học những phẩm nào 
và bắt tay học phẩm đầu tiên đã được chọn. 


Phần dịch Phạn- Hán thì theo Ngài Trí Khải đại 
sử có 5 người ( nhưng thất truyền nên chỉ còn lại 3) cả 5 vị 
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đều là người Trung Hoa : 

e Ngài Chi Lâu Ca Sấm đời nhà Ngô dịch với tên 
Kinh là "Duy Ma Cật Kinh” có 3 quyển 

e«e Ngài Cưu Ma La Thập, đời Diêu Tần, với tên Kinh 
là "Duy Ma Cật Sở Thuyết” hay: “Bất Tư Nghì Giải 
Thoát Kinh” có 2 quyển 

se Ngài Huyền Trang, đời Đường, với tên Kinh là 
“Thuyết Vô Cấu Kinh” có 6 quyển. 

3i6iekcleiekeleiekek 


(1) chứng tôi học Kinh Duy Ma Cật này uào những năm 80 


Sau đó có nhiều nhà sớ giải ( cũng là nguơi Trung Hoa) dựa 

vào bản dịch của ngài Cưu Ma La Thập và viết ra những sớ 

luận sau đây : 

e Ngài Trí Khải “Duy Ma Cật Kinh Huyền Sớ” có 10 quyển 

e Ngài Trạm Nhiên “Duy Ma Kinh Lược Sớ” có 10 quyển 

e Ngài Chí Thuyên “Duy Ma Cật Lược Sớ” có 10 quyển 

e - Ngài Kiết Tạng “Tịnh Danh Huyền Luận” có 8 quyển và 
“Duy Ma Cật Nghĩa Sớ” có 6 quyển 

e - Ngài Khuy Cơ, “Thuyết Vô Cấu Chơn Kinh Sớ” 

e© Ngài Tăng Triệu, “Duy Ma Cật Kinh” có 10 quyển 

e - Ngài Huệ Viễn, “Duy Ma Cật Nghĩa Sớ” có 4 quyển 

e Ngài Thế Viên (nhà sớ giải gần đây, cững người Trung 
Hoa ) có “Duy Ma Cật Lược Giải” 


Về Việt dịch thì có các vị sau đây: 

Thây Huệ Hưng ( Đ5]) 

Ô. Đoàn Tưng Còn (?) 

Sw Bà Diệu Không (1982) 

Thấy Thanh Từ (1984) 
Ngoài ra, Kinh này cũng đã được dịch ra nhiều thứ tiếng như 
Anh, Pháp, Đức nên trên thế giới nhiều nhà nghiên cứu Phật 
học phương Tây đã biết đến từ lâu. 


3k3kskcskkscsksksskeskskekcseskskesskskskesksk 
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Theo bản dịch của Thầy Thanh Từ, “Kinh Duy 
Ma Cật Giảng Giải” (dịch theo 2 quyến của ngài Cu Ma 
La Thập có tên là “Duy Ma Cật Sở Thuạết” hay “Bất Khả 
Tư Nghì Giải Thoát Kimh”) gồm có 14 phẩm : 


1Quốc Độ, 

2. Phương Tiện 

3. Đệ Tủ, 

4. Bồ Tát, 

5. Văn Thù Vấn Tật 

6. Bất Khả Tư Nghì 

7. Quán Chúng Sanh 

8. Phật Đạo, 

9. Nhập Bất Nhị Pháp Môn 
10. Phật Hương Tích 

1L Bồ Tát Hạnh 

12. A Súc Phật 

13. Cúng Dường và 14. Chúc Lụy 


Anh Chị Em chúng tôi sẽ lần lượt học 6 phẩm: 
1, 5,6, 9 và I1. 


Về ý nghĩa tên Kinh, tại sao gọi là “Duy Ma Cật 
Sở Thuyết Kinh" Đây là những lời của Phật nói hay của 
cư sĩ Duy Ma Cật nói? Nếu là của ông Duy Ma Cật nói 
thì sao gọi là Kinh? Đọc qua bộ Kinh, chúng ta thấy đây 
là những lời đối đáp giữa các vị đệ tử Phật và cư sĩ Duy 
Ma Cật, nhưng là dưới sự chứng minh của đức Phật, 
Ngài xác nhận những điều ông Duy Ma Cật nói là đúng 
với Chánh pháp, và với “cái nhìn của Hoa Nghiêm” thì 
cư sĩ Duy Ma Cật chính là đức Bổn Sư Thích Ca hay 
ngược lại vậy. Đó là lý do được gọi là Kinh. Cồn tại sao 
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gọi là “Bất khả tư nghì giải thoát”? Là vì giải thoát trong 
kinh Duy Ma Cật cũng như giải thoát trong kinh Hoa 
Nghiêm, với trí phàm phu, với thế giới đối đãi của ngôn 
ngữ, thì không thể lãnh hội nổi nên gọi là “bất khả tư 
nghì” Như vậy điều may mắn của Anh Chị Em chúng 
tôi là học bộ kinh này sau khi làm quen với thế giới 
trùng trùng duyên khởi cũng như với mấy cái “vô ngại” 
của kinh Hoa Nghiêm, cho nên bước vào Kinh Duy Ma 
Cật bớt bị bỡ ngỡ, hụt hãng & chướng ngại. 


Hôm nay chúng tôi đi vào giới thiệu bộ Kinh và 
phẩm I: Phật Quốc. 


Sở dĩ chúng ta có được bộ Kinh quí này để học 
ngày hôm nay trước hết là do ngài Duy Ma Cật bệnh, 
đức Phật bảo các đệ tử của mình đến thăm bệnh ông 
ấy, chuyện rất bình thường; thế nhưng các vị đại đệ tử 
Phật từ các ngài Xá Lợi Phất, Đại Ca Diếp, A Nan, Ưu 
Ba Li... cho đến các ngài Phú Lâu Na, La Hầu La,... 
ai cũng từ chối đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật, lý do rất 
đơn giản là ai cũng “né” cư sĩ này, vì tất cả các vị, ai 
cũng bị ông cư sĩ này “dũa” về cách tu hành hay cách 
thuyết pháp v.v.. của mình. Cái dễ thương và đáng học 
tập ở nay, là cái tâm thanh tịnh của các vị tỳ kheo đại 
đệ tử của Phật này, khi kể cho đức Phật nghe trường 
hợp bị ông Duy Ma Cật “rầy” như thế nào; vị nào cũng 
kể rất rõ ràng minh bạch, ca ngợi trí tuệ thù thắng của 
cư sĩ Duy Ma Cật và nhận lỗi của mình, lòng không gợn 
một chút oán trách, trái lại còn bái phục ông Duy Ma 
Cật mặc dù mình là đệ tử lớn của Phật và “Duy Ma Cật 
kia” chỉ là một cư sĩ. Đây chính là bài học thứ nhất của 
Anh Chị Em chúng tôi . 
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Chúng ta hãy nghe một đoạn đối đáp giữa đức 
Phật và Uu Ba Li- vị đệ tử trì luật bậc nhất của Ngài- 
về trường hợp bị Duy Ma Cật “đa” mà ông Ưu Ba Li đã 
“tâm phục khấu phục” như thế nào, và đó cũng là lý do 
từ chối đi thăm bệnh ngài Duy Ma Cật của ông. (Đoạn 
Kinh này chứng tôi mới cập nhật hoá hôm nay, khi uiết lại, 
đây là trích trong bản Việt dịch của Hạnh Viên, thầy Tuệ 
Š hiệu chính oà chú thích - vì hồi chúng tôi học Kinh Duy 
Ma Cật, Thầy đang ở trong tù-]Š năm sau mới ra khói đó - 
và mùa hè năm 2000 chứng ta mới có được bản dịch này) 


Phật bảo Uu-Ba-Li: 
«Ông hãy đi thăm bịh Duy Ma Cật› 


Ưu-Ba-Li thưa: 

«Bạch Thế Tôn, cơn không đủ năng lực đến thăm bệnh ông 
ấy. Vì sao? Con nhớ lại, xưa kia có hai tì kheo phạm giới, 
xấu hổ không dám đến hỏi Phật, đến nói tới cơn: “Thưa 
ngài Ưu-Ba-Li, chứng tôi đã phạm luật uà rất hỗ thẹn tì tội 
này, không dám đến hỏi Phật, xm hỏi ông cách sám hối để 
giu sạch tội lỗi” Con bèn theo như pháp mà giảng giải cho 
họ. 


«Lúc ấy Duy Ma Cật đến nói với con: “Thưa 
Ngài Uu-Ba-Li, đừng làm nặng thêm tội của hai tỳ kheo này 
mà hãy ngay thẳng trừ điệt, chớ làm rối loạn tâm của họ. Vì 
sao ? Vì bản chất tội không ở trong không ở ngoài, cũng 
không ở giữa. Như Phật đã dạy, chúng sanh cáu bẩn tì tâm 
cáu bẩn; nếu tâm trong sạch hết thảy đều trơng sạch. Tâm 
cứng không ở trơng, không ở ngoài, không ở giữa. Tâm như 
nhiên, tội cũng như nhiên. Các pháp cứng như nhiên, không 
uượt ngoài Như Như Ngài UuBa-Li, nếu tâm tướng đã 
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giải thoát, cồn có gì cáu bấn chăng? Cơn đáp: “Không còn” 
Ông ấy nói: “Cũng vậy, tâm tướng của chứng sanh thảy đều 
uô cấu, càng như uậy. Thưa ngài Uu-Ba-Li, vọng tưởng là 
cáu bẩn, không uọng tưởng là thanh tịnh. Điền đảo là cáu 
bẩn, không còn điên đảo là thanh tịnh. Chấp ngã là cáu 
bẩn, không chấp ngã là thanh tịnh. Ưw-Ba-Li, hết thảy 
pháp khởi và diệt không đình trú, như ảo ảnh như tia chớp. 
Các pháp không đối đãi nhau, không đình trú trơng mỗi 
tâm niệm. Chúng đến từ những quan niệm sai lầm, như 
chiêm bao, như quáng nống, như trăng trong đáy nước, như 
bớng trơng gương, tì chứng sinh ra từ vọng tưởng. Hiếu được 
nh vậy là người phụng trì giới luật. Hiếu như vậy là hiểu 
biết thiện xảo” 


Ngay lúc ấy, Hai tị tì kheo thán phục: “Siễu việt thay 
trí tuệ, mà ngài Uu-Ba-Li không thể sánh bằng. Tuy là bậc 
trì luật đệ nhất cũng không thể nói được như uậy" Con mới 
nói: “Duy trừ Phật ra, chưa từng có một Thanh-Văn hay Bồ 
Tát nào uượt hơn biện tài uô ngại của Người này tì trí tuệ 
minh đạt của ông thù thắng như vậy" 


«Hai tị tì kheo nhờ đó đã đứt đoạn nghỉ tình và hối 
hận, phát tâm cẩu giác ngộ tối thượng và lập nguyện cho 
hết thấy chúng sanh đều được biện tài như vậy. Cho nên, 
cơn không đủ khả năng đến thăm bịnh ông ấy» 


Cứ như thế, họ đều từ chối đi thăm bệnh cư sĩ 
Duy Ma Cật. Sự kiện này là bài học thứ hai của Anh 
Chị Em chúng tôi hôm nay: Nó nói lên rằng xuất gia 
hay tại gia đều có khả năng giác ngộ như nhau. Nếu 
hàng Phật tử tại gia chúng ta học Kinh Duy Ma Cật rồi 
coi thường chư Tăng thì thật là một lỗi lầm trầm trọng, 
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đó là do chúng ta bị vô minh che kín quá, chứ không 
phải lỗi của bộ Kinh này. Qua bộ Kinh Duy Ma Cật, đức 
Thế Tôn muốn nhắn nhủ với đệ tử xuất gia của Ngài 
rằng nếu người xuất gia mà không chịu tinh tấn tu 
hành, cứ giải đãi buông lung thì có thể bị những người 
cư sĩ tại gia xuất sắc vượt qua mặt dễ dàng và như vậy, 
thì các vị không còn xứng đáng trong vai trò “ “Trưởng tử 
của Như Lai” hướng dẫn chúng sanh đi theo con đường 
của đức Phật nữa. Còn với người tại gia thì đức Thế Tôn 
muốn sách tấn họ noi gương cư sĩ Duy Ma Cật tu hành 
tinh tấn, sống giữa cuộc đời ô trược mà không bị đời làm 
ô nhiễm, còn mang Đạo vào đời, như vậy thì không cần 
phải xuất gia làm tỳ kheo mới thành Phật đâu. Thông 
điệp của Ngài muốn gởi đến chúng ta là: pháp Phật là 
pháp phổ biến, ai tu cũng được, miễn là tu cho đúng 
pháp; mỗi người hãy theo đó mà xây dựng Tịnh Độ của 
tự tâm mình. Với suy nghĩ như vậy thì Kinh Duy Ma 
Cạt không phải là “một sự bùng nổ” hay một “cuộc 
cách mạng ” gì cả. 


Bài học thứ ba là ý nghĩa tên Ngài Duy Ma Cật 
và thân thế của Ngài: Duy Ma Cật nguyên là tiếng 
Phạn (phiên âm là Tỳ-ma-la-cật-lị-đế), chữ Hán dịch ra 2 
cách: một là Tịnh Danh, hai là Vô Cấu. Chỉ nghe cái 
tên là chúng ta đã hiểu được một phần nội dung Kinh 
rồi vì Tịnh Danh là một người trong số 500 đồng tử từ 
nước Diệu Hỷ du hành đến cõi này, sau khi hoàn thành 
nhiệm vụ lại trở về chỗ cũ. Ngài Duy Ma Cật lịch sử là 
một trưởng giả ở thành Tỳ Da Li (Ấn Độ), có vợ tên là 
Thiên Cơ, con trai tên là Thiên Tu, con gái tên là 
Nguyệt Thiện, nghĩa là ngài vẫn sống đời thế gian 
thường tình nhưng sống hướng về Đạo, đem Đạo vào 
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đời, không bị đời làm ô nhiễm mà trái lại, danh thơm 
vang khắp bốn phương nên có tên là Tịnh Danh. Đây 
chính là nhân cách lý tưởng của Đại Thừa Phật Giáo, 
trong lớp áo bình dị của I người Phật tử sống trong đời 
thường- người cư sĩ tại gia hành Bồ Tát Đạo. 


Bài học thứ tư là vai trò của sự xuất hiện người 
cư sĩ tại gia Duy Ma Cật ở thành Tỳ Da Ly đối với lịch 
sử phát triển của đạo Phật. Tỳ Da Ly lúc đó là một 
trung tâm thương mãi và văn hoá với cư dân rất tiến bộ, 
họ không chấp nhận Phật giáo chỉ có những giáo lý như 
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, 
niệm Thiên và mục đích là lên cõi Trời, an trú trong an 
lạc cho riêng mình như đã được dạy trong nền giáo lý 
nguyên thủy, đó là lý do mà hình thái sinh hoạt Phật 
giáo trong một xã hội mới phải thay đổi về tư tưởng và 
về cả mặt hành trì để phù hợp. Như đức Phật đã nói: 
“Cái mà Ngài biết như lá trong rừng, còn cái Ngài giảng ra 
chỉ là một nắm trong tay”. Cho nên sau khi Phật nhập 
Niết bàn 10O năm, xã hội Ấn Độ biến đổi theo trào lưu 
đổi mới của toàn thế giới, thì chư Tăng lỗi lạc cũng phải 
vận dụng “lá trong rừng” để thổi vào sinh hoạt Phật 
giáo một sinh khí mới; đó chính là sự xuất hiện cần 
thiết của Đại thừa Phật giáo. Sự xuất hiện này như 
chúng ta đã biết kéo theo một sự rạn nứt của Tăng 
Đoàn và sự hình thành của hai phái: 

«e = Thượng Toạ Bộ ( Phật Giáo Nguyên Thủy- hay Phật 
Giáo Tiểu thừa gồm các tỳ kheo lớn tuổi, có khuynh 
hướng bảo thủ) 

se - Đại Chúng Bộ ( Đại thừa, gồm đông đảo tà kheo trẻ, 
có khuqnh hướng cải cách). Bộ Kinh Duy Ma Cật ra 
đời vào lúc đó. Đó cũng là lý do mà một số người 
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cho rằng Kinh Duy Ma Cật không phải là kinh 
Phật ! 


Bài học thứ năm là định danh Tịnh độ hay 
“Tịnh Phật quốc độ.” Nhân trưởng giả Bảo Tích hỏi về 
Tịnh độ, đức Phật liền giảng về Tịnh độ nhưng Tịnh độ 
của đức Phật A Di Đà mà đức Phật đã giới thiệu và 
Tỉnh độ của kinh Duy Ma Cật khác nhau chỗ nào? 
chúng ta hãy nghe: “Irực tâm là Tịnh độ của Bồ tát, thâm 
tâm là tịnh độ của Bô Tát, Bê Đề tâm là tịnh độ của Bồ 
Tát. Tỉnh tấn, Thiền định, Trí tuệ .... là tịnh độ của Bồ 
Tát, Tứ nhiếp pháp là tịnh độ của Bồ Tát, Ba mươi bảy 
phẩm trợ đạo là tịnh độ của Bồ Tát, Tự mình giữ giới, 
Không phê bình người phá giới là tịnh độ của Bồ Tát” 


V..V.Và V..V.. 


Tuy được hỏi về Tịnh độ Phật, nhưng đức Phật 
trả lời về Tịnh độ của Bồ Tát, vì phải có Tịnh độ của 
Bồ tát mới có Tịnh Độ Phật. Tuy Ngài dạy các thiếu 
niên về kinh nghiệm tu tập của Ngài trong vô lượng 
kiếp nhưng qua đó, gián tiếp giáo hoá cho 8000 tỳ kheo 
trong pháp hội bằng cách đề cao lớp Bồ Tát biết xây 
dựng Tịnh Độ (Niết Bàn) ngay trong cuộc sống hiện tại 
và ngầm chỉ trích tư tưởng yếm thế của hàng Thanh 
Văn. 


Thế cho nên ngài Xá Lợi Phất bị Phật quở, khi Xá Lợi 
Phất cho rằng cõi Ta Bà này không thanh tịnh; 


Phật dạy: “Mặt trời, mặt trăng không sáng sao? tại 
sao người mà lại không thấy Cũng thế, chúng sanh do tội 
chướng nên không thấy cõi nước của Như lai thanh tịnh chứ 
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không phải cối Ta Bà không thanh tịnh! Cõối nước ta đây 
vẫn trang nghiêm thanh tịnh, mà tại ông không thấy đó 
thôi” 


Đến nay, Anh Chị Em chúng tôi hiểu được rằng 
sở dĩ có nhiều quan điểm về Tịnh độ bởi œì “cơn người 
nào thì có Tịnh Độ ấy" Tịnh Độ chính là tự tâm thanh 
tịnh, ngay ở cõi Ta Bà này chứ không phải ở Tây 
Phương Cực Lạc mới có; và quả thật như lời Phật dạy: 
“Khi tâm ta thanh tịnh, ta thấy thế giới thanh tịnh” Thật 
giống như bài kệ chúng ta thường đọc : 


Trang nghiêm Tịnh độ 
Nơi cối Ta Bà 

Đất Tâm thanh tịnh 
Hiển lộ ngàn hoa. 


Bồ Tát muốn có cõi Phật thanh tịnh, thì trước hết tâm 
mình phải thanh tịnh và lo giáo hóa, nhiếp phục chúng 
sanh .... làm sao cho tâm của chúng sanh trong cõi ấy 
cũng được thanh tịnh thì lúc đó quốc độ mới thanh 
tịnh. 


Bài học thứ sáu là bài kệ của trưởng giả Bảo 
Tích ca ngợi những công đức vi diệu của đức Phật: 
chúng ta thấy trí tuệ, đức hạnh và tài năng của đức Phật 
chính là sức mạnh thu hút tất cả mọi người đến với 
Ngài, hướng về Ngài. Ngài thuyết pháp với một loại âm 
thanh thôi, nhưng pháp âm ấy mọi loài, ở mọi cõi đều 
nghe hiểu rồi thực hành, mặc dù phản ứng của mỗi 
chúng sanh có thể khác nhau: nghe mà kinh sợ, vui 
mừng, phấn khởi, dứt nghi hay nhàm chán v..v.. 
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Bài học thứ bảy là hạnh bệnh của Bồ Tát Duy 
Ma Cật. Thật ra ông Duy Ma Cật chỉ thị hiện bệnh để 
giảng nói về vô thường, vô ngã, về sự giả dối của thân tứ 
đại này. “Bồ tát bệnh uì chúng sanh bệnh” nên “bệnh” của 
cư sĩ Duy Ma Cật đây là “bệnh phương tiện” xuất phát từ 
tâm đại bị của Bồ Tát, chứ không phải do nghiệp 
chướng như bệnh của chúng sanh. Nhân đây chúng ta 
được biết thêm về 5 hạnh của Bồ Tát: Thánh hạnh, 
Thiên hạnh, Phạm hạnh, Anh nhi hạnh và Bệnh hạnh. 
Bồ Tát sống và sinh hoạt không bị hạn cuộc bởi thế 
gian, không còn quan tâm đến những khen chê của 
người đời nhưng họ luôn sống đời gương mẫu, thánh 
thiện, trong sạch, đạo đức và mô phạm để xây dựng 
niềm tin cho chúng sanh vào Chân, Thiện, Mỹ, để 
nhiếp hoá và chuyển hóa chúng sanh, để đem lại lợi ích 
cho chúng sanh vậy. Ngoài ra Bồ Tát không bao giờ 
thấy mình “lớn” hay hơn người, càng giỏi, họ càng 
khiêm tốn vì biết rằng tất cả những thành tựu của họ 
nhằm phục vụ chúng sanh, và tất cả đều nhờ Phật lực 
mới thành tựu được (Anh Nhi Hạnh đã được nói đến 
trong Chứng Tôi Học Kimh trước đây- ở Kinh Pháp Hoa ) 


Bài học thứ Tám là việc 500 thiếu niên con của 
trưởng giả Bảo Tích tặng cho đức Phật 500 cái lọng. 
Ngài kết tất cả 500 cái lọng thành một cái lọng lớn có 
khả năng che mát cả thành Tỳ Da Ly. Ý nghĩa biểu 
tượng của hành động này là: đức Phật xây dựng, giáo 
hoá tuổi trẻ là thế hệ đại diện cho sự thông minh, tài 
năng sức khỏe và đức hạnh, có tương lai tươi sáng, có trí 
tuệ và trách nhiệm đưa xã hội đi lên. Nhưng cần phải 
có sự đoàn kết nhất trí (kết hợp 500 cây lợng lại) mới tạo 
nên sức mạnh. Các bậc tiền nhân của Gia Đình Phật Tử 
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chúng ta chắc cũng đã thấm nhuần bài học này, nên đã 
thành lập Gia Đình Phật Tử gồm những thanh thiếu 
niên cùng nhau học Phật, đưa Đạo Phật vào đời, với ước 
mong xoa dịu những nỗi khổ của cuộc đời, như một 
bóng mát to lớn giữa cuộc đời nóng bỏng tham ái, sân sỉ; 
nghĩa là đem lại an lạc cho bản thân và cho tha nhân. 
Ngày nay Anh Chị Em chúng ta cũng đang nối tiếp sự 
nghiệp ấy, đưa đàn em chúng ta đi lên. Riêng chúng ta - 
những Huynh trưởng cao niên- phải nhận ra vị trí của 
mình, giúp lớp trẻ đứng ra gánh vác nhiệm vụ, chúng ta 
đứng sau lưng các Anh Chị Em ấy để hổ trợ tinh thần, 
và dù là những Huynh trưởng trẻ hay cao niên, việc cần 
thiết là phải đoàn kết, hoà hợp, không tranh cãi, lý luận 
v.v. mới đem lại lợi ích cho mình và cho đàn em của 
mình. 


Bài học thứ Chín là không có một cõi Tịnh Độ 
mà chúng ta chỉ cần cầu nguyện là “bay”? ngay đến đó, 
mà chỉ có Tịnh Độ do chính chúng ta xây dựng bằng 
tấm lòng ( tờ bi) và khối óc (trí tuệ) của mình; Muốn 
như vậy, trước hết, chúng ta phải tập sống buông bỏ 
( Hệ Xá), đừng bị vướng mắc bởi thất tình lục dục nhiều 
quá, đừng bị khen- chê, được-mất, hơn-thua v.v.. tác 
động, chi phối mình quá, tập mở rộng lòng yêu mến và 
giúp đỡ tha nhân, làm lợi ích cho chúng sanh quanh 
mình v.v.. rồi dần dần chúng ta mới có được tâm thanh 
tịnh để tạo điều kiện cho một quốc độ thanh tịnh; chứ 
nếu cứ xây dựng tâm tư, tình cảm, với những chất liệu 
tham, sân, si, ác độc, v.v. thì rõ ràng chúng ta đã xây 
dựng địa ngục ngay tại đây chứ làm sao mà có Tịnh Độ 
được, phải không các bạn ? 
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Bài học thứ Mười là qua phẩm Kinh này, chỉ 
với nhận thức mới mẻ về Tịnh độ, chúng ta thấy Kinh 
Duy Ma Cật bao gồm cả giáo lý nguyên thủy lẫn giáo lý 
đại thừa, mở ra con đường xây dựng một xã hội mới tốt 
đẹp. Những người con Phật có bổn phận vận dụng trí 
tuệ để hiểu đúng Phật pháp, áp dụng Phật pháp vào 
cuộc sống trước mặt; đó chính là cách hoằng dương 
Chánh pháp có hiệu quả cao nhất.. 


Đạo Phật có tỏa rạng hay suy tàn là do giới tu 
sĩ và cư sĩ Phật tử có biết cách “hoàn thành Phật quốc” 
hay không? Gương sáng của các thiền sư các đời Lý, 
Trần như: Thiền sư Vạn Hạnh, Thiền sư Đế Thuận, 
Thiển sư Khuông Việt, Trúc Lâm Yên Tử.... đã gắn 
liền với những trang sử vẻ vang của nước Việt vẫn còn 
đó như nhắc nhở tất cả chúng ta luôn cố gắng tinh tấn 
tu học và tu tập để kiến tạo Tịnh Độ ngay bây giờ và ở 
đây- đem lại an lạc cho chúng sanh và cho bản thân 
mình. 


Bài học này chấm dứt buổi học Kinh của Anh 
Chị Em chúng tôi; hôm nay ngồi viết lạ-nhằm ngày 
A213) 


đầu năm Nhâm Ngọ, xin gởi đến mọi người “câu đối 
Tết : 


'Tâm Xuân, Vũ Trụ Xuân 
Tâm Bình, Thế giới Bình” 


ễ 
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KINH DUY MA CẬT((tiếp theo) 


- BỒ TÁT VĂN THÙ SƯ LỢI THĂM BỆNH - 
(Văn Thù Vấn Tát) 








“ Bệnh lôi từ nơi sĩ, ái mà sanh. Tôi bệnh vì chúng sanh bệnh. 
Khi nào chúng sanh hết bệnh thì tôi lành bệnh. Vƒ như ông 
tưởng giả kía chỉ có một đứa con, nếu người con bệnh thì cha 
mẹ cũng bệnh theo, con lành bệnh thì cha mẹ cũng hếí bệnh. 


Bồ tát cũng vậu, thương tất cả chúng sanh như con một của 
mình, nên chúng sanh bệnh thì bồ tát cũng bệnh, chúng sanh hê 
t bệnh thì bồ tát lành. Bồ tát bệnh là do lòng đại bị.” 
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1 ây là phẩm mong đợi của Anh Chị Em 
chúng tôi, cũng là của mọi người học Kinh Duy Ma Cật. 


Vì sao¿- Vì trong phẩm này Ngài Văn Thù Sư Lợi chịu đi 
thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Sau khi tất cả mười mấy vị 
đại đệ tử Phật đều đưa ra lý do chính đáng để từ chối thăm 
bệnh Duy Ma Cật, đức Phật bèn phó thác cho ngài Văn 
Thù Sư Lợi công việc ấy; ta hãy nghe: 


Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: “ Ôưyy bấy đến thăm bệnJ ôn 
Dy Ma Cật. ” 


Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: “Bạø¿ T”ế Tứ», với bậc £J⁄ÿn 
lẩu bia bông dễ đới đáp, và ôg ấy tá? thâm đạt thật tướn/,, 
kláo nói phép mầu, trí buệ vồ nựJgi, biện tài thông suốt, thấu rõ 
puutdng puáp tu trà cúa tất cả bồ tát, tẩm nhập bho tàng bí 
mật của cu P)ật, bàng phục các ua, thần thông tự tại nà trí 
tuệ pbươuy tiện đều được rốt ráo. Tuy tế, con xin 0Ä lện] 
thánh chỉ của Phật đến thăm bện] ôxựj ấy. ” 


Như chúng ta đã biết, Văn Thù Sư Lợi là ai) - Là 
nhân vật biểu trưng cho Trí Tuệ Phật, Ngài được mệnh 
danh là “ 73y c2 các đc Pbát. ” cũng do ý này; Như thế 
cuộc gặp gØ giưa ông Duy Ma Cật và ngài Văn Thù Sư 
Lợi tất nhiên là “ #ỳ ø2zw đjcb 1z. ” báo hiệu là rất hấp 
dẫn, đâu có ai có thể bỏ qua không tham dự) Vì vậy, 
trong đại chúng có 8.000 vị Bồ Tát, 500 Thanh Văn và 
5.000 thiên tử cùng với các vị đại đệ tử Phật, đều tháp 
tùng Ngài Văn Thù đi vào thành Tỳ Da Ly thăm bệnh cư 
sĩ Duy Ma Cât. 
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Lúc đó, ông Duy Ma Cật dùng sức thần thông 
dọn căn nhà thành trống không, đồ đạt cũng không, 
người hầu cũng không luôn, chỉ có 1 cái giường ông nằm 
mà thôi. Đối với Anh Chị Em chúng tôi, trong buổi học 
Kinh hôm nay, mỗi một lời nói, cử chỉ và việc làm của 2 
Ngài Văn Thù Sư Lợi và Duy Ma Cật đều là những bài 
học vi diệu, mà chúng tôi phải hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong 


đó. 


Trước hết, ngài Duy Ma Cật chào ngài Văn Thù: 
“ Q/ý boá thay nà? Văn Tỳ Sự Lựi múi đến; tướng bô 
đến mà đến, tướng bhônyJ tẩy muà tẩy ” 


Ngài Văn Thù Sư Lợi đáp lễ nØaY : 

“Phải đấy cú sĩ ! nếu đã đến túc là bbôug đến, nếu đã dị túc 
là bhôww đi. Vì sao ? Đến kbônw từ đâu dến, đi kbôny đến nơi 
đầu, bế có thấy túc là bbônw thấy ” 


` › `. / « X+.. 
Chỉ mới chủ, khách chào nhau - ta đã thấy “ cao siêu” rồi. 


Thật vậy, Bồ Tát thấy được sự giả hợp của các pháp, tất cả 
là duyên sanh nên “ đến, đi” đều không thật thể. Bồ Tát 
thấy là thấy cái thật tướng- cái tánh Không- của các pháp 
đó chứ không phải thấy có đến, đi. Vì vậy, ngài Văn Thù 
xác nhận thật sự không có đi không có đến, vì thời gian 
cũng là pháp sinh diệt, nên đâu có xác định được khi nào 
“đi” khi nào “đến”- khi “nói” đi tức là chưa đi, đi rồi thì 
không còn đi nữa v..v.. ( z bệ ói Trươu Quán Luận cún 
„yời Lơuy Tbọ.) Đoạn đối thoại này làm chúng ta nhớ đến 


câu chuyện một bà lão bán quán, khi tiếp chuyện một 
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thiền sư vào quán kêu “ điểm tâm” thì bà cụ hỏi: 
“Tu quá bbú bất bbả đắc, tâm vị lai bất kbá đắc, tâm liện 


tại bất bả đắc, Ngời điỡm cối tâm nào? ” 


Vị thiền sư không trả lời được. Còn ngài Văn Thù thì trả 
lồi ngay theo tinh thần Kim Cang (N7z L⁄¿ nồ sỏ từng l2i, 
diệc vồ sỏ bluj- đi lông từ nndi đâu, đến bông chỗ tới). 


Ông Duy Ma Cật chào ngài Văn Thù bằng một câu hỏi về 
không gian, Văn Thù đáp lễ bằng một câu trả lời về thời 
gian; thật là một cuộc đối đáp tuyệt vời. Tất nhiên ở đây 
không có chuyện tranh chấp, hơn thua nên không có ai 
thắng ai bại, mà chỉ có những mẫu đối thoại nhằm điều 
chỉnh cái nhìn sai lạc của đại chúng mà thôi. Đây là bài 
học thứ nhất của Anh Chị Em chúng tôi. 


Qua đoạn khởi đầu hai Ngài chào hỏi nhau, chúng 
ta thấy rõ hai Ngài đã vượt ra ngoài “2 cbấp” và “ pháp 


1 Sao Cô MNxe A2: véC 42 AyS ˆ uẺ 4 đc Q/ M Ắ Lên 
chấp ” rồi, không thấy “có øði có ta” “ có ẩ có đềy” và cái 


“2y ” cũng chỉ là cái bóng dáng của nhãn thức mà thôi! 


Đến đây, ngài Văn Thù Sư Lợi trỏ về nhiệm vụ thăm bệnh 
của mình và hỏi ngài Duy Ma Cật rằng : 

“ Œw sĩ! bệnh của ôn có ba nối bbông? Điều trị có bút 
kbớng? Bệnh bông tăug cư ? Thế Tún âm cần bủi thăm uJ 
nJiÈu lăm đó. Bệnh củ sĩ nấu ấu mù san? đã bao lâu rồi ? 
Bao lâu nữa thà bết bệnh ? ” 


Ngài Duy Ma Cật trả lời: “ Bế»? tới t øới sử, đi mù sưø,. 
Tới bệnh, vì chúuy sanh bệnh. Kbi nào chủng sanh bết bệnh 
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thì tôi lành bện). Ví nÙw Ômj trướu gia kìa chỉ có một đứa 
c0n, #iế 14Jời cun bện] thà cla tuệ cú1J bện) tbeo, con lần] 
bệnh thì cha mẹ cu bết bệnh. Bồ Tất cững vậy, thưởng tất 
cũ củ sub 000w cơn ruột cún mành, nên cụ) svn] bệnh 
thì Bồ Tát cứu bệnh, củng sanh lết bệnh thà Bồ Tất làn]. 
Bồ Tất bệnh là do lòng đại bi. ” 


Ở đây chúng ta gặp lại “ bệnh hạnh” của Bồ Tát, nghĩa 
là thị hiện có bệnh, cũng là một hạnh của Bồ Tát. Chúng 
sanh đến cuộc đời này là vì nghiệp lực, phải chịu sự chi 
phối của sinh, lão, bệnh. tử ; Bồ Tát đến cối này vì cái 
nguyện đại bị, nên thị hiện cũng có thân, cũng có bệnh 
nhưng không hề nhàm chán vì cái thân bất tịnh này, 
không đau khổ vì bệnh hoạn nay ốm. mai đau v..v.. đó là 
chỗ khác nhau giữa phàm phu chúng ta và hàng Bồ Tát; 
đây là bài học thứ hai của ngày hôm nay. 


Ngài Văn Thù Sư Lợi lại hỏi:  “ N?à ZøÀy 0i so trống trơn 
và cứ tôn có người bằu ? ” 


Duy Ma Cật đáp: “ Cối øước cúa chu Phật cung đều lông ” 


Tại sao Duy Ma Cật nói như vậy trong khi chúng 
ta được đức Phật Thích Ca giới thiệu cõi Cực Lạc chẳng 
hạn, có đủ lưu ly, xa cù mả não v..v..có chim Ca Lăng Tần 
Già, Cộng Mạng v..v.. ) - chữ “Không” của ngài Duy Ma 
Cật dùng đây có ý nghĩa sâu hơn I chút: đó là tất cả chư 
Phật do tâm không dính mắc VỚI phiền não đau khổ, tâm 
không chấp trước nên các cõi nước đều thanh tịnh (7 
tựub túc Phật độ 1w). Đây là bài học thứ ba. 
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Sau đó, là một chuỗi dài những câu hỏi do Ngài Văn Thù 
Sư Lợi đưa ra và Ngài Duy Ma Cật trả lời tức khắc: 

e Lấy gì làm không 

° Lấy không làm không 

e Đã không thì cần gì phải không ? 

e Vì không phân biệt không nên không 

se Không, có thể phân biệt được ư 

e Phân biệt cũng không. 

e Không phải tìm ở đâu 

se Tìm ở trong 62 món kiến chấp 

e 62 kiến chấp tìm ở đâu) 

e Tìm trong các pháp giải thoát của chư Phật 

e Các pháp giải thoát của chư Phật phải tìm ở đâu 


e Phải tìm nơi tâm hạnh của tất cả chúng sanh . 


Rồi ông Duy Ma Cật nói tiếp: 

“ Ngài búi tại sao tôi bông có gia nhẩm ? - Vì tất cả c0 
1a VÀ cúc 0q0ai đạo đều là gìn nhấn của tôi. Vì sao? Vì chúng 
ma 1A sinh Hứ, mà Bồ Tát ú nơi sinh tử bông bỏ; còn n/Jogi 
đạo 1a các kiến chấp, mà Bồ Tất ủ nởi các biến chấp bbông 
đợn/” 

Lại hỏi: - Bệnh của cư sĩ thuộc tướng gì 

- Bệnh củúa túi bông lừnh bbônw tướng bông tế thấy được. 


- Bệnh ấy hiệp với thân hay hiệp với tâm) 
- Không phải liệp ti thân vì ú yJ0ùi tấn, cữzyy kb@uụj phái 
biệp với tân vì tâgùu 0l Duyên. 


- Trong 4 đại bệnh thuộc về đại nào 
s_ Bệnh kbớug thuộc địa đạu, cụ bông ha địu đạu; t1/y 
đạu, bún đại nà phoyJ đại, cũng lạ n0 tUẾ, 
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- Bồ Tát an ủi một Bồ Tát đang bệnh như thế nào) 

- Nói tš sự nô thường của thẩm mà đừnự nói glê tủu nà từ bó 
thán. Nói về thần bố ẩau tù bbônw nói miết bừn øu lạc; 1ói 
vỄ Đô. nựjã của thẩm tà nẫn nói về sự gián dạy nà bướng dẫn 
cJ/1j s09... 

-_ Bồ tát đang bệnh làm sao để chế ngự tâm mình) 

- Bồ tát Äang bệnh nên wglñ rằng : Bệnh này đến từ uy 
pulền nrÃo, tù điên đáo nọ tưủng của nhiều đồi trước. 

Đến đây, Anh Chị Em chúng tôi phải trỏ lui lại phần đối 
thoại hấp dẫn của hai vị 9Ø» ?zz” để mỗi người nói 
lên cái hiểu của mình - những bài học thu lượm được - 
qua việc đọc sách hay qua bài giảng của qúy thầy. 


Bài học thứ 4: Lấy gì làm không) - Lấy không 
làm không = tức là do hết phiền não, hết chấp trước mà 
nó “K7óz;” chứ không “Làw;” gì cả. 


Bài học thứ 5: 62 kiến chấp phải tìm ở đâu) Phải 
tìm trong các pháp giải thoát của chư Phật = với 62 kiến 
chấp ( zz og¿ đo) đó, nếu chúng ta không chấp, không 
động, không loạn, không lo âu sợ hãi thì ngay đó là được 
giải thoát vậy. 


Bài học thứ 6: Các pháp giải thoát của chư Phật 
phải tìm ở đâu? - Iìm ở nơi tâm hạnh của chúng sanh. Vì 
sao) - Nếu tâm chúng sanh không còn phiền não, vọng 
tưởng thì đó là chính là cõi Phật thanh tịnh, chứ đâu có ở 


nơi nào khác? 
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Bài học thứ 7: Tại sao không có người hầu) (g2 
øbáø) - tất cả chúng Ma và ngoại đạo đều là gia nhân của 
tôi = Ma thì thích sinh tử, Bồ Tát thì không ngại sinh tử, 
dấn thân vào trong sinh tử thân cận với ma quân, để độ 
chúng Ma (ấy ø@» sới cụ, Aa là gia nhân của Ô); 
còn ngoại đạo thì chấp đủ thứ (62 # cbấp) nhưng tất cả 
những chấp nhất đó Bồ Tát không dao động, không dính 
mắc, không nghi ngại, cái thấy của Bồ Tát đúng như thật, 
nên ngoại đạo cũng được Bồ Tát coi như gia nhân, thân 
cận để độ họ. Tư tưởng này chúng ta cũng đã gặp trong 
“Luận Bảo Vương Tam Muội” (..WW a quấn làm bạn 
đo ) hoặc trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa 
( tớn giá Đề Bà Đạt Đa luôn quấy pbá đúc Thế Túu bằng 
uÙiều lừnh thưíc, bJ¿ tà dùm tên độc, thuốc độc, bbi thì nơi 
say; thậm chí cờn sinh thừn] ] củi đầu cừu tuần bừn] với con 
cụm “ Cụm 0gJ chỉ điểu” tron khi cái đầu bìa từn thuc 
ăn 1ruôi sống thản cbữn, thà cái đằu Đề Bà Đạt Da ăn chất 
độc bại đế phá cũ thế cơn cbữn v..p..) thế nbưnyg đúc Tế Tön 
cụo biết răng: Đề Bà Đạt Da là một vị Tiền, đã đi theo giúp 
đồ đúc Phật mau thành Chánh Giác bằng nhiều cách thứ 
thách, đế trắc niệm lòng từ bị, sự quyết tâun, đúc tỉnh tấn, 
„bẩn nuluục 9..9.. của đúc Phật, đó không plñi là người xấu mù 
là một Nghịch Hành Bồ Tất vậy). Đúng như câu nói trong 
nhân gian mà chúng ta thường nghe “Ớz kẻ đ⁄ chú bbổng 
ớn ø„jười bZŠz” người hiền không giúp ta nhanh chóng 
vươn lên bằng kẻ dữ ! 


Bài học thứ 8: Bệnh của ông thuộc tướng nào 
bệnh tôi không hình không tướng không thể thấy được = 
như ta đã biết, vì lòng đại bi mà Bồ Tát bệnh, vì chúng 
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sanh bệnh mà Bồ Tát bệnh, bệnh này không phải do 
Nghiệp, mà do Nguyện, cho nên nói “KJózøg >2 bông 
#z⁄ớ” là vì vậy. 


Bài học thứ 9: Bồ Tát an ủi Bồ Tát có bệnh như 
thế nào) Nói thân vô thường mà đừng nói nhàm chán, nói 
thân khổ đau mà không nói niết bàn an lạc; nói về vô ngã 
mà vẫn giảng dạy và hướng dẫn chúng sanh = dù thân tứ 
đại này vô thường, vô ngã nhưng Bồ Tát phải mượn nó để 
làm lợi ích chúng sanh không bị kẹt vào “ 2 cýøb N#t 
Bàn Tịcb Tĩnb” 


Bài học thứ 10: Bồ Tát đang bệnh chế ngự tâm 
mình bằng cách nghĩ rằng: Bệnh này đến từ phiền não, 
điên đảo vọng tưởng trong nhiều đời nhiều kiếp trước, nó 
không thật có; 

Vì sao) - vì thân này là tứ đại giả hợp; nếu ta không tham 
đắm, không chấp ngã thì thân này không có “Chủ” - đâu 
có ai bệnh, có ai chịu đau đón đâu ? 

(1b Cñj Eư c1 tối dặn dò nay “Ki nào đu rắn, Day 
củ? cu, Đấy tẩy Ø00ó bùi bọc ruầy ba!” ) 


Đó là những bài học mà Anh Chị Em chúng tôi đã 
thu lượm được khi học phẩm này. Căn nhà của ông Duy 
Ma Cât có thật trống trơn không, có chứa được phái đoàn 
gồm các vị đệ tử Phật và 8.000 Bồ Tát, 500 Thanh Văn và 
5.000 thiên tử đi theo ngài Văn Thù Sư Lợi hay không )? 
thật tình Anh Chị Em chúng tôi chưa hiểu được, nhưng sự 
gặp gỡ giữa vị Đại Trí Văn Thù Sư Lợi và vị cư sĩ nổi 
tiếng đai bi, đại hạnh Tịnh Danh Duy Ma Cật, cùng với 
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những lời đối đáp, tung hứng giữa hai đại nhân vật này đã 
làm bừng sáng trong tâm tư Anh Chị Em chúng tôi thật 
nhiều điều kỳ diệu. 


Do vậy, Anh Chị Em chúng tôi không hề thấy cái 
gì, hay quan tâm đến cái gì, ngoài sự kiện hai Ngài thay 
phiên nhau soi sáng cho đại chúng qua nghệ thuật hỏi đáp 
sắc sảo “ Aối mỗi né” của họ; Như vậy, rõ ràng là 
căn nhà của ông Duy Ma Cật quả thật không có ai hết, 
không có cái gì hết rồi, phải không các bạn ) › !! 
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KINH DUY MA CẬT (tiếp theo) 


BỒ TÁT VĂN THÙ SƯ LỢI THĂM BỆNH 
( tiếp theo ) 








Người tu hạnh Bồ Tát còn phải là “người bạn không 
cân mời thỉnh của mọi chứng sanh" 


Đây chính là bước đâu của Bồ Tát đạo. Nâng cao hơn 
một bước, uì hành giả tu Bồ Tát đạo là người bạn thân 
của tất cả mọi người, nên trơng giao tế, trong quan hệ 
phải làm sao giữ được tính uô tư trong sáng, không để 
cho nó biến thành hệ lụy, làm ngăn cẩn cơn đường Bồ 
Tát đạo thênh thang. 


Nói theo ngôn ngữ Thiền là chứng ta cần “trang bị một 
ề s s s 
nền tổng nhận thức tánh Không sâu sắc”. 











e«CHÚNG TÔI HỌC KINHs195 











V tính cách đặc biệt của phẩm này, nên Anh Chị 
Em chúng tôi muốn dừng lại một chút để ôn lại những 
bài học vừa thu lượm được ở buổi học trước, đồng thời 
liên hệ với những bài học mà chúng tôi đã học được từ 
những bài Kinh, hay những mẫu chuyện đạo giữa đức 
Phật với các vị đệ tử của Ngài như: “Kinh Giáo Hoá 
Người Bệnh,” Kinh “Trung Đạo Nhân Duyên” kinh “Ba 
Pháp Ấn” hay những lời “sấm sét” mà đức Phật đã nói 
với Vakkali khi vị đệ tử này của Ngài lâm bệnh nặng 
sắp chết và muốn được gặp mặt Ngài. 


Trước hết Anh Chị Em chúng tôi nhắc lại “tên” 
của những bài học của buổi học Kinh trước và đi sâu 
vào những bài học nhờ liên hệ với những điều đã ghi 
trên đây: 


1.Về bài học thứ nhất “Không gian và thời gian 
đều là những pháp sanh diệt” : hai chữ đến đi (khứ lai 
hay uãng lai trơng các Kinh người ta hay dùng “khứ lai” 
thay vì uãng lai ) ngoài cái ý nghĩa biểu tượng đã đề cập 
trong bài trước, chúng ta có thể liên hệ đến quan niệm 
qua lại thăm viếng nhau, quan tâm đến nhau nhất là 
khi nghe tin người thân của mình đau ốm hay gặp hoạn 
nạn. Biết rằng cuộc đời là vô thường, các pháp vô ngã, 
thọ thì khổ... nhưng bên cạnh cái vô thường ấy vẫn có 
cái “thường”; đó là tấm chân tình giữa những người 
thân, như tình ruột thịt, tình bằng hữu, tình sư đệ. v.. v.. 
ấy là cái phân biệt loài người với các loài vô tình như 
đất đá cát sổi vậy (ta thường nghe “tình dữ vô tình" đó!) 


Thật vậy, chúng ta không phải vì quán cuộc đời 
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vô thường rồi trở nên vô tâm, vô ý, vô tình, vô nghĩa 
được (uô tâm đây không phải là “uô tâm” của thiền đâu 
nha, mà vô tâm đây là không quan tâm đến ai cả đó mà, 
thế mới đáng trách chứ! ) Vì thế, chúng ta tu là tập bớt 
dục vọng, tăng thêm tình thong, chứ không phải tu để 
hủy diệt tình người (mở rộng lòng thương tà tôn trọng sự 
sống là uậy mà!) Ai viện cớ mình “+ để trở nên khô 
cần cộc lốc, nhăn nhăn nhó nhó, không biết cách đem 
cho người khác niềm vui thì phải tự biết đó là tu nhầm 
rồi, trật lất rồi; anh chị em chúng tôi tự “cảnh cáo” mình 
như vậy . 


2.Về bài học bệnh hạnh: trước khi trình độ thực 
tập về tình thương đến mức cảm nhận được một cách 
sâu sắc cái đau của người khác, cảm thấy mình cũng đau 
đớn y như họ, trước khi thật sự có thể “thương người như 
thể thương thân,” người tu hạnh bồ tát còn phải là “người 
bạn không cân mời thỉnh của mọi chứng sanh” 


Thật vậy, thấy ai cần, mình đến với họ giúp đỡ, 
an ủi, chia xẻ khó khăn, cung cấp y phục, thuốc men 
nếu cần mà không đợi người ta năn nỉ, nhờ vả hay cảm 
ơn. Đây chính là bước đầu của Bồ Tát đạo (cũng là cơn 
đường mà hàng Huanh trưởng chúng ta đang đi và đối 
tượng “chứng sanh" gần nhất là đàn em của chúng ta ). 
Nâng cao hơn một bước, vì hành giả tu Bề Tát đạo là 
người bạn thân của tất cả mọi người, nên trong giao tế, 
trong quan hệ phải làm sao giữ được tính vô tư trong 
sáng, không để cho nó biến thành hệ lụy, làm ngăn cẩn 
con đường Bồ Tát đạo thênh thang. Nói theo ngôn ngữ 
Thiền là chúng ta cần “trang bị một nền tẳng nhận thức 
tánh Không sâu sắc`” 
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Có câu nói “người bạn thân của mọi người không là bạn 
thân của ai cả” (Ưami de tout le monde nest Ïami de per- 
sonne) nhắc nhở chúng ta rằng tư cách “người bạn 
không cần mời thỉnh” của Bề Tát không phải bạn thân, 
hay tri kỷ trong đời thường, nghĩa là tạo ra một hệ lụy 
kiểu như “trời sinh ra ta thì phải sinh ra bạn,” hay “bạn đã 
đi tôi ta còn sống làm chỉ` v.v.. kiểu như các cặp Bá Nha- 
Tử Kỳ,Nguyễn Khuyến- Dương Khuê, Rimbaud -Verlaine 
v..v.mặc dù, trong đời thường đó là những mối tình thật 
là vĩ đại và cảm động. Tuy nhiên tình thương rộng lớn 
phải vượt lên trên những “thế gian thường tình” đó. Ví dụ 
không ai đòi hỏi “đức Bồ Tát Quán Thế Âm là mẹ hiền 
của riêng tôi” vì chúng ta hình dung ra Ngài đứng trên 
cao rưới nước cam lồ xuống thế gian đau khổ, càng ở 
trên cao, phạm vi tưới tẩm của Ngài càng rộng, số lượng 
chúng sanh được Ngài cứu độ càng nhiều. Còn điều cụ 
thể trước mắt chúng ta là: tình thương, sự quan tâm của 
người Anh, người Chị trong Gia Đình Phật Tử nếu chưa 
được bình đẳng, và đều khắp như đức Quán Thế Âm 
thì cũng đừng mang tính “bộ lạc” nghĩa là “em của tôi/ 
em của người khác” hay đơn vị tôi, đơn vị kia v.v. Đi sâu 
hơn, trong cùng một đơn vị thì có em mình thong, có 
em mình “ch” có em thì hở một chút là khen thưởng, 
tán dương, có em thi bị bỏ quên hoàn toàn, dù các em 
đã cế gắng cống hiến cho đoàn, cho đơn vị không kém 
gì các em kia... đó chính là những hệ lụy tuy nhớ, 
nhưng có ảnh hưởng tai hại cho tình đoàn kết giữa đơn 
vị này với đơn vị kia, hay giữa các em trong cùng một 
đơn vị. Đây là bài học mà anh chị em Huynh trưởng 
chúng ta cần suy gẫm và áp dụng cả trong cuộc sống và 
trong sinh hoạt Gia Đình Phật Tử. 
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3. Về các bài học “Bồ Tất an ủi Bồ Tát có 

bệnh, và Bồ Tát chế ngự tâm khí có bệnh”: Khi học 
Kinh Duy Ma Cật, chúng ta tiếp xúc với một người cư sĩ 
“có một không hai” trí tuệ thì ngang bằng với Bồ Tát 
Văn Thù, nói năng thì biện tài vô ngại, một ông Duy 
Ma Cật mà khi được hỏi về “nguồn gốc bệnh” của mình, 
thì trả lời một cách siêu việt “Vô mỉnh và hữu ái là 
nguồn gốc bệnh của tôi” nên bài học này dạy cho chúng 
ta được nâng cao về mặt nhận thức (là như uậy thì ai 
cũng bệnh hết tôi, trừ hàng A La Hán trở lên) mà không 
cần an ủi người bệnh gì cả (người bệnh hiểu biết sâu sắc 
quá mà, đâu cân ai an tỉi nữa) 
Trong cuộc sống, những người của thế giới chúng ta 
không có ai là Duy Ma Cật hết, hễ đau ốm là đâm ra bi 
quan chán nắn, nên ta phải biết làm cách nào để an ủi 
người bệnh, chủ yếu là thân bệnh (kéo theo tâm bệnh, uì 
lo âu sợ hãi phiền muộn). 


Vì vậy, Anh Chị Em chúng tôi liên hệ vấn để 
này với “Kinh Giáo Hóa Người Bệnh" ( Thầy Nhất Hạnh 
dịch từ Tăng Nhất A Hàm, phẩm Phi Thường) kể lại chuyện 
Ngài Xá Lợi Phất và Ngài A Nan đến thăm bệnh ông 
Cấp Cô Độc, là một trong những vị đại thí chủ thời đức 
Phật còn tại thế. Từ đơ, chúng ta thấy được trước hết là 
hình ảnh thân thuộc gần gũi, và sự quan tâm của chư 
Tăng đối với hàng cư sĩ tại gia, và sau đó là những lời 
an ủi đầy ý Đạo, cũng như những lời giáo hoá về cách 
chế ngự tâm khi có bệnh. Chúng ta hãy lắng nghe đoạn 
Kinh sau đây: 


“ Sau khi chuyển lời thăm hỏi của đức Thế Tôn, 
Ngài Xá Lợi Phất hỏi trưởng giả Cấp Cô Độc: 
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- Bệnh tình của cư sĩ thế nào? Có tăng có giảm gì 
không? Những đau đớn trong cơ thể có từ từ bót ải chút 
nào không hay là lại gia tăng? 


Trưởng giả Cấp Cô Độc trả lời: 

- Thưa các Đại Đức, bệnh tình của con không thấy 
thuyên giảm. Những đam đớn trong cơ thể đã không bớt 
mà càng líc càng tăng. Thế là ngài Xá Lợi Phất chỉ 
cho ông Cấp Cô Độc phép quán niệm về Phật, Pháp, 
Tăng, uê 6 căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ,ý) uê 6 trần 
( sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) uề 6 thức, uề 6 yếu 
tố (đất, nước, gió, lửa, không gian, tâm thức) uê 5 ấn 
(sắc, thọ, tưởng, hành, thức ) uê thời gian, vê lý duyên 
khởi u..u.. 


Ngài Xá Lợi Phất nói: 

- Này cư sĩ! Bây giờ cư sĩ hãy quán uề 6 căn như sam : 

se Cơn mắt này không phải là tôi, tôi không bị kẹt uào 
cơn Tnắt này . 

se Lỗ tai này không phải là tôi, tôi không bị kẹt vào lỗ 
tại này .. 


CwW sĩ quán niệm như sau vê 6 trần: 

e Những hình sắc này không phải là của tôi, tôi không 
bị kẹt uào những hình sắc này. 

e Những âm thanh này không phải là tôi, tôi không bị 
kẹt uào những âm thanh này. 


CwW sĩ quán niệm như sau vê thời gian : 

se Quá khứ không phải là tôi, tôi không bị giới hạn bởi 
quá khúứ. 

e_ Hiện tại không phải là tôi, tôi không bị giới hạn bởi 
hiện tại 
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Này cư s, các pháp đều do nhân duyên sinh khởi và do 
nhân duyên mà hoại diệt, thật ra tự tánh của các pháp 
là không sanh cững không diệt, không đến cũng không 
đi. Khi cơn mắt phát sinh, nó phát sinh, không từ đâu tới 
cả; khi cơn mắt hoại diệt, nó hoại điệt, nó không đi vê 
đâu cả. Con mắt không phải “không” trước khi phát 
sinh, cơn mắt không phải “có” trước khi hoại diệt. Tất cả 
các pháp đều do nhân duyên hội tụ mà thành. Nhân 
duyên đây đủ thì cơn mắt có mặt, nhân duyên thiếu thì 
cơn mnắt vắng mặt. 


Điều này cũng đứng với tai, mũi, lưỡi, thân, ý, hình sốc, 
âm thanh, cái thấy, cái nghe, 5 uấn, 6 yếu tố, thời giam. 


Này cư sĩ, trơng 5 uấn không có cái gì là “ta'` hay “của 
3 s s Š ỳ 
` (( ` (K 


ta”, là “người”, là “thọ mạng”... gì cả. Nếu không thấy 
được sự thật đó tức là uô mĩnh. 


Này cư s, Ông đã quán niệm để thấy được rừng mọi 
pháp đều do nhân duyên mà phát sinh (và không có tự 
tánh riêng biệt. Đó gọi là pháp quán miệm về 
“không” một pháp quán niệm cao siêu uào bậc nhất. 


Thực tập đến đây, trưởng giả Cấp Cô Độc khóc, 
nước mắt chan hoà, đại đức A Nan hỏi Ông: 

- Cw sỹ, tì sao mà ông khóc? Ông thực tập không thành 
công sao? Ông có tiếc nuối gì không? 


Trưởng giả Cấp Cô Độc trả lời: 

- Thưa đại đức A Nan, cơn không tiếc nuối gì hết, cơn 
thực tập rất thành công. Con khóc là tì cơn cẩm động 
quá, con được có cơ duyên phụng sự đức Thế Tôn tà 
chư vị Tăng Ni từ lâu mà cơn chưa từng được nghe 
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giáo pháp ưi điệu mâu nhiệm và quí báu như hôm nay, 
con được đại đức Xá Lợi Phất trao truyền. 


Lúc ấy, đại đức A Nan bảo trưởng giả Cấp Cô Độc: 
- Cự sĩ nên biết giáo pháp này, các uị khất sĩ uà mwữ khất 
sĩ được nghe đức Thế Tôn giảng rất thường. 


Trưởng giả Cấp Cô Độc thưa: 

- Bạch đại đức A Nam, xm đại đức bạch lại với đức 
Thế Tôn để giới cư sĩ chứng cơn cũng được nghe những 
giáo pháp ti diệu như giáo pháp này. Có những người 
cwW sĩ không đủ sức nghe, hiểu và hành trì những giáo 
pháp như giáo pháp này, nhưng cũng có những người cư 
sĩ có đủ sức nghe hiểu và hành trì những giáo pháp 
thâm điệu ấy. 


Nghe và thực hành xong, cư sĩ Cấp Cô Độc cảm 
thấy trong người nhẹ nhàng thanh thoát; ông phát được 
tâm Vô Thượng. Các đại đức Xá Lợi Phất và Anan vừa 
từ giả ra về thì cư sĩ Cấp Cô Độc mệnh chung và sinh 
lên cõi Trời Tam thập Tam thiên. 


4. Tuy mình đang bệnh nhưng vẫn phát tâm từ 
bí thương đến mọi người, cầu cho mọi người cũng được 
nghe Pháp vi diệu, chữa lành tâm bệnh. Ở đây chúng ta 
được học từ ông Cấp Cô Độc bài học này; mặc dù sắp 
cheat, nhưng trước khi chết vẫn đề nghị đức Phật giảng 
cho giới cư sĩ nghe pháp môn vi diệu mà mình đã được 
nghe, để họ được an tâm từ giả cuộc đời, không nuối 
tiếc, không tham đắm, không vướng bận về cái thân 
này, cũng như mọi thứ trên thế gian này nữa. Quả thật 
lúc ấy dù thân bệnh sắp chết, nhưng tâm trưởng giả Cấp 
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Cô Độc thật là lành mạnh, rộng rãi, hèn gì mà sinh lên 
cõi Trời là phải rồi ! 


% Ai thấy Pháp, người ấy thấy Thế Tôn: Kinh 
Vakkali-suttam kể rằng nhiều vị đệ tử Phật tuy được 
sống trong cùng một tịnh xá với đức Phật, hằng ngày 
gần gũi với đức Phật, nhưng không chú tâm thực hành 
lời dạy của Ngài. Như tôn giả Vakkali, khi bệnh nặng 
gần qua đời thì nhất định đòi gặp Phật cho được! Đức 
Phật đến thăm Vakkali, và lời dạy của Ngài đối với 
người đệ tử này phải chăng là lời “sấm sét” làm thức 
tỉnh Vakkali? Ngài nói: “Này Vakkalh, có ích gì mà muốn 
thấy thân thể hôi thối này của Ta? Ai thấy Pháp, người ấy 
thấy Ta” 


Tương tự, Kinh kể lại rằng khi đức Phật đi xa trở 
về thành Xá Vệ, mọi người trong 4 Chúng đệ tử đều 
đến thăm hỏi, chiêm nguỡng; chỉ một mình Tu Bồ Đề là 
không đến, vì bận ngồi trong hang đá khâu vá chiếc y 
của mình. Nhưng không ai trách Tu Bồ Đề cả, vì họ 
biết rõ con người của ông vị đệ tử Phật đứng đầu về 
“giải Không,” hiểu rõ lý Không, thể chứng được diệu 
nghĩa của tánh Không, giỏi nhất trong số một ngàn hai 
trăm năm mươi đệ tử của đức Phật. Bởi vậy cách giao 
tiếp của ông đối với đức Thế Tôn cũng khác xa những 
lời thăm hỏi thường tình của mọi người. 


Qua 5 bài học bổ sung vào buổi học hôm trước, chúng 
tôi có thể chấm dứt những bài học của phẩm 5 này ở 
đây để bước qua phẩm 6. 
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KINH DUY MA CẬT (tiếp theo) 


PHẨM BẤT TƯ NGHÌ 








“Thưa ngài Đại Ca Diếp, các vị làm Ma Vương trong 
uô lượng uô số cõi nước ở lO phương, phần nhiều là 
các bậc Bồ Tát trụ nở Pháp “Bất tư nghì giải thoát” 
Vì dừng sức phương tiện giáo hoá chứng sanh nên thị 
hiện làm Ma Vương.” 

“Lại nữa, thưa ngài Đại Ca Diếp, có người có khi đến 
xin cho tay, chân, tai, mắt, mũi, đầu, tửy não, máu, thị, 
da, xương, chòm xóm, vàng bạc, áo quân, uợ cơn 0.0. 
những người đến xin như uậy phần lớn là những tị Bà 
Tát đã trụ giải thoát bất tư nghì, dàng lực phương tiện 
để thử, khiến cho chí nguyện được kiên cố. Vì chỉ có 
các Ngài mới đủ uy lực để thúc ép Bồ Tát và cho 
chứng sanh thấy những việc khó làm như vậy. Cũng 
như cái đạp của cơn toi chúa là điều mà cơn lừa 
không thể nào làm được. Đó chính là cánh cửa dẫn 
uào phương tiện của trí tuệ của Bô Tát đã trụ giải 
thoát bất tư nghì.” 
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ôm nay, Anh Chị Em chúng tôi bắt đầu 
phẩm “Bất T⁄ Nghì” Đây là một phẩm 
“gay cấn." 


Cũng may đã học Hoa Nghiêm với 4 pháp giới (lý uô 
ngại, sự uô ngại, lý sự uô ngại và sự sự 0ô ngại ) nên đi 
vào phẩm này không bị “điên đâu" hay “hết hồn” vì 
chuyện 3 vạn 2 ngàn tòa Sư Tử, mỗi tòa cao cỡ 84 ngàn 
do tuần “đi vào” trong cái thất cư sĩ Duy Ma Cật cỡ 
chừng mấy mét vuông ( l do tuần = 7km theo cách đo 
lường ngày nay) 


Ngoài ra, Anh Chị Em chúng tôi cũng lưu ý 
nhau ở đầu buổi học rằng ở phẩm 5: 


Sau khi giảng cho đại chúng về tánh Không của 
vạn pháp, về Bồ Tát hạnh, và đã chấm dứt bằng câu: 
“Khi Duy Ma Cật nói những lời ấy tôi, cả đại chúng đi theo 
ngài Văn Thù Sự Lợi gồm 8 ngàn Bồ tát, 5 trăm Thanh 
Văn và 5 ngàn thiên tử đều phát tâm uô thượng chánh 
đẳng chánh giác” 


Như vậy bộ kinh phải chấm dứt nơi đây vì đại 
chúng đã hiểu rõ rồi; Tâm mọi người đã bừng sáng sau 
những lời hỏi đáp của 2 vị thượng thừa... Thế nhưng, 
bộ kinh lại vẫn còn tiếp tục; đó phải chăng để cho hai 
ngài Văn Thù và Duy Ma Cật tiếp tục soi sáng thêm 
cho đại chúng mà đối tượng là hàng Thanh Văn (đại 
điện là ngài Xá Lợi Phất ) vẫn đang còn nhiều thắc mắc 
vì choáng ngợp trước những tư tưởng rộng rãi của Bồ 
Tát ? 
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Thật vậy, ngay lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất thấy 
nhà trống không liền khởi tâm thắc mắc không biết mọi 
người sẽ ngồi ở đâu. Thế là ngài Duy Ma Cật biết được, 
bèn hỏi ngài Xá Lợi Phất: “Thưa ngài Xá Lợi Phất, nhân 
giả vì Pháp mà đến đây hay tì giường ghế mà đến?” 


Xá Lợi Phất thưa: tôi wì Pháp mà đến đây, chẳng phải tì 


L 


giường ghế” và thế là ngài Duy Ma Cật lại “giảng” luôn 
một hơi, nào là “người cầu Pháp đến thân mạng không tiếc, 
không mắc kẹt ngũ uấn, l2 xứ, l8 giới, 0.0.” nào là “người 
câu Pháp không đắm trước nơi Phật, nơi Pháp hay nơi Tăng 
mà cẩu người cầu Pháp không thấy Khổ mà câu, không 
đoạn Tập mà câu, không chứng Diệt mà cẩu, không tu Đạo 
mà cẩu 9.9." nào là: “người cầu Pháp không nên có chỗ trụ, 
câu Pháp là không tìm câu ở bất cứ gì...” 

Chúng ta thấy trong đoạn này lời của ngài Duy 
Ma Cật không khác gì lời của đức Thế Tôn nói với 
Ngài Tu Bồ Đề trong Kinh Kim Cang: “ ưng 0ô sở trụ nhỉ 
sanh kà tâm” 

Khi Duy Ma Cật nói xong thì có 500 vị thiên tử 
chứng được Pháp nhãn thanh tịnh. 


Sau đó, ngài Duy Ma Cật lại hỏi ngài Văn Thù 
Sư Lợi: “Người đã dạo trơng vô lượng vô số quốc độ Phật, 
thấy cõi Phật nào có những toà sử tử tốt đẹp được thành 
tựu uới công đức ui điệu để ngài rước uề cho Chứng ngồi ” 

Văn Thù Sư Lợi đáp: “Cách đây uô lượng nghìn 
uạn tíc a tăng kà thế giới bằng số cát của 36 sông Hằng, có 
thế giới Tu Di Tướng, của đức Phật Tu Di Đăng Vương 
thân Phật cao 84 ngàn do tuấn, tòa sự tử cững cao như thế, 


{1 


trang nghiêm tốt đẹp bậc nhất. 
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Nghe xong, ngài Duy Ma Cật vận dụng thần 
thông, rước 32 ngàn toà sư tử vào thất của mình. Chuyện 
lạ chưa từng có! Thất của ông Duy Ma Cật trở nên rộng 
rãi, chứa đủ hết 32 ngàn toà sư tử, không có cái nào bị 
che khuất, mà cũng không làm cho thành Tỳ Da Ly trổ 
nên chật hẹp. 

Ông Duy Ma Cật mời ngài Văn Thù Sư Lợi và 
các Bồ Tát thượng nhân ngồi lên toà sư tử; Còn các Bồ 
tát mới phát tâm, và các đại đệ tử Phật không thể lên 
ngồi trên những toà đó, kể cả ngài Xá Lợi Phất. Bấy giờ 
Duy Ma Cật mới nói: “Các ngài hãy đảnh lễ đức Phật Tu 
Di Đăng Vương Như Lai thì sẽ ngôi lên toà sự tử được” 
quả nhiên đúng như lời ngài Duy Ma Cật nói. 


Đoạn này nếu Anh Chị Em chúng tôi chưa được 
“nghe uà thấy” trong Hoa Nghiêm về việc “nhiều thế giới 
chứa trên đâu một sợi lông” về “một hạt bụi bao trùm toàn 
bộ pháp giới” hay “một hạt cát là cả đại thiên thế giới” về 
“bất khả thuyết, bất khả thuyết” v..v.. thì nhất định phải 
giật mình vì những chuyện “không thể nghĩ bàn” này. Ở 
nay, trước hết, chúng tôi rút được hai bài học nhờ kinh 
nghiệm lần học Kinh Hoa nghiêm vừa qua, và về lời 
giảng của thầy Thanh Từ để trả lời các câu hỏi : 


I Tại sao 32 ngàn toà sử tử cao lớn như uậy lại có 
thể dồn vào trơng cái thất nhỏ bé của ngài Duy Ma Cật 


Chúng ta đã biết ngài Duy Ma Cật chính là Tịnh 
Danh (tâm thanh tịnh) nên tất cả khởi nghĩ từ tâm ấy 
đều là diệu dụng, đây là “bất khả tư nghì” Nhưng tất cả 
điệu dụng đều là huyễn hóa (không thật). Lấy ví dụ cụ 
thể và nói theo ngôn ngữ hiện đại của chúng ta hôm 
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1) 


nay: như trong phim “tám chục ngàn dặm dưới đáy biển 
có phải là nhà đạo diễn, nhà quay phim đã đem toàn bộ 
thế giới dưới đáy biển đặt lên trên một màn hình chỉ 
mấy thước vuông? Mà tôm cá, và hàng ngàn loài thủy 
tộc có bị chèn ép, có thấy chật hẹp, nước có bị tràn ra 
ngoài không? những khán giả xem phim có phải “nhường 
chỗ” cho tôm cá... không? hoàn toàn không có gì 
chướng ngại. Đây là bài học thứ nhất 


2. Tại sao các vị Bồ Tát thượng thừa có thể tự mình 
lên ngôi toà sự tử, những vị ở bậc Trưng phải biến mình 
thành to lớn mới ngôi lên được; còn hàng Sơ Phát Tâm Bồ 
Tát uà hàng Thanh Văn phải lạy đức Phật Tu-Di Đăng 
Vương tôi mới ngôi được. 


Các vị Bồ Tát thượng nhân có tâm thanh tịnh 
ngang với ngài Duy Ma Cật, chứng nhập tuơng xứng với 
ngài Tịnh Danh cho nên những gì Tịnh Danh vận dụng, 
các Ngài đều ứng dụng không ngại, còn Bồ Tát mới phát 
tâm, thì phải nhờ vào niềm tin mới ứng dụng được. Nói 
theo ngôn ngữ của chúng ta, với ví dụ cụ thể “phim ảnh” 
trên đây, chúng ta thấy mặc dù người lớn và trẻ con đều 
xem truyền hình, đều thấy những hình ảnh trên màn 
hình giống nhau; người có kiến thức khoa học nhiều 
cũng như người không cần kiến thức khoa học đều xem 
được hình ảnh, tin tức, phim truyện .... nhưng khác 
nhau ở mức độ: có người thực hiện được thu hình, phát 
hình, có người thì chỉ hiểu được nguyên tắc truyền hình, 
truyền thanh, có người cũng không hiểu tại sao hình 
ảnh hiện ra trên đó, nhưng tin rằng mọi người đều hiểu 
được thì mình cũng sẽ hiểu được qua ứng dụng của nó... 
Đây là bài học thứ hai. 
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Ngài Xá Lợi Phất thấy đó là việc chưa từng có, 
vì cái thật nhỏ - có thể chứa cái thật vô cùng to lớn - 
mà không trở ngại gì cả, ngài Duy Ma Cật mới giải thích 
“đó là Pháp Bất Tư Nghì Giải Thoát” của chư Phật và 
chư Bồ Tát. Nếu Bồ Tát trụ nơi pháp đó, lấy núi Tu Di 
nhét vào trong một hạt cải vẫn không thêm bớt, hình 
núi Tu Di vẫn nguyên vẹn... Lại lấy nước bến biển 
lớn cho vào trong một lỗ chân lông, cũng không làm 
khuấy động các loài thủy tộc các loài Rồng, quỉ Thần, A 
Tu La cũng đều không hay biết mình đã đi vào nay... 
Điều này, Anh Chị Em chúng tôi cũng đã được nghe ở 
Kinh Hoa Nghiêm (học trước Kinh này) khi đức Phật đã 
vì Bồ Tát Tâm Vương mà “tớm tất” những cái vô cùng 
nhỏ (trên đâu mỗi sợi lông) chứa đựng những cái vô cùng 
lớn (sơn hà đại địa) để mô tả pháp giới nhiệm mầu kỳ 
điệu trong kinh Hoa nghiêm như sau: 

"Chỗ một đâu lông cõi lớn nhỏ 

Tạp nhiễm thanh tịnh cõi thô tế 

Tất cả như vậy bất khả thuyết 

Mỗi mỗi rõ rừng phân biệt được. 

Đem một cõi nước nghiền làm bụi 

Bụi đó uô lượng bất khả thuyết 

Trần số vô biên cõi như uậy 

Đều đến đồng nhóm đầu một lông. 

Những cõi nước này bất khả thuyết 

Đồng nhóm đầu lông không chật hẹp 

Chẳng khiến đầu lông có thêm lớn 

Mà những cõi kia chưng đến nhóm. 

Trên lông tất cả những cõi nước 

Hình tướng như cũ không tạp loạn 

Như một cõi chẳng loạn các cối 


Tất cả cõi nước đều như uậy." 
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Chúng ta thấy rõ ràng: lời của vị Tịnh Danh Duy 
Ma Cật nói trong bộ kinh này, không khác mẩy may với 
lời đức Thế Tôn nói trong kinh Hoa Nghiêm, nói cách 
khác chân lý thì “không hai”. 


Trên đây là những bài học về không gian. 


Tiếp theo là những bài học về thời gian. Ông 
Duy Ma Cật tiếp tục nói với ngài Xá Lợi Phất về pháp 
môn giải thoát bất khả tư nghì; chúng ta hãy nghe: 


“Thưa ngài Xá Lợi Phất, hoặc có chúng sanh chỉ có 
thể độ được nếu ưa thích sống lâu trong cuộc đời này, Bồ 
Tát có thể vận dựng thần lực của Ngài để kéo dài bảy 
ngày thành một kiếp khiến cho họ thấy đó là một kiếp. Hoặc 
có chíng sanh không thích sống lâu, có thể độ được, Bồ Tát 
liền rút ngắn một kiếp thành 7 ngày khiến cho họ thấy đó 
chỉ là 7 ngày.... Lại nữa Xá Lợi Phất, Bô Tát đã trụ giải 
thoát bất khả tư nghì, có thể thâu tóm tất cả mọi sự nghiệp 
trang nghiêm trơng hết thảy cõi Phật tập họp về một cõi. để 
mọi chứng sanh có thể nhìn thấy... Lại mữa, Ngài có thể 
chỉ trơng một lỗ chân lông cho thấy tất cả mặt trời, mặt 
trăng, tỉnh tí của hết thảy thế giới khắp mười phương.... 
Lại nữa khi thế giới này đến thời kỳ hủy diệt do lửa thiêu 
đốt, Bồ Tát này có thể hít hết lửa uào trơng bụng mình mà 
không bị tốn hại uà ha uẫn cháy... Lại nữa Xá Lợi Phất, 
Bồ Tát đã trụ giải thoát bất khả tư nghì có thể dùng thần 
hực hiện thân là Phật, Bích Chỉ Phật, Thanh Văn, Đế Thích, 
Phạm Thiên... Lại nữa, Ngài cũng có thể khiến mọi âm 
thanh trơng mười phương quốc đó, đều biến thành tiếng Phật 
giảng Pháp vô thường, uô ngã, không, uà đủ các pháp khác 
nhau được thuyết bởi chư Phật khắp mười phương... Thưa 
ngài Xá Lợi Phất, tôi chỉ mới nói uài năng lực của giải 
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thoát bất khả tư nghì, nếu kể cho đủ thì trong một kiếp cũng 
chưa nói hết. `” 


Đây là bài học thứ 3 cho ngày hôm nay: thời 
gian không có thực tính. Ngay những người bình thường 
như chúng ta cũng có thể thấy được thời gian vật lý, và 
thời gian tâm lý khác nhau. Ví dụ một em bé đứng I 
mình ở trường chờ mẹ đến noun, thì thấy thời gian trôi 
qua rất chậm, nhưng nếu em ham chơi với bạn bè thì 
không biết bao nhiêu giờ đã trôi qua; Cũng thế, chúng 
ta thường nghe nói “Nhất nhật tại tù thiên thu tại 
ngoại” ( l ngày trong tà bằng một ngàn năm ở ngoài được 
tự do) hay Nguyễn Du cũng nói trong truyện Kiểu: 


“Sầu đong càng lắc càng đầy 
LMI 


Ba thu dồn lại một ngày dài ghê 
( khi trong lòng buôn râu thì l ngày dài như 3 năm ) 


Hay: “Nhất nhật bất kiến như tam thu hề ” 
(I ngày không gặp mặt thấy như đã 3 năm không gặp ) 


Bởi vì thời gian vật lý được đo bằng đồng hồ, 
còn thời gian tâm lý đo bằng sự biến đổi đa dạng của 
những tâm trạng vui, buồn, hờn, giận, an lạc phiền não 
v.v. không biết đâu mà lường. 


Bài học thứ 4 là các pháp cũng không có tự tánh. 
Với tâm phân biệt của phàm phu thì mới có những cặp 
đối đãi: míi lớn- hạt cải nhỏ, sông rộng- ao hẹp, cơn công 
đẹp- cơn quạ xấu 0.0. còn Bồ Tát đã trụ giải thoát bất 
khả tư nghì thì không còn mắc kẹt vào các giả tướng ấy 
nữa; Nói cách khác, các Ngài không thấy có lớn-nhỏ, 
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rộng-hẹp ... nên các Ngài qua lại trong tam giới không 
chướng ngại khó khăn gì cả. Những cái chúng ta chấp 
( để mà “được khổ” như đẹb- xấu , hay dở, đứng-sai.... ) 
thì đối với các Ngài chỉ là “hoa đốm giữa hư không” ( do 
con mắt bị “hoa” nên thấy hiện tượng hoa đốm chứ sự thật 
không có hoa đốm). 


Đến đây, chúng ta nghe tiếp Kinh Ngài Đại Ca 
Diếp mới ca ngợi pháp môn “Bất tư nghì giải thoát” bằng 
cách nói với ngài Xá Lợi Phất rằng: 

“Ví như có một người trình bày vê các sắc tướng 
trước mặt người mù thì người này đâu có thể thấy được; 
Cững thế, hết thảy Thanh Văn dà đã nghe được pháp môn 
giải thoát bất khả tứ nghì này cũng không thể hiểu được. 
Những người trí nghe Pháp này ai mà không phát tâm câu 
giác ngộ? Tại sao chúng ta lại để cho mất hạt giống đại 
thừa? Tất cả Thanh Văn khi nghe pháp môn bất khả tư 
nghì này phải khóc than, âm thanh chấn động cả 3 ngàn thế 
giới, hết thảy Bồ Tát thì nền hết sức hân hoan mà uâng 
lãnh pháp ấy." 


Ở đây chúng ta thấy Ngài Đại Ca Diếp đã lãnh 
hội được, thâm nhập được pháp môn bất tư nghì giải 
thoát rồi, và Ngài lên tiếng trách hàng Thanh Văn sao 
lại ôm cái tâm nhỏ hẹp của tiểu thừa đối với pháp đại 
thừa? 


Bài học thứ 5 của Anh Chị Em chúng tôi hôm 
nay là Ngài Ca Diếp tuy hiện tướng ở trong hàng Thanh 
Văn nhưng tâm Ngài là tâm rộng lớn của hàng đại thừa; 
nói cách khác, không có “môn phái '` tiếu thừa hay đại 
thừa mà chỉ có tâm lượng “tiếu” hay “đại” mà thôi. Đọan 
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này nhắc ta: giải thoát của Bồ Tát khác với giải thoát 
của Thanh Văn; một bên là phóng khoáng, rộng rãi, 
không vướng mắc, có tỉnh thần nhập thế (Bồ Tát ) còn 
một bên thì hạn hẹp, trốn tránh cuộc đời vì sợ cuộc đời 
làm mình ô nhiễm (Thanh Văn ); đó là lý do tại sao 
Ngài Đại Ca Diếp bảo Thanh Văn là hạt giống đã mục, 
cũng như đức Thế Tôn gọi các vị này là “chổi khô mộng 
lép” bởi vì chỉ lo tu cho mình, không dám nghĩ đến 
chuyện nhập thế để độ đời. 


Anh Chị Em chúng tôi có liên hệ với thực tế 
một chút: trong thời đại của chúng ta, chư Tăng chắc 
không còn nhiều người tu theo Thanh Văn nữa. Chúng 
ta thấy quí vị sư áo vàng, cũng như quí sư đại thừa đều 
có mặt trong các giáo hội Phật giáo các nước, đều làm 
việc xã hội, từ thiện, tranh đấu cho tự do tín ngưỡng, 
cho nhân quyển v..v.. Nhiều vị bị tù đày nhiều hơn, thời 
gian lâu hơn người dân thường hay cư sĩ; trong khi họ 
chỉ vì nhân thế, chứ không vì chức vụ hay địa vị thế 
gian gì cả. 


Trở lại Kinh, ngài Đại Ca Diếp nói tiếp: Bồ Tát 
nào tin hiểu trì pháp môn giải thoát bất tư nghì này thì hết 
thấy chúng Ma Vương không làm gì được. Khi Đại Ca Diếp 
nói điều này, 32 ngàn chư thiên phát tâm câu giác ngộ vô 
thượng chánh đẳng chánh giác. 


Bấy giờ Duy Ma Cật mới nói với Đại Ca Diếp: “Thưa 
ngài Đại Ca Diếp, các uị làm Ma Vương trơng 0ô lượng 0ô 
số cõi nước ở lO phương, phần nhiều là các bậc Bồ Tát trụ 
nơi Pháp “bất tử nghì giải thoát” Vì dùng sức phương tiện 
giáo hoá chứng sanh nên thị hiện làm Ma Vương.` 
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“Lại nữa, thưa ngài Đại Ca Diếp, có người có khi đến xm 
cho tay, chân, tai, mắt, mũi, đầu, tủy não, máu, thị, da, xương, 
chòm xớm, tàng bạc, áo quân, uợ cơn 0.0. những người đến 
xin như uậy phân lớn là những tị Bồ Tát đã trụ giải thoát 
bất tư nghì dùng lực phương tiện để thử, khiến cho chí 
nguyện được kiên cố. Vì chỉ có các Ngài mới đủ wy lực để 
thúc ép Bồ Tát uà cho chứng sanh thấy những việc khó làm 
như uậy. Cững như cái đạp của cơn toi chúa là điều mà 
cơn lừa không thể nào làm được. Đó chính là cánh cửa dẫn 
uào phương tiện của trí tuệ của Bồ Tát đã trụ giải thoát 
bất tư nhì.” 


Bài học thứ 6 cũng tương tự như bài học về Đề 
Bà Đạt Đa tuy hiện tướng “quấy phá đức Phật, chia rẽ 
Tăng đoàn” bị năm tội vô gián, bị đọa địa ngục v.v.. 
nhưng đó chính là những vị Nghịch Hành Bồ Tát, luôn 
đi theo thử thách các Bồ Tát về các hạnh bố thí, tỉnh 
tấn, nhẫn nhục... xuất phát từ hạnh nguyện đại bi để 
hổ trợ cho những người tu hành mau đắc đạo. 


Thật vậy, chỉ có Bồ Tát nghịch hành mới dám 
làm những việc “ngược đời” như vậy cam chịu đoạ địa 
ngục, chịu bị người đời chê bai, phi nhổ .v.v. Chúng ta 
thường nghe nói: “dâm nộ sỉ là phật đạo”, “phi đạo là Phật 
đạo” đó là việc làm của các đại Bồ Tát với tâm đại bi 
bình đẳng không còn ái kiến, họ sân si để dạy cho 
chúng ta, họ hành “phi đạo” để giáo dục tỉnh thần phá 
chấp cho những người quá nặng thành kiến chẳng hạn, 
hoặc để thức tỉnh những người còn kẹt (ưướng mắc) về 
một vấn để gì đó. Họ không bị “dâm nộ s”” hướng dẫn, 
mà chỉ dùng như phương tiện cứu đời. 
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Tất nhiên, Anh Chị Em chúng tôi nhắc nhở 
nhau rằng: có I điều này rất khác nếu chúng ta buông 
lung phóng đật, rượu chè, cờ bạc bê bối... rồi lại nói 
“bhi đạo là Phật đạo” thì cái này tự mình chui vào địa 
ngục (trần gian) mà không làm ích lợi cho ai cả! Thế 
cho nên Ma Vương có khi là Đại Bồ Tát trụ pháp bất tư 
nghì giải thoát, hiện tướng ma vương để thử thách và 
sách tấn người tu hành mà thôi. 


Bài học thứ 7: Từ đây, Anh Chị Em chúng ta 
đừng nổi sân với những người đến quấy phá mình, làm 
khổ mình... nữa nha! Bởi vì đó có khi là Bồ Tát đã trụ 
trong bất tư nghì giải thoát đến để thử thách mình đó! 
(mới có thể éb ngặt mình cho mình làm tròn hạnh nguyện 
được ). 


Ngược lại, chúng ta không nên phá người khác, rồi tự 
xưng mình là Bồ Tát đã trụ bất tư nghì giải thoát đến 
thử thách họ đó nha! (w làm như uậy là không những 
không tu mà còn đi ngược đường tu rưửa !) 


Với bài học này, Anh Chị Em chúng tôi chấm 
dứt phẩm này, lo về chuẩn bị cho phẩm 9 cũng “gay 
cấn” và “bất khả tư nghì” không kém phẩm này chút 
nào trong buổi học kế tiếp. 
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KINH DUY MA CẬT (tiếp theo) 


PHẨM NHẬP BẤT NHỊ PHÁP MÔN 
(VÀO PHÁP MÔN KHÔNG HA]) 








“Thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai ?” 


Ngài Văn Thù Sw Lợi đáp: “Theo ý tôi, đối với hết thảy pháp 
không nói, không thuyết, uượt ngoài uấn đáp. Đó là uào pháp 
môn không hai” 


Đoạn ngài Văn Thù Sw Lợi hỏi ông Duy Ma Cật: “Mỗi 
người chứng tôi đã nói rôi, bây giờ xin nhân giả cho biết thế 
nào là Bồ Tát uào pháp môn không hai ?` 


Duy Ma Cật lặng thính không nói. 
Văn Thù Sw Lợi tán thán: 


“Hay thay, hay tuyệt cho đến không còn uăn tự ngữ ngôn; đó 
mới thật là uào pháp môn không hai ( cửa uào tuyệt đối)” 
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ấy chữ “Pháp mớn không hai” thật là “bí ấn 
tà hấp dẫn” đối với những ai thường đọc 
sách Thiển. 


Không hai - không phải là một, mà là một cách 
nói để cảnh tỉnh người tu về cái thấy có tính cách đối 
đãi thường trực của mình. 


Này nhé! chúng ta luôn thấy mọi sự vật hiện 
tượng, cái gì cũng thấy có “hai” (hai bên) hết: cái này 
sạch-cái kia dơ, sông nhỏ- biển lớn, núi cao - đồi thấp, 
trời cao - đất thấp, sơn ca đẹp - cú vọ xấu, cái này đúng 
- cái kia sai, ông A tốt - ông B xấu, bà C siêng làm việc 


é 


thiện - bà D chuyên làm việc bất thiện, “tôi” ở trong, 


“thế giới” ở ngoài v..v.. và v..v.. 


Đây là phẩm Kinh thiết yếu cho những ai tu 
Thiền, trong đó Phật dạy “Tlìa đối đãi, nhị nguyên” để 
sống với tỉnh thần bất nhị, phá chấp của Bồ tát. Tương 
tự, khi đức Phật nói: “Trơng 49 năm nay ta không hề nói 
một câu nào," điều này không có nghĩa là đức Phật phủ 
nhận những giáo lý Ngài đã dạy, nhưng Ngài không 
muốn đệ tử của mình chấp lầm “ngón tay là mặt trăng” 
nghĩa là dạy đệ tử của Ngài đừng chấp chặt vào bất cứ 
gì, ngay cả những lời dạy của Ngài. 


Tương tự, việc ngài Bồ Đề Đạt Ma ngồi quay mặt 
vào vách, hay hình ảnh ngài Bồ Đề Đạt Ma vai quãy 
một chiếc giày đi trên sóng nước, hay câu chuyện “niêm 
hoa vi tiếu” trên đỉnh Linh Thứu đức Phật lặng lẽ đưa 
cành hoa lên và Ca Diếp mĩm cười, ngài bèn truyền y 
bát cho Ca Diếp, v..v..và v..v.. 
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Tất cả những sự việc, hiện tượng này, nếu dùng 
lý luận thông thường mà suy đóan thì quả thật là “không 
thể nghĩ bàn.” 


Vì vậy, đối với Anh Chị Em chúng tôi hôm nay, 
mặc dù phẩm Kinh này ngắn nhưng chúng tôi phải nổ 
lực trầm tư về những lời trình bày sở trường, cũng như 
công phu tu tập của các Bồ Tát về pháp môn bất nhị 
này. Để từ đó, rút ra những bài học cụ thể áp dụng vào 
trong đời sống hằng ngày, để đem lại an lạc cho mình 
và người chung quanh cũng như phát huy trí tuệ giải 
thoát. 


Chúng tôi cũng nhắc nhở nhau nhớ rằng: những 
cái tên của các uị Bồ tát rất có ý nghĩa, nhất là liên hệ với 
pháp tu, sở trường hay hạnh nguyện bậc nhất của các ngài. 
Đây không chỉ riêng trơng Kimh Dưy Ma Cật mà còn được 
thấy ở các Kinh khác mà chúng tôi đã học qua tôi. 


Đặc biệt ở đây, cứ mỗi phát biểu của một vị Bồ Tát đều 
cho chúng ta một bài học thật sâu sắc về cái gọi là 
“không hai” và thế nào là vào được pháp môn không hai. 
Đã đọc qua tất cả ý kiến của 31 vị Bồ Tát hiện diện 
trong hội Chúng, Anh Chị Em chúng tôi lần lượt chọn 
trình bày những bài học tâm đắc của mình qua lời phát 
biểu của các vị Bồ Tát tiêu biểu, sau câu hỏi của trưởng 
giả Duy Ma Cật: 


1. Lúc bấy giờ ông Duy Ma Cật bảo các vị Bồ Tát 
hiện diện rằng: “Thưưi các nhân giả, thế nào là Bồ Tát vào 
pháp môn không hai? Mong các vị hãy tùy theo chỗ thích 
của mình mà nói” 
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Trong pháp hội có Bề Tát Pháp Tự Tại nói: 

“Thưa các nhân giả, Sanh và Diệt là hai. Pháp trước uốn 
không simh nay tất không diệt. Lãnh hội được vô sanh pháp 
nhãn này là uào pháp môn không haử` 


Bài học thứ nhất: tên của Bỏ Tát Pháp Tự Tại 
cho ta thấy tâm ngài bất động đối trước các pháp an 
nhiên, tự tại. Những vị Bồ Tát đã đạt vô sanh nhãn là 
những vị có đức nhẫn nhờ đạt đến chân lý thấy vạn 
pháp không hề sanh không hề diệt; họ hiểu được thật 
tánh của các pháp nên không có vui, buồn, hờn giận 
v.v.. nghĩa là không có phiền não với chúng sanh. Đối 
với những lời nói, họ không còn thấy trong đó có khen 
- chê, xấu - tốt, hiền - dữ... nữa, họ chỉ thấy thuần túy 
là “âm thanh” nên không khởi niệm vui buồn, đó chính 
là “pháp trước không sanh, pháp sau không diệt.” Lầm được 
như vậy là vào pháp môn không hai. Anh Chị Em 
chúng tôi tự thấy mình chưa vào được pháp môn không 
hai đâu! vì ai nói động tới là đã có thể nổi sân lên rồi!! 


Tuy nhiên, phải thường xuyên tu tập, ví dụ nghe khen 
cũng tốt mà nghe chê thì mình phảẩi suy nghĩ thử có 
đúng không, nếu đúng phải sửa đổi, nếu sai thì hoan hỷ 
ghi nhận, đừng bao giờ nổi sân (dà là kín đáo trơng 
lòng ). 


2. Bồ Tát Đức Thủ nói: “Ngã tà ngã sở là hai, 
nhân có ngã nên có ngã sở. Nếu không có ngã thì không 
có ngã sở. Đó là uào pháp môn không hai 
Bài học thứ hai: Ngã là “cái tôi”, ngã sở là “cái 


s1? 


g 
Cuủa tối 
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Chúng ta mặc dù biết thân này do ngũ uẩn giả hợp mà 
có, nhưng luôn luôn thấy có một cái tôi mà ta phải bảo 
vệ cưng chiều, o bế; cái gì tốt, hay, đúng là “tôi” còn 
xấu, đở, sai thì không phải tôi từ cái tôi mà sinh ra cái 
“của tôi”: Cha/mẹ của tôi, ug/chồng của tôi, cơn của tôi, nhà 
của tôi, quê hương của tôi, quan tiệm của tôi, 0.0. những cái 
của tôi này “trói” chặt chứng ta trong ích kỷ, nhỏ nhen, 
tham lam, đố ky 0.0. từ đơ, dẫn đến chiến tranh, thà oán. 
Nếu chúng ta biết được tất cả mọi người đều rất giống 
nhau ở điểm tham sống sợ chết, tham vui sợ buồn và tất 
cả mọi người đều chịu luật vô thường chi phối, sống chết 
không biết lúc nào thì chúng ta sẽ không còn thấy quá 
o bế “cái tôi” và cái “của tôi” để có thể làm hại người 
khác, loài khác, mà trái lại, biết mở rộng lòng mình ra 
để yêu thương tất cả, thương người như thể thương thân, 
thì nhất định thế giới hoà bình chúng sanh an lạc rồi! 
Lầm được như vậy là vào được pháp môn không hai. 


3. Bề Tát Bất Huyến ( Vô Thuấn) nói: 
“Thọ uà bất thọ là hai. Nếu không thọ thì không có gì là 
được, không có được thì không có thủ, xả, không tác, không 
hành. Đó là uào pháp môn không hai. ” 


Bài học thứ ba: Thọ và không thọ là hai. Thọ là 
cảm thọ, là do 6 căn tiếp xúc với 6 trần mà sinh ra vui, 
buồn, sướng, khổ ( khổ thọ, lạc thọ ơ.u.) mà cảm thọ vốn 
vô thường và đôi khi bất tịnh, bất thiện; Do vậy, đi tìm 
những cảm thọ vui sướng đó người ta có thể sa vào địa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh (ngay trong đời này không phải đợi 
chết rôi mới bị). 


Vậy nếu biết bản chất của thọ cũng là huyễn thì 
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đối cảnh giữ được tâm thanh tịnh, chánh niệm, không 
khởi tham, không nổi sân, không trở nên si khờ, thấy 
thọ và không thọ không khác, không thủ một cái gì, 
không mưu đồ gì, không tham vọng... Thực hành ít 
muốn, biết đủ... Làm được như vậy là vào được pháp 
môn không hai. 


Những người phạm tội giết người, tham nhũng, 
ác ôn đều do muốn tìm những cảm thọ tai hại. Vì vậy 
mà ngũ dục còn được gọi là “năm mũi tên” (có thể bắn 
chết người hay bắn đứt các thiện căn của người ) Trong đời 
sống hằng ngày, chúng ta có thể thực tập để sống thanh 
bạch trong ăn uống, trong tiếp xúc với ngũ dục. Ví dụ về 
ăn uống cũng có thể thực tập “ăn để sống chứ không phải 
sống để ăn” Ăn ngon cũng tốt, không ngon cũng đừng 
buồn bực, ăn chay rất tốt nhưng đừng chê bai người 
không ăn chay, đừng vì ngon miệng mà phải nếm cho 
được những món cầu kỳ, phải sát sanh một cách ghê rợn 
như ăn óc khỉ, chân của con vịt đang còn sống v..v. (trói 
cơn khỉ lại, dội nước sôi trên đầu nó rôồi đập cái sọ ra lấy 
não trong đó mà ăn thật là quá tàn ác! Hay bắt l cơn 0t 
làm cho nó sợ tìm cách chạy quanh để trốn, chạy đến nỗi 
máu dồn xuống 2 chân rôồi ăn mấy cái chân đó cho là bổ 
dưỡng! có đáng hay không? ) Ngủ nghỉ cũng vậy, ngủ 
nhiều cũng tốt, mà khi có chuyện phải thức khuya dậy 
sớm cho gia đình, cho tập thể v..v.. cũng đừng vì vậy mà 
không vui, gây gỗ mọi người làm mọi người mất vui 
theo... Thấy cái gì đẹp thì chiêm ngưỡng, ngắm nhìn . 
. nhưng đừng bao giờ khởi tâm muốn chiếm hữu, phải 
biết kiềm chế “ 
vòng tội lỗi. Như vậy là từng bước chúng ta có thể tự 


tâm trộm cắp” của mình để khỏi lao vào 


chủ, không để cho ngũ dục lôi kéo vào các đường ác, 
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dần dần thấy được thọ và không thọ không khác biệt 
nữa. 


4. Bồ tát Đức Đỉnh nói: “Cấu và Tịnh là hai. Thấy được 
tánh chân thật của cấu thì không còn tướng tịnh, thuận theo 
tướng tịch diệt; đó là uào pháp môn không hai.” 


Bài học thứ tư: Cấu là dơ bẩn, ô uế, hôi hám, 
tịnh là sạch sẽ, thơm tho, trong sạch, thanh tịnh. Nếu 
thấy được “một thùng rác bẩn, một bông hồng thơm” là 
không khác, vì có bông hồng hôm nay thì một tuần nữa 
bông hồng sẽ phải héo úa, trở thành rác, và rác đó đem 
làm phân bón cho cây hoa hồng thì tuần sau ta lại có 
một bông hổng mới nở... Như vậy “mọi uật luôn chuyến 
hoá” và “cái thường” nằm trong cái “tô thường” cái cấu ở 
trong cái tịnh, nói cách khác không có gì gọi là “cấu” 
hay “tịnh” cả, có sai biệt là do tâm ta khởi phân biệt mà 
thôi. Tu tập sao để đừng chấp người khác cấu ta tịnh, 
người khác ô nhiễm ta trong sáng, đồng tiền người kia 
làm ra là dơ bẩn, đồng tiền ta làm ra là sạch vì do sức 
lao động v.v. nghĩa là với tâm bình đẳng, không cố 
chấp thì dần dần sẽ thấy được thực tánh của “dơ” và 
“sach” không khác, vì chúng đều là “không” khi tâm ta 
cũng “không.” Đó là vào pháp môn không hai. 


5. Bồ Tát Phất Sa nói : “Thiện oà bất thiện là hai Nếu 
không khởi thiện hay bất thiện là nhận chân thực tế của tô 
tướng. Thông suốt được như uậy là uào pháp môn không 
hai." 


Bài học thứ 5 : Chúng ta thường nghe nói: “bên 
này dãy núi Pyrénées là chân lý, bên kia là sai lầm” điều 
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đó có nghĩa là Thiện và bất thiện chỉ có tính cách 
tương đối; ở đất nước này điều đó là thiện, qua nước kia 
là bất thiện rồi; ví dụ một điệp viên được nước này ghi 
công, ca ngợi nhưng khi đến nước địch hoạt động mà 
không may bị bắt thì sẽ được coi là tội phạm tử hình. Ở 
nước ta có hiếu với cha mẹ là phụng dưỡng họ khi già 
yếu, nhưng ở một nước (thuộc châu Phi ) thì khi cha mẹ 
già họ cho leo lên cây cao, con cháu ở dưới rung cây, nếu 
các cụ rơi xuống chết thì đem chôn, nếu chịu đựng được 
mới đem về nuôi. Một ví dụ khác: Sát sanh là bất thiện 
nhưng cũng có trường hợp gọi là “giết một người cứu triệu 
người” như những vị anh hùng trong lịch sử đã giết 
những bạo chúa để cứu muôn dân thì việc ấy lại là việc 
thiện rồi. Nói cách khác, những nguyên tắc về luân lý, 
đạo đức có thể thay đổi theo biên giới quốc gia, biên 
giới tôn giáo nên thiện và ác (bất thiện) cũng không có 
giá trị tuyệt đối. Nếu chúng ta hiểu được thực tánh của 
thiện và bất thiện, thì không còn chấp nhất về chuyện 
đó, không khen chê phê phán, nghĩa là giữ tâm bất 
động, không khởi niệm trước mọi chuyện thị phi, hay dở 
ở đời, không hoan hô, đả đảo... ; như thế tức là đã từng 
bước vào được pháp môn không hai. 


6. Bồ tát Thiện Ý nói: “Sinh tử và Niết Bàn là hai. Nếu 
thấy được tánh của sinh tử thì chẳng còn sinh tử, không 
trói buộc, không cổi mở, không bùng cháy, không dập 
tắt. Hiểu được như vậy là vào pháp môn không hai” 


Bài học thứ sáu: Phiền não đau khổ (luân hồi, 
sinh tử) hay tự tại an vui (Niết Bàn) là ở ngay tại lòng ta 
không ở đâu xa cả. Khéo tu là đừng chạy theo 6 trần thì 
sẽ được an vui hay bổ đề niết bàn; vụng tu là buông 
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lung phóng dật, để bị lôi cuốn vào lục dục thất tình, 
chạy theo 6 trần, thì phiền não khổ đau theo sau tức thì 
và cứ thế luân hồi trong biển sinh tử. Ví dụ người khéo 
tu thì nghe chưởi cũng cười nghe khen cũng cười; người 
vụng tu nghe khen thì tươi cười hớn hở, nghe chưởi thì 
liền nổi sân hay oán giận v.v. Nếu hiểu được an hay 
bất an là do mình, sinh tử và niết bàn là do nơi tự tâm 
mình, không phải là những nơi chốn hiện hữu ở bên 
ngoài, nếu biết rằng phiền não chính là những chất liệu 
để kiến tạo niết bàn thì hiểu được Sinh Tử và Niết Bàn 
không khác, đó là vào được pháp môn không hai. Nếu 
còn nhàm chán sinh tử, oán ghét cuộc đời muốn tìm 
Niết Bàn ở ngoài cuộc đời thì đó là chuyện không 
tưởng. Tiếp xúc với cuộc đời, sống trong lòng cuộc đời 
mà không vướng mắc thì đó là niết bàn, được như vậy 
là vào pháp môn không hai. 


Bài học thứ bảy: Qua sự trình bày của 31 vị Bồ 
Tát về kinh nghiệm tu tập của họ thật là muôn hình 
muôn vẻ, nhưng nội dung đều nhằm nói lên một điều; 
đó là thật tánh của các pháp là “Vô thường, Vô ngã, 
Không” Vậy muốn vào pháp môn không hai thì phải 
thấy được lý này để đừng chấp xấu - đẹp, dơ - sạch, yêu 
- ghét, sinh - diệt, v..v.. để thấy được cái “một” trong cái 
“tất cả” và mở rộng lòng ra, nhìn mọi người, mọi sự vật 
hiện tượng với tâm không phân biệt, tâm hoan hỷ.... 
đó là vào pháp môn không hai. 


Chư Bồ Tát lần lượt từng vị trình bày xong liền hỏi 
Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: “Thế nào là Bồ Tát vào pháp 
môn không hai ?” 
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Ngài Văn Thù Sư Lợi đáp: “Theo ý tôi, đối với hết thảy 
pháp không nói, không thuyết, uượt ngoài uấn đáp. Đó là vào 
pháp môn không hai” 

Đoạn ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma Cật: “Mỗi 
người chúng tôi đã nói rồi, bây giờ xin nhân giả cho biết 
thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai ?” ông Duy 
Ma Cật lặng thính không nói. 


Ngài Văn Thù Sư Lợi tán thán: 

“Hay thay, hay tuyệt! cho đến không còn văn tự ngữ 
ngôn; đó mới thật là vào pháp môn không hai( cửa uào 
tuyệt đối)” 


Bài học thứ tám: Ngài Văn Thù Sư Lợi không thuyết về 
“bào pháp mớn không hai” vì theo Ngài, đối với tất cả các 
pháp không nói, không bàn không diễn, không vấn, 
không đáp mà phải thân chứng thì đó là vào pháp môn 
không hai. Thế nhưng Ngài vẫn phải dùng một câu để 
diễn đạt ý này. 

Đến phiên ông Duy Ma Cật, ông im lặng, không nói 
năng gì cả và được ngài Văn Thù Sư Lợi khen là tuyệt 
hay vì đã vượt lên trên ngôn ngữ thông thường. Đó mới 
thật sự là “vào pháp môn không hai.” 


Thật vậy, ở đây Anh Chị Em chúng tôi được hiểu sâu 
sắc hơn câu “ngôn ngữ đạo đoạn” lời nói làm mất ý Đạo, 
cắt đứt Đạo. Tuy nhiên, chúng ta đâu có bắt chước ngài 
Duy Ma Cật được, chúng ta còn phải dạy các em, dạy 
con cái, dạy học sinh... chúng ta phải tránh cái tâm vị 
kỷ, tâm phân biệt cũng như đừng nói quá nhiều và phải 
nói đúng lúc, đúng trường hợp, hợp với trình độ của 
người nghe là được rồi. 
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Với tám bài học trên đây về phẩm Kinh này, chúng tôi 
chấm dứt buổi học Kinh hôm nay; mọi người ghi nhớ 
trong lòng rằng phải tinh tấn tu học để có cái nhìn rộng 
rãi, không còn giải đãi, học nhìn cuộc đời với cặp mắt 
của Bồ Tát, học cái tâm Phật của Bồ Tát, cái hạnh 
nguyện rộng lớn của Bồ Tát là luôn nói, nghĩ và làm 
những điều lợi ích chúng sanh. 
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KINH DUY MA CẠT (tiếp theo) 











Nguyên lý bất nhị hay thực tại bất nhị, chính là cánh của để 
Bồ Tát có thể qua lại giữa hai cảnh giới tưởng chừng như đối 
lập mà “giấy thông hành” là nhập bất nhị pháp môn. Đã 
“bào pháp môn không hai” Bồ Tát thấy được thực tướng các 
pháp mà không kẹt hai bên, không uướng mắc vì những 4 
niệm sinh diệt, nhơ sạch, ngã uà ngã sở, thọ uà không thọ... 
Bồ Tát an nhiên tự tại, ưng dưng đi 0ào cuộc đời ô trược mà 
không hê bị nhiễm ô... Đó là cơn đường hành đạo của Bồ 
tát, hay là thực hành hạnh Bồ Tát. 


Bồ tát hành đạo mà không thấy mình hành đạo, bố thí mà 
không thấy có người bố thí, người nhận của bố thí, cũng không 
thấy có uật bố thí... Bồ Tát như “rong chơi” trong 3 cõi 6 
đường, nhưng đã làm được rất nhiều Phật sự lợi ích cho 
chứng sanh, uới tâm rỗng rang, không vướng “bụi trần” 











e«CHÚNG TÔI HỌC KINHs227 











ua 4 phẩm chủ yếu mà Anh Chị Em chúng tôi 

đã học, chúng ta thấy rõ được tỉnh thần kinh 
Duy Ma Cật nói theo ngôn ngữ Phật giáo là Thể và 
Dụng của Kinh. 


Thể là cơ sở tư tưởng còn Dụng là mục tiêu, là sự 
chuyển biến lý thuyết thành động cụ thể, hay nói cách 
khác tư tưởng Kinh Duy Ma Cật đặt căn bản trên “Bất tư 
nghì giải thoát” mà hành động thực tiễn của Bồ Tát 
Duy Ma Cật cũng là Bất tư nghì giải thoát. 


Nếu hình ảnh “Người Quân Tử ” là nhân vật lý tưởng 
của Nho giáo, thì cư sĩ Duy Ma Cật là một nhân cách lý 
tưởng của Bồ Tát đạo đại thừa Phật giáo vậy! Ngài đã 
vượt lên trên con người đã nhập vào hàng Thánh, 
nhưng Ngài không tìm Niết Bàn tịch tĩnh cho riêng 
mình, mà vẫn qua lại trong sáu nẻo luân hồi, để “Inh 
Phật Quốc Độ, Thành Tựu Chứng Sanh” nghĩa là Bồ Tát 
không ha thế gian, mà qua lại giữa Niết Bàn và Sinh Tử 
để giáo dục, chuyển hoá chúng sanh. 


Nguyên lý bất nhị hay thực tại bất nhị, chính là 
cánh cửa để Bồ Tát có thể qua lại giữa hai cảnh giới 
tưởng chừng như đối lập mà “giấy thông hành" là nhập 
bất nhị pháp môn. Đã “%ào pháp môn không hai" Bề Tát 
thấy được thực tướng các pháp mà không kẹt hai bên, 
không vướng mắc vì những ý niệm sinh diệt, nhơ sạch, 
ngã và ngã sở, thọ và không thọ... Bồ Tát an nhiên tự 
tại, ung dung đi vào cuộc đời ô trược mà không hề bị 
nhiễm ô.. Đó là con đường hành đạo của Bồ tát, hay là 
thực hành hạnh Bồ Tát. 
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Bồ Tát hành đạo mà không thấy mình hành đạo, bố 
thí mà không thấy có người bế thí, người nhận của bố 
thí, cũng không thấy có vật bố thí... Bồ Tát như “ơng 
chơi” trong 3 cõi 6 đường, nhưng đã làm được rất nhiều 
Phật sự lợi ích cho chúng sanh, với tâm rỗng rang, không 


vướng “bụi trần” 


Trở lại với phẩm Kinh của ngày hôm nay: “Bồ Tát 
Hạnh"' Phẩm Kinh này đến sau phẩm “Phật Hương Tích” 
trong đó Ông Duy Ma Cật xin cơm thừa ở nước Chúng 
Hương, đem về cho mọi người trong Chúng hội ăn nơi 
nhà ông, và ai ăn được cơm này thì đều toẩ ra mùi 
huơng thơm ngát từ tất cả lỗ chân lông.... Lúc ấy, đức 
Phật đang giảng Pháp tại vườn cây Am La, mặt đất bỗng 
hoá thành trang nghiêm và lớn rộng mênh mông, tất cả 
Chúng hội đều ánh sắc vàng ròng. Tôn giả A Nan hỏi 
Phật vì sao có điềm lành này, đức Phật nói: “đó là tì Duy 
Ma Cật uà Văn Thù Sự Lợi với đại chứng đang cưng kính 
uây quanh khởi ý muốn đến đây nên có điềm tốt lành 
này.” (Ngài Duy Ma Cật dùng thần lực mang hết hội 
chúng, và các tòa sư tử của họ vào trong lòng bàn tay 
phải bay sang chỗ Phật ngự) 


Đây là bài học thứ nhất của Anh Chị Em chúng 
tôi: nhớ lại 2 câu cuối của một bài thi kệ : 
é 


i8 Một tâm niệm an lành 
Lầm rạng ngời mặt đất” 


Chỉ một tâm niệm an lành thôi cũng đủ làm 
rạng ngời mặt đất. Ở đây, là cả hai vị Bồ Tát thượng 
thặng với đại chúng, cung kính vây quanh khởi ý muốn 
đến thăm Phật, hèn gì không tạo ra điềm lành đó? 
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Chúng tôi học được ở đây, cách hiểu một hình thái 
ngôn ngữ trong kinh điển Phật giáo. Tùy theo cách đọc, 
cách hiểu mà ta thấy một sự việc, một hiện tượng là sự 
thật hay là huyền thoại. Đó cũng là một thứ ngôn ngữ 
“bất khả tư nghì` như sự việc trong Kinh Thắng Man: 
Thắng Man phụ nhân đã nhìn thấy đức Phật hiện ra giữa 
hự không, nghe đức Phật thuyết pháp, đối đáp song suốt 
cũng như thưa thỉnh Ngài trơng nhiều vấn đề, trong khi Đức 
Phật chưa hê rời khỏi Tịnh Xá K3 Viên, và Thắng Man 
cứng chưa ra khỏi hoàng cưng! 


Anh Chị Em chúng ta ai có “chìa khóa” đều giải mã 
được bức mật thư, hay là thông điệp của tình thương và 
trí tuệ này, phải không các Bạn? 


Tôn giả A Nan lại hồi tiếp ngài Duy Ma Cật: 
“Mùi hương này kéo dài được bao lâu?” 


Ngài Duy Ma Cật đáp: 
- “ Kéo dài cho đến khi tiêu hoá hết cơm” 


- “Hương đó tổn tại bao lâu?” 


- “Thế lực của cơm này kéo dài đến 7 ngày mới tiêu! Lại 
nữa, này A Nam! hàng Thanh Văn chưa nhập Chánh uị mà 
ăn cơm này thì khi nào nhập chánh tị rôi cơm mới tiêu hết. 
Những người đã nhập chánh tị ăn cơm này khi nào chứng 
đắc tâm giải thoát cơm mới tiêu hết. Những người chưa phát 
tâm Đại thừa ăn cơm này, cho đến khi phát tâm Đại thừa 
rôi cơm mới tiêu hết.. uí như loại thuốc có tên là thượng 0ị, 
uống uào cho đến trị đứt mọi thứ độc rôi mới tiêu hết. Cơm 
này cũng uậy, khi diệt trừ hết mọi thứ độc của phiền não thì 
mới tiêu hết !" 
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Bài học thứ 2: Mùi hương gì mà thơm lâu đến 
như vậy hở các bạn? Ðem cơm từ cõi nước Chúng Hương 
về vẫn còn thơm, ăn vào rồi vẫn còn thơm, mà hương 
thơm tỏa ngát ra các lỗ chân lông nữa và đặc biệt la, cho 
đến khi diệt trừ hết mọi thứ độc của phiền não rồi mới 
tiêu hết! 


Anh Chị Em chúng tôi nghĩ rằng chỉ có ngũ phần hương 
mới bay xa, thơm lâu và có những tác dụng độc đáo như 
vậy mà thôi, đó là hương thơm của Giới, Định, Huệ, 
Giải thoát, và Giải thoát tri kiến. Chắc là đúng rồi- vì 
đức Phật có dạy: “Hương thơm của các loài hoa chỉ có thể 
bay theo chiều gió, còn hương thơm của đức hạnh thì tỏa ngát 
khắp muôn phương” 


Trở lại với những thắc mắc của tôn giả A Nan về hiện 
tượng “bất khả tư nghì này” A Nan thưa với Phật: 

“Thật là chưa từng có! bạch Thế Tôn, thứ cơm thơm này hẳn 
có thể làm Phật sự ” 


Phật bảo: 

“Đứng vậy, A Nam! đứng dậy, có cõi Phật lấy ánh quang 
mỉnh của Phật làm Phật sự. Có cõi lấy chư Bồ Tát làm Phật 
sự Có cõi lấy cây Bồ đề làm Phật sự... có cõi lấy Hư 
không làm Phật sự... Như uậy, này A Nam, mọi hành vị thi 
thiết của chư Phật, mọi oai nghỉ cử chỉ, không có gì không 
phải là Phật sự... 


Này A Nan! Có 4 loại ma này, 8 uạn 4 ngàn cánh cửa 
phiền não này, chứng sanh uì thế mà khổ nhọc. Chư Phật 
bèn lấy ngay các pháp này mà làm Phật sự. Đó gọi là “pháp 


A1? 


môn ngộ nhập hết thảy chư Phật 
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Bồ Tát khi nhập Pháp môn này, nếu thấy hết thảy các cõi 
Phật thuần tịnh mà không tui mừng, không tham, không tự 
cao... Nếu thấy hết thấy các cõi Phật bất tịnh không buôn 
phiên, không bất mãn, hay thất vọng. Chỉ ở nơi chứ Phật 
sanh tâm thanh tịnh hoan hệ cưng kính, cho là chưa từng có. 
Công đức của Như Lai uốn bình đẳng, vì muốn giáo hoá 


» 


chứng sanh mà hiện các cõi Phật không giống nhau 


Bài học thứ 3: Là ý nghĩa của “Phật sự` là gì 
Lầm Phật sự có nghĩa là tùy thuận chúng sanh, làm cho 
họ hết phiền não. Bất cứ làm cái gì nếu là được như vậy 
thì làm gì cũng gọi là làm Phật sự hết. 

Còn Anh Chị Em mình, nói rộng ra là Anh Chị 
Em Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử luôn thấy là mình 
đi làm Phật sự: đi sinh hoạt Gia Đình Phật Tử, đi giảng 
Phật Pháp cho các em, đi trại, đi họp ban Huynh trưởng, 
Ban Hướng Dẫn, đi tham dự khóa tu v.v. Thế nhưng 
nếu trong các sinh hoạt Phật sự đó mà chúng ta để mất 
chánh niệm, đi đến gây nhau, thậm chí to tiếng với 
nhau... thì rõ ràng đó không còn là Phật sự nữa mà là 
“ma sự” đó các bạn à! có phải không? 


“Hiện tượng” này không chỉ ở trong nước mà cả ở Hải 
Ngoại, không chỉ ở Á Châu hay Âu Châu mà cả ở Mỹ 
Châu hay Úc Châu cũng vậy thôi !! Anh Chị Em chúng 
tôi nhắc nhở nhau chú ý đặc biệt về bài học này. 


Bài học thứ 4: Chúng ta thường nghe nói: “Gia 
Đình Phật Tử là một pháp môn tu uà cơn đường của người 


4.1”) 


Huynh Trưởng đang đi là con đường của Bồ Tát 


Thật vậy, nếu chúng ta xứng đáng là 1 Huynh Trưởng 
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Gia Đình Phật Tử, với đầy đủ đức tính lý tưởng của nó, 
thì chúng ta có thể xem như đáp ứng được yêu cầu của 
đức Phật đối với Bồ Tát đã nhập pháp môn “Ngộ nhập 
hết thấy chư Phật” trong lời Ngài nói với tôn giả A Nan 
trên đây : 

Này A Nam Có 4 loại ma này, 8 uạn 4 ngàn cánh 
cửa phiền não này, chúng sanh uì thế mà khổ nhọc. Chư 
Phật bờn lấy ngay các pháp này mà làm Phật sự. Đó gọi là 
“pháp môn ngộ nhập hết thảy chứ Phật” 


Bồ Tát khi nhập Pháp môn này, nếu thấy hết thảy 
các cõi Phật thuần tịnh mà không uui mừng, không tham, 
không tự cao... Nếu thấy hết thảy các cõi Phật bất tịnh 
không buổn phiền không bất mãn, hay thất uọng. Chỉ ở nơi 
chư Phật phát tâm thanh tịnh, hoan hỷ cưng kính, cho là 
chưa từng có. Công đức của Như Lai uốn bình đẳng, tì 
muốn giáo hoá chứng sanh mà hiện các cõi Phật không 
giống nham.." 


Bài học thứ 5: Nếu người Huynh Trưởng chúng 
ta làm Phật sư, mà tự hào vì Chùa của chúng ta rộng rãi, 
đoàn quán khang trang, đội ngũ Huynh Trưởng vừa 
đông vừa giỏi, vừa đoàn kết, chê Chùa bên kia nhỏ, đơn 
vị bên kia sinh hoạt lôi thôi v..v.. thì chúng ta đã rơi vào 
tự cao, ngã mạn rồi đấy! 


Cũng vậy, nếu chúng ta sinh hoạt với một Đơn vị “đang 
đi xuống” mà chúng ta không tìm cách đưa đoàn, đơn vị 
đi lên lại ngồi than vãn, thất vọng, nhìn sang các đơn vị 
bạn để phân bì thì rõ ràng ta cũng rơi vào thái cực bên 
kia bí quan, tiêu cực, không phải là thái độ của người Bồ 
Tát đang thi hành hạnh nguyện của mình. 
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Thật vậy, chúng ta đang sống ở cõi Ta Bà, tất nhiên là 
do nghiệp lực của chúng ta mà sinh đến đây; biết như 
vậy thì đâu cần phải than thân trách phận? Chúng tôi 
nhắc nhở nhau bài hát “Đây là Tịnh Độ, Tịnh Độ là 
đây)” để thấy rằng Tịnh độ hay Ta Bà đều do ở Tâm ta 


` ° II 
ma ra ca :. 


Bài học thứ 6: “Công đức Như Lai uốn bình đẳng.." 
đoạn này chỉ thẳng chỗ cứu cánh bình đẳng của Tâm tự 
tại giải thoát. Không có Phật nào “hay hơ' hoặc “dở 
hơn” đức Phật nào, đức Phật nào cũng đầy đủ các đại 
hạnh Từ bị, Trí huệ, Tinh tấn, Thanh tịnh, Hỷ xả và 
Biện tài bất khả tư nghì hết. Bài học này dạy ta cung 
kính lễ bái chư Phật với tâm bình đẳng, không đề cao 
Tịnh Độ, chê bai Thiền hay ngược lại... Suy rộng ra 
với các tông phái và truyền thống tôn giáo khác chúng 
ta về công phu tu tập, ta cũng không được xúc phạm để 
giữ hoà khí, để đem an lạc cho chúng sanh, để có thể 
làm các “Phật sự ” một cách thiết thực và lợi ích nhất. 


Trở lại những lời Phật dạy tôn giả A Nan trong 
phẩm Kinh này để làm dẫn chứng cho các bài học trên 
của Anh Chị Em chúng tôi: 


“A Nam Sắc thân của Chư Phật, oai đức chủng 
tánh, giới, định, trí tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, lực, vô 
úy, các pháp bất động, đại từ đại bị .. cho đến thọ mạng, 
thuyết pháp giáo hoá, chứng sanh đều được thành tựu, cõi 
Phật thanh tịnh, đẩy đủ các Phật pháp, thảy đều đồng đẳng. 
Đó gọi là Tam Miệu Tam Phật Đà, Đa Đà A Gia Độ, Phật 
Đà. 

Này A Nam! nếu ta giảng đẩy đủ ý nghĩa của 3 danh 
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hiệu này thì trải qua tuổi thọ của người một kiếp cũng chưa 
nghe hết! Giá thử chúng sanh đẩy cả 3 ngàn đại thiên thế 
giới đều như A Nan, đa văn đệ nhất, được tổng trì ghỉ nhớ; 
những người này trải qua tuổi thọ một kiếp cũng không thể 
lãnh hội hết. Vì uậy A Nam A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 
Bồ Đề của chư Phật là uô hạn uô lượng, trí tuệ uà biện tài 
của các Ngài là “bất khả tư nghì” 


Đấy giờ, chư Bồ Tát của cõi Chúng Hương đồng cung 
kính, tán dương công đức và trí tuệ đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni và xin Ngài ban cho một bài Pháp để làm kỷ 
niệm. Đức Phật trả lời: “Có pháp môn giải thoát gọi là 
Hữu tận, Vô tận, Vô ngại'` mà chư vị nên học. 


Anh Chị Em chúng tôi cũng phải học theo; đó là những 
bài học sau đây: 

C⁄i gì “tận”? đó là pháp hứu vi 

C⁄i gì “không tận” ? đó là pháp vô ví 


Chư Bồ Tát thì không đoạn tận hữu vi, không 
an trụ VÔ vi. 


Không đoạn tận hữu vi là sao? 


Là không lià đại từ, không bổ đại bị, phát tâm sâu sắc 
cầu nhất thiết trí, giáo hoá chúng sanh không biết mệt 
mỏi, tỉnh tấn thực hành tứ nhiếp, hộ trì chánh pháp 
không tiếc thân mạng, vun trồng thiện căn không hề 
chán nản; chí thường để nơi phương tiện hồi hướng; cầu 
pháp không biếng nhác, nói Pháp không tiếc lẩn; vì cần 
mẫn cúng dường chư Phật nên vào chỗ sinh tử không sợ, 
đối với vinh nhục tâm không mừng không buồn, không 
khinh người chưa tu học; kính trọng người tu học như 
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kính trọng Phật; giúp người đọa lạc trong phiền não 
phát sinh chánh niệm.... ; trong thiền định mà có ý 
tưởng như trong địa ngục, ở trong sinh tử mà có ý tưởng 
như trong hoa viên; thấy người đến cầu mình mà có ý 
tưởng như gặp bậc thiện sư.... 


Bài học thứ 7: Về đức kham nhẫn, dũng mãnh 
của Bồ Tát: 


e Vào chỗ sinh tử không sợ vì có vào sinh tử mới độ 
chúng sanh thoát khỏi sinh tử, mà độ chúng sanh 
thoát khỏi sinh tử chính là cúng dường chư Phật 

e Trong thiền định mà có ý tưởng như trong địa ngục: 
thông thường, thiền định là niềm vui của hành giả, 
nhưng Bồ Tát ngược đời, không vui trước chúng 
sanh, phải coi như mình đang ở trong địa ngục để 
nghe tiếng kêu đau thương của chúng sanh trong địa 
ngục, đó là tâm niệm rộng lớn đặc biệt của Đại thừa 
Bồ Tát, thương chúng sanh như thương con 


Thế nào là Bề Tát không trụ vô vi? 


« Tu học “Không” nhưng chẳng lấy Không làm chỗ 
chứng đắc. 

e Tu học vô tướng vô tác, mà không lấy vô tướng vô 
tác làm sở chứng. 

e Quán vô thường mà không nhàm chán gốc thiện. 

e Quán sự khổ của thế gian mà không chán ghét sinh 
tử. 

e Quán vô ngã mà dạy người không biết meat. 

e Quán “Không” mà không lhìa đại bi. 


„„V..V,., 
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Tu tập những Pháp như vậy gọi là Bồ Tát không 


trụ vô vị. 


Bài học thứ 8: Vì để đầy đủ phước đức, Bồ Tát 
không trụ vô vi; vì để đầy đủ trí tuệ, Bồ Tát không tận 
hữu vi. 


e Vì đại bi, mà không trụ vô vi; vì hoàn thành bổn 
nguyện mà không tận hữu vi. 

e Để gom góp Pháp được không trụ vô vi; để tùy bệnh 
cho thuốc không tận hữu vi. 

e Vì biết bệnh của chúng sanh, không trụ vô vi; vì để 
diệt bệnh của chúng sanh nên chẳng tận hữu vi. 


Với 8 bài học “khó muốt trôi” trên đây, Anh Chị 
Em chúng tôi chấm dứt học Kinh Duy Ma Cật để qua 
kinh Kim Cang với những định lý tương đương với “Bất 
Tư Nghì Giải Thoát` hay “Nhập Bất Nhị Pháp Môn” của 
kinh Duy Ma Cật, như “A mà không phải A mới chính là 
A”! 


Thật là thú vị, cách đây hơn 2500 năm, đức Thế tôn của 
chúng ta đã dạy môn Toán mà ngày nay chúng ta vẫn 
còn gọi là “Tân Toán Học” 
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KINH KIM CANG 


( Đoạn I đến Đoạn 5) 
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“Này Tu Bồ Đề, muốn hàng phục tâm kia, thì các vị Bồ 
Tát nên làm như thế này: có rất nhiều loài chíng sanh: 
hoặc noãn sanh, thai sanh, hoá sanh, thấp sanh, hoặc có 
hình sắc, hoặc không có hình sắc, hoặc có tướng, hoặc 
không tướng ... các uị Bồ Tát nên độ tất cả chúng sanh 
ấy uào uô dự Niết Bàn. Độ hằng hà sa chứng sanh như 
thế, mà thật không thấy có chứng sanh nào được độ. Vì 
sa? Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát còn thấy có tướng ngã, 
tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả thì chẳng 
phải là Bồ Tát” 
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M. đà bộ Kinh này Anh Chị Em chúng tôi ai 
cũng có nhưng chưa ai dám “tớ” tới, vì nghe đến “Kim 
Cang Bát Nhấ” là qúa “rưn” rồi! Mặc dù bài Kinh Bát 
Nhã đã tụng đến thuộc làu từ lâu, nhưng đâu ai dám nói 
là mình đã thông hiểu nghĩa Kinh! Và chỉ nội một câu 
“Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã ba la mật ảa thời, 
chiếu kiến ngũ uấn giai không, độ nhất thiết khổ ách'” chữ 
nào mình cũng hiểu nghĩa, dịch ra chữ Việt “đễ như 
chơ'” thế nhưng làm sao mà “chiếu kiến ngũ uấn giai 
không” và làm sao mà “độ nhất thiết khổ ách'`.... quả thật 
là vượt ra ngoài khả năng hiểu biết tầm thường của Anh 
Chị Em chúng tôi rồi! 


Thế cho nên, ai nói hễ giỏi chữ Hán là giỏi Kinh, chưa 
chắc đó nha! Muốn giỏi Kinh thì bắt buộc phải giỏi chữ 
Hán, nhưng ngược lại giỏi chữ Hán thì chưa chắc đã giỏi 
Kinh nổi đâu! 


Trở lại Kinh Kim Cang: Đó là bộ Kinh gợi sự chú ý của 
chúng tôi nhiều nhất, vì khi học Pháp Bảo Đàn, ngài 
Huệ Năng kể lại rằng khi nghe câu “Ưng vô sở trụ nhỉ 
sanh kỳ tâm” trong kinh Kim Cang, thì Ngài bỗng nhiên 
thấy được con đường mình phải đi là xuất gia và từ đơ, 
nhân duyên đưa đẩy ngài đến gặp Tổ Hoàng Mai v..v.. 
Đây cũng là một câu “khó muốt” của Anh Chị Em chúng 
tôi! Ngoài ra những người đi trước ai cũng nói rằng: đây 
là bộ Kinh gồm rất nhiều nghịch lý, và cái gì cũng phủ 
định, phú định và phủ định hết. Cái này thì quả thật là 
rất hấp dẫn. Vì vậy, hôm nay được học bộ Kinh này, 
Anh Chị Em chúng tôi người nào cũng vui mừng phấn 
khởi. 
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Cũng học với cách thức như các bộ Kinh trước, 
chúng tôi lược qua phần dịch thuật rồi mới đi sâu vào 
những bài học. Điều đặc biệt là tuy nhiều người dịch (từ 
Phạn uăn ra Hán uăn) nhưng đề Kinh hoàn toàn giống 
nhau, đó là ai cũng dịch “Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật` 
từ: 
e©_ Ngài Cưu-Ma-La- Thập (Kumấrajiua) năm 402 
e©_ Ngài Bồ-Đề-Lưu-Chi (Bodhiruci) năm 508 
e_ Ngài Ba-La-Mật-Đà (Paramàrtha) vào giữa thế kỷ thứ 6 
e©_ Ngài Đạt-Ma-Cấp-Đa (Dharmagujta) đầu thế kỷ thứ 7; 

e Rồi tới Ngài Huyền Trang giữa thế kỷ thứ 7. 

« Chỉ có Ngài Nghĩa Tịnh đầu thế kỷ thứ 8 đi Ấn Độ 
mang bộ Kinh bản chữ Phạn về dịch tên Kinh có hơi 
khác với các vị kia một chút: “Phật Thuyết Năng Đoạn 
Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh.` 


Những bản Kinh được chú ý nhất là của ngài Cưu- 
Ma-La-Thập, Ngài Huyền Trang và Ngài Nghĩa Tịnh. 
Những nhà sớ giải Kinh Kim Cang rất nhiều như : 





se Ngài Trí Khải, “Km Cang Bát Nhã Kinh Sớ)”” Ï quyến 
e Ngài Kiết Tạng, “Kim Cang Bát Nhã Sở” 4 quyển 
e Ngài Khuy Cơ “Kim Cang Bát Nhã Kinh Tán Thuật” 
2 quyến 
e_ Ngài Tông Mật tức Khuê Phong, “Kim Cang Bát Nhã 
Kinh Sớ Luận Toát Yếu” 2 quyển 
e Ngài Trí Nghiêm, “Km Cang Bát Nhã Ba Ha Mật 
Kim Lược Sở” 2 quyến 
e Ngài Tử Cừ, “Kim Cang Kinh Toát Yếu Sam Định KỸ” 
Z quyển 
e Ngài Tông Lặc và Như Khởi, “Kim Cang Bát Nhã Ba 
La Mật Chú Giả” l quyển 
se Ngài Thái Hư “Kim Cang Giảng Lục” 
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Ngoài ra còn có cuốn “Kim Cang Chư Gia” trích 
lời giảng của các thiền sư và cuốn “Kim Cang Bát Nhã 
Ba La Mật Kimh Giảng Nghĩa” của cư sĩ Giang Vị Nông.. 


Những nhà phiên dịch Hán Việt, nghĩa là những 
vị ân nhân gần nhất của Anh Chị Em chúng ta là quý 
Thầy, như Hoà thượng Thích Trí Tịnh, Hòa thượng 
Thích Thiện Hoa, Hòa thượng Thích Huệ Hưng, Hòa 
thượng Thích Thanh Từ hay cư sĩ như ông Đồ Nam... 
Anh Chị Em chúng tôi đang dùng cuốn “Kính Kim Cang 
Giảng Giải” của Thầy Thanh Từ, dịch từ cuốn của ngài 
Cưu-Ma-La-Thập và chia cuốn Kinh ra làm 32 đọan theo 
ý của thái tử Chiêu Minh đời Lương, để người đọc dễ 
nắm bắt ý Kinh. Chúng tôi quyết định sẽ dành 7 buổi 
học cho bộ Kinh này. Hôm nay, chúng tôi sẽ đi vào ý 
nghĩa đề Kinh và học 5 đoạn ( đoạn 1 đến đoạn 5). 


1. Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật 

* Kim Cang = Kim cương là chất cứng nhất 
(không có gì cắt nó được như ta thường nghe “diamond cuts 
diamond``) 


* Ba-La-Mật = trí tuệ. 


Ở đây, chúng ta phân biệt trí tuệ và kiến thức. 
Đây là bài học thứ nhất của Anh Chị Em chúng tôi. Trí 
tuệ bát nhã không phải là kiến thức thế gian. 


Những cái mà thế gian gọi là khôn ngoan, lanh 
lợi, thông minh hay bằng cấp đầy mình, v.v. không 
phải là trí tuệ bát nhã. Trí tuệ là sự thấy được thể chân 
thật của các pháp, không còn cái nhìn thiên lệch, chưa 
thấu đáo; người có trí tuệ nhìn mọi sự vật hiện tượng 
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như-nó-là ( as-it-is) không khởi tâm yêu ghét lấy bỏ, ví 
dụ nhìn chim chóc, bầu trời .. không còn thấy con công 
đẹp, con quạ xấu, không mong cầu bầu trời mãi trong 
xanh, không ghét mưa gió lụt lội v.v.. Vì có cái nhìn 
trong sáng không thiên lệch nên người có trí tuệ không 
bị kẹt vào các kiến chấp. Trí tuệ này khi được nâng cao 
sẽ có khả năng phá tất cả các tà kiến và mê lầm chấp 
trước, nên được ví như kim cương chặt đứt tất cả các kim 
loại khác, mà không có gì có thể chặt đứt nó. Trí tuệ 
này cho chúng ta khả năng đổi mới cái nhìn, khai mở 
tâm lượng, nhìn mọi sự vật hiện tượng với tâm rộng mở 
không phân biệt (khi học Hoa Nghiêm, phẩm Tịnh Hạnh 
chứng ta đã được tiếp xúc tới tứ tưởng này ở phân “Xảo 
Nguyện” ). Cũng có thể nói thấy được thể chân thật của 
các pháp tức là thấy được 3 Pháp Ấn ( Vô thường, Vô 
ngã, Không ) 


Đoạn I: Nguyên do của pháp hội. 


Chúng ta cùng nghe đọan văn mở đầu Kinh (iời 
Ngài A Nan ) sau đây: 


Tôi nghe như uây: Một hôm đức Phật ở nưóc Xá vệ 
(Sràuasti) tại rừng Kỳ Đà (Jeta) trong vườn Cấp Cô Độc 
(Anathabindika) càng tới chúng đại tỳ kheo là 1250 vị. Khi 
ấy gần dến giờ thọ trai, đức Thế Tôn đắp y mang bát uào 
đại thành Xá Vệ khất thực. Trơng thành ấy, Ngài theo thứ 
lớp khất thực xơng, trở uề nơi chứng ở. Thọ trai tôi, Ngài 
dẹp y bát, rửa chân, trải tọa cụ ngồi. 


Anh Chị Em chúng tôi lần lượt nói lên những 
bài học thu nhận được từ đọan Kinh này: 
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2. Bài học trước tiên của đoạn này là “Lực Chứng 

Chứng Tín” tức là 6 yếu tố cần có trong 1 “biên bản” 
của một buổi thuyết pháp chẳng hạn, Nói theo ngôn 
ngữ thời đại của chúng ta: 

e Người nghe (người kể lại) 

e Pháp được nghe, 

e Thời gian, 

e Chủ toạ, 

e Nơi chốn, 

e Cử tọa nghe pháp. 


Đó là 6 yếu tố chứng thực bài Kinh này do đức Phật nói 
ra, và Ngài A Nan chỉ là nói lại thôi, không phảẩi tự ý 
Ngài A Nan nói. 


3. Bài học tiếp theo là đức Phật đi vào thành 
khất thực theo thứ lớp. Bài học ở đây là đức Phật đi 
khất thực và dạy cho hàng đệ tử của mình không phân 
biệt nhà giàu hay nghèo, sang hay hèn. Cứ đi theo thứ 
tự nhà thứ nhứt, nếu không được cúng dường thì qua 
nhà thứ 2, nhà thứ 3... cho đến khi được cúng dường 
thì về. Một bài học nữa là cuộc sống của đức Phật — 
Người Giác Ngộ- rất bình dị: sáng đi khất thực, về ăn, 
rửa bát, xếp y, rửa chân rồi trải toạ cụ ra ngồi, chuẩn bị 
nói chuyện với chúng. Ý chỉ ở đây là: Chân lý không 
ngoài những việc bình thường. 


Điều này làm Anh Chị Em chúng tôi nhớ lại câu 
nói của một vị Thầy Tây Tạng trả lời câu hỏi của người 
học trò “thế nào là Đạo? làm sao ta đưa giác ngộ ào trong 
hành động?” 
vị Thầy đáp rằng: “bằng cách ăn, ngủ” 
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Người học trò bướng bỉnh: “nhưng bạch Thây, ăn ngủ thì 
di cũng ăn ngủ” 


vị Thầy trả lời: “nhưng không phải ai cũng thực ăn khi họ 


21 


ăn, thực ngủ khi họ ngủ 


Cũng thế, ngài Nam Tuyển trả lời cũng câu hỏi đó của 
ngài Triệu Châu rằng: “Bình thường tâm thị đạo”; và cũng 
câu hỏi ấy, ngài Dược Sơn bảo ông Lý Tường rằng: “Vân 
tại thanh thiên, thủy tại bình” (Máy trên trời xanh, nước 
trong bình ) hay một vị thiền sư khác lại bảo “cây từng 
trước sân” v.v. rõ ràng tất cả những câu trả lời ấy đều 
thấm nhuần tư tưởng Kim Cang ở đoạn này, phải không 


các bạn ? 
Đoạn 2: Thiện Hiện ( Tu Bê Đề ) Thưa Hỏi 


Thường thường người đứng ra thay mặt đại 
chúng để thưa hỏi Phật cũng nói lên đặc điểm của bộ 
Kinh, nói cách khác, bộ Kinh nào thì có đối tượng đó. 
Kinh Phổ Môn thì có ngài Vô Tận Ý, Kinh A Di Đà thì 
có ngài Xá Lợi Phất, Kinh Hoa Nghiêm thì có Thiện 
Tài Đồng Tử, còn kinh Kim Cang thì có Ngài Thiện 
Hiện, tức Tu Bồ Đề ( %bhuri). 


Tu Bồ Đề là một trong 10 vị đại đệ tử Phật, đó 
là vị A La Hán hiểu rõ lý Không, chân thực thể chứng 
được diệu nghĩa của Không, được xem là bậc “Giải 
Không đệ nhất” trong 1250 vị đại A La Hán đệ tử Phật. 

Vì vậy, bài học trước tiên của đoạn này (ức là 
bài học thứ 4 của buổi học ) là về bản thân ngài Tu Bồ 


Đề (hay ngài Thiện Hiện).Ngài có rất nhiều tên, ngoài 2 
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tên trên đây, hồi nhổ ngài còn được gọi là như “Không 
Sanh” hay “Thiện Cát” nữa. Ngay từ lúc tuổi thơ, cậu bé 
Không Sanh đã có cách đối xử với người nghèo rất khác 
thường. Là con cưng nhà giàu, mỗi khi đi chơi, cậu bé 
được ăn mặc sang trọng và có tiền trong túi, áo đơn áo 
kép đủ thứ nhưng mỗi khi trở về nhà thì không còn 
đồng xu nào và áo quần thì chỉ còn áo lót và quần cụt 
bên trong... vì cậu bé thấy những người hành khất đói 
thì đem tiền cho họ mua thức ăn, mặc quá rách ruới, 
không đủ che thân thì động lòng thương, cởi áo, quần 
đang mặc ra cho hết. Về nhà bị cha mẹ quở thì cậu bé 
trả lời rằng: 

“Con không biết tại sao trong tâm con thấy rằng tất cả mọi 
người trên thế gian này rất quan hệ với cơn, thân thể mọi 
người cũng như thân của cơn. em ít đồng xu cho họ mua 
cơm ăn khỏi đói đem áo quân của mình cho người ta mặc 
để che thân, khói bị lạnh thì có gì không tốt ` 


Cha mẹ thấy không thể giảng cho cậu nên đôi 

khi “nhốt” cậu lại trong nhà, không cho đi chơi nhiều 
nữa. Cậu bé không buồn vì chuyện này, ở nhà thì đọc 
sách, nghiên cứu những sách về triết học, tôn giáo của 
Ấn Độ đương thời, nên hiểu biết của cậu bé rất rộng; 
cậu thường tâm sự với cha mẹ: 
“Tất cả uũ trụ hiện rõ trong tâm cơn, tâm con như hư 
không rổng rang chẳng có chút gì Nếu trên thế gian này 
không có bậc Thánh nhân Đại Trí, Đại Ciác thì ai có đủ tư 
cách để luận bàn với cơn tê tâm cảnh của người giải thoát 
Chuyện về Ngài Tu Bồ Đề còn dài, nhất là nhân duyên 
đưa đẩy Ngài (chàng thanh niên “coi trời bằng uung”` này) 
đến gặp Phật, quy y Phật, xuất gia, trở thành đệ tử và là 
người bạn tâm đắc của Phật, v..v.. 
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Ở đây, nhắc lại là để nói đối tượng của bộ Kinh Kim 
Cang là Ngài Tu Bồ Để để chúng ta thấy được tầm 
quan trọng của vấn đề được thưa hỏi. 


Sau khi từ chỗ ngồi đứng dậy, bày vai áo bên 

phải, quỳ gối bên phải xuống đất chắp tay cung kính và 
bắt đầu thưa hỏi; đại chúng lắng nghe. Câu hỏi của Ngài 
Tu Bồ Đề là: 
“Bạch đức Thế Tôn, người thiện nam, thiện nữ phát tâm 0ô 
thượng chánh đẳng chánh giác, phải nên an trụ tâm (chân 
tâm) nh thế nào và làm sao để hàng phục tâm (vọng 
tâm) ? 


Câu hỏi này quả thật là chìa khóa của việc tu học và tu 
tập. Đây là bài học thứ 5 của Anh Chị Em chúng tôi 
hôm nay. 


Tất cả chúng ta là những người quyết tâm tu theo Phật, 
để một ngày nào đó đạt quả Phật, nhưng làm sao? bằng 
cách nào để thành Phật ? Việc trước tiên của người tu 
Phật, là phải an trụ tâm và hàng phục tâm; nếu tâm còn 
điên đảo, ý còn loạn động thì làm sao mà làm Phật 
được? Vì vậy câu hỏi này của ngài Tu Bề Đề được đức 
Phật khen hay (lành thay! lành thay! ) và đức Phật hứa sẽ 
trả lời và giảng rành mạch cho Tu Bồ Đề và cả đạo 
tràng nghe phương pháp để hàng phục tâm và an trụ 
tâm. 


Đoạn 3,4,5: Đức Phật trả lời Tu Bỏ Đề. 





Ở đoạn 3, đức Phật trả lời câu hỏi của Tu Bồ Đề như 
sau: 
“Này Tw Bồ Đề, muốn hàng phục tâm kia, thì các vị Bồ Tát 
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nên làm như thế này: có rất nhiều loài chứng sanh: hoặc 
noãn sanh, thai sanh, hoá sanh, thấp sanh, hoặc có hình sắc, 
hoặc không có hình sắc, hoặc có tướng, hoặc không tướng... 
các uị Bồ Tát nên độ tất cả chứng sanh ấy uào Vô Dự Niết 
Bàn. Độ hằng hà sa chứng sanh như thế, mà thật không 
thấy có chứng sanh nào được độ. Vì sao Này Tu Bồ Đề, 
nếu Bồ Tát còn thấy có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng 
sanh, tướng thọ giá thì chẳng phải là Bồ Tát 


Đoạn này nếu mới đọc kinh lần đầu, thì Anh 
Chị Em chúng tôi không tài nào hiểu được ngôn ngữ 
của đức Phật dùng để trả lời Tu Bỏ Đề. 
Thật vậy, nhờ những bộ kinh đã được học trước đây, và 
qua lời giảng của quí Thầy chúng tôi mới hiểu được sâu 
sắc hơn ngôn ngữ biểu tượng của mấy chữ “độ tất cả 
chứng sanh uào Vô Dự Niết Bàn.” Nếu không hiểu cách 
nói của đức Phật, chúng ta sẽ nghĩ rằng Ngài bảo “độ tất 
cả chứng sanh uào Vô Dư Niết Bàn” trong khi chúng ta 
chưa ai được vào Niết Bàn hết, làm sao mà độ chúng 
sanh vào Vô Dư Niết Bàn đây? 


Có phải Ngài đã quên rằng đại chúng, chưa có ai vào 
Niết Bàn cả không? thưa không! Ngài không nhầm, chỉ 
là chúng ta hiểu chưa kịp mà thôi! 


Thật ra Kinh đã nói trong mỗi con người đều có đủ 
“Thập Pháp Giới” ( 4 Thánh, 6 Phàm) nói cách khác, 
tâm của chúng ta “khi ma khi Phật, khi phàm khi Thánh” 
và mỗi niệm dấy lên là một chúng sanh, nếu ta có thể 
làm cho nó lắng xuống không dấy khởi lên nữa thì đấy 
chính là đưa nó vào Vô Dư Niết Bàn. Vì vậy, ở đây 
Anh Chị Em chúng tôi cũng được ôn lại về 4 tướng, về 
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9 loài, về nghĩa chữ “chứng sanh'' v.v. và những bài học 
khác, rất lý thú, xin trình bày lần lượt: 


Bài học thứ 6: Bốn tướng là: 
e Tướng Ngã: thấy có “ta” “mình” thật. 
e Tướng Nhân: thấy có người thật. 
e Tướng Chứng Sanh: thấy có các loài chúng sanh 
thật. 
e Tướng Thọ Giả: thấy có mạng sống tiếp nối . 


Bài học thứ 7: Tất cả các loài chúng sanh, đều 
được kể là thuộc vào một trong 9 loài sau đây : 

e Noãn Sanh: sanh bằng trứng (chim, gà, vịt v.v.) 

e Thai Sanh: sanh bằng bào thai (người, động vật có 
vú „) 

e Thấp Sanh: sanh ở chỗ ẩm ướt (con đom đóm, con 
trùn, con bọ v..v..) 

e Hoá Sanh: chuyển hoá từ thân này sang thân khác 
(như ong, bướm, .. ) 

e Có hình sắc 

e Không có hình sắc 

e Có tướng 

e Không có tướng 

e Chẳng có tướng chẳng không có tướng 


Đó là nói về các loài chúng sanh ở bên ngoài, 
trong tâm ta cũng có đủ loại chúng sanh như thế. Không 
phải sao các bạn? Này nha! Có khi chúng ta rất hiền 
lành, tốt bụng, cũng có khi nổi sân nổi si, độc ác hung 
đữ làm cho người khác sợ, không khác gì cọp beo rắn tít. 
Có khi trong tâm nhiều vọng niệm dấy khởi lên, có 
niệm thuộc thai sanh, thấp sinh, hoá sinh v.v.. thật là 
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thiên hình vạn trạng không khác gì thế giới bên ngoài, 


vậy mới nói “ý mơ tưởng bao la vũ trụ '` đó mài 


Bài học thứ 8: Định nghĩa của Niết Bàn là “Vô 
Sanh'` đó các Bạn à! Vậy nếu đối cảnh mà tâm ta không 
khởi lên vọng niệm, ấy là tâm ta đang ở trạng thái Niết 
Bàn có phải không? Hay là khi vọng niệm khởi lên, ta 
không chạy theo nó, cứ để nó tự sinh tự diệt, tự đến tự 
đi, không đón tiếp, không xua đuổi v.v.. thì đến 1 lúc nó 
lặn xuống hết, không còn tăm dạng, có phải là ta đã đưa 
chúng vào Vô Dư Niết Bàn rồi hay không? 


Bài học thứ 9: Như vậy, “chứng sanh” mà đức 
Phật nói ở đây, là những niệm dấy lên trong tâm ta; ví 
dụ khi nghĩ về một người, là trong tâm ta đã có một 
chúng sanh thuộc loại thai sanh đi qua; nghĩ đến hư 
không thì đó là một chúng sanh không có hình sắc, v..v.. 
Vậy phương pháp mà đức Phật dạy cho ngài Tu Bồ Đề 
( cũng là dạy cho Anh Chị Em chứng ta) hàng phục tâm, 
hay điều phục tâm là: ta phải quan sát tâm, mỗi khi có 
một niệm dấy lên (nghĩa là một chứng sanh đi qua) thì ta 
đừng “chạy theo” nó mà chỉ quan sát nó cho đến khi nó 
“lăn” xuống, thế là ta đã độ nó vào Vô Dư Niết Bàn 
rồi!! Một niệm dấy lên tức là một chúng sanh, nó lặn 
xuống tức là nó đã được độ vào Vô Dư Niết Bàn. Làm 
như vậy, từng giờ từng phút, nói nôm na là sống trong 
chánh niệm tỉnh thức, từng giờ từng phút có phải là ta 
đã độ được vô số chúng sanh vào Vô Dư Niết Bàn mà 
không thấy có chúng sanh nào được độ hay không? Tất 
nhiên đây chỉ là “hiếu” còn thực hành thì thật là khó 


muôn vàn đó nha!! 
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Bài học thứ 1O: Đó là câu nói đơn giản mà thật 
khó làm: độ tất cả chúng sanh như vậy, nhưng không 
thấy có chúng sanh nào được độ mới là Bồ Tát (“Này Tu 
Bồ Đề, nếu Bồ Tát còn thấy có tướng ngã, tướng nhân, 
tướng chứng sanh, tướng thọ giả thì chẳng phải là Bồ Tát” ). 


Nếu chúng ta làm được điều này thì tâm sẽ không còn 
dấy niệm nữa, bởi vì còn 4 tướng, là còn dấy niệm: thấy 
có mình, có người (ngã, nhân) có mình tốt, có người xấu, 
có người này hay, người kia đổ (có chứng sanh, thọ giả) 
v.v. Nói tóm lại, làm bất cứ việc gì, cũng đều với “tâm 
Không, không chấp nhất, không vướng mắc, không bị 
kẹt... đó là cứu cánh của việc tu hành. 


Ở đoạn 4 đức Phật dạy: 

“Lại nữa, này Tu Bồ Đê, Bồ Tát đối tới các pháp nên 
không có chỗ trụ, mà làm uiệc bố thí. Chẳng trụ nơi sắc để 
bố thí, chẳng trụ nơi thanh, hương, vị, xúc để bố thứ này Tu 
Bồ Đề, Bô Tát nên như thế mà bố thí, gọi là chẳng trụ nơi 
tướng mà bố thí, như uậy thì phước đức không thể nghĩ 
lường...” 


Bài học thứ 11: Ở đây bổn phận Anh Chị Em 

chúng tôi là phải giải đáp câu hỏi: “Thế nào là bố thí mà 
chẳng trụ nơi sắc, nơi thanh, hương..." ? 
Vì trong các cách bố thí (tài thí, pháp thí, vô ý thí ) đều 
có sắc (tài thí, của cải uật chất: cơm áo gạo tiền, có cái nào 
là “vô sắc” đâu ) thanh (Pháp thí, uô ty thí, mành an ủi, 
giảng Pháp, nghe người ta tâm sự 0.0. đều là có âm thanh 
hết, đâu có thể nào “vô thanh” được? ) 


Do đó, chúng tôi thấy rằng, ở đây đức Phật dạy ta ý 
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nghĩa đúng của chữ bố thí là “cho” tức là buông xả và 
chữ “trự'' nghĩa là dính mắc. Nói cách khác, ta phải 
buông xả, buông xả hết các vọng niệm, đừng dính mắc 
với 6 trần khi tiếp xúc với chúng, như vậy mới an trụ 
tâm được. 


Nói tóm lại, để trả lời câu hỏi của Tu Bồ Đề, đức Phật 
đạy: 

“Muốn hàng phục vọng tâm, thì phải đưa tất cả vọng niệm 
uào uô sanh; muốn an trụ tâm thì phải buông xả, đừng dính 
mắc với 6 trần”. 


Cho nên đến đây, đáng lẽ có thể chấm dứt bộ Kinh rồi, 
vì đức Phật đã giải đáp xong câu hỏi của ngài Thiện 
Hiện; nhưng vì có nhiều căn cơ thấp kém như Anh Chị 
Em chúng ta nên bộ Kinh phải kéo dài thêm nhiều 
đoạn nữa vậy !! 


Ở đoạn 5, đức Phật dạy về “thấy lẽ thật, đứng lý” như sau: 
“Này Tu Bồ Đề, ‹ ông nghĩ sao? có thể do thân tướng mà 
thấy Như Lai không? Bạch Thế Tôn, không! Vì sao? Như Lai 
đã nói thân tướng tức không phải là thân tướng. Phật bảo 
Tu Bồ Đề: phầm những gì có tướng đểều là hư vọng. Nếu 
thấy các tướng, chẳng phải tướng, tức thấy Như lai. 


Bài học thứ 12: Lâu nay chúng ta dạy các em: 
đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, là một thanh niên 
trẻ đẹp tuổi trẻ tài cao v.v. vậy có phải là ta đã nhìn 
Như Lai qua thân tướng hay không? 


Cũng may, là ta cũng có nói khi đức Phật nhập Niết 
Bàn thì Ngài là một ông cụ già yếu v.v.. và cũng có 
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thêm câu “hữu hình thì hữu hoại,” Ngài thị hiện làm con 
người thì phải có sinh có chết v.v.. Trở lại với bài học: 
Vậy chúng ta phải nhìn Như Lai như thế nào? Đó là 
nhìn thấy được Pháp thân Phật, cái thường còn, không 
sinh không diệt nơi mỗi chúng sanh, là Phật tánh, mà 
mỗi chúng ta phải làm hiển l một ngày nào đó, để 
chứng minh câu nói của đức Phật “Ta là Phật đã thành, 
các ngươi là Phật sẽ thành” Như vậy, nếu chúng ta chỉ 
biết thờ các tượng Phật, chỉ biết chiêm ngưỡng các tướng 
tốt và vẻ đẹp của đức Phật Thích Ca ở nước Ấn Độ thì 
nay đâu còn nữa? Rồi ta có buồn phiền vì đức Phật 
không còn nữa hay không? Do đó, ngoài việc thờ cúng 
hình tướng Phật, chúng ta còn phải hiểu sâu sắc ý nghĩa 
của Pháp thân Phật, hay Phật tánh trong mỗi chúng 
sanh nữa. 


Bài học thứ 13: “Nếu thấy các tướng, chẳng phải 
tướng tức thấy Như Lai 


Câu này chúng ta có làm được chưa? và muốn thực hành 
lời dạy này thì phải làm như thế nào? Bây giờ tất cả 
Anh Chị Em chúng ta thấy các tướng đều là Thật hết! 
từ thân này, tâm này, đến những lời nói của mọi người 
(khen, chê, thương, ghét 0.9.) chúng ta đều ghi nhớ đến nỗi 
bỏ ăn mất ngủ; một hình bóng, tướng mạo xuất hiện 
trước mắt cũng có thể lưu lại rất lâu... Do đơ, tâm 
chúng ta không bao giờ được an cả. Tâm bất an đó là 
vọng tâm điên đảo do dính mắc với 6 trần, cứ khởi lên 
hoài. Muốn khỏi bị tình trạng đó, chúng ta phải thấy 
được “tướng chẳng phải tướng.” Ví dụ: ta thấy được thân 
này là hư giả, vì nó do 4 đại kết hợp, nay đau, mai bệnh, 
mốt chết... không biết nó tan rã lúc nào; như vậy ta 
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không chấp thân này là thật, là vĩnh cửu để phải lo cho 
nó thái quá, ai đụng tới là sân si ngay! 


Ví du; ta thấy đuợc âm thanh cũng không thật, những 
lời khen tiếng chê cũng không thật, đều do vọng tâm 
điên đảo phát ra trong 1 lúc thiếu tỉnh thức v.v. mà 
thôi; hoặc giả nếu ta không nghe những lời ấy, thì tâm 
ta cũng không buồn vui theo nó, quả thật tất cả đều là 
hư giả, không thật. Tất cả chỉ là duyên khởi: duyên hợp 
thì tụ lại, duyên rã thì tan biến, ngắn ngủi không khác 
gì ánh chớp của tia lửa điện, như áng mây, như chiêm 
bao.... 


Bài học thứ 14: Như vậy ý nghĩa và phương 
pháp tu hành là “thấy được cái chân thật, không chấp lầm 
cái giả tướng” và đức Phật chân thật là đức Phật ở trong 
ta, đức Phật này chỉ hiển lộ khi nào tâm không còn 
điên đảo vọng tưởng, không chạy theo, không dính mắc 


vào 6 trần. 


Bài học này đã chấm dứt buổi học đầu tiên về Kinh 
Kim Cang của Anh Chị Em chúng tôi; 








e«CHÚNG TÔI HỌC KINHs254 











KINH KIM CANG (iiếp theo) 


- Đoạn 6 đến Đoạn 10 - 








“Tu Bô Đề, Ý ông nghĩ sao A La Hán có thể khởi ý 
nghĩ rừng “Ta đắc đạo A La Hán” không?” 


Ngài Tu Bồ Đề đáp: 

“Thưa không, Thế Tôn! Tại sao Tại vì thật chẳng có 
pháp gọi là A La Hán. Bạch Thế Tôn! Nếu A La Hán 
khởi nghĩ Ta được đạo A La Hán tức là cờn chấp ngã, 
chíng sanh, thọ giả. Thế Tôm nói cơn đắc Vô Tránh 
Tam Muội, là bậc nhất trong số người đó, là bậc A La 
Hán ly dục bậc nhất. Thế Tôn! Cơn không khởi lên ý 
nghĩ cơn là A La Hán ly dục bậc nhất. Nếu cơn khổi 
lên ý nghĩ rằng: Con đắc đạo A La Hán thì Thế Tôn 
đã chẳng nói Tu Bồ Đề là một người ưa hạnh A Lan 
Na (thanh tịnh). Vì Tu Bồ Đề vốn thật ra không có làm 
gì nên mới gọi Tu Bồ Đề là wa hạnh A Lan Na." 
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rong buổi học vừa qua, Anh Chị Em chúng ta 

đã đến đọan 5. Phật dạy về câu: “Phàm sở hữu 

tướng giai thị hư uọng”” người nào thấy được như 
vậy là thấy Như Lai, thấy Phật hiện tiền. 


Cho nên, ngài Tu Bồ Đề dùng chữ “như thế” trong câu 
hỏi là chỉ cho ý này. 


Đoạn 6 : Chánh tín hy hữu (Chánh tín ít có) 


Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: 
“Thế tôn, chúng sanh đời sau được nghe những lời nói như 
thế chẳng biết có tín được không?” 


Phật nói: 

“Này Tw Bỏ Đề, không những trong hiện tại mà cả đến thời 
tị lai, sau khi Như Lai nhập Niết Bàn 500 năm, nếu có 
người nghe đến kinh này mà sinh lòng tin tà thọ trì thì phải 
biết người ấy đã trồng căn lành trơng nhiều đời nhiều kiếp, 
đã từng tu hành từ vô lượng vô số đời chứ Phật đến nay” 


Bài học thứ 1 của Anh Chị Em chúng tôi hôm 
nay là: không phải ai cũng tin được, hiểu được bộ kinh 
này đâu, phải là người có trồng căn lành trong nhiều 
đời, nhiều kiếp, tu hành từ nhiều đời chư Phật đến nay; 
một điển hình là ngài Huệ Năng chỉ nghe câu “Ưng vô 
sở trụ nhỉ sanh kỳ tâm” là ngộ liền! Anh Chị Em chúng 
tôi đọc bao nhiều lần các chương, các câu đối đáp giữa 
ngài Tu Bồ Đề và đức Phật mà không ngộ được cái gì 
cả! Thật cũng không có gì đáng ngạc nhiên!! Cũng được 
an ủi là tuy mình chưa ngộ được, nhưng cũng tin và 
hiểu nghĩa lý đức Phật nói; chỉ là phần thực hành 
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“không còn chấp tướng ngã, tướng nhơn, tướng chúng sanh, 
tướng thọ giả'” chưa được tốt mà thôi! 

Như vậy, chúng ta cũng có căn lành chút chút, cũng có 
khiếu về “Bát Nhã” rồi mới thích học Kinh Kim Cang 
và tìm hiểu về Bộ Kinh này, phải không các bạn? cũng 
như người có khiếu âm nhạc mới thích đàn thích hát, 
thích học đàn, v..v.. hay nói theo ngôn ngữ Duy Thức thì 
chúng ta cũng có “Chúng Tử Bát Nhã” (hạt giống bát 
nhã trong tâm) nên mới hiểu được, tin được và có hứng 
thú tìm hiểu thêm về Kim Cang - Bát Nhã vậy. 


Chúng ta nghe tiếp Phật nói về giáo pháp của 
Ngài: 
“Này Tu Bồ Đề, người nghe Kinh này chỉ một niệm sinh 
lòng tin thanh tịnh, thì Như Lai thấy rõ ràng và biết chắc 
chắn chứng sanh ấy sẽ được phước đức uô lượng vô biên. Vì 
sao? vì những chứng sanh ấy không còn chấp các tướng ngã, 
nhơn, chứng sanh, thọ giả nữa. Các ông không nên chấp các 
tướng dù “tướng chánh pháp” hay “tướng phi chánh pháp” 
tì nếu như uậy thì cững đều bị dính mắc vào 4 tướng. 
Tà kheo! Các ông nên biết ta nói pháp dụ như chiếc bè, 
không nên trụ chấp nơi pháp, pháp còn không nên trụ chấp, 
nên bỏ, huống chỉ là “phi pháp” 


Bài học thứ 2: Anh Chị Em chúng tôi nhắc nhở 
nhau rằng: Tỉn hiểu là một chuyện, mà tin đến mức nào, 
hiểu ra làm sao lại là môt việc khác. 


Này nha: ta nghe Phật nói “Phàm sở hữu tướng giai thị hư 
uọng”” ta tin, và hiểu với bao nhiêu chứng minh tự ta tìm 
ra, với kinh nghiệm bản thân về các hiện tượng sự việc 
từ vật lý đến tâm sinh lý, từ con người đến loài vật; 
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Nhưng nếu để trả lời câu hỏi: “thân này là thật hay giả?” 


23) 


chúng ta có dám nói là “giả” chăng? 


Giả mà sao ai nói động đến là nổi sân liền? Giả mà sao 
ăn, uống, ngủ nghỉ v.v. đều quan trọng đến như vậy? 
Thế thì sau khi học kinh Kim Cang chúng ta phải “cất 
đức" được cái lỗi lớn nhất là “S” nghĩa là đã biết “có 
hình tướng là hư dối” mà chấp ngã quá chừng; Thật vậy, 
ai cũng tự cho mình là ngọn núi Tu Di ! Ai cũng sai 
hết, l mình mình đúng, ai cũng dở hết, mình hay v..v.. 
nếu ta vượt qua được cái “s”” này thì những thị phi 
không còn “dính” đến ta nữa, đúng hay sai, hay hoặc dở 
cũng đâu có sao, phải không Bạn? 


Do vậy, hết si thì hết sân; bởi vì nghe ai chưởi mình 
cũng như nghe 1 người A nói về 1 người B, hay cũng 
như nghe kể lại một giai thoại, mình không còn thấy 
“mìàh'”” quan trọng hơn người khác, đáng chú ý hơn 
người khác v..v.. nữa. Chúng tôi hưá với nhau, là trong 
Chúng từ đây sẽ không có ai nổi sân nữa, dù bất cứ lý 
đo gì, sao cho các em mình nhìn vào sẽ có nhận xét: “các 
anh chị lớn không có nổi sân đâu nhat! Không phải vì họ lớn 
tuổi mà tì họ có tw đó!) 


Bài học thứ 3: từ chỗ diệt được “%'” qua chỗ hết 
“Sân” (nghĩa là hết một cách thô thiển - kiềm chế được 
những bực bội trơng lòng đừng để thốt ra những lời bừa bãi, 
nóng giận - chứ làm sao mà hết sạch trong tâm được) 


Chúng ta còn phải tiến tới bớt tham, khi mình đã 
không chấp thân này là thật, đáng o bế cả về vật chất 
lẫn tinh thần, thì mình đâu có những nhu cầu thái quá 
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riêng cho mình, mình đâu có đòi hỏi, yêu cầu hay khởi 
tâm mong muốn, tham lam, mình sẽ sống l đời thanh 
P.32 


đạm, đơn giản... nhờ vậy sẽ ít bị “ba độc” xâm nhập và 
khống chế đó chính là bước đầu “Thanh lọc tâm ý” 


Bài học thứ 4: “Giáo pháp như chiếc bè'” Chúng 
ta áp dụng vào cuộc sống như thế nào về lời dạy này 
của đức Phật? 


Trong kinh A Hàm, Phật kể chuyện ngụ ngôn: 

“Có người bị cướp đuổi bắt, đến I bờ sông, người ấy phải 
trốn qua bên kia sông mới được an toàn; ông ta làm 1 chiếc 
bè gồm 8 cây to ghép lại (8 cây này tượng trưng cho Bát 
Chánh Đạo) rôi nhờ uậy mới qua được đến bờ bên kia. Khi 
qua sông tôi, tất nhiên người ấy phải bỏ chiếc bè lại; không 
lẽ lại đeo chiếc bè lên vai mà đi trên bộ hay sao?” 

Câu chuyện thật đơn sơ và nghĩa đen rất dễ hiểu nhưng 
ý nghĩa biểu tượng của nó, Anh Chị Em chúng ta khó 
làm đó nhai 

Vì xuyên qua câu chuyện này, Phật dạy chúng ta “Pháp 
còn phải bỏ hà huống phi pháp” Xin khỏi ghi ra đây 
những ý kiến về mấy chữ “pháp” và “phi pháp” chỉ nói 
phần thực hành bài học này. Trong ví dụ trên, chiếc bè 
là phương tiện để vượt sông cũng như Bát Chánh Đạo là 
phương pháp diệt khổ vậy. Ngay cả Bát Chánh Đạo là 
Pháp (của Phật dạy) cũng còn phải bỏ huống là “không 
phải Pháp” 


Tự soi rọi lại mình, chúng ta thấy sao? Chúng ta thì 
không những không bỏ mà còn “ôm” hết! 


Thật vậy, Anh Chị Em chúng ta không phải gặp nhau 
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là nói toàn chuyện Phật Pháp đâu, mà có khi nói 
chuyện tào lao, tầm phào; như vậy há không phải chúng 
ta đã làm ngược lại lời Phật dạy vì đối với chúng ta: “Phi 
pháp còn không bỏ được huống gì là Pháp” Vậy áp dụng 
bài học này, Anh Chị Em phải thấy được cốt lõi lời 
Phật dạy: Hễ có chấp là bệnh rồi Lời Phật dạy như phương 
thuốc trị bệnh, bệnh hết thì phải ngưng thuốc cững như Phật 
pháp cân phải biết, phải nghe, phải học, áp dụng để tu, để 


(CA 


được an lạc chứ không phả chỉ biết “ôm'” chặt không bao giờ 
rời bỏ.” 

Tuy nhiên, chúng ta phải tự biết mình đang ở 
đâu ? đã đến bờ chưa ? nếu chưa đến đâu hết mà vội bỏ 


bè là chết đuối đó nhai 


Bài học thứ 5: Là “Nghệ thuật giáo dục, hay cách 
hứơng dẫn uà đánh thức lớp học 1 cách tuyệt vời của Ngài 
Tu Bồ Đề” 


Thật vậy, có phải chúng ta hơi ngỡ ngàng khi 
nghe câu hỏi của Ngài Tu Bồ Đề về “Chánh Tín Hy 
Hữu” hay không ? 


Tại sao, đang nói về phá chấp, về các pháp hữu 
vi đều là hư giả, Ngài Tu Bồ Đề lại hỏi đức Thế Tôn là 
chúng sanh đời sau không biết có ai tin hiểu Kinh này 
không v..v.. 


Chúng ta nghĩ ra được rằng, tình hình đại chúng 
không được tập trung: đang có nhiều vị không tin, hay 
chưa tin, hay bán tin bán nghi, những lời dạy của đức 
Thế Tôn, nên Ngài Tu Bồ Đề mới đưa ra câu hỏi rất 


khéo, rất tế nhị này. 
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Câu trả lời của Đức Phật trợ lực cho Ngài Tu Bồ Đề, đã 
đánh thức đại chúng, làm lớp học linh động trở lại, đức 
Thế tôn nói rằng: 

“Không những trong hiện tại mà cả đến thời vị lai, sau khi 
Như Lai nhập Niết bàn 500 năm, nếu có người nghe đến 
kimh này mà sinh lòng tin tà thọ trì thì phải biết người ấy 
đã trồng căn lành trong nhiều đời nhiều kiếp, đã từng tu 
hành từ vô lượng, uô số đời chư Phật đến nay” 


Điều đó nếu chúng ta đang có mặt trong pháp hội, 
chúng ta sẽ ngầm hiểu rằng, tại sao chúng sanh đời sau, 
chỉ nghe nói lại, hay đọc Kinh Kim Cang thôi, cũng có 
thể tin hiểu được mà ta đang ở bên cạnh đức Phật, nghe 
chính đức Phật nói Pháp lại không thể tin hiểu? Hóa ra 
ta không hề trồng căn lành với nhiều đức Phật, không 
hề tu hành từ vô lượng kiếp như họ sao? Và từ đơ, sẽ 
tập trung nghe giảng, hiểu ra được ý nghĩa biểu tượng 
của “thờ phụng uô lượng chứ Phật” có nghĩa là giác tính 
về vô ngã, hiểu sâu về lý Duyên Khởi v.v. Như thế, bằng 
những câu hồi và câu trả lời có tính cách đánh thức, 
một bên “tưng” một bên “hứng”, đức Phật và Tu Bỏ Đề 
đã dựng lại niềm tin cho Đại chúng. 


Bài học thứ 6: Giáo lý Kim Cang dạy về trí tuệ vô ngã; 


Chúng ta còn đầy tư duy, ngã chấp nên muốn hành trì 
thì phải hiểu cho đúng ý Kinh, mới khỏi bị “tấu hỏa 
nhập ma” nghĩa là làm sai lời dạy của Phật. Về việc này 
đức Phật có dạy: “Học Kinh cững như bắt rắn, nghĩa là 
nếu không nắm bắt được 4 nghĩa của Kinh thì sẽ bị Kinh 
“quật” lại làm hại mình. (Kinh Xà Dụ Nikaya) Thực tế, 
Anh Chị Em chúng tôi chưa ai bị, nhưng đã thấy có 
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người bị rồi, đó là anh A (đi đâu cũng nói Kinh Kim 
Cang Bát Nhã uà cho rằng “không dơ, không sạch không 
thêm, không bót, không có ngũ uấn, không có Tư đà Hoàn, 
Tự đà Hàm, A Na Hàm vv. gì cả cho nên, bây giờ tôi và 
quý Thầy cũng ngang nhau, không ai hơn ai cả” 0.0. Như 
uậy, có phải là bị Kinh hại rồi hay không? Thay tì học Kim 
Cang để tiến dân đến trí tuệ uô ngá, thì anh A của chứng 
ta lại tạo ra ] cái ngã A to hơn khi chưa học Kinh; thiệt là 
trật lất! ) 


Bài học thứ 7: Thế nào là tâm của một vị Bồ Tát? 


Tâm của một vị Bề Tát thì vắng mặt 8 tướng sau đây: 
ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, pháp, phi pháp, tướng, 
phi tướng. Khi tâm vắng mặt 8 tướng này có nghĩa là 
tham, sân, si đã được diệt tận. 


Nói tóm lại Kinh, bất cứ là Kinh gì cũng là sự 
nhắc nhở chúng ta tu tập, để đoạn trừ 3 thứ độc tham, 
sân, si dưới mọi hình thức, từ thô đến tế, mà thôi! Kinh 
Kim Cang được gọi là “Gươm báu chặt đứt phiền não'` là 
vì Kinh dạy ta phá chấp triệt để. 


Con người sống không chấp cái gì cả thì nhất định là an 
lạc rồi, vì đã được tự do tự tại, không bị trói buộc, không 
bị vướng mắc vào thế giới của ngôn ngữ sáo rỗng, hư 
đối, mộng mị mà con người luôn bị vướng vào vòng thị 
phi không lối thoát. 


Bài học thứ 8: Chúng ta hãy nghe đức Phật hỏi 
và Ngài Tu Bồ Đề trả lời: 
“Tu Bê Đê! Ý ông thế nào Như Lai có chứng được A Nậu 
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Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề không? Như Lai có thuyết 
pháp không?” 


Tu Bồ Đề đáp: 

“Như cơn hiếu ý nghĩa của Phật nói, thì không có pháp nhất 
định gọi là A Nếu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, cũng 
chẳng có pháp nhất định cho Như Lai thuyết." 


Ở đây, chúng ta học được một bài học về hỏi thật hay 
và đáp cũng thật khéo. Đức Phật hỏi “khó” Ngài Tu Bồ 
Đề; chúng ta đều nghe là đức Phật đã chứng đắc Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác ( tức A Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bồ Đề ) mà bây giờ đức Phật hỏi Như lai 
có chứng được không? nếu trả lời “không” thì sai rồi, mà 
trả lời “có” cũng không được, vì như vậy, là đã chấp vào 
một pháp cế định! 


A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bộ Đề chẳng qua cũng chỉ 
là một tên gọi mà thôi, người đại đệ tử của Phật làm sao 
lại không biết! Cho nên, Tu Bồ Đề không trả lời thẳng 
“chứng được” hay “không được” mà trả lời rằng “theo như 
con biết về ý của Phật nói, thì không có pháp nào cố 
định gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề... ” và 
đức Phật thuyết pháp đều là tùy đối tượng mà nói pháp, 
cũng như tùy bệnh mà cho thuốc, làm sao có I pháp cế 
định để thuyết được? 


Bài học thứ 9: Là tướng phước đức và tánh 
phước đức. 


Đức Phật hồi Ngài Tu Bồ Đề: 
“Ý Ông nghĩ sao Nếu có người đem 7 thứ báu đây khắp 
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tam thiên đại thiên thế giới để bố thí, thì người ấy phước đức 
có được nhiều chăng?” 


Ngài Tu Bồ Đề đáp: 
“Bạch Thế Tôn rất nhiều! Vì saœ? Vì phước đức ấy chẳng 
phải là tánh phước đức, nên Như lai nói là phước đức 


À 


nhiều 


Phật lại bảo: 

“Nếu lại có người thọ trì thậm chí chỉ 4 câu kệ trong Kinh 
này, 0à giảng cho người khác nghe, thì phước đức lại lớn hơn 
người kia. Ví dụ 4 câu đó là : 


Nhược dĩ sắc kiến ngã Nếu lấy sắc thấy ta 

Dĩ âm thanh cầu ngã Lấy âm thanh cầu ta 
Thị nhân hành tà đạo Người đó theo tà đạo 
Bất năng kiến Như Lai Không thể thấy Như Lai 


Tại sao? vì đây là tánh phước đức. 


Nếu ta lấy 4 câu kệ này mà hành trì, và vì người mà nói 
pháp, vừa lợi mình, vừa lợi người, thì đây là sự bế thí cao 
thượng nhất (Bố thí Pháp là bố thí cao thượng nhất, là tối 
thắng). 

Tuy nhiên, Anh Chị Em chúng tôi đều nhắc nhở nhau 
rằng: làm như vậy, tu như vậy, bế thí như vậy là phước 
đức rất nhiều, nhưng nếu chúng ta khởi tâm: “ta đã bố 
thí pháp, là bố thí cao quý nhất, ta đã có tánh phước đức 
còn cao hơn tướng phước đức một bậc” Như vậy, thì coi 
như không có một chút phước đức gì cả! 


Bởi vì ngôn ngữ Kim Cang đã dạy “Đố thí mà không thấy 
có bố thí mới chính là bố thí '` kia mà! Có phải không? 
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Bài học thứ 1O: Ta lại được nghe một đoạn đối 
thoại thú vị giữa Phật và Ngài Tu Bồ Đề: 


“Tụ Bồ Đề, Ý ông nghĩ saø A La Hán có thể khởi ý nghĩ 
rằng “Ta đắc đạo A La Hán” không?” 


Ngài Tu Bồ Đề đáp: 

“Thưa không, Thế Tôn! Tại sao? Tại tì thật chẳng có pháp 
gọi là A La Hán. Bạch Thế Tôn! Nếu A La Hán khởi nghĩ: 
ta được đạo A La Hán túc là còn chấp ngã, chứng sanh, 
thọ giả. Thế Tôn! nói cơn đắc Vô Tránh Tam Muội, là bậc 
nhất trong số người đó, là bậc A La Hán ly dục bậc nhất. 
Thế Tôn! Con không khởi lên ý nghĩ cơn là A La Hán ly 
dục bậc nhất. Nếu cơn khởi lên ý nghĩ rằng: cơn đắc đạo A 
La Hán thì Thế Tôn đã chẳng nói Tu Bồ Đề là một người 
wa hạnh A Lan Na (thanh tịnh). Vì Tu Bồ Đề uốn thật ra 
không có làm gì, nên mới gọi Tu Bồ Đề là ưa hạnh A Lan 
Na" 


Đoạn này nhấn mạnh “A La Hán” hay “Tư Đà 
Hoàn, “A Na Hàm'` v.v.. cũng đều là những hư danh, 
không có gì để gọi là “sở đắc” cả. Nghĩa là, đức Phật dạy 
đệ tử của Ngài không nên chấp trước. 


Bài học thứ II: Tại sao phải thấy được “Vô 
Ngã”! Vì có thấy vô ngã mới có thể khởi đại bi tâm. 


Thấy tất cả chỉ là những nhóm kết hợp (ngũ uấn ) mà 
tạo ra thân này, không có một “cái ta” tồn tại độc lập. 
Thấy không có người, không có mình, hay nói cách 
khác, thấy mình với mọi người không khác, mình tham 
sống, sợ chết thì người khác cũng vậy, thậm chí con mèo 
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con chó cũng vậy, mình tham vui, sợ khổ thì người khác 
cũng vậy, từ đó mới mở rộng lòng thương đến người 
khác. 


Trên đời được người thương là chuyện quý hóa nhất. 
Con đường thành Phật, thành Bồ Tát, đều do chữ 
THƯƠNG; ma quỷ, yêu tỉnh không thể thương, không 
biết thương, không dám thương, không hiểu thương, 
không dạy thương, và cũng không muốn ai thương. 
Chúng ta là con người mới có đặc tính là thương yêu và 
hiểu biết. 


Người Phật tử trước hết phải biết thương yêu mọi loài, vì 
đạo Phật là đạo Từ Bi và Trí Tuệ. Giáo lý vô ngã của 
kinh Kim Cương giúp ta thăng hoá cái nhìn: biết nhìn 
mọi hiện tượng sự uật trên đời này như - nó - là (as-t-is) 
không đòi hỏi nó giống như mình muốn, đó là hiểu biết. Vô 
Ngã giúp ta sống thuận theo những định luật của thiên 
nhiên, cũng như của tâm lý mọi người quanh ta, sống 
hoà thuận thương yêu, vui vẻ mới có hạnh phúc và an 
lạc, rồi làm cho mọi người cũng được an lạc 


Bài học thứ 12: Trang nghiêm cõi Phật. 

Chúng ta thường nghe nói Bồ Tát trang nghiêm 
cõi Phật của mình, bằng những công hạnh đã tu trong 
nhiều đời, nhiều kiếp. 


Ví dụ đức Phật A Di Đà có cõi Cực Lạc, đức Thích Ca 
có cõi Ta Bà v..v.. nhưng tại sao ở đây, khi đức Phật hỏi: 
“Tụ Bồ Đê! Ông nghĩ sao Bộ Tát có trang nghiêm cõi Phật 
chăng?” 
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Tu Bồ Đề thưa: 
“Thưa không, Thế Tôm! Tại sao? Trang nghiêm cõi Phật tức 
chẳng phải trang nghiêm, ấy mới gọi là trang nghiêm” 


Điều này tuy nghe hơi nghịch ly, một chút nhưng cũng 
như ở trên đã học: Tất cả pháp hữu vi đều là hư vọng. 
Công hạnh của Bồ Tát cũng là những pháp hữu vi, nên 
tuy họ có hành lục độ đầy đủ, nhưng họ vẫn không 
thấy mình làm cái gì cả, nghĩa là không có cái gì gọi là 
“Trang nghiêm cõi Phật” hết, thế mới là trang nghiêm cõi 
Phật. Nếu họ thấy có trang nghiêm cõi Phật, thế thì họ 
đã chấp tướng ngã, tướng chúng sanh, tướng thọ giả.. 
rồi! 

Từ bài học này, Anh Chị Em chúng ta còn một 
điều cần tự nhắc nhở mình nữa là: chúng ta thường tự 
hào nói với nhau: Gia Đình Phat Tử là một pháp môn 
tu và người Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử là những 
người Bồ Tát tại gia, con đường mình đang đi là Bồ Tát 
Đạo v..v.. thế rồi có nhiều người không cần học kinh kệ 
gì cả, như vậy có đúng không? xin thưa, nếu chúng ta 
học xong Kinh Kim Cang tổi, ta phải nói với nhau rằng: 
Bồ Tát tức chẳng phải Bồ Tát, ấy mới là Bồ Tát ! 


Để kết thúc buổi học hôm nay, Anh Chị Em 
chúng tôi cùng nhau ôn lại một bài kệ trong Tỳ Ni 
Thiết Yếu Nhật Dụng: 


Trang nghiêm Tịnh Độ 
Nơi cối Ta Bà 
Đất Tâm thanh tịnh 
Hiển lộ ngàn hoa. 

` 
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KINH KIM CANG (iiếp theo) 





- Đoạn II đến Đoạn 16 - 





Nhất thiết hữu vi pháp, 
Như mộng, huyếễn, bào ảnh 
Như lộ diệc như điển, 

Ưng tác như thị quán. 


Tất cả các pháp hữu vị, 

Như mộng huyễn, như bọt nước, 
Như sương, như điện chớp, 

Nên quán như uậy đó. 
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uổi học trước chúng tôi đã làm quen với phủ 
định rồi (A không phải là A, mới là A) 


Hôm nay, mới vào đọan lI chúng tôi được nghe về 
“Công đức phát sinh trí tuệ vô ngã” ( uô ti thắng phước). 
Đây cũng là một dạng phú định, nhưng được nói với 
ngôn ngữ biểu tượng. Cũng như mọi hôm, Anh Chị Em 
chúng tôi đã phân công mỗi người, hay 2 người phụ 
trách một đoạn, giải thích ý nghĩa đoạn đối thoại giữa 
đức Phật và ngài Tu Bồ Đề, và nêu lên bài học tâm đắc. 
Trong Chúng, có ai có thêm bài học nào thì kể ra. 
Chúng tôi lần lượt đúc kết những ý nghĩa đặc biệt và 
những bài học thu lượm được như sau: 


Mở đầu, Đức Phật dùng một bài toán về con số 

để thức tỉnh đại chúng, để lớp học được sinh động, Ngài 
nói với ông Tu Bồ Đề rằng: 
“Nếu có x cơn sông Hằng, uà mỗi cơn sông Hằng có x hạt 
cát, thì số hạt cát tống cộng là x bình phương (x lũy thừa 2); 
như uậy trong óc chứng ta thấy rõ số hạt cát là l số tô 
cùng lớn; nhưng đức Phật còn nói thêm: “Bây giờ nếu có 
người đem bảy báu, chất đẩy cả tam thiên đại thiên thế giới, 
mà số tam thiên đại thiên thế giới này bằng số cát của 
những sông Hằng đã nói trên đây, rôi đem tất cả của cải 
ấy ra bố thí thì phước đức có nhiều không? ( câu trả lời của 
ngài Tu Bồ Đề nhất định là “rất nhiều” rồi ) Thế nhưng, 
đức Phật tiếp lời : Phước đức đó không bằng phước đúc của 
một người thọ trì 4 câu Kệ của Kinh Kim Cang hay giảng 
nói những câu kệ ấy" 


Bài học thứ nhất: tại sao chỉ cần thọ trì, hay 
giảng nói mấy câu kệ của Kinh Kim Cang mà phước đức 
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lớn như vậy? Câu trả lời này chúng ta đã gặp ở bài học 
trước đó là tướng và tánh. 


Ở đây, chúng ta được học thêm 2 chữ mới “hữu lậu” oà 
vô lậu.” “Lậu” đồng nghĩa với phiền não do dính mắc, 
tham đắm 6 trần; Vì vậy, khi nói “bậc hữu lậu” là chỉ 
những người còn dính mắc hồng trần, mãi trôi lặn trong 
3 cõi, 6 đường; Đối lại với “bậc vô lậu là những bậc 
Thánh đã giải thoát, không còn dính mắc, khi tiếp xúc 
với 6 trần nữa. Cho nên, sự bố thí của cải tài sản là bế 
thí hữu lậu (còn chấp vào hình tướng), kết quả đem đến là 
phước hữu lậu, đã là hữu lậu thì vô thường, có đó mất 
đó, có thể nói là “mộng mị, hư ảo” không thể so sánh với 
trí tuệ sắc bén của Kim Cang dạy: là trí tuệ vô ngã. 


Giảng nói kinh Kim Cang thì người nghe tỉnh ngộ, rời 
khỏi tham ái chấp thủ, chính sự buông bỏ này đưa đến 
an lạc giải thoát; cho nên ta thường nghe nói “Kim Cang 
là gươm báu chặt đứt phiền não” Mục đích tối hậu của 
con người là sống an lạc, cho dù mình nằm trên đống 
vàng bạc châu báu mà thiếu an lạc, lòng chứa đầy tham 
sân si, làm sao mà hạnh phúc được; Kinh Kim Cang giúp 
người thấy được lối ra khỏi phiền não, nên giảng nói 
kinh Kim Cang (bố thí Pháp) phước đức lớn hơn bất cứ 
sự bố thí nào. 


Ở Tăng Chi Bộ Kinh 3, chúng ta cũng gặp ý này (phước 
hữu lậu uà phước vô lậu): bế thí cho 100 người không có 
chánh kiến, không bằng bế thí cho I vị Tu Đà Hoàn. 
Hay: Nếu đem tất cả của cải của mình, cúng dường cho 
Như Lai và hàng đệ tử của Ngài, thì phước đức cũng 
không lớn bằng, quán vô ngã và tu tập vô ngã. 
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Bài học thứ 2: đức Phật nói mấy câu Kệ Kim 
Cang là mấy câu nào? Xin thưa, có thể ví dụ là một 
trong các bài kệ phổ thông nhất, dưới đây: 


Bài kệ thứ I : 


Nhược dĩ sắc kiến ngã 
Dĩ âm thanh cầu ngã 
Thị nhân hành tà đạo 
Bất năng kiến Như Lai 


(Nếu vì sắc mà thất ta 
Vì âm thanh mà câu ta 
Ấy người hành tà đạo 
Không thể thấy Như Lai ) 


(bài kệ này chúng ta cũng đã gặp ở bài học trước rồi) 


Bài kệ thứ 2: 


Ai thấy Duyên Khởi là thấy Pháp, 
Ai thấy Pháp là thấy Phật. 


Bài kệ thứ 3: 


Nhất thiết pháp bất sanh 
Nhất thiết pháp bất diệt 
Nhược năng như thị giải 
Chư Phật thường hiện tiền 


Bài kệ thứ 4: 


Nhất thiết hữu vi pháp 
Như mộng, huyễn, bào ảnh 


Như lộ diệc như điển 
Ưng tác như thị quán 


Không một pháp nào sanh, 
Không một pháp nào diệt, 
Nếu thấy được như nó-Äang-à, 
Tức là thường thấy chư Phật. 


Tất cả các pháp hữu vi 
Như mộng huyễn, nh 
bọt nước 
Như sương, như điện chớp 
Nên quán như uậy đó 
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Trong bài kệ này, chúng tôi học được thêm về 
chữ “hữu vử. Có 2 loại hữu vi: Hữu vi chủ quan và hữu 
vi khách quan. 


e Hữu vi chủ quan: Là các pháp do tư ý, tạo tác (như 
nỗ lực tỉnh tấn tu hành, tham thiên, nhập định vua.) các 
pháp này có sinh, tất có điệt như bài kệ đức Phật đã 
nói : 

“Hữu vị vô thường, 

Tánh luôn sinh diệt, 

Sinh diệt diệt tồi, 

Tịch điệt là tui ( an lạc). 


e«e Hữu vi khách quan là các pháp do duyên khởi một 
cách tự nhiên, các pháp này cũng vô thường, nhưng 
không phải nguyên nhân của khổ, nên vô thường 
mà vẫn tịch tĩnh. Nói cách khác, trên mặt hiện 
tượng thì có sinh, có diệt, nhưng về bản thể thì 
không sinh, cũng không diệt. 


Lấy một ví dụ nhỏ và đơn giản: Khi nhìn một đoá hoa 
đang khoe sắc trong nắng sớm, trong gió xuân như nó- 
đang-là thì đoá hoa không sinh diệt, như nó đã có tự 
bao giờ; Nhưng nếu ta khởi tâm muốn hái nó xuống, hay 
nghĩ về nó, rồi liên hệ đến những vẻ đẹp chóng tàn 
v.v. thì ngay lúc đó, ý niệm sanh diệt xen vào; tất nhiên 
sanh điệt đó là của tâm ta, ước muốn của ta chứ không 
phải từ đóa hoa. Đó là lý do tại sao, bài thơ vịnh 1 bông 
hoa Thực Dược bên bờ giậu của thi sĩ Quách Thoại, đã 
được ca tụng vì tính chất “bất sanh bất diệt” cuä cái đẹp 
mà thi sĩ đã nắm bắt được : 
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Đứng yên ngoài hàng giậu, 
Em mỉm mrụ nhiệm mâu, 
Lặng nhì em kinh ngạc, 
tà thoảng nghe em hát, 
Lời ca em thiên thâu, 

Ta sụp lạy cúi đầu. 


Bài học thứ 3: Những bài kệ trên đây rất dễ 
thuộc, nhưng thọ trì những câu kệ này, không chỉ là học 
thuộc lòng để đọc cho Phật nghe đâu! mà phải học 
thuộc, áp dụng nhuần nhuyễn trong cuộc sống, truyền 
bá cho người khác thọ trì và áp dụng như mình, để họ 
cũng được an lạc giống như mình. Thật là “khó nuốt trôi 
công đức to lớn” này. Anh Chị Em chúng tôi nói đùa với 
nhau như vậy, để nhắc nhở nhau áp dụng tinh thần 
Kim Cang trong mọi lúc, và nhắc nhở nhau đừng quên 
chiếc gươm báu này, khi nào lỡ vướng vào phiền não. 


Thế nào là “I[inh Thân Kim Cang” 


Đó là sự tỉnh thức nhạy bén, sống trong chánh niệm hay 
sống với thực tại nhiệm mầu, không nuối tiếc quá khứ, 
không mơ tưởng tương lai; an lạc trong từng hơi thở, an 
lạc trong từng bước đi. Trong các Kinh Nikaya cũng dạy 
một cách giản dị và trực tiếp về thực tập tỉnh thức trong 
đời sống hằng ngày: 

“Giở, bước, đạp.. Đi tới thì rõ biết đang đi tới, đứng 
lại thì rõ biết đứng lại, ải hủ thì rõ biết đang đi lu .” hay: 
“Đây là tóc, đây là đâu, đây là cổ, đây là mũi, đây là tại - 
tương tự như vậy, “Đang rửa chén thì biết mình đang rửa 
chén" hay: “ Tôi đang giận, tôi rõ biết tôi đang giận, cái 


A* 


giận đang làm chủ tâm tôi. 
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Chúng ta quán sát thân và tâm như thế với sự bình 
đẳng đối với mọi cảm giác, tư tưởng, tình cảm đến rồi 
đi; không thích sự hỷ lạc, không ghét sự giận đữ, không 
mời gọi, cũng không xua đuổi, chỉ là thuần túy quán sát 
chúng mà thôi. 


Bài học thứ 4: Thế giới này là do tham sân, sỉ 
của tất cả chúng ta “2” ra. Vì vậy, không phải là một 
thế giới tươi đẹp như cõi Cực Lạc chẳng hạn; Muốn thấy 
được thực chất tốt đẹp của thế giới an lạc, thì phải làm 
“đổ sập” tâm địa hẹp hòi, ích kỷ, nói chung là 3 độc: 
tham, sân, si. Mà muốn làm đổ sập tham, sân, si thì phải 
học kinh Kim Cang, hiểu và hành kinh Kim Cang ngay 
trong đời sống hằng ngày. 

Bước thứ nhất là tập thấy “chứng ta” quan trọng hơn “tôŸ, 
sống vì tập thể, sống hiểu biết, yêu thương mọi người và 
yêu mến giữ gìn cả môi trường thiên nhiên nữa. Nói 
cách khác, bước đầu, ta phải hạ bớt “cái tôi” xuống (đức 
Phật bảo loại trừ ngã tướng, nhân tướng, chứng sanh tướng, 
thọ giả tướng nữa kià! thật là khó quá đi !) Ngoài ra, 
chúng ta phải tập thấy mọi sự vật, hiện tượng như nó - 
đang - là, chứ không phải như chúng ta - muốn - nó - là. 


Bài học thứ 5: Trên đây chúng tôi vừa nói: học 
kinh Kim Cang, hiểu và hành kinh Kim Cang v.v.. thì ở 
đây, có bạn đưa ra bài học này: Chúng ta nói “hiểu kinh 
Kim Cang” là có hơi gượng ép, vì kinh Kim Cang nhắc 
nhở ta thay đổi cách nhìn về thân tâm và thế giới, chứ 
không phải là chỉ hiểu cách nói phủ định của Kinh. Bài 
học này gồm có nhiều phần: 
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s« =a. Chúng ta thuờng nghe nói “Ly tứ cứ: Tứ cú là 
những gì? Đó là 4 phạm trù: có, không, vừa có vừa 





không, không có không không; khi rơi vào một trong 
4 phạm trù này, thì được gọi là “chấp” và không thể 


“thấy” mọi sự vật hiện tượng “nh⁄ -nó -là” Đậc giác 
ngộ thì la khỏi 4 phạm trù này. 


se b. Kinh Kim Cang cho ta thấy Như Lai có 5 lối nhìn. 
Đối với mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ đó là: 





nhục nhãn, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. 


Chúng sanh tùy theo căn cơ trình độ mà có thể nhìn 
thân tâm và thế giới bằng một, hai, ba .. các nhìn trên 
đây. 


e c. Nhục nhãn tức là “con mắt thịt” chỉ có thể thấy 
bằng mắt thường với những hạn chế của nó (uê màu 
sắc, uề những ngăn che 0.0.) cả nghĩa đen lẫn nghĩa 
bóng; đây là lối nhìn của chúng sanh trong cõi Ta 
Bà này, nhìn theo nghiệp của mình. 


se d. Thiên nhãn là lối nhìn của chư Thiên, những 
chúng sinh ở cõi Trời, ái dục đã được chế ngự, nhờ 
phước báo nên cái thấy của họ không bị ngăn che 
như chúng ta, nhưng tâm của họ cũng đang còn 
vướng mắc ngã ái, ngã mạn, v..v.. nên cái thấy cũng 


vẫn còn bị hạn chế nhiều. 


e se. Tuệ nhãn là nhìn bằng “con mắt trí tuệ” đây là 
cách nhìn của những bậc Thánh thấy rõ được rằng 
mọi sự hiện hữu trong vũ trụ này chỉ là duyên sinh; 
không có cái gì tồn tại độc lập và vĩnh viễn. 
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e  £ Pháp nhãn Cao hơn một bậc nữa, là lối nhìn vạn 
vật với cái thấy rành rẽ; không những chỉ thấy thật 
tướng, mà thấy được cả thật tánh của các pháp. Đây 
là lối nhìn của các vị Bồ Tát. 

e ø. Phật nhãn Là lối nhìn bằng “con mắt của Phật,” 
đó là con mắt thấy hết, biết hết, có khả năng nhìn 
thấy xuyên suốt quá khứ, hiện tại, vị lai của tất cả 
mọi loài chúng sanh. 


Bài học thứ 6: ở đọan 14 “lìa Tướng Tịch Diệt” 

Ngài Tu Bồ Đề rơi lệ đầm đìầa; đó là vì Ngài xúc 
động mãnh liệt, khi nghe được lời Phật giảng; Ngài bảo 
rằng, lâu nay Tu Bồ Đề được đức Phật cho là có tuệ 
nhãn, nhưng chưa từng được nghe Phật nói Kinh sâu xa 
như thế, nghĩa lý vi diệu như thế .(Học Kinh, chứng ta 
nhớ phân biệt 2 loại khóc của các vị đại đệ tử Phật, họ khóc 
có khi là tì túi buồn mừnh là cơn trưởng của đức Phật mà 
tâm lượng hẹp hòi, chí nguyện thấp bé, bị Phật coi là “chôi 
khô mộng lép” không lợi ích cho chứng sanh. Có khi họ khóc 
tì uui mừng, uí dụ như ở đây) 


Bài học thứ 7: Những đoạn Kinh sau vẫn luôn 
nhắc đi, nhắc lại những ý nghĩa về “phá chấp” ngay 
trong từng câu nói của Như Lai, ví dụ như: Như lai nói 
đệ nhất Ba La Mật, tức không phải đệ nhất Ba La Mật ấy 
gọi là đệ nhất Ba La Mật, Như Lai nói Bố thí, tức không 
phải Bố thí, ấy gọi là Bố thí, Như Lai nói Nhẫn nhục Ba La 
Mật tức không phải Nhẫn nhục Ba La Mật ấy gọi là Nhãn 
nhục Ba La Mật 0.u. 


Tương tự, khi tôn giả Tu Bồ Đề hỏi đức Phật đặt tên 
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Kinh này là gì, đức Phật trả lời: 

“đặt tên Kinh là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật và liền 
ngay sau đó, ngài phủ định: “này Tu Bồ Đề, Phật nói Bát 
Nhã Ba la Mật tức không phải Bát Nhã Ba La Mật, ấy gọi 
là Bát Nhã Ba La Mật” 


Bài học ở đây là, làm tất cả mọi Phật sự lợi ích chúng 
sanh, nhưng không thấy mình có làm gì cả. Còn chúng 
ta thì sao? Không những làm 1 chút gì là kể công liền, 
mà có khi còn hợm mình là “khai quốc công thân” hay “sứ 
quân” xuất sắc nhất nữa, nghĩa là cái gì có ta vào là số I 
rồi, không thể khác được ! 


Bài học thứ 8: Câu chuyện tiền thân đức Phật 
kể: “Khi ngài tu hạnh Nhẫn nhục Ba La Mật, thì vua Ca 
Lợi ( Kal), I ông vua tàn bạo, đến hồi Ngài có thật tu 
hạnh Nhẫn nhục Ba La Mật không, nếu vậy ông ta cắt 
thịt Ngài, chặt đứt tay chân Ngài, Ngài có giận không 
v.v. Ngài nói “không” thế là ông ta róc thịt, cắt tay chân 

. máu chẩy ròng ròng mà Ngài vẫn an nhiên không 
giận dữ, trái lại ông ta càng tức giận, vì có người dũng 
cảm như vậy (chuyện tiền thân này Anh Chị Em đều biết 
hết nên không ghi lại đây) 


Bài học của chúng ta ở đây là: sở đi đức Phật an nhiên 
tự tại được, vì Ngài không còn thấy tướng ngã, tướng 
nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả nữa ( Ngài không 
thấy có Ngài bị cắt thị, ông uua đang cắt vø.) Còn chúng 
ta bây giờ thì sao? Đừng nói là cắt thịt, nếu ai đến đánh 
ta l bạt tai, hay nắm tóc ta giựt mạnh cho đứt tóc... ta 
giận liền; không những giận, đôi khi còn đánh lại, mắng 
lại hay giựt tóc họ lai v.v. nữa! Đó là tại chúng ta thấy 
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cái ngã nó quá lớn! ai đụng tới thân mình, tên mình, gia 
đình mình, tổ chức mình v.v. mình đều nổi sân hết! 
“Nếu không có cái ngã, thì không có sân hận” Đó là 
điều đáng nhớ. 


Bài học thứ 9: Bồ Tát không trụ nơi sắc mà bố 
thí, không trụ nơi thanh, hương, vị .. mà bế thí. 


Câu này cũng ý như “bố thí chân chính là không thấy có 
người cho, người nhận, uật cho” nói theo chữ nghĩa kinh 
Kim Cang là không có tướng ngã, tướng nhân, tướng 
chúng sanh, tướng thọ giả. Nói cách khác, Bồ Tát (người 
muốn tu Bồ tát đạo) đừng chấp bất cứ gì, trong cuộc đời 
này, đó là tinh thần Kim Cang. Khi bà Ma Ha Ba Xà Ba 
Đề xin đức Phật dạy cho mình pháp giải thoát, đức Phật 
nói: “đừng chấp thủ bất cứ gì” 


Thật vậy, “Xả” buông, rời, lìa v.v.. tất cả thì sẽ được giải 
thoát khỏi đau khổ phiền não. Đây cũng là ý nghĩa câu 
bất hủ trong kinh Kim Cang: “Ưng 0ô sở trụ nhỉ sanh kà 
tâm” đừng có trụ tâm vào chỗ nào cả! (nghĩa là rời tất cả 
các chấp thủ {xem thêm trang 177} ) 


Bài học thứ 1O: “Này T Bồ Đề, Như Lai được 
Pháp, pháp này không thật không hư. Pháp của Phật 
không kẹt 2 bên, đã lìa đối đãi, siêu việt cả hư thật, nên 
nói “không thật không hư” “Này Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát 
trụ tâm nơi Pháp, mà làm bố thí thì như người đi vào 
trong tối (có mắt cũng không thấy được gì; nếu Bồ Tát 
tâm không trụ pháp, mà hành bế thí thì như người có 
mắt lại thêm ánh sáng mặt trời chiếu soi (thấy rõ được 
các thứ hình sấc)” 
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Bất cứ việc làm øì, tốt đẹp hay không là do tâm của 
mình thôi; cuộc đời này cũng vậy, tự nó không tốt xấu 
gì cả, khi tâm chấp trước đủ thứ, thì chỗ nào cũng thấy 
kẹt, thấy ô nhiễm, uế trược, còn khi tâm đã rời chấp thủ 
rồi thì mọi việc trở nên thoáng mát, nhẹ nhàng. Đức 
Phật xác nhận “Khi tâm ta thanh tịnh ta thấy thế giới 
thanh tịnh” Ở đây, Anh Chị Em chúng tôi cũng nhắc lại 
với nhau 2 tâm nguyện của Bồ Tát là: Thượng cầu Phật 
đạo, Hạ hoá chúng sanh. 


Bài học thứ IH: Giáo lý trong kinh Kim Cang 
dạy không tránh né cuộc đời; chỉ tránh tà kiến, tà tư 
duy mà thôi; Trái lại, cho ta niềm tin ở cuộc đời. Có 
người nói tụng kinh Kim Cang là “đổ nghiệp”, có người 
lại nói “Kinh Kim Cang nói rằng Ï chút vô tì là thực, ] múi 
châu báu hữu vi là không thật; Ï cái cùng tột của hữu 0i 
không bằng 1 chút xíu của vô vỉ, nhứ vậy thì bỏ hết mọi 
Phật sự, từ thiện uu. để đi nghe kinh Kim Cang tà trì tụng 
Kim Cang ( Công đức trì Kinh)!* Nói như thế cũng là cố 
chấp quá rồi, oan cho kinh Kim Cang lắm (tam thế Phật 
oan). Tóm lại, Kim Cang dạy buông xả, rời khỏi chấp thủ 
bằng phương pháp thay đổi cách nhìn; ta sẽ thấy cuộc 
đời mới mẻ hơn, tươi mát hơn, tốt đẹp hơn, v..v.. 


Chúng ta thấy rằng ở đoạn 13 ( Như Pháp Thọ 
Trì) phần lớn trong thính Chúng đã ngộ rồi -nghĩa là đã 
thức tỉnh - Vì vậy, mới nói Kinh này co giãn bao nhiêu 
cũng được ( 600 cuốn Bát Nhã = I bài Bát Nhã tâm Kinh 
= 4 chữ “ngũ uấn giai không”); Vì vậy, muốn kết thúc ở 
đoạn 5 cũng được, mà kéo dài đến đoạn 32 hay dài hơn 
nữa cũng được, mà kết thúc ở đây (đoạn 16) cũng được. 
Anh Chị Em trong Chúng nhận thấy rằng, đã có những 
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bài học “chồng lên nhau” nghĩa là trùng lặp, vì vậy chúng 
tôi quyết định kết thúc việc học bộ Kinh này ở đây. 


Để nhớ đến người đã từng giảng Kinh Kim Cang 
cho Anh Chị Em chúng tôi ở đạo tràng Tuệ Uyển của 
Ni sư Thích Nữ Trí Hải, xin ghi vào đây mấy câu thơ 
của Ni Sư (ích trong bài Sống Chết - tập thơ “Ngọa Bệnh Ca") 


1a như làn sóng nhỏ, 
Giữa đại dương cuộc đời, 
Sóng có khí còn mất, 
Biển cả không đầy vơi. 
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KINH THẮNG MAN 


Chương Một 








*, Chí nguyện Đại thừa, mặc dà là chí nguyện cao cả, thậm 
chí bậc đại trượng phu không thể dễ dàng đảm đương, 
nhưng chí nguyện ấy cũng vô cùng đơn giản, thậm chí trễ 
thơ bẩy tuổi cũng có thể hiểu uà cững có thể biếu hiện bằng 
hành động cụ thế. 

Chứng ta nhận ra rằng Thắng Man phu nhân quả thật đại 
điện cho một nhân cách vĩ đại; nhân cách uĩ đại ấy không 
phải do nơi địa vị cao sang của một tì vua, hay một hoàng 
hậu, hay một đấng nam nhị... hay những gì tưởng tự, mà 
chính là do bởi chí nguyện cao cả 0à hành động thực tiễn 
của chí nguyện ấy..." 
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ũng như những bộ Kinh trước, Kinh này được 

học từ những năm 80 nhưng bây giờ mới ghi 
lại, tuy nhiên riêng Kinh này, hồi đó chúng tôi học 
bằng cuốn Kinh “mỏng tanh” của Thầy Tuệ Sỹ giảng 
(có trước năm 75) cuốn sách mà Thầy bảo là “Mới hoừn 
tất phần đại cương nhưng phải tạm thời xếp uào giá sách, tì 
người viết đi theo định nghiệp của mình hay của cả dân 
tộc ? ” 


Cuốn Kinh này hồi đó rất khó kiếm, cái tên 
nghe cũng rất lạ tai và khi đi vào nội dung thì hết sức 
hứng thú, bởi vì lâu nay những người nói Kinh hay đại 
điện thính chúng thưa gởi với đức Phật toàn là nam giới, 
như ngài Vô Tận Ý Bồ Tát, ngài Tu Bồ Đề, ngài Văn 
Thù Sư Lợi, ngài A Nan ,Thiện Tài Đồng Tử, v..v.nay là 
một phụ nữ, là Thắng Man phu nhân, một người phụ nữ 
vương giả mà dám “đăng đàn thuyết pháp” về Như Lai 
Tạng, về giáo lý đại thừa, nói đến đâu thì được đức Phật 
khen đến đó, thật là chuyện hy hữu đối với đất nước 
Ấn Độ nói riêng và trong những xã hội Á Đông nói 
chung, xã hội có truyền thống “trọng nam khinh nữ.” 


Một điều kỳ diệu hơn nữa là sự tương thông tâm linh 
giữa đức Phật và Thắng Man phu nhân: ngay khi Thắng 
Man phu nhân nghĩ đến Ngài, thì Ngài hiện tiền ngay, 
dù đức Phật chưa từng rời khỏi tỉnh xá và Thắng Man 
phu nhân cũng chưa rời hoàng cung. . Một lần nữa, 
chúng ta nhận ra rằng Thắng Man phu nhân quả thật 
đại diện cho một nhân cách vĩ đại; nhân cách vĩ đại ấy 
không phải do nơi địa vị cao sang của một vì vua, hay 
một hoàng hậu, hay một đấng nam nhi... hay những gì 
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tương tự, mà chính là do bởi chí nguyện cao cả và hành 
động thực tiễn của chí nguyện ấy. 


Cuốn “Thắng Man Giảng Luận” mà sư phụ Tuệ 
Sỹ dịch giải sau này được in ra rất nhiều từ những năm 
2000, Vì vậy, những bài viết này cũng được bổ sung 
nhiều chỗ. Có một kỷ niệm vui giữa Thầy và anh chị 
em trại Vạn Hạnh 2 chúng tôi xin kể ra đây: Khi chúng 
tôi học bộ Kinh này, Thầy đang còn “du hí tam muội” ở 
những nơi rất xa, nên có thắc mắc gì không thể chạy đi 
tìm Thầy để hỏi, như hồi Thầy đang còn ở Già Lam; vì 
vậy chúng tôi hẹn sẽ hỏi Thầy ngay khi được gặp lại. 


Năm 1999 gặp lại Thầy chúng tôi hỏi ngay: Thầy 
ơi, tại sao những chữ “từ bỉử' trong kinh Thắng Man Thầy 
đổi thành “tình yêu” hết hở Thấy ? Tình yêu là “loue” còn 
từ bị là “cơmbassion”; tình yêu là nhỏ hẹp như ao hô, cờn từ 
bi là rộng lớn như biến cả, tình yêu là đẩy ngã tính, còn từ 
bị là uô ngã, tình yêu là ích kỷ nhỏ nhen ghen tương hờn 
giận, còn từ bị là đem vui cứu khố, coi cái đau của người là 


cái đau của mình 0... 
Các Bạn có biết Thầy trả lời sao không? 


Thầy để cho chúng tôi nói cho “đã” rồi Thầy 
mới ung dung nói rất hiền lành và dễ thương rằng: 
“ Các anh chị có lý, tui không cãi các anh chị, nhưng trú nói 
lý do tại sao tỉ dùng “tình yêu” mà không dùng “từ bị" 
Trước hết, tình yêu không cứ là tình yêu nam, nữ nhỏ hẹp, 
mới gọi là tình yêu đâm (tình yêu quê hương xứ sở, tình yêu 
thiên nhiên, tình yêu nhân loại...) thứ nữa, mình thương một 
uài người, một nhóm người 0o. thì dễ hơn là thương tất cả 
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chứng sanh. Khi nói đến từ bi là nhớ đến đức Quán Thế 
Âm, mình làm sao mà thương tất cả chứng sanh như bô tát 
Quán Thế Âm được ? nghe to tát quá, khó làm quá, thế cho 
nên tui chọn chữ “tình yêu” thay cho chữ “từ bử” vậy! 


Thật là đơn giản, làm chúng tôi nhớ đến câu 
kết của kinh Thắng Man: Chí nguyện Đại thừa, mặc dù 
là chí nguyện cao cả, thậm chí bậc đại trượng phu không 
thể dễ dàng đảm đương, nhưng chí nguyện ấy cũng vô 
cùng đơn giản, thậm chí trẻ thơ bảy tuổi cũng có thể 
hiểu và cũng có thể biểu hiện bằng hành động cụ thể. 


Xin trở lại với những buổi học Kinh Thắng Man 
của anh chị em chúng tôi. 


Cũng như nhũng buổi học Kinh trước, chúng tôi 
đi vào các bài học mà anh chị em đã thu thập được khi 
đọc các phẩm Kinh ..nhưng như đã thưa trên đây, bài 
này được ghi lại ở thời điểm mà cuốn “Thắng Man 
Giảng Luận” của Thầy đã được soạn lại, nên xin có một 
ghi chú về sự khác nhau giữa 2 cuốn Kinh tạm gọi là 
“bản nháp” và bản đã hoàn thành của Thầy. 


KINH THẮNG MAN (cũ) THẮNG MAN GIẢNG LUẬN (mới) 





Chương mỡ đầu: Chương I:Giới thiệu tổng quát. 


Giới thiệu tổng quát 





Chương I: Chương II: Bồ Đề Tâm và Quy Y 


Bồ Tát Tâm, và Quy Y. 








Chương II: Chương III: Bồ Tát Giới 


Bồ Tát Giới 
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KINH THẮNG MAN (cũ) THẮNG MAN GIẢNG LUẬN (mới) 

















Chương II: Chương IV: Bồ Tát Nguyện 
Chí Nguyện Bồ Tát 
Chương IV: Chương V: Bồ Tát Hành 
Sứ mệnh của hành động 
Chương V: Chương VI: 
Cứu Cánh của Bồ Tát Đạo Cứu Gánh của Bồ Tát Đạo 
Chương VI: Chương VỊI: Thánh Đế và Niết Bàn 


Các Chủ đề tư tưởng 


(Sách cũ đến đây là hết ) Chương VIII: Như Lai Tạng 





Chương IX: Pháp Thân 





Chương Kết: 
Thắng Man: Nhân Cách Lý Tưởng 











Như vậy, chúng ta thấy rằng trong cuốn sách 
mới, Thầy đã khai triển nhiều về “Các chủ để tư 
tưởng.” Do đó, chúng tôi xin ghi lại lịch trình học Kinh 
trước đây và phần bổ sung ở các Chương mà sau này 
chúng tôi đã thu thập thêm được. 


Buổi học thứ nhất gồm chương mở đầu và 
chương I với những vấn đề chính: 


e Giải thích đề Kinh và lịch sử truyền dịch 
e Tư tưởng chủ yếu 
e Bồ đề tâm. 
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I. GIẢI THÍCH ĐỀ KINH VÀ LỊCH SỬ TRUYỀN DỊCH: 


Điểm đặc biệt cuốn hút Anh Chị Em chúng tôi 
là phần giải thích đề Kinh: Có tất cả 15 tên gọi khác 
nhau mà đức Phật đề ra cho Kinh này! Tên nghe rất dài 
mà không thể “ước lược” được; đề Kinh thông dụng tổng 
hợp tất cả những chữ quan trọng trong các đề khác 
nhau ấy, đó là: Thắng Man Sư Tử Hống Nhất Thừa Đại 
Phương Tiện Phương Quảng Kinh. 


Chỉ cần giải thích đề Kinh, đi sâu vào chỉ tiết 
thì chúng ta hiểu được “thân thế và sự nghiệp” của 
Thắng Man phu nhân luôn! Đây là bài học thứ nhất 
của anh chị em chúng tôi trong buổi học hôm nay, gồm 


nhiều bài học nhỏ. 


Thắng Man phu nhân là con gái của vua Ba Tư 
Nặc và Mạt LỊ phu nhân; Thắng Man là vương phi của 
vua Hữu Xứng. Vua Ba Tư Nặc và Mạt Lị phu nhân là 2 
đệ tử tại gia của đức Phật Thích Ca. (Thắng Man tiếng 
Phạn có nghĩa là tràng hoa của sự tốt đẹp, thánh thiện.) 


GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐỀ KINH 





J Thắng Man : có 2 ý nghĩa (thực tế 0à tượng trưng) 


e Thực tế: bản kinh này do Thắng Man phu nhân nói. 
® Tượng trưng: Thắng Man phu nhân là nhân cách 
tượng trưng cho tỉnh thần tuyệt đối bình đẳng của 
Đại thừa: Bồ tát đạo không phải là con đường dành 
riêng cho các hàng thánh giả, cho các vị xuất thế 
hay cho một hạng người đặc biệt xuất chúng nào, mà 
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là cho tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo, 
sang hèn, vì Phật tánh vốn bình đẳng trong tất cả 
chúng sanh. Vì thế, chí nguyện và trách nhiệm Đại 
thừa vẫn có thể được một người nữ Phật tử như 
Thắng Man phu nhân đảm trách một cách trọn vẹn. 


2) Sư Tử Hống: mấy chữ này thường thấy trong các 
được dùng để chỉ cho 
tiếng nói của đại trí có các ý nghĩa sau: 
e Quyết định thuyết: Lời nói chắc thật, đúng với việc 
làm. 
e Vô tíy thuyết: Nói với sự xác tín, không do dự, không 
sợ hãi. 
e Như thuyết tu hành: Thực hành, tu tập đúng như 
chánh pháp. 


29 


Kinh là “tiếng rống của con sư tử 


3) Nhất Thừa: Ý nghĩa như chữ nhất thừa trong Kinh 
Pháp Hoa, đó là giáo lý của đức Phật chỉ có một mục 
đích duy nhất là dẫn chúng sanh đến giải thoát và giác 
ngộ như Ngài. 

4 Đại Phương Tiện: cũng thường được gọi là “phương 
tiện quyền xảo” là khả năng thuyết giảng, hướng dẫn 
sao cho thích hợp với căn cơ trình độ của mỗi chúng 
sanh. 


Bồ tát đạo được thực hiện trên nền tảng Đại Trí 
và Đại Bi hay Đại Hạnh; Với đại trí Bồ tát học tập 
quán sát để nhìn suốt được bản tánh chân thật của vạn 
pháp, thấy được rằng thế giới này xuất hiện như bọt 
bong bóng, như sương khói, như ánh chớp, như chiêm 
bao .. nghĩa là thấu suốt lý duyên khởi; nhưng mặc dù 
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thấy được sự rỗng không của vạn hữu, bồ tát không hề 
nhàm chán thế gian mà vẫn dùng phương tiện trí để đìu 
đắt giáo hoá chúng sanh vì lòng đại bi thương xót chúng 
sanh. Vì phải cứu độ chúng sanh nên bồ tát không ngại 
ra vào sinh tử luân hồi như chúng sanh, nhưng đó là 
nguyện, là phương tiện, không phải nghiệp. 


Chữ “Đại” có nghĩa là phổ biến và bao quát. 


5) Phương Quảng: Kinh này được gọi là “Phương Quảng 
Kinh” vì: 

e Đây là một bản kinh Đại thừa, 

e Nội dung bao hàm rộng lớn của Kinh 

e Căn cứ cho lợi ích và an lạc cho tất cả chúng sanh 


LỊCH SỬ TRUYỀN DỊCH 


Bản Hán dịch của Kinh này là của Pháp sư Đàm 
Ma (397-418) hiện nay không còn tìm thấy nữa. Bản dịch 
kế đó là của Cầu Na Bạt Đà La (424-453) ; hiện nay có 7 
bản chú giải, dịch, chú giải, giảng luận v..v.. 


I, Thắng Man Bảo Khốt: Của Cát Tạng, người chuyên 
học Trung Luận và phát triển tư tưởng tánh Không của 
Long Thọ. 

2. Thắng Man Nghĩa Ký: Của Tuệ Viễn đời Tùy, bản 
chú giải này chỉ còn đến hết chương III. 

3. Thắng Man dịch Thuật ký: Của Khuy Cơ đời Đường; 
Sư là một đệ tử xuất sắc của ngài Huyền Trang, chuyên 
xiển dương tông chỉ Duy Thức của Vô Trước và Thế 
Thân. 

4) Thắng Man Kinh Nghĩa: Sớ của Thánh Đức Thái Tư 
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(Nhật); sau khi Kinh này được chú giải, Nữ hoàng của 
Nhật ( Swy Cổ Thiên Hoàng ) và các cung nữ thọ 1Ô đại 
thọ ! Đây là bài học thứ 2 đầy ý nghĩa mà anh chị em 
chúng tôi học được nhưng không thực hành được. Thật 
vậy, ở nước Nhật - Kinh vừa đuợc chú giải xong là nữ 
hoàng và cung nữ thọ I0 đại thọ liền, còn mình đã học 
kinh Thắng Man, lại có sách dịch thật hay của sư phụ 
Tuệ Sỹ nữa mà chưa ai dám thọ 1Ô đại thọ !!'@@_ !! 


5) Thắng Man Kinh Sớ nghĩa Tư Sao: Khi bản chú giải 
của Thánh Đức Thái Tư được truyền vào Trung Hoa thì 
Minh Không đời Đường (772) dựa theo đó viết sớ nghĩa 
này. 

6) Thắng Man Như Nhân Hội: Bồ Đề Lưu Chi dịch 
phần lớn các Kinh thuộc Đại Bảo Tích; bộ này gồm 49 
hội, 120 quyển; Thắng Man thuộc hội 48, được gọi là 
Thắng Man Như Nhân Hội. 








Thắng Man Giảng Luận: bản Việt dịch và giảng của 





Thầy Tuệ Sỹ ,Thầy căn cứ chính yếu vào bản Hán của 
Cầu Na Bạt Đà La và đối chiếu với các bản khác, đặc 
biệt với bản của Bề Đề Lưu Chi có những điểm khác 
biệt, Thầy đều ghi chú rõ ở phần chú thích của mỗi 
chương. 


II. TƯ TƯỞNG CHỦ YẾU: 


Tư tưởng chủ yếu của phần mở đầu này gồm có 3: 
e Chí nguyện Đại thừa 
e Thực tiễn hành động 
® Sở học bao la 
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Chí nguyện đại thừa: Hiểu được bằng lý trí rằng 
“Phật tánh bình đẳng trong tất cả chúng sanh” vốn 
không phải là khó, anh chị em chúng ta ai cũng có thể 
hiểu được, nhưng có đức tin mãnh liệt, kiên quyết thể 
hiện để thành tựu thì chưa chắc hàng thánh giả đã cho 
là dễ; Bởi vì ngay như tôn giả Xá Lợi Phất là một đại đệ 
tử Phật, sau khi chứng đắc A La Hán vẫn còn than trách 
căn tánh thấp kém của mình, vì trước đây đã không gieo 
hạt giống đại thừa, không đi theo Bồ Tát Đạo, con 
đường của Như Lai, để có thể thành tựu phẩm tánh siêu 
việt của Như Lai, để có đủ khả năng giáo hóa chúng 
sanh; tôn giả đã than rằng: 


Tôi ở nơi hang động, 

Trong rừng dưới gốc cây, 
Hoặc ngôi, hoặc kinh hành 
Thường tư duy việc ấ. 

Hõi ôi, đáng trách thay! 

Tại sao tự coi thường 

Chứng ta cũng Phật tử 
Cñững nhập pháp vô lậu 
Những vị lai không thể 
Diễn thuyết Đạo Vô Thượng. 


Ở đây Thắng Man phu nhân phát khởi chí 
nguyện đại thừa - đúng là một biến cố vĩ đại. Thắng 
Man không phải chỉ mong được học hỏi và thấu triệt vô 
biên Phật Pháp, mà còn hứa tự mình gánh vác trách 
nhiệm lớn lao là: giáo hoá chúng sanh cũng như, sắn 
sàng xả bỏ thân mạng vì sự tồn tại của chánh pháp, và 
vì lợi ích của tất cả chúng sanh. 
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Thực tiễn hành động: Sau khi phát khởi chí 
nguyện đại thừa, Thắng Man đã đưa ra một chương 
trình hành động cụ thể mà người nữ có thể thực hiện 
được. Thắng Man cũng nói rõ không vì riêng mình mà 
thực hành 4 nhiếp sự. Đây là bài học thứ 3 của Anh Chị 
Em chúng tôi: Không phải chỉ có giới thanh niên trí 
thức (điển hình là Thiện tài Đồng Tử, trơng Kinh Hoa 
Nghiêm) hay chỉ có giới cư sĩ cao niên (điển hình là Duy 
Ma Cật) với cuộc sống phóng khoáng thong dong, không 
câu nệ hình sắc danh tướng, mới thực hành bồ tát đạo 
một cách hiệu quả, mà Thắng Man phu nhân với tất cả 
ràng buộc của thân tình, với nhiều bổn phận: Lầm con, 
làm dâu, làm mẹ, làm vương phi v.v.cũng vẫn thực hành 
Bồ Tát đạo bằng cung cách trang nhã khiêm cung của 
mình, bằng từ ái, thương yêu, không bỏ qua bất cứ một 
cơ hội đem vui cứu khổ nhỏ nhặt nào, từ sự quan tâm 
săn sóc lo lắng cho những người cô quả, côi cút, yếu hèn 
thấp kém cần nâng đỡ, cho đến những sinh hoạt của 
đoàn thể, cộng đồng, Tăng thân tu học v..v.. 


Sở học bao la: Tư tưởng chủ đạo của Kinh 
Thắng Man được đặt căn bản trên thuyết Như Lai Tạng, 
cũng giống như trong Kinh Lăng Già và Luận Đại Thừa 
Khởi Tín. Như Lai Tạng là tự tánh thanh tịnh sắn có 
trong mỗi chúng sanh; Như Lai Tạng cũng chính là cái 
thức tánh, luôn thúc đẩy chúng ta chạy đuổi theo dục 
vọng hư huyển bên ngoài. Để đạt đến sự tin tưởng vững 





chắc và hiểu biết sâu xa về Như Lai Tạng, phu nhân 
Thắng Man khởi đi từ nhận định về thực trạng của sinh 
tử. 


Sinh tử xuất hiện dưới 2 hình thái: 
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- Phần đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử. 

e_ Phần đoạn sinh tử: Là quan niệm cho rằng: Đời sống 
bắt đầu từ lúc lọt lòng mẹ đến lúc thân tứ đại tan 
Tã. 

e_ Biến dịch sinh tử: Là sinh tử trong từng sát na; ai đã 
thấy được biến dịch sinh tử mới thấy được thực chất 
của đời sống, thấy được thực tánh duyên khởi trùng 
trùng vô tận, thấy được những mối quan hệ giữa 
mình và thế giới, giữa cái cá biệt và cái toàn thể. 
Từ đó, có thể nâng cao nhận thức của mình một 
bậc: Nếu chưa tìm thấy hạnh phúc chung của mọi 
người, thì hạnh phúc ấy chưa phải là hạnh phúc cao 
nhất. Nói cách khác, nếu chỉ lo tìm sự giải thoát cho 
thân tứ đại này, cho sự còn mất của bản thân mình 
thì đó chưa phải là giải thoát trọn vẹn. 


Đây chính là bài học thứ 4 của Anh Chị Em 


chúng tôi. 


Đến đây, chúng tôi mới thực sự hiểu được anh 
Như Tâm ngày xưa khi Anh bảo rằng: “phải đập uỡ cái 
tỏ trứng” - Lúc trước nghe câu nói này, cứ tưởng Anh 
cho mình còn “cơn nứ” chưa thoát ra khỏi cái vỏ để được 
là “chí gà con” nữa ! Không ngờ, đây là cái vỏ vô minh, 
là bức màn tối ngăn che không cho chúng ta thấy được 
cái nhỏ nhiệm, vi tế của biến dịch sinh tử, cái vô thủy 
vô chung của dòng sống. 


II BỒ ĐỀ TÂM: 


Bài học thứ 5 của Anh Chị Em chúng tôi là định 
nghĩa Bỏ Đề Tâm của Thầy: “Bồ đề tâm, đó là chí nguyện 
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nóng bổng của một chứng sanh tự thấy mình đang sống 
trong cảnh tối tăm, giữa dọa đày khổ nhục, mong tìm một 
cơn đường sáng không những để giải thoát bản thân khỏi 
những đe doạ áp bức, mà còn là để giải thoát cho tất cả 


A1 


những người cùng cảnh ngộ: 


Nhưng tâm nguyện bồ đề ấy, hạt giống Phật ấy 
chỉ có thể phát khởi khi được gieo trồng trên mảnh đất 
khô cần, đau khổ của sinh tử, được tưới bằng nước từ bi 
để gốc rễ của lòng tin (tín tâm) được vững bền thì cây 
mới phát triển lớn mạnh và trổ hoa giác ngộ. Sự gieo 
hạt giống ấy chính là “Quy y” Vì vậy quá trình Quy, 
Giới, Nguyện và Hành của Bồ Tát đạo chính là những 
giai đoạn gieo giống, vun xới, chăm bón ,tưới tẩm cho 
hạt giống bồ đề lớn mạnh thành cây trái xanh tươi. 


Ở đây chúng tôi rút được bài học thứ 6; đó là: 
tầm quan trọng của sự phát Bồ Đề tâm trên nền tẳng 
Chánh tín ; giống như ở trong kinh Hoa Nghiêm, ngài 
Văn Thù Sư Lợi đã nhắc nhở Thiện Tài Đồng Tử rằng: 
“Nếu rời khỏi tín căn, tâm thấp kém, tu tử uà hối hận, công 
hạnh không tròn đủ, $ chí thoái hoá, không thực hành các 
hạnh uà nguyện một cách thiện xảo, không được thiện trí 
thức nâng đỡ, không được chư Phật hộ niệm ...." 


Thắng Man đến với đức Phật chỉ bằng lòng tin 
thuần túy, và đức tin mạnh đến nỗi - chỉ đọc thư của 
cha mẹ giới thiệu Ngài - thì Thắng Man phu nhân đã 
ứng khẩu đọc ngay lời tán dương đức Phật: 


Cúi lạy Phật Thế Tôn, 


Xuất hiện tì thế gian 
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Xim cũng thương tưởng con, 
Cho cơn thấy Tôn Nhan 
Tim niệm ấy vừa phát 
Phật hiện giữa hư không; 
Với tịnh quang sáng chói, 
Rạng ngời tối thắng thân 


Anh Chị Em chúng tôi kết thúc buổi học đầu 
tiên hôm nay với bài kệ này, và hẹn nhau về đọc và 
tìm hiểu các chương II, HI IV để buổi học tiếp theo sẽ 
cùng nhau trao đổi và chia xẻ những bài học trong đó. 
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KINH THẮNG MAN (tiếp theo) 


- Chương II, Chương III - 


$$$ 
ca 2. 


hư đã hẹn nhau trước, trong buổi học hôm 

nay, anh chị em chúng tôi đã chuẩn bị các 
chương II và lII (ương đương tới các chương TIII uà IV 
trong sách mới saw này) 


Chương II: NÓI VỀ BỒ TÁT GIỚI. 





Bài học thứ nhất về Giới: Ở đây, chúng ta được 
hiểu sâu sắc hơn thế nào gọi là “Bồ tát tâm địa giới” và 
cái gì là Luật Bồ Tát Anh Lạc (LBTAL). 





Luật Bồ Tát Anh Lạc nói: “Tất cả chứng sanh uào biển 
Tam Bảo, lấy Tín làm gốc, an trụ trong ngôi nhà của Phật 
thì lấy Giới làm gốc” Công năng của Giới là phòng hộ 
căn môn, ngăn ngừa những pháp bất thiện khởi lên làm 
phương hại đến những phẩm tính thiện; Thế cho nên 
nói Giới là món trang điểm quí nhất của người Phật tử; 
muốn giữ Giới tất nhiên phải có chánh niệm: 


Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần 
em ý thức tính chuyên phòng hộ 


Có 2 hệ thống Giới, đó là: Thanh Văn Giới và 
Bồ Tát Giới 
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se Thanh Văn Giới dựa trên những cấm chỉ hành 
động về thân và miệng; Do đó, sự tổn tại của Giới 
chỉ giới hạn trong sự tổn tại của thân và miệng. Ví 
dụ: Chúng ta quy y và thọ trì 5 giới; 5 giới này sẽ 
tồn tại cho đến hết đời hay cho đến khi ta tuyên bố 
không còn tin tưởng Tam Bảo, không muốn thọ trì 
nữa. Tương tự, với Bát Quan Trai giới, chỉ có hiệu 
lực trong khoảng 1 ngày l đêm, nên qua hết thời gian 
ấy, dù có tuyên bố hay không, Giới vẫn hết hiệu lực. 


Bồ Tát Giới thì trái lại, có phát nguyện thọ trì và 
cũng có thể có vấn đề vi phạm, nhưng không có vấn 
đề mất Giới. Bởi vì giới cấm của Bồ Tát đặt căn cứ 
trên Bồ Đề tâm, lấy Phật làm mục tiêu hướng đến; 
Bồ Tát giới còn được gọi là Vô Tận giới và hết thảy 
giới Phàm, Thánh, Bồ Tát đều lấy tâm làm thể, mà 
tâm vô cùng tận, nên Giới cũng vô cùng tận. Do vậy, 
Giới cấm của Bồ Tát cũng được gọi là Tâm Địa Giới 
(tâm địa = đất tâm). 


Thanh Văn Giới và Bồ Tát Giới còn được phân 


biệt ở tiêu chuẩn của sự thành tựu. Thanh Văn lấy sự 
thành tựu đạo đức cá nhân làm tiêu chuẩn, còn Bồ Tát 


lấy sự thành tựu chúng sanh làm tiêu chuẩn: Nguyện 


vào đời để cứu giúp chúng sanh, nếu còn một chúng 
sanh chưa thành Phật, thì Bồ Tát nhất định không vào 
Niết Bàn: 


“Như nhất chúng sanh vị thành Phật, 
Chung bất ư thử thủ nê hoàn” 


Phụng thỉnh Thế Tôn vị chứng mình 
Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập 
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Bài học thứ nhất được mở rộng ra bằng một kỷ 
niệm xưa: khi học về kinh Pháp Hoa, Anh Chị Em 
chúng tôi có người nói rằng tại sao trong phẩm Phổ 
Môn, có sự kiện ngài Vô Tận Ý Bồ Tát tặng đức Quán 
Thế Âm Bồ Tát “Một chuỗi anh lạc giá trị bằng muôn 
ngàn lượng uàng..” mà đức Quán Thế Âm không nhận, 
đức Phật phải “năn nŸ giùm cho Ngài Vô Tận Ý v.v. 
Lúc đó, chúng tôi cũng có để cập đến ngôn ngữ biểu 
tượng của xâu chuỗi anh lạc quí giá .. nhưng chưa lột hết 
được ý của 2 chữ “Anh Lạc” đó là Luật Bồ Tát Anh 
Lạc, nói lên ý nghĩa thâm thúy của Giới: Giới là món đồ 
trang sức quí giá nhất của Bồ Tát, nâng cao phẩm giá 
con người, bảo hộ thân tâm và phân biệt con người với 
chúng sanh trong các cõi giới khác. Như vậy, ngài Vô 
Tận Ý Bồ Tát trao cho ngài Quán Thế Âm Bồ Tát xâu 
chuỗi anh lạc là nói lên ý nghĩa của Bồ Tát giới, lấy 
Giới để tự trang nghiêm và trang nghiêm quốc độ, cũng 
như lấy sự thành tựu chúng sanh làm mục tiêu hướng 
đến - tức chí nguyện đại thừa rồi. 


Bài học thứ 2 là Giới của Bồ Tát, vì không chỉ dựa 
trên sự thành tựu cho cá nhân, mà là cho chúng sanh. 
Cho nên Bồ Tát Giới không chỉ có một chức năng 
phòng hộ căn môn, mà nó còn có tới 3 chức năng, đó 
là 3 thọ môn hay ba Tụ Tịnh Giới: 


1.Nhiếp Luật Nghi Giới, 
2.Nhiếp Thiện Pháp Giới, 
3.Nhiêu Ích Hữu Tình Giới. 


se Nhiếp Luật Nghi Giới: những luật nghi giúp Bồ Tát 


phòng hộ căn môn và hoàn thành nhân cách đạo 
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đức gương mẫu (Bồ Tá£) gây tín tâm cho những người 
Phật tử mới đến với Đạo, đồng thời giúp bồ tát phát 
triển các môn thiền định cũng như khai triển trí tuệ 


se Nhiếp Thiện Pháp Giới Bồ Tát thực hiện và tích 
tập các thiện pháp để dũng tiến trên đường Đạo. 


«e Nhiêu Ích Hữu Tình Giới Vì mưu cầu hạnh phúc 
cho chúng sanh, Bồ Tát luôn tu tập phát triển 4 tâm 
rộng lớn (Từ ,Bi, Hỷ. Xả) 


Bài học thứ 3 là 1O đại thọ của Thắng Man phu 
nhân. lÔ đại thọ này còn được gọi là “Bất Tư Nghì Đại 
Thọ” vì Thắng Man phu nhân tuyên bế những lời thật 
là “sấm sét” bắt đầu bằng “...Kể từ nay cho đến lúc thành 
tựu Bô Đề.” nghĩa là 10 đại thọ này không chỉ có hiệu 
lực trong đời này, mà còn có hiệu lực trong nhiều đời 
nhiều kiếp nữa, cho đến khi thành Phật ! Thật là vĩ đại 
quá, hèn gì gọi là “Thắng Man Sự Tử Hống” thật đúng 


quá rồi! 


Mười Đại Thọ đó là: 
1. Không bao giờ khởi tâm vi phạm giới đã thọ 
2. Không bao giờ khởi tâm kiêu mạn 
3. Không bao giờ khởi tâm phẫn hận 
4. Không bao giờ khởi tâm ganh tị 
5. Không bao giờ khởi tâm keo kiệt. 
6. Không bao giờ vì mình mà thọ nhận, súc liễm tài vật. 
7. Không bao giờ vì riêng mình mà thực hành Tứ Nhiếp 
Pháp. 
8. Luôn luôn nhiếp thọ chúng sanh bằng tâm không ái 
nhiễm, tâm không mệt mỏi, tâm không hạn ngại. 
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9. Không bao giờ rời bổ những chúng sanh khốn khổ vì 
bệnh tật, cô độc, tù tội, làm cho họ thoát khổ, bằng 
những hành động thiết thực 

10. Gặp những chúng sanh làm những việc ác hại người, 
hay phạm giới ..thì nhất định sẽ chiết phục hoặc nhiếp 
phục tùy trường hợp để chánh pháp được trường tổn, ác 
pháp được giảm thiểu. 


Nói một cách ngắn gọn, thì IO Giới đó là : 
Luôn giữ giới đã thọ 

Không kiêu mạn 

Không sân nhuế 

Không tật đế 

Không bỏn xẻn 

Không tích tụ tư hữu 

Thực hành Tứ Nhiếp Pháp 

San bằng nổi khổ của chúng sanh 
._ Diệt trừ tội ác 

10. Hộ trì và bảo vệ Chánh pháp 


Ð 0£ 1H B0 Bị 


Bài học thứ 4: Đây là bài học về những từ ngữ 
mới: Thế nào là Tha Thắng Xứ và thế nào là Kỷ Thắng 
Xứ ? 
eTha Thắng Xứ là những ác pháp làm tổn hại mình, 
ví dụ như vì tham danh lợi mà tự khen mình chê 
người, nói xấu người khác, ấy là pháp tha thắng xứ 
thứ nhất. 

se Ký Thấng Xứ là những thiện pháp ích lợi cho mình 
(ngược lại với Tha thắng Xứ) 


Theo luận Du Già, có 4 Tha Thắng Xứ nếu Bồ 
Tát vi phạm 1 trong 4 điều này, thì tư cách “Bồ Tát 
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Chân Thật” sẽ bị mất ngay; đó là: 

L Vì tham danh lợi mà tự khen mành chê người, nói xấu 
người khác. 

2. Không biết bố thí tiền bạc hay ban bố pháp dù có người 
đến cầu xim. 

3 Dùng chân tay hay khí cụ đánh đập người khác mà 
trong lòng thấy sảng khoái; có lỗi mà ai nói tới thì sinh 
lòng oán hận. 

4. Báng bổ Bồ Tát tạng, thích tuyên thuyết , khai thị, thiết 
lập Tương tự pháp, hoặc tự mình tin hiểu, hoặc bị người 
khác lôi cuốn. 

(Anh Chị Em chúng tôi tự đặn lòng rằng, đừng bao giờ 

làm “Bồ Tát Dỏm” nha! Thà là làm 1 chúng sanh bình 

phàm nhưng chân thật! ) 


Chương II: BỒ TÁT NGUYÊN 
( Hạnh Nguyện của Bồ Tát) 


Như Luận Thập Trụ Bà Sa đã nói “Phát nguyện 
câu đạo nặng nhọc hơn cả việc nâng đỡ ba ngàn Đại thiên 
thế giới” uì “Nguyện” là thệ nguyện, là quyết định tâm, tì vậy 
sau khi đã phát Bồ Đề tâm, khởi Bồ Tát hạnh, phải nói đến 


„..wW 


hạnh nguyện uĩ đại của Bồ Tát. 
Bài học thứ 5: Có 4 loại nguyện: 

e  Thệ nguyện: hứa hẹn thời gian trước khi hành động : 

như trường hợp của Thiện Tài Đồng Tử sau khi được 

Văn Thù Sư Lợi dạy, liền phát tâm tìm cầu học Phật 


pháp cho đến rốt ráo. 


se Hành nguyện: gồm 2 trường hợp : 
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a) Cùng phát khởi một lần với hành động: Những lời 
nguyện trong lúc hành động 

b) Đối sự mà phát nguyện, với chủ đích giữ vững tâm 
chí, không để gián đọan và tán loạn. 


(Như trong Tà Ni Thiết Yếu Nhật Dụng, trong 
phẩm Tịnh Hạnh kinh Hoa Nghiêm, hay Xảo nguyện): 


Khi rửa tay: 
Múc nước để rửa tay 
Xin nguyện cho mọi người 
Có đôi bàn tay sạch 
Cần giữ chánh pháp này. 


Khi trải gường chiếu: 


Khi trải giường chiếu 
Nguyện cho chướng sanh 
Trãi bằng thiện pháp 
thấy chân thật tướng. 


Khi bước ra đường: 
Cất bước ra đường 
nguyện cho chứng sanh 
bước lên lối Phật 
và Vô y Xứ. 

Hay khi đi ngủ: 
Vào lúc ngủ nghỉ, 
Nguyện cho chứng sanh 
Thân được yên ốn 
Tâm không loạn động. 
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se Nguyện Sau Khi Hành: như hồi hướng công đức 
s«- Tự Thể Vô Ngại Nguyện Như hạnh nguyện Phổ 
Hiền 


Bài học thứ 6: Những yếu tố nào quyết định đưa 
đến Phật thừa ? Đó là 3 yếu tố mà chúng ta đã học trên 
đây : Bồ Đề Tâm, Bồ Tát Hạnh và Bồ Tát Nguyện. 


Bài học thứ 7: Bồ Tát phải làm gì để thanh tịnh 
trang nghiêm cõi Phật? 


Đây là ước nguyện làm cho tất cả mọi thế gian 
đều trở thành Tịnh Độ, không có những khốn khổ vật 
chất, không còn những hệ lụy phiền não: 

Trang nghiêm cõi Phật, 
Nơi cõi Ta Bà 
Đất Tâm thanh tịnh 


Hiển lộ ngàn hoa. 


Đó là Bồ Tát phải xa la mọi ô nhiễm, thành tựu 
đạo thanh tịnh, vô lượng chúng sanh có trí tuệ sung mãn 
ở trong đó, tất cả đều vào cảnh giới bao la của chư Phật, 
tùy theo tâm chúng sanh mà thị hiện, khiến cho hết 
thảy đều hoan hỷ. Nói theo ngôn ngữ của Anh Chị Em 
chúng ta thì đây là vấn để thân giáo, Thật vậy khi 
chúng ta đã thành tựu được tri hành hợp nhất, ước 
nguyện và hành vi không còn sai biệt, nghĩa là đã an 
tru, vững chắc trong chí nguyện của mình, thì chúng ta 
là tấm gương sáng cho đàn em và bạn bè noi theo ; hãy 
nghe Bồ Tát Di Lặc tán dương Thiện Tài Đồng Tử: 
“, Với những kẻ trôi nổi trong 4 dòng nước xoáy, ngươi 
là con thuyền đại Pháp, với những kẻ chùn ngập trong 
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bùn lây, ngươi là chiếc cầu Đại Pháp, với những kẻ tối 
tăm ngu dốt, ngươi là ngọn đèn Đại Trí, với nhứng 
người đi trong sa mạc sanh tử, ngươi là bậc hướng đạo 
mở đường... ” 


Bài học thứ 8: Trước khi trở thành một Thánh 
giả, hành giả phải phát triển đạo đức và trí tuệ, phải 
thực hành hạnh Thanh Văn, nghĩa là phải tập quán sát 
để thấy rõ chân tướng của thế gian, để phát triển tâm vị 
tha, và để có thể lựa chọn pháp môn thích hợp. Căn 
bản hành động là Tứ Nhiếp Pháp và song song với Tứ 
Nhiếp Pháp là Lục Ba La Mật.. 


Bài học thứ 9: Là 3 đại nguyện của Thắng Man 
phu nhân, tương đương với 3 Tụ Tịnh giới của Bồ Tát; 
đó là: 

IL Đời đời thọ sanh đều được “Chánh Pháp 
Trí” (ương đương tới Nhiếp Luật Nghỉ Giới) - nguyện 
“Tự Hành,” đây là nguyện học hỏi tất cả Phật Pháp. 

2. Sau khi thành tựu Chánh Pháp Trí, sẽ thuyết 
giảng cho tất cả chúng sanh với tâm không mệt mỏi 
(tương đương với Nhiếp Chứng Sanh Giới) - nguyện “Ngoại 
Hoá” 

3. Đối với sự Nhiếp Thọ Chánh Pháp, sẽ xả bỏ 
thân mạng và tài sản để hộ trì Chánh pháp (thành tựu 
Nhiếp Thiện Pháp Giới) - nguyện “Hộ Pháp” 


Bài học thứ 1O: Là sự liên hệ giữa 3 đại nguyện 
của Thắng Man phu nhân, và châm ngôn Bi Trí Dũng 
của Anh Chị Em Huynh trưởng và đoàn sinh Gia Đình 
Phật Tử chúng ta. 
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Thật vậy, hành trình đi lên của người Huynh 
trưởng hay đoàn sinh Gia Đình Phật Tử đều theo thứ 
tự: Phát Bồ Đề Tâm, Khởi Bồ Tát Nguyện, (đeo hoa sen- 
đối uới Đoàn sinh, phát nguyện - đối với Huưanh trưởng) và 
Hành Bồ Tát Đạo ( Táp sống cho tha nhân nhiều hơn cho 
chính mình, tập “sáng cho người thêm miềm tui, chiều giíp 
người bớt khổ”, từm cách đem Phật pháp đến cho mọi người, 
tập rờn luyện mình để làm tấm gương sáng cho đàn em noi 
theo...) 

Người Huynh trưởng cũng như đoàn sinh Gia 
Đình Phật Tử phải luôn mở rộng lòng thương (Bi) và 
trau giồi trí tuệ (Trí), phải biết rèn luyện tư cách đạo đức 
và quyết tâm của mình để thực hiện lý tưởng (Dũng)... 
Nói tóm lại, châm ngôn Bi Trí Dũng của Gia Đình Phật 
Tử cũng “đồng dạng” với 3 đại nguyện của Thắng Man 
phu nhân ( nói đồng dạng tì tuy kích thước to nhỏ khác 
nhau nhưng bản chất thì giống nhau) hay nói cách khác, 
châm ngôn của Gia Đình Phật Tử được kiến lập dựa 
trên tinh thần ba đại nguyện của Thắng Man phu nhân. 


Bài học thứ II: Là bài học về Bồ Đề Tâm ; Mặc 
dù Anh Chị Em chúng ta đã học nhiều lần về Bồ Đề 
Tâm, từ khi còn ở ngành Thiếu, nhưng ở đây trong 
Kinh Thắng Man này, sư phụ Tuệ Sỹ đã cho biết những 
định nghĩa và những tính chất độc đáo của Bồ Đề Tâm, 
nên Anh Chị Em chúng tôi phải nhắc lại nội dung và 
cốt tủy của Bề Đề Tâm. 


s«. Bồ Đề Tâm = Tâm Vô Thượng Bồ Đề = Tâm 
nguyện thành tựu sự giác ngộ tối thượng = Tâm A 
Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. 

se - Bồ Đề Tâm là hạt giống của hết thảy Phật Pháp. 
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Bồ Đề Tâm là ruộng phước nuôi lớn pháp bạch tịnh. 
Bồ Đề Tâm là cõi đất lớn vì nâng đỡ hết thảy thế 
gian. 

Bồ Đề Tâm là tịnh thủy vì rửa sạch tất cả phiền não. 


Bồ Đề Tâm là chí nguyện nóng bỏng của một chúng 
sanh tự thấy mình đang sống trong cảnh tối tăm, 
giữa đọa đày khổ nhục, mong tìm một con đường 
sáng không chỉ cho riêng mình, mà cho tất cả những 
người cùng cảnh ngộ. 

Bồ Đề Tâm là ý chí kiên cường bất khuất, muốn 
thoát ra khỏi, của một người bị trói cột trên ngọn lửa 
rực cháy, bị chà đạp dưới những sức mạnh tàn khốc 
của tham vọng điên cuồng của chính mình, và của 


một tập thể ma quái chung quanh mình. 


Bài học thứ 12: Đó là về 4 dòng nước xoáy (trong 


lời tán dương Thiện Tài Đồng Tử, Bồ tát Di Lặc nói : 
“„ Với nhứng kẻ trôi nổi trong 4 dòng nước xoáy, con 


người chân thật này muốn làm con thuyền đại pháp 
đưa chúng sanh vượt qua đại dương....” 4 dòng nước 
xoáy hay 4 bộc lưu đó là: 


se Dục bộc hœui đồng xoáy của dục vọng 

se Hữu bộc hư : dòng xoáy của tổn tại 

e Kiến bộc hwi : dòng xoáy của kiến chấp 

se Vô mỉnh bộc hai : dồng xoáy của vô minh 


Bài học thứ 13: Nguyện “Tự Hành” của Thắng 


Man Phu Nhân bao gồm các nguyện sau: 


e Nguyện Cúng Dường tu tập bằng Tín. 
se Nguyện Biết Thế Giới (bao gồm sự nghiên cứu, 
đào sâu Phật Pháp) tu tập bằng Trí. 
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Như vậy, Tự Hành có nghĩa là mọi hành vi cử 
chỉ, trong mọi môi trường sinh hoạt đều hướng tới một 
mục đích tối thượng duy nhất. Đó là tu tập bằng hành 
động thực tiễn để đạt đến thành tựu trọn vẹn 3 phương 
điện của một nhân cách lý tưởng: tình cảm, trí tuệ và ý 


chí. 


Với bài học thứ 13 này, Anh Chị Em chúng tôi 
kết thúc buổi học hôm nay và hẹn gặp nhau trong kỳ 
học tới với 2 chương IV và V ( chương V và VỊ sách 
mới) 
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KINH THẮNG MAN (iếp theo) 


- Chương IV, Chương Ÿ - 


-e4 2 


D.. hẹn lại đến,” hôm nay Anh Chị Em chúng tôi 
họp lại để học 2 chương IV và V của Kinh Thắng Man 
(tương đương tới 2 chương V và VỊ bên sách mới) Hai 
chương này rất thú vị, nên mọi người đành nhau đưa ra 
những bài học mà ở nhà đã nghiền ngẫm và thu lượm 
được. Trong những bài học “lớn” còn có những bài học 
nhỏ nữal 


Chương IV: 
BỒ TÁT HÀNH hay SỨ MỆNH CỦA HÀNH ĐỘNG. 
(quá trình thực hành tâm nguyện dĩ đại của Bồ Tát) 
(Kinh: Nhiếp Thọ Chương) 


Bài học thứ I: Bồ Tát phát tâm cầu Phật đạo, 
không phải chỉ riêng cho bản thân mình, vì người thực 
hành Bồ Tát Đạo lấy sự an lạc của tất cả chúng sanh làm 
đối tượng; vì vậy con đường trước mặt quả thật là rất gian 
nan, bài học trước hết của anh chị em chúng tôi hôm nay 
là 12 trường hợp gian nan, mà Bồ Tát phải đương đầu sau 
khi phát lời thệ nguyện vĩ đại ấy. (lấy an lạc của chúng 
sanh làm an lạc của chính mình): 


1. Bề Tát phải trừng trị, hay tha thứ những người 
vi phạm qui luật và phép tắc đạo đức? 
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2. Muốn khắc phục những người ác, Bồ Tát phải 
có ý chí sắc bén để tự chế ngự mình, không sinh phiền 
não. 

3. Phải làm sao để giải quyết vấn để: khả năng 
cung cấp có giới hạn, mà nhu cầu của chúng sanh thì vô 
cùng vô tận ? 

4. Làm sao để có thể giúp đỡ, đồng thời mọi 
người cần mình trong khi mình chỉ có 1 thân ? 

5. Làm thế nào để tự khắc phục mình trước 
những quyến rũ của cuộc đời, khi phải sống ở l nơi 
buông lung phóng đật xa hoa sa đọa ? 

6. Làm sao để thực hiện ý nguyện độ sanh khi 
chưa đủ khả năng ? 

7. Đối với người ngu sỉ, xảo trá phải làm sao ? 
giáo dục hay bỏ đi? 

8. Thấy rõ nỗi khổ sanh tử nhưng không thể từ 
bỏ chúng sanh. 

9. Lo sợ tâm niệm xao lãng khi chết, vì chưa 
chứng được Thanh Tịnh Tăng Thượng Ý Lạc. 

10. Chưa chứng được Thanh Tịnh Ý Lạc mà có 
người đến cầu xin những thứ yêu quí nhất của mình. 

IIL. Đối với những người có quan điểm và xu 
hướng dị biệt, phải làm sao ? thuyết phục hay bổ mặc? 

l2. Thực hành hạnh không phóng dật tối đa, 
nhưng không gấp rút diệt tận phiền não để 1 mình nhập 
Niết Bàn. 


Chính vì vậy, Bồ Tát Đạo là một con đường rất 
gian nan, khó đi, không phải ai muốn đi là cũng đi được. 
Quá trình hành động phải trải qua 2 giai đoạn: 

Giai đoan l: Từ khi phát tâm hướng thượng mà trí tuệ, 
tình cảm và ý chí chưa vượt lên trên hạng phàm phu. 
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Giai đọan 2: Tín tâm vững chắc, không còn dao động 
trước mục tiêu hướng thượng của mình. 

Bài học thứ 2: Đây là những từ rất quen thuộc nhưng 
học Kinh Thắng Man, chúng tôi có thêm được những 
hiểu biết sâu sắc; Đó là: 


e Nhiếp Sự, Ba La Mật, và Nhiếp Thọ. 


I1. Nhiếp sự: Có bốn Nhiếp Sự là : 
Bố Thí, Ái Ngữ, Lợi Hành, Đồng Sự. 


Không phải là mô thức hành động riêng biệt của 
Bồ Tát đạo, mà chung cho cả Nhân và Thiên thừa; đó 
chính là nguyên tắc của đời sống tập thể, là tình đoàn 
kết ràng buộc mọi người trong cộng đồng bằng tình cảm 
vị tha, bao dung, cao thượng. Song song với bốn Nhiếp 
Sự là Lục Ba La Mật (BLM). Chính bốn Nhiếp Sự này 
đẩy mạnh sự thành tựu của Lục Ba La Mật, vừa tự phát 
triển khả năng của bản thân, vừa hướng khả năng ấy 
đến với mọi cộng đồng khác của thế gian (4 nhiếp sự này 
chứng ta thường gọi là “Tứ Nhiếp Pháp”) 


2. Ba La Mật: có Sáu Ba La Mật: 


1Bố Thí, 2.Trì Giới, 3Nhẫn Nhục, 4. Tinh Tấn, 5. Thiền 
Định, 6.Trí Tuệ. 


Sáu Ba La Mật này được thực hành giới hạn tùy 
theo sự phát triển tâm linh. Cho đến khi nhập vào hàng 
thánh địa. Nghĩa là nhập vào địa vị đầu tiên gọi là 
Hoan Hỷ Địa, không bị dao động nữa, từ đó từng Ba La 
Mật một được thành tựu đến mức tuyệt đối. Sau khi 
thành tựu đến Ba La Mật thứ 6 (Trí Tuệ Ba La Mật), 
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thấy rõ chân tánh và pháp tướng của vạn hữu, đó là giai 
đoạn phát triển các kỷ xảo, thành tựu phương tiện Ba La 
Mật. Bắt đầu từ đây trở lên, Bồ tát mới đủ tài năng và 
trí tuệ để phát triển năng lực nhiếp thọ chúng sanh. 


3. Nhiếp Thọ: Nhiếp thọ trong ý nghĩa này, chính là 
đóng vai trò thuyền trưởng đưa người vượt qua sóng gió, 
hay vai trò của người hướng đạo đưa đoàn lữ hành vượt 
qua sa mạc. Nhiếp thọ còn có nghĩa là duy trì, bảo vệ 
hay quan phòng. Có mấy thứ nhiếp thọ tùy theo trình 
độ: 

e«_ Đốn Phổ Nhiếp Thọ: Sự nhiếp thọ trực tiếp và phổ 
biến, ở trình độ mới phát tâm hướng thượng, muốn 
ôm hết cái thế giới hữu tình vào trong vòng quyến 
thuộc của mình, với quyết tâm tôi sẽ làm lợi ích cho 
tất cẩ” 

se Tăng Thượng Nhiếp Thọ: Là sự nhiếp thọ để tăng 
trưởng và hướng thượng, luôn khích lệ phát triển 
khía cạnh tốt, để hổ trợ sự phát triển đi lên về đạo 
đức của mọi người. 

e_ Nhiếp Thú Nhiếp Thọ: Nhiếp thọ bằng sự che chở, có 
trách nhiệm giáo dục đối với một học chúng lớn, là 
bậc thầy của mọi người. 

e_ Trường Thời Nhiếp Thọ: Sự nhiếp thọ cần thời gian 
gần gũi lâu dài để giáo hoá. 

se Đoản Thời Nhiếp Thọ: không đòi hỏi thời gian lâu 
đài để giáo hóa. 

s«_ Tối Hậu Nhiếp Thọ: Theo dõi để giáo dục cho đến 
khi nào thành tựu tuyệt đối, không giới hạn thời 
gian, không chỉ đời này mà cả đến nhiều đời, nhiều 


kiếp sau. 
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s«_ Bất Tư Nghì Nhiếp Thọ: Đó là sự học hỏi Chánh 
pháp không chút xao lãng, không hề mệt mỏi (Tự 
Hành) và sự hộ trì Chánh pháp bằng ý chí hành 
động không khiếp nhược (Hoá Tha) ; Đây là hành 
động của hàng Bồ tát từ địa vị thứ nhất đến địa vị 
thứ bảy. 


Bài học thứ 3: Đó là 4 thí dụ mà Thắng Man 
phu nhân dùng để giải thích ý nghĩa trọng đại của 
Nhiếp Thọ Chánh pháp. Đây cũng là những ý nghĩa 
biểu tượng rất hay : 

Thí dụ l. Mây lớn Thí du 2. Nước lớn Thí du 3. Đất 
lớn Thí du 4. Kho báu vật. 

1. Mây lớn: Truyền thuyết về những “đám mây sáng thể” 
bảo rằng chính mây đó tạo ra những cơn mưa vũ trụ, và 
những bọt nước của cơn mưa vũ trụ này dần dần kết 
chặt lại thành khối đất lớn. Những đám mây vũ trụ dụ 
cho tính chất to lớn của sự Nhiếp Thọ Chánh pháp. 
Thắng Man phu nhân nói: “$ Nhiếp Thọ Chánh pháp 
mưa xuống uô lượng phước báo tà là những cơn mưa vô 
lượng thiện căn” Hạnh phúc của thế gian xuất phát từ 
khả năng Nhiếp Thọ Chánh pháp, và công bằng, bình 
đẳng, khiêm ái v..v.. tất cả đều được phát triển và tài bồi 
bởi sự nhiếp thọ chánh pháp. 


2. Nước lớn: Cũng trong truyền thuyết sáng tạo thế giới, 
nước được dụ cho tình yêu, là yếu tố kết hợp. Sau cơn 
mưa vũ trụ, nước dâng tràn dần dần đông thành chất 
rắn, thành khối đất lớn tức “ 3 ngàn đại thiên thế 
giới” (tam thiên đại thiên thế giới - danh từ ngày nay chúng 
ta gọi là hệ thống tỉnh uân vũ trụ); Cũng vậy, từ sự Nhiếp 
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Thọ Chánh pháp mà nảy sinh ra các Thừa, đủ các địa vị 
Bồ tát. Hàng Thánh giả, Bồ Tát với vô số địa vị khác 
nhau .. đều lấy sự Nhiếp Thọ Chánh pháp làm nguyên 
sinh chất để thành tựu. 

3. Đất lớn: Chỉ trách nhiệm trọng đại của sự Nhiếp Thọ 
Chánh pháp, đó là những trách nhiệm sau: 

- Trách nhiệm thiết lập Nhân Thừa và Thiên Thừa 

- Trách nhiệm thiết lập 3 Thừa xuất thế gian (Thanh 
Văn, Duyên Giác, Bồ Tát) 


Gánh vác những trách nhiệm trọng đại như vậy, 
tự mình là người mẹ hiền của tất cả chúng sanh, là 
người bạn thân không cần mời thỉnh của mọi người. 
Gánh vác những trách nhiệm đó với tâm hoàn toàn vị 
tha, sẵn sàng phục vụ, hổ trợ không có điều kiện, đó 
chính là tư cách của người mẹ Đất, hay Đất lớn hay 
Pháp mẫu (người mẹ hiền trơng Chánh Pháp). 


4. Kho báu vật: Đó là những kho báu trong thiên 
nhiên như các hầm mỏ trong lòng đất: vàng, bạc, bạch 





kim, dầu hỏa v.v.. hay những lọai ngọc ngà châu báu 
dưới đáy biển: san hô, hổ phách, trân châu, mã não 
Những loại châu báu dụ cho các Thừa ( 4 Thừa : Nhân 
@# Thiên Thừa, Thanh Văn, Duyên Giác uà Bồ Tát ) còn 
lòng đất dụ cho Nhiếp Thọ Chánh pháp. Lòng đất là 
kho tàng vô tận của các tài nguyên, cũng như sự Nhiếp 
Thọ Chánh pháp là kho tàng vô tận cung cấp cho 
chúng sanh những chất liệu, và phương tiện sống 1 cách 
an lạc với trí tuệ vô biên, và những phẩm cách đạo đức 
tuyệt vời. 

Bài học thứ 4: là câu nói bất hủ của Thắng Man 
phu nhân : “Không có sự khác biệt giữa Chánh pháp tà 
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Nhiếp thọ Chánh pháp; Chánh Pháp tức là Nhiếp Thọ 
Chánh pháp” Thật vậy, Chánh pháp là chân lý, là 
những giá trị phổ quát của sự sống, đồng thời cũng là vô 
vàn hiện thực riêng biệt của từng cá thể sống hay nói 
cách khác, Chánh pháp là thực tướng của thế giới, là 
những gì mà trí tuệ Phật đã chứng ngộ và thành tựu. 
Bồ Tát hộ trì Chánh pháp thì bước đầu là học hỏi, và tu 
tập để nhìn thấy thấu suốt cái thực tướng ấy; sau khi 
thành tựu sự nghiệp học hỏi này, nghĩa là không còn bị 
trở ngại bởi những sự tướng thế gian, Bồ tát đi vào đời 
(thông tay ào chợ) hộ trì Chánh Pháp bằng những sự 
tướng thế gian, như một bác sĩ đi vào bệnh viện chữa trị 
cho bệnh nhân, như một nhà tu đi vào lao tù an ủi tù 
nhân, ...Nói cách khác, Bồ Tát đi vào đời vì nguyện, chứ 
không phải vì nghiệp nữa. Cuộc đời này không phải là 
không có những vị Bồ Tát ấy, đó là những “Chú Tiểu 
Kính Tâm”, những Thiền sự “thế à”, những “thái tử Câu Na 
Lđ” và gần gũi với chúng ta hơn, là những thiền sư như 
ngài Hư Vân, những Bồ Tát vị pháp thiêu thân, những 
người dũng cảm đứng lên tranh đấu, bảo vệ cho nhân 
quyển, cho tự do, ...bất chấp sự sống chết của bản thân 
mình, v.v. Vì vậy, Thắng Man phu nhân nói Chánh 
Pháp và Nhiếp Thọ Chánh Pháp là hai mặt của một 
thực tại duy nhất: Hành trì uà Thực chứng hay Lý luận và 
Thực tiễn. 


Bài học thứ 5: là “Tự Thể của Nhiếp Thọ Chánh 
pháp”. Sau khi nói Chánh pháp tức là Nhiếp Thọ 
Chánh Pháp, Thắng Man phu nhân còn nói tiếp: “Chánh 
pháp tức Nhiếp Thọ Chánh Pháp, Nhiếp Thọ Chánh Pháp 
tức Ba La Mật”. Chuỗi quan hệ này xác định rất rõ con 
đường của Bồ Tát, và nói lên rằng sự giác ngộ của Bồ 
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Tát không mang tính cách riêng biệt, mà là sự giác ngộ 
toàn diện, đại đồng. Nói cách khác, sự giải thoát và giác 
ngộ luôn nằm trong quan hệ mật thiết giữa “ta” và tất 
cả thế gian. Lục Ba La Mật là những phương tiện thiện 
xảo, để Bồ Tát hướng dẫn những chúng sanh có căn cơ 
thích hợp đi lên con đường Bồ Tát Đạo. 


Bài học thứ 6: Đó là “Nhân Cách Nhiếp Thọ 
Chánh pháp" -Ý Thắng Man phu nhân muốn nói đến 
người thiện nam, tín nữ Nhiếp Thọ Chánh pháp. 


Ở đây, nói đến 2 mặt Tự lợi và Lợi tha của người Nhiếp 
Thọ Chánh pháp. Người Nhiếp Thọ Chánh pháp là 
người đã thực chứng sự vô thường của thế gian, đã thực 
hành sự dâng hiến vô giới hạn về thân mạng, tài sản... 
và trong sự hy sinh vô tận đó, Bồ Tát chứng thực được 
bằng kinh nghiệm bản thân ý nghĩa của bất diệt, của vô 
tận, đó là ý nghĩa “Thường trong Vô Thường” “Lạc trong 
Khổ” “Ngã trơng Vô Ngã” hay “Tịnh trong Động 0à trơng 
Bất Tịnh”. Và Lợi tha, đối với Thắng Man phu nhân, sự 
Nhiếp Thọ Chánh pháp là sự Hộ trì Chánh pháp trong 
thời đại mà Chánh Pháp của đức Thế Tôn gần đi đến 
chỗ biến mất. Đó là thời đại mà Phật pháp không còn 
được tôn trọng, là thời điểm mà tính gian xảo như là 
bản chất chủ động của con người được bộc lộ một cách 
công khai phổ biến, cho đến đệ tử Phật cũng không 
ngoại lệ ! Để đối trị với hoàn cảnh đó, trách nhiệm của 
Nhiếp Thọ Chánh pháp là nêu cao đức tính không gian 
xảo; lấy trực tâm và lòng nhiệt thành với Chánh pháp 
làm nền tảng để bảo vệ Cộng Đồng Chánh Pháp; Cộng 
đồng với cơ sở đạo đức vững chắc là thành trì bảo vệ 
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Chánh Pháp trước những cơn lốc và ma quỷ của thời 
đại. 

Bài học thứ 7: Làm thế nào để biết “Đây có phải 
là thời đại mà Chánh pháp cúa đức Thế Tôn gân đi đến 
chỗ diệt uơng”? Có hiện tượng gì đặc biệt báo trước hay 
không? Xin thưa là “Có!”, lúc bấy giờ cả bốn Chúng đệ 
tử Phật (chư ơị Tà kheo, Tà kheo rủ, Nam cư s, Nữ cư s) 
không tha thiết gì đến việc học hỏi và hành trì Phật 
Pháp mà chỉ bận tâm đến những tranh chấp, hơn thua, 
thị phi và chia phe chia nhóm, chia bè chia đảng ..Anh 
Chị Em chúng tôi cũng nhắc nhở nhau rằng nếu trong 
Gia Đình Phật Tử mà cũng có hiện tượng như trên thì 
Gia Đình Phật Tử cũng gần đi đến diệt vong rồi đó, hãy 
coi chừng! Vì vậy, nếu bây giờ chúng ta đang lu bu 
chạy lo trại huấn luyện này, chương trình tu học đài hạn 
kia, lo in ấn nội san Sen Trắng để trao đổi tài liệu tu 
học, tin tức nhà Lam cho nhau... dù là “trại chui” “học 
chui” hay “in chui”... chúng ta cũng nên mừng là Anh 
Chị Em chúng ta chưa sa vào những cơn lốc gian xảo và 
ma quái của thời đại ! 


Bài học thứ 8: Đó là “Phật ấn chứng” Cứ mỗi lần 
Thắng Man phu nhân trình bày điều gì, thì bà lại thỉnh 
cầu đức Phật hứa khả (= ấn chứng) tại sao ? 


Tại vì đó không phải là những điều phát biểu do 
quan niệm riêng của mình, đó là những điểm then chốt 
mà Thắng Man phu nhân rút ra từ giáo lý của đức Thế 
Tôn, nên cần được đức Thế Tôn ấn chứng, để chúng trở 
thành những điểm giáo pháp, sau này thời không có đức 
Phật chúng sanh cũng có thể y cứ vào đó mà tu học, 
hành trì. Trong phần ấn chứng của đức Phật, có 3 thí 
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dụ được nêu lên để mô tả tính ưu việt của Nhiếp Thọ 
Chánh pháp. 

Thí dụ I: Tử Huyệt của Lực Sĩ: Quyền lực ma quỷ của 
thế gian được ví với sức mạnh vô địch của 1 lực sĩ, vừa 





to lớn vừa hung hãn .. nhưng dù có mạnh thế nào đi 
nữa cũng có l yếu điểm: I1 tử huyệt. 

Nghĩa là một chỗ rất yếu, đụng nhẹ vào là chết ngay, đó 
là yếu tố tự hủy diệt. Nhiếp Thọ Chánh pháp là cơ sở 
tất yếu có khả năng “điểm tử huyệt” của nó, nghĩa là 
chiến thắng những quyền lực ma quỷ đó. 


Thí dụ 2: Trâu Chúa: Nhiếp Thọ Chánh pháp là điểm 
tập hợp của mọi thiện pháp, và là khả năng hướng dẫn 
mọi hành vi hướng thượng vượt lên trên Tiểu thừa - 
được ví như con trâu chúa giữa bầy trâu. 


Thí dụ 3: Núi Tu Di: Uy nghi bất động trước mọi thứ 
giông bão, cũng như Nhiếp Thọ Chánh pháp là điểm 
tựa vững chắc cho Bồ Tát hành, nơi xuất phát tỉnh thần 
hy sinh vô úy. 


Chương V: CỨU CÁNH CỦA BỒ TÁT ĐẠO 
(Kinh: Nhất Thừa Chương) 


Bài học thứ 9: Từ Bi và Trí Tuệ là 2 bánh xe 
hay đôi cánh của Đại thừa đưa đến chỗ giác ngộ cứu 
cánh của Nhất Thừa. Chúng ta đã gặp điều này ở Kinh 
Hoa Nghiêm và Kinh Kim Cang: 

Trong Kinh Hoa Nghiêm: “Cây giác ngộ lớn mạnh lên 
giữa cánh đồng hoang sanh tử, nó được tưới bằng nước Đại 


^ 


Bi để trổ ra những hoa trái của Trí Tuệ 
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Hay trong Kinh Kim Cang: “Trí Tuệ cứu cánh được thành 
tựu do quá trình thành tựu Bố Thử. Nói cách khác: 


se Với sự bố thí về tài sản mà Bố Thí Ba La Mật được 
thành tựu. 

se Với sự bố thí về Vô úy mà Giới và Nhẫn Ba La Mật 
được thành tựu. 

se Với sự bố thí về Pháp mà Tấn, Định và Huệ Ba La 
Mật được thành tựu. 


Tất cả những điều đó nói lên rằng: Trí Tuệ được 
thành tựu đều xuất phát từ những quan hệ thực tiễn của 
cuộc sống, từ những nhận thức sâu sắc về hạnh phúc và 
khổ đau của của tất cả chúng sanh, nếu không vậy thì 
sự thành tựu chỉ là “ngoài da” hay phiến diện; Nói cách 
khác, Từ Bi và Trí Tuệ là 2 đặc trưng của Bồ Tát, những 
con người đi vào đời với trái tim biết rung động và với 
bộ óc hết sức nhạy bén - Trái tim Bồ Tát -. Vì vậy, rung 
động mãnh liệt trước vô vàn thống khổ của chúng sanh; 
Họ lên đường, dấn thân vào Bồ Tát Đạo, không phải 
như đi đạo công viên, mà là đi vào cuộc đời Ô trọc, 
phiền não, khổ đau bức bách . họ xúc động mãnh liệt 
đến nỗi muốn ôm tất cả chúng sanh vào lòng; Đó là 
tình thương của một bà Mẹ đối với những đứa con của 
mình, nó còn cao hơn tình thương của một người giàu có 
phân phát tiền bạc, và thực phẩm cho người nghèo đói; 
Đó cũng là lý do mà ngài Duy Ma Cật nói “Bồ Tát bệnh 
tì chứng sanh bệnh” 


Bài học thứ 1O: Trí Tuệ của Bồ Tát khác với trí 
tuệ của những nhà khoa học như thế nào ? 
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a. Những nhà khoa học ngày nay cũng đã biết 
trong 1 bát nước chúng ta uống vào có hàng triệu con vi 
trùng, vi khuẩn trong đó, đức Phật của chúng ta ngày 
xưa cũng đã từng biết như vậy, nhưng Ngài không chỉ 
ngừng lại ở cái “biết” đó mà, với một trái tim nhạy bén 
của tình yêu, Ngài còn thấy cả khát vọng sinh tổn của 
chúng, nói cách khác, Bồ Tát thấy được sự sống, sự đấu 
tranh, để có được sự sống của từng sinh vật bé nhỏ, 
Nghĩa là Ngài thấy được bản chất của sự sống, động cơ 
thúc đẩy và ý nghĩa khổ đau và hạnh phúc của thế gian. 
Nhà khoa học thì chỉ thuần túy quan sát và “báo cáo kết 
quả” mà không để tâm thương ghét gì cả. 


b. Cũng thế, những chiêm tỉnh gia dùng viễn 
vọng kính nhìn lên bầu trời để quan sát những vì sao lạ, 
những sao chổi, những hiện tượng thiên văn như nhật 
thực, nguyệt thực ..cũng không giống như những đạo sĩ 
ấn mình trong rừng sâu Hy Mã Lạp Sơn hay ngồi trầm 
ngâm bên bờ Thái Bình Dương... Họ không phải chỉ 
quan sát bầu trời, hay mặt biển mà với tâm lượng đại bi 
bao la, họ rải tâm Từ ra mọi phía (10 phuơng) bằng Tình 
Yêu và Trí Tuệ. Họ hiểu biết thế giới sâu sắc vì biết 
“nghe” biết “nhìn” những điều chúng ta không biết để 
học hỏi; Chứ không phải như chúng ta chỉ xem vũ trụ 
như là những khối đất đá lầm lì, những đám tinh vân 
vô tình .. mà thôi đâu ! [ có thể nói cách khác: “tu từ trái 
tim” hay tú bằng chính tấm lòng ( con tim) của mành] 


Bài học thứ II: Là Câu hỏi mà Anh Chị Em 
chúng tôi đưa ra thảo luận: 
Nhất thừa là cảnh giới chứng ngộ cứu cánh của Phật, là 
mưạc đích tối thượng của Bỏ Tát Hành. Cảnh giới ấy chỉ có 
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trí tuệ Phật mới thấu suốt. Tại sao Thắng Man phu nhân 
được coi như trí tuệ phàm phu, có thể hiểu uà thuyết trình 
tường tận được ? 


Với tình yêu chân thật và đức Tin dũng mãnh, 
Thắng Man phu nhân có thể hiểu được cũng như một 
bà mẹ dù không có ăn học, vẫn hiểu được đưá con mình 
cần gì và làm sao để bảo vệ nó. Thời điểm của giáo lý 
Thắng Man là thời điểm mà Phật pháp được dự báo sắp 
điệt tận, lúc đó tình cảm là yếu tố căn bản của Nhất 
Thừa, đó là Tình Yêu và Đức Tin. Thắng Man phu 
nhân, sau khi đã biểu hiện tình yêu và đức tin của mình 
bằng những hành động cụ thể (Quy, Giới, Nguyện, Hành) 
cũng là những đại phương tiện của Nhất Thừa, cho nên 
Thắng Man phu nhân đã được đức Phật khích lệ, tuyên 
bố nội dung của cứu cánh Nhất Thừa. 


Bài học thứ 12: Là Sứ mệnh của Nhất Thừa. 

Như chúng ta đã học ở trên: Bề Đề Tâm là khởi điểm, 
Nhất thừa là cứu cánh. Quá trình Bồ tát Đạo chính là 
quá trình khắc phục khổ đau, và săn đuổi hạnh phúc. 
Nhưng hạnh phúc đây là hạnh phúc của tất cả mọi loài 
chúng sanh, chứ không phải chỉ là hạnh phúc riêng của 
bản thân mình. Nói cách khác, đây là cái nhìn đặc sắc 
về Khổ đế và Tập đế. 


Nhất thừa là nguồn năng lượng đưa chúng sanh đi về 
hòn đảo an toàn, hạnh phúc chân thật; đó là suối nguồn 
vô tận làm tươi nhuận những cánh đồng hoang và sa 
mạc khô cằn, đó là nguồn xuất sanh của tất cả tình yêu 
và trí tuệ để nuôi dưỡng chúng sanh giống như bầu sữa 
mẹ đối với trẻ thơ vậy. 
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Bài học thứ 13: là 2 ví dụ điển hình cho sứ 

mạng xuất sanh của Nhất Thừa do Thắng Man phu 
nhân đưa ra: 
Ví dụ I: Như nguồn nước từ trên đỉnh cao tràn xuống 
thành các con sông lớn. Nguồn nước ấy trong suốt như 
bản chất trí tuệ vô lậu và tươi nhuận như tình yêu vô 
nhiễm. Nếu thiếu nguồn nước ấy, thế giới này chỉ là thế 
giới của hận thù và bạo lực, của ma quỷ và rắn tít. 


Ví dụ 2: Tất cả mọi hoạt động của thế gian, nếu không 
được nuôi lớn bằng chất liệu của trí tuệ vô lậu và tình 
yêu vô nhiễm, chẳng khác nào xoài Bình Định mà đem 
trồng ở Sàigòn (quýt ở phương Nam mà đem trồng ở 
phương Bắc) vậy đó! Nó sẽ chỉ cho ra những trái chua 
mà thôi ! 


Bài học thứ 14: Thực chất của hạnh phúc là gì ? 
Trước khi trả lời 2 câu hỏi “muôn đời” của con người, 


Thắng Man phu nhân nêu lên 2 vấn đề căn bản: 


e Nỗi sợ hãi về sanh tử 
se Xác định đâu là bến bờ hạnh phúc chân thật ? 


Kinh điển Nguyên Thủy thường nói đến 3 nỗi sợ hãi 
lớn của con người; đó là tuổi già, bệnh tật và sự chết. 
Những nỗi sợ hãi ấy như lưỡi gươm thường xuyên được 
mài bén bằng những ma sát của các hiện tượng vô 
thường (sự nghiệp, tài sản, danh vọng, địa tị tình cảm .. tất 
cả những gì mà cơn người có thể đã nắm được trơng tay 
nhưng thoáng chốc đã tan vỡ!) đã khoét trên đời sống con 
người những dấu vết nhức nhối của Yêu- Ghét, Lấy-Bỏ, 
chán chường, tuyệt vọng ... 
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Về thực trạng sinh tử, Thắng Man phu nhân phân biệt 
2 lọai sinh tử. Đó là: 


Phần Đoạn Sinh Tử và Biến Dịch Sinh Tử. 

Phần Đoạn Sinh Tử là sự tan rã của ngũ uẩn, khi thọ 
mạng đã dứt. 

Còn Biến Dịch Sinh Tử là sự chết trong từng sát na 
của những tế bào trong cơ thể. Đó là định nghĩa 
quen thuộc của Anh Chị Em chúng ta từ xưa đến 
nay. Ở đây (uê sau này, khi có sách mới) chúng tôi 
được mở rộng tầm nhìn về 2 loại sinh tử này nhờ 
tham chiếu Thành Duy Thức Luận (của Thầy Tuệ 
Sỹ dịch): 


Phần Đoạn Sinh Tử: Đó là quả dị thục thô thiển 
(được chín mùi) của các nghiệp thiện, và bất thiện 
thuộc hữu lậu chiêu cảm bởi thế lực trợ duyên của 
phiền não chướng. Quả ấy là tuổi thọ dài ngắn của 
thân mạng, tùy theo sức mạnh của nhân duyên mà 
có hạn lượng xác định. Do đó gọi là “Phần Đoạn” 

Bất Tư Nghì Biến Dịch Sinh Tử: Đó là quả dị thục 
vi tế và thù thắng của nghiệp vô lậu có phân biệt, 
được chiêu cảm bởi năng lực trợ duyên của sở tri 
chướng. Quả ấy do bi nguyện, chuyển đổi thân mạng 
thành không hạn định. Do đó gọi là “Biến Dịch”. 


Như vậy, Bồ Tát đại lực, với sức mạnh vĩ đại của từ bị, 


không còn thấy có sự tồn tại của một bản ngã cá biệt, 


do vậy các Ngài không còn tiếp thu những nỗi thống 


khổ tác động trên bản thân cá biệt của mình, ngoài nỗi 


khổ của đại đồng chúng sanh nữa ( Bồ tát đau cái đau 


của chứng sanh, bệnh uì chứng sanh bệnh... các Ngài 


⁄ 


không còn “thấy” có “người”, có “ta”... nữa) 
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Anh Chị Em chúng tôi nhắc nhau nhớ lại lời 
của Thiển sư Trúc Mộc nói với vua Trần Thái Tông: 
“Bệ hạ đã ở địa tị nhân chủ - thì phải lấy cái Tâm của 


thiên hạ chứng sanh - làm cái tâm của mành” 
Hạnh phúc là gì ? Đâu là hạnh phúc chân thật ? 


Xin thưa, người bệnh tìm thấy nguồn hạnh phúc của 
mình trong cảm giác không bệnh; một cách hướng 
thượng, hạnh phúc của con người nói chung, với sự hạn 
hẹp về hình hài và tâm trí, thì hạnh phúc là sự giải 
thoát khỏi hình hài và tâm trí nhỏ hẹp để vươn lên, hay 
vượt ra ngoài giới hạn của tình yêu và tri thức hạn chế 
đó - nói cách khác đạt được đại Bi và đại Trí. 

Hòn đảo an toàn của hạnh phúc là ở đâu? - đó là Niềm 
Tin vào Chánh Pháp; Thật vậy, niềm Tin chính là nơi 
nương tựa vững chắc và chân chính của chúng ta, là hòn 
đảo an toàn giữa đại dương của Khổ (bể khổ) và những 
đe dọa của môi trường chung quanh: 


e«_ Quy y Phật là đặt niềm Tin tuyệt đối vào Trí tuệ và 
đạo đức của Ngài. 

s«_ Quy y Pháp là đặt niềm Tin vào những sự Thật về 
cuộc đời mà đức Bổn Sư đã vén mở. Đó chính là 
những vũ khí của tri thức và lý luận để chúng ta 
thấy rõ bản chất của những khủng bố, những đe dọa 
quanh mình là những gì. 

s«_ Quy y Tăng là đặt niềm Tìn vào tập thể thuần khiết 
hoà hợp của cộng đồng những sứ giả Như Lai để tìm 
thấy sức mạnh của sự thống nhất, hòa đồng. 


` 
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KINH THẮNG MAN (iếp theo) 


- Chương VỊ - 


L này thời điểm chúng tôi học - nghĩa là theo 
sách cũ có tên là “Các Chú Đề Tư Tưởng” Về sau Thầy 
soạn lại thì chương VI của sách cũ tương ứng với các 
chương VỊI, VI, và IX của sách mới. 


Trong chương này, Thầy tổng luận về các chủ đề 
sau : 


I. Thánh Đế và Niết Bàn 

2. Như Lai Tạng 

3. Pháp Thân 

4. Không nghĩa ẩn phú chân thật .. 


Đây toàn là những vấn đề lớn đối với Anh Chị 
Em chúng tôi, nên tuy chỉ viết ra có 4 dòng mà chúng 
tôi phải bỏ ra nhiều tuần lễ để đọc, để có thể trình bày 
trước Chúng của mình đã hiểu được những gì, và rút ra 
được những bài học nào. 

Dần bài rất rõ ràng, chúng tôi chỉ việc trình bày 
những bài học của mình rút ra được trong mỗi phần . 


L THÁNH ĐẾ VÀ NIẾT BÀN. 


Chủ đề này có 2 phần lớn: Vô Biên Thánh Đế 
và Vô Dư Niết Bàn. 








e«CHÚNG TÔI HỌC KINHs323 








1. Vô Biên Thánh Đế: 


Bài học thứ nhất về Bốn Thánh Đế: Nội dung 
và ý nghĩa của Bốn Thánh Đế không phải là những 
giáo lý cao siêu, vượt ra ngoài sự hiểu biết của con người. 
Nội dung của Bốn Thánh Đế gồm 4 đặc điểm sau đây: 


IL. Những hiện thực tổn tại của kiếp người 
2. Cách nhì để đánh giá sự thật thứ nhất ( Khổ) tị 


ngọt của kiếp nhân simh và sự nguy hiểm đừng sau vị ngọt 
ấy. Thực trạng và triệu chứng của Khổ, là căn bệnh trầm 
kha của chứng sanh. 


3. Nguyên nhân và yếu tố gây bệnh (khổ) 
4.Phương pháp điều trị bệnh ( Khổ). 


Như vậy, Bốn Thánh Đế vừa là phương pháp luận, đồng 
thời cũng là nhận thức luận, bản thể luận. 


Thật ra, Tứ Đế là bài học chúng ta đã học qua từ Phật 
Pháp ngành Thiếu, rồi ngành Thanh; đến bây giờ bài 
học hướng về thực hành nhiều hơn; người Huynh trưởng 
Gia Đình Phật Tử thấy “đời là khổ” mà không bi quan, 
không thối chí tu học, không muốn tìm chỗ vui sướng 
để hưởng thụ hay tránh né cuộc đời, hay quên mình 
trong chén rượu, tiếng đàn, v.v.. mà vẫn có cuộc sống 
bình thường, chia xẻ với mọi người chung quanh những 
niềm vui nỗi khổ, những tai trời ách nước, những bệnh 
họan chết chóc ..vẫn tinh tấn “làm lành tránh ác tà giữ 
tâm ý trơng sạch” Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử thấy 
“khổ” đồng thời thấy luôn nguyên nhân và cách diệt 
khổ nên không bi quan, mà càng tinh tấn tu học và tu 
tập. Nói chung, tất cả những bài học đều có 2 phần: 


Một là hiểu rõ ý Kinh về phần chữ nghĩa, hai là áp 
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dụng Kinh vào cuộc sống, quán sâu vào tâm mình, 
những hành động về thân, miệng, ý của mình .. để thấy 
rõ chỗ nào sai, chỗ nào làm chưa tốt, để điều chỉnh, sửa 
sai, để cho việc tu học được thăng tiến. Sự quán sát tâm 
mình không chỉ trong vài giỏ, trong ngày, hay vài ngày 
trong tháng, mà phải thường xuyên trong đời sống hằng 
ngày, trong mọi hoạt động của thân tâm: đi, đứng, nằm, 
ngồi, nói năng, im lặng. 

Bài học thứ 2 Nỗi khổ của chúng sanh là vô 
cùng vô tận, và khi Bồ Tát vừa mở rộng lòng (phát Bồ 
Đề tâm) đã nhận thấy ngay trong giáo lý (Phật Pháp) có 
phần hữu hạn và cả phần vô hạn, từ đó có Thánh đế có 
hạn lượng và Thánh đế vô biên. 

Bài học thứ 3 Là tự tánh bình đẳng của Bốn 
Thánh Đế. Thắng Man phu nhân nói khi đã nhận thức 
được bản chất của Khổ thì đồng thời cũng nhận ra được 
3 sự thật còn lại (Tập, Diệt, Đạo); Đó chính là tự tánh 
bình đẳng của Bốn Thánh Đế. 

Bài học thứ 4 Việc tu tập Bốn Thánh Đế của 
Bồ Tát không chỉ lấy hiện thực trong thế giới hiện tại, 
vì Bốn Thánh Đế không bị hạn chế bởi không gian và 
thời gian. Vì tính chất bình đẳng và vô hạn lượng của 
Bốn Thánh Đế, nên Bồ Tát tu tập Bốn Thánh Đế trước 
hết cần phải vận dụng 10 tâm thanh tịnh bình đẳng 
(kinh Hoa Nghiêm): 

1. Thanh tịnh bình đẳng với Pháp của Phật quá khứ. 
2. Thanh tịnh bình đẳng với Pháp của Phật vị lai. 
3. Thanh tịnh bình đẳng với Pháp của Phật hiện tại. 


4. Thanh tịnh bình đẳng về Giới. 
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5. Thanh tịnh bình đẳng về Tâm. 


6. Thanh tịnh bình đẳng về sự thanh tịnh do diệt trừ 
các quan điểm, sự nghi ngờ và do dư. 


7. Thanh tịnh bình đẳng về nhận thức Đạo và phi Đạo. 
8. Thanh tịnh bình đẳng về tu hành trí và kiến. 


9. Thanh tịnh bình đẳng về sự quán sát càng lúc càng 
cao về các pháp bổ đề phần. 


10. Thanh tịnh bình đẳng về sự giáo hoá hết thảy chúng 
sanh. 


2. Vô Dư Niết Bàn: 


Bài học thứ 5 Như chúng ta đã biết, A La Hán 
là I trong IO hiệu của đức Phật. Những gì đức Phật đã 
thành tựu về mặt đạo đức, A La Hán cũng thành tựu. A 
La Hán cũng nhập Vô Dư Niết Bàn, không còn tái sinh 
đời sau nào nữa. Tuy nhiên, các vị vẫn còn nhiều điều 
chưa hiểu hết, nhiều sở tri chướng chưa đoạn trừ; Thắng 
Man phu nhân gọi đó là “Vô Minh Trụ Địa” Vô Minh 
Trụ Địa là lớp vô minh bao bọc các vị ấy. Vô Minh 
Trụ Địa là duyên, nghiệp vô lậu là nhân sinh ra 3 loại ý 
sanh thân của A La Hán, Bích Chi Phật và Đại Lực Bồ 
Tát. 

Bài học thứ 6 Vô Minh Trụ Địa là mảnh đất y 
chỉ của tất cả phiền não, Vô Minh Trụ Địa của ba hạng 
(Thanh Văn, Độc Giác uà Đại Lực Bô Tát) chính là 4 thứ 
oán chướng chưa được giải quyết: 

lL Phương tiện sinh tử ( ví với địa vị phàm phu): 
Đó là Vô Minh Trụ Địa có khả năng làm phát sinh 
nghiệp vô lậu mới; tự thể của vô minh vốn bất tịnh mà 
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nghiệp vô lậu thì lại tịnh, vì không phát sinh kết quả 
đồng loại nên gọi là phương tiện sinh tử. 


2. Nhân duyên sinh tử ( ví uới địa vị Thánh giả Tu 
Đà Hoàn trở lên) : Đó là nghiệp vô lậu được phát sinh 
bởi Vô Minh Trụ Địa. Vì làm phát sinh kết quả đồng 
loại nên gọi là nhân duyên sinh tử. 

3. Hữu hữu sinh tử: Sinh tử với thân hậu hữu còn 
tồn tại; Đó là ý sanh thân của 3 hạng Thánh nhân, vì 
còn phải tái sinh I đời nữa mới nhập Niết Bàn. 

4. Vô hữu sinh tử: không tồn tại thân hậu hữu, 
đây là thân cuối cùng của ba hạng Thánh nhân. 


Vì căn bản vô minh chưa điệt sạch, mà còn bị 
xông ướp bởi những cáu bẩn - nên các vị không đạt 
được Đại Tịnh Ba la Mật. 


Bài học thứ Z đối với Thắng Man phu nhân chỉ 
có một Thừa duy nhất đó là Phật thừa và một Thánh 
đế duy nhất, đó là Diệt đế. 

Thắng Man phu nhân nói : “.Tất nhiên cả Bốn Thánh đế 
đều là những sự thật tối thượng, nhưng chỉ có chân lý uề sự 
điệt tận đau khố, diệt tận tất cả nguyên nhân thống khổ mới 
là sự thật tuyệt đối." Nói cách khác, chân lý chỉ được 
chấp nhận như là sự thật có giá trị nếu nó đem lại cho 
con người và xã hội loài người nguồn hạnh phúc vô 
biên. 

II. NHƯ LAI TẠNG 
Bài học thứ ® Như Lai Tạng là gì ? 


Trong các Kinh điển Đại thừa sớm nhất cũng có nói 
đến Như Lai Tạng, ví dụ Đại Phương Quảng Như Lai 
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Tạng Kinh, Phật thuyết Bất Tăng Bất Giảm Kinh, Phật 
thuyết Vô Thượng Y Kinh v..v.. 


Như Lai Tạng có rất nhiều nghĩa mà Anh Chị Em 
chúng ta phải ghi nhớ : 


e Như Lai Tạng có nghĩa là “kho tàng Như Lai” 


e Như Lai Tạng là Phật tánh có sắn trong mỗi chúng 
sanh; Tự tánh bản lai thanh tịnh ấy bị bao bọc trong 
vỏ trứng vô minh, đó là điều mà những nhà chú giải 
học thuyết Như Lai Tạng gọi là “Như Lai Tại 
Triền” (Như Lai đang bị quấn chặt) 

Như Lai Tạng bao hàm 3 ý niệm: Như Lai Tạng là tự 

tánh thanh tịnh Tâm, là Pháp thanh tịnh bị quấn chặt 

trong phiền não, hay Như Lai Tạng bị bao bọc bởi 
khách trần phiến não, nhưng không hề bị ô nhiễm, và 
khả năng thoát ly của Như Lai Tạng (cho đến vô tận tị 
hai, cho đến khi thành Phật Như Lai Tạng uẫn hằng hữu. ) 

e Tạng là sở nhiếp (cái được nắm giữ, được duy trì) 

e Tạng là ẩn phú, bị che giấu mà vẫn thường hằng 
hiện hữu. 

se - Tạng là năng nhiếp ( là cái duy trì, cái thiết lập) 

e Tạng nghĩa đen là “tử cung” (trong tiếng Phạn) nên 
Như Lai Tạng có nghĩa là Thánh thai. 

e Tạng còn có nghĩa là “đi đến nơi” ( Phật tánh luận) 

e Tạng còn có nghĩa là “bí mật” (Như Lai Tạng là một 
khái niệm thần bí của tín ngưỡng tôn giáo) 

Như Lai Tạng hoạt động như là nhân của thiện và bất 

thiện, là cái tạo ra định hướng của tất cả sinh loại. 
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Như lai Tạng tuy bị quấn chặt bởi những chiếc áo uẩn, 
xứ, giới, bị ô nhiễm bởi những cáu bẩn của tham dục, 
thù hận, ngu si... vẫn được Thế Tôn mô tả là “Thường 


2” 


hằng, Trường cửu, Tịch tính uà Bất biến 


Quá trình tu dưỡng của Bồ tát là quá trình nuôi lớn 
Thánh thai của Bồ tát, mở rộng tâm lượng của mình cho 
đến bao la vô tận, có thể ôm trọn cả thế giới vào trong 
lòng. 


Như Lai Tạng về sau được thay thế bằng A Lại Da Thức 
(Lăng Già uà sau này có thể gọi chưng là trơng tâm lý học 
Phật giáo, đặc biệt Duy Thức tông đều gọi như uậy) 


II & IV: PHÁP THÂN 
KHÔNG NGHĨA ẨN PHÚ CHÂN THẬT. 
Bài học thứ 9 Khi Như Lai Tạng không còn bị 


bao phủ trong vô số phiền não ô nhiễm, tức là khi đã 
“đập vỡ uỏ trứng” vô minh, để thấu triệt căn nguyên thế 
giới, thấu suốt sinh tử, khi đó cũng là lúc Thánh thai mà 
Bồ Tát nuôi dưỡng đến đây đã hiển lộ. Đó cũng chính 
là lúc xuất hiện của Pháp thân, bản thân của Chân Lý. 
Như vậy, Như Lai Tạng cũng là Pháp Thân Tạng, cũng 
là Pháp Giới Tạng, vì hàm chứa tất cả mầm giống hiện 
hữu của pháp giới, là phôi thai sẽ nảy sinh thành vô số 
pháp giới. 

Bài học thứ 10: Một cách thực tế, ý nghĩa Niết 
Bàn là gì ? 
Gần như mọi người con Phật, từ thời Phật còn tại thế 
cho đến nay, ai cũng có suy nghĩ: có thật sự đức Phật 
biến mất vĩnh viễn sau khi nhập Niết Bàn ? Đức Phật 
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đã có lần nói với tôn giả A Nan rằng: “.Ngài đã nhiều 
lần xuất hiện trong các hội chứng của loài người, loài Trời, 
Ngài xuất hiện với hình tướng, y phục, cử chỉ, tập quán, 
giống y nh họ; trong khi Ngài thuyết pháp, họ không biết 
Ngài là ai từ đâu đến, sau khi thuyết pháp xong, Ngài biến 
mất, họ cũng không biết Ngài là ai biến mất đi đâu” Tuy 
nhiên, điều quan trọng không phải là thấy Phật - hay 
không thấy Phật. Điều quan trọng chính là có hiểu được, 
và có thấy được Pháp hay không? Vì thế, Pháp chính là 
Pháp Thân Phật. 


Bài học thứ II: Pháp thân là lý tính chân thật, 
là thể đồng nhất của ta và thế giới. Lý tính đó từ trước 
bị phiền não che lấp như mặt gương bị bụi phủ mờ, như 
mặt trăng bị mây che... Nhưng bụi hay mây chỉ là 
khách trần, là hư ảo, chúng che phủ cặp mắt không cho 
nhìn thấy sự thật của thế giới, nhưng phiền não không 
có bản chất chân thật, nên gọi là tính Không hay 
Không nghĩa, và Như Lai Tạng khi còn bị phiền não 
che phủ, thì gọi là Không Như Lai Tạng. tức là Như Lai 
Tạng xét về mặt nhiễm. Nhưng triết lý hành động của 
Thắng Man phu nhân cho rằng tác động của phiền não 
đau khổ chỉ là “Mộng” không có thực, chỉ có hoạt động 
của Pháp thân mới là những tác dụng thực tiễn, vì Pháp 
thân là nguồn an lạc, nguồn hạnh phúc cụ thể. Đó 
cũng là nội dung cửa “Không Nghĩa Ẩn Phú Chân 
Thật”. 

Bài học thứ 12: Bất Động Địa là gì ? Bồ Tát vào 
Bất Động Địa như thế nào ? 

Quá trình tu tập Bồ Tát Đạo là quá trình tích 
lũy công hạnh, từ thực hành các Ba La Mật, các Nhiếp 
pháp, v.v.. cho đến trọn vẹn. Trên con đường dài thăm 
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thẳm này, Bồ Tát thật đã trải qua nhiều gian nan, dao 
động, có khi sợ hãi sinh tử, cảm thấy bất lực, chán nản 
v.v. muốn nhanh chóng chứng nhập Niết Bàn nhưng với 
chí nguyện kiên cường, Bồ Tát có thể vượt qua... Qua 
nhiều số kiếp ... cho đến một lúc, bằng ý sinh thân, Bồ 
Tát cùng chịu chìm nổi với chúng sinh trong biển sinh tử 
luân hồi, nhưng không còn dao động giữa sinh tử và niết 
bàn, không còn sợ hãi hay có ý trốn riêng một mình yên 
nghỉ. Đó gọi là lúc Bồ Tát “vào Bất Động Địa.”. 


Bài học thứ 1% Bồ Tát bằng cách nào, bằng tâm 
tư nào để có thể thể hiện tâm tình, nguyện vọng của 
mình? Đức Phật dạy cho Thắng Man phu nhân: 


“Trước hết căn cứ uào Tín tâm; uà phải có trí tuệ nhạy bén. 
Trí tuệ là yếu tố chủ đạo trong sự phát triển Bồ tát Đạo” 


Sau khi nghe Kinh, những lời giảng của đức Phật, 
phải tự mình quán sát, phân tích, rồi theo đó mà tu tập 
để thấy được Thánh Đế. 

Để có thể hiểu và thâm nhập các giáo lý về Chân 
Như, Thật tánh, Tánh Không, Như Lai Tạng v..v.. thì 
năng lực gia trì hay hộ trì của chư Phật và chư Bồ Tát là 
vô cùng cần thiết, vì những giaó lý này không thể chỉ 
hiểu bằng tư duy và lý luận suông. 

Bài học thứ 14 về sự quan trọng của Tín Tâm 

Đại Trí Độ nói: Biến Phật Pháp mênh mông nhưng có thể 
thâm nhập bằng Tím. 
Kinh Hoa Nghiêm cũng nói: Tín là căn nguyên của Đạo, là 
mẹ của công đức, nmôi lớn hết thảy thiện pháp, đoạn trừ lưới 
nghỉ, đưa chứng sanh uượt qua dòng nước ái dục, khai thị con 
đường tối thượng dẫn đến Niết Bàn. 
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Bài học thứ 15 Muốn khai quật kho tàng Phật 
tánh trong lòng đất Tâm của mình, thì phải dùng 5 sự 
quán sát thiện xảo, đó là 5 giai đoạn diệt trừ 9 nhóm 


phiền não: 


e Quán sát căn thi thiết và cảnh giới ý giải 





e Quán sát nghiệp báo. 


e Quán sát giấc ngủ của A La Hán (Tô Tức xứ—y giấc 
ngủ của vị A La Hán an lành, hơi thở nhẹ nhàng, thở 
mà cững nh không thở ). 

e Quán sát sự an lạc của tâm tự tại và sự an lạc của 
Thiền. 

e Quán sát Thánh Tự Tại Thông của A La Hán, Bích 
Chi Phật và Đại Lực Bồ Tát. 


Bài học này đối với Anh Chị Em chúng tôi quả 
thật là “khó nuốt trô” quá ! Ghi lại cho nhớ, chứ thực 
hành chắc là ..còn hơi lâu! 

Ngoài ra, có những chữ khó (gạch dưới đuợc Thầy chú 
thích phía sau sách: 

Căn thi thiết = thức; 

Ý giải = 6 thức bên trong ; cảnh giới = 6 trần bên ngoài. 

Như vậy pháp quán thứ nhất là quán căn, cảnh và thức. 

Thánh Tự Tại Thông = năng lực biến hoá siêu 
tự nhiên của bậc Thánh, không phải thần thông biến 
hoá của phàm phu. 

(Mặc dà đã hiểu nghĩa những từ khó, pháp quán này cũng 
đâu đến phiên chứng ta ! Anh Chị Em chứng tôi tự nhủ 
như uậy) 
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Bài học thứ 16: 9 thí dụ về Như Lai Tạng. Như 
Lai Tạng tức là tự tánh thanh tịnh Tâm bị che lấp, bị 
tàng ẩn, một vật trân bảo bị ẩn giấu trong 1 lớp áo xấu 
xí dơ dáy ..vì vậy được dụ như sau đây : 

1. Hoá Phật ngự trên hoa héo 

2. Đàn ong và tổ ong mật 

3. Vỏ trấu và hạt gạo 

4. Thoi vàng trong hầm xí 

5. Kho báu trong nhà nghèo 

6. Mầm giống và hột xoài 

7. Bảo vật bọc trong giẻ rách 

8. Ngưòi đàn bà xấu xí mang thai vua 


9. Pho tượng trong khuôn đúc. 


Bài học thứ 12 Bốn đức của Pháp thân. 


Khi Pháp thân xuất hiện tức là Như Lai Tạng 
hoàn toàn được phơi mở, Pháp thân xuất hiện đồng thời 
với 4 Ba la Mật hay 4 đức của Pháp thân: Chân Thường, 
Chân Lạc, Chân Ngã uà Chân Tịnh. 


Giữa Vô Thuờng, Vô Ngã và Chân Thường, Chân Ngã 
có gì khác? Giữa điên đảo và chân thật có gì khác? Như 
Lai Tạng và Phiền Não Tạng: một tâm thể duy nhất, 
thường hằng bất biến; nhưng con người đã đánh mất 
một cái gì đó rất quí giá, rất cần thiết, nên đã không 
nhận ra đâu là điên đảo đâu là chân thật. Vì vậy, làm 
sao để nhận ra Pháp thân Phật thường trụ, là Như Lai 
Tạng tổn tại trong mỗi chúng sanh, tồn tại như một bào 
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thai che chở, và nuôi dưỡng cho phôi thai sống còn và 
phát triển một cách tự nhiên. Ai nhận ra Pháp thân 
Phật, thì đó chính là đưá con chân thật của Như Lai, 
được sinh ra từ miệng Phật, từ Chánh pháp hoá sinh, 
được thừa hưởng di sản Pháp. 


Bài học thứ 1& Đài học về Tín Tâm, điều kiện 
tiên quyết để bước lên Bề Tát Đạo và về Thắng Man 
phu nhân, một nhân cách lý tưởng. 


Thắng Man phu nhân là một phụ nữ đến với đức Phật, 
hay đạo Phật- bằng một Tín tâm rất sâu và lòng ngưỡng 
mộ rất cao đối với Ngài. Bằng tín tâm ấy, bằng sự 
ngưỡng mộ ấy cộng thêm một trái tim luôn rung động 
trước nỗi thống khổ của chúng sanh, Thắng Man phu 
nhân đã nhận thức được rằng hạnh phúc đích thực là 
bản chất, là tự thể của Như Lai Tạng. Nói cách khác, 
nguồn hạnh phúc vô biên chính là tự tâm của mỗi 
chúng sanh, chứ không phải do sự đuổi bắt tìm cầu ở 
bên ngoài. Sau đó, Thắng Man phu nhân, bằng tình 
yêu bình phàm của người vợ, đã cảm hoá được chồng 
mình là vua Hữu Xứng và cũng bằng tình yêu ấy, đã 
cảm hoá được cả dân chúng trong phạm vi lãnh thổ của 
mình, cùng thực hành Bồ Tát Đạo. 


Tóm lại, người có thể thực hành Bồ tát đạo là hạng 
người có đức tin nhiệt thành và vững chắc ; đức tin đi 
liền với tình yêu, đức tin còn dao động vì tình yêu chưa 
sâu đậm. Nơi nào gốc rễ Tín tâm càng bền chặt thì sự 
tác động của tình yêu càng mạnh mẽ, tình yêu càng lúc 
càng tỏa rạng bóng mát. Nói cách khác, cảnh giới của 
Phật thừa vốn cao cả, tuyệt đối, vượt ngoài tầm nghĩ 
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bàn của con người, nhưng nương vào đức Tin nhiệt 
thành, tình yêu rộng lớn và sâu đậm của mình, Thắng 
Man phu nhân đã bước vào Bồ Tát Đạo một cách không 
có gì khó khăn và cực nhọc cả. 


Chúng ta thấy rằng: Bồ Tát Đạo là con đường 
vô cùng gian nan, dài thăm thẳm có thể đi từ kiếp này 
sang kiếp khác cũng chưa xong, có thể bỏ cuộc giữa 
đường . thế nhưng ở đây, trong kinh Thắng Man, con 
nít mới lên bảy cũng có thể thực hành Bồ Tát Đạo, và 
chúng ta cũng thấy sự gặp gỡ giữa (kinh) Thắng Man và 
(kinh) Pháp Hoa: Con nít bảy tuổi cũng có thể thành 
Phật, con nít vọc cát bên bờ biển đắp hình Phật bằng 
cát mà chơi, cũng có thể thành Phật! 

Nói vậy mà không phải vậy đâu nha, đây là đề tài để 
Anh Chị Em chúng ta suy gẫm! 

Với bài học này chúng tôi chấm dứt buổi học 
chót về Kinh Thắng Man, lần sau chúng tôi sẽ học Kinh 
Lăng Nghiêm. 
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KINH LĂNG NGHIÊM 


Buổi học thứ Nhất: 
- Quyển 1, quyển 2 và quyển 3 - 
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“, „tôn giả A Nạn bị người đẹp Ma Đăng Già dùng 
bùa chú ma thuật cám dỗ, suýt nữa A Nơn đã phạm 
giới thế, đức Phật tuy đang ở xa A Nam, nhưng biết 
được đệ tử mình đang lâm nạn, bèn phóng hào quang 
bách bảo uô ty, tiều diệt tà chú, đồng thời bảo ngài 
Văn Thù Sw Lợi dem thần chú này đến giúp đỡ A 
Nan 0à đưa A Năn với Ma Đăng Già về chỗ Phật 
ngự. Tôn giả A Nan thấy Phật thì bật khóc nức nở, tự 
trách mình mang tiếng “đa văn” học rộng nhớ nhiều, 
nhưng tu tập lại chưa tới đâu cả, tha thiết xin Phật dạy 
cho phép Samatha (Thiền định) để tu tập..." 
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K.. Lăng Nghiêm là cuốn Kinh mà Anh Chị Em 
chúng tôi ai cũng đã được đọc rồi, vì lẽ rất dễ kiếm và 
quý Thầy giảng cũng nhiều, nhưng ý nghĩa thâm sâu 
của Kinh, công phu tu tập, các căn viên thông thâm hậu 
của chư vị Bồ Tát... làm cho bộ Kinh trở nên “bí hiểm” 


trong mắt anh chị em chúng tôi. 


Bản Kinh Việt - dịch và giảng mà Anh 
Chị Em chúng tôi chọn để cùng học là của bác Tâm 
Minh Lê Đình Thám. Theo mục lục, bản Kinh gồm lÔ 
quyển, mỗi quyển lại chia thành nhiều Đoạn, mỗi Đoạn 
gồm nhiều Mục v.v. nên toàn bộ cuốn Kinh dày hơn 
1000 trang! Chúng tôi phải phân ra để học: Mối buổi cố 
gắng học xong 3 quyển để có thể “ 
Kinh này trong 1 tháng, hay I tháng rưỡi Muốn như 


thanh toán” xong bộ 
vậy, chúng tôi phải “tranh thủ” đọc, tìm hiểu những 
danh từ mới hay khó, và ghi lại những bài học mình có 
thể áp dụng được trong cuộc sống để trình bày trước 
Chúng. 


Bài học đầu tiên thường là phần Duyên 
khởi, riêng Kinh Lăng Nghiêm còn thêm phần “làm sao 
Kinh Lăng Nghiêm được xuất ngoại” nữa! Chúng tôi thấy 
câu chuyện này thật là thích thú nên ghi vào đây: 


Kinh Lăng Nghiêm vốn không được phép “xuất 
ngoại” do lệnh của một vị vua Ấn Độ “lận pháp” ( nghĩa 
là keo kiệt uê việc phổ biến Phật Pháp) cho nên ở Trung 
Hoa không ai biết đến bộ Kinh này ; lúc đó (đời nhà 
Đường) có một vị cao tăng là Trí Khải (còn được gọi là 
Trí Giả) người đề xướng pháp tu Chỉ quán trong tác 
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phẩm “Ma Ha Chỉ Quán” hay “lam Chỉ Tam 
Quán” ( mahã-samatha-vibasyana ) còn được lưu truyền 
cho đến ngày nay. (Trí Giả đại sử còn là người sáng lập 
tông Thiên Thai của Trưng Hoa) Lúc được nghe Sư Trí 
Khải thuyết về Pháp môn Tam Chỉ Tam Quán này, một 
nhóm tăng sĩ Ấn Độ cho rằng pháp môn này rất giống 
pháp môn Tam Ma Đề trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm 
của họ, mà Kinh này thì cả Trung Hoa không ai biết, kể 
cả ngài Trí Giả. Vì thế, Ngài rất phấn khởi, xem như 
pháp tu của mình được đức Phật ấn chứng nếu có được 
kinh Lăng Nghiêm. Từ đơ, Ngài xây một đài thật cao 
hằng ngày tâm thành lễ bái, cầu nguyện được gặp bộ 
Kinh này, Ngài lễ lạy chuyên cần như thế trong suốt 18 
năm trời, cho đến ngày viên tịch. Thật là một tấm lòng 
thành vững chãi hơn sắt đá! 


Nói về bộ Kinh Lăng Nghiêm ở Ấn Độ, có pháp 
sư Bát Lạt Mật Đế vượt biên để đem Kinh truyền bá ra 
nước ngoài (Trưng Hoa). 2 lần Ngài trốn đi, 2 lần bị bắt 
trở lại, nhưng nhờ truyền thông kính trọng giới tu sĩ một 
cách đặc biệt của Ấn Độ, nên Ngài cũng được trả tự do; 
Lần thứ 3 ngài phải dùng thứ mực đặc biệt, chép Kinh 
lên một tấm lụa mỏng rồi xẻ cánh tay ra, nhét Kinh vào 
may lại, đợi vết thương lành lặn mới xin đi Trung Hoa; 
Lần này, Ngài qua mặt được mọi sự khám xét nghiêm 
mật và đem Kinh đến được Trung Hoa (Quảng Châu) ; 
lúc này tên của bộ Kinh Lăng Nghiêm đều đã được 
người Trung Quốc biết đến ( trong nhân gian đêều biết 
ngài Trí Giả đã lạy suốt l8 năm câu được gặp) nên bộ 
Kinh được đón tiếp long trọng, và tay của Ngài Phát Lạt 
được giải phẩu đế lấy Kinh ra. Sau đơ, Kinh được dịch ra 
chữ Hán với sự giúp đỡ của đại sư Bát Lạt Mật Đế, cư sĩ 
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Phòng Dung (nguyên là một thừa tướng đời Đường về hưm); 
ông là một đại văn hào nên văn chương trong Kinh 
Lăng Nghiêm - bản Hán dịch của Phòng Dung - được 
xem là một áng văn chương đệ nhất; Ngoài ra, bộ Kinh 
này còn được rất nhiều bậc học giả Trung Hoa dịch, 
giảng, chú giải, sớ giải v..v.. số lượng lên đến hàng trăm 
bộ. Sau khi hoàn thành việc dịch Kinh, Sư Phát Lạt Mật 
Đế đã trở lại Ấn Độ để xin được xét xử, vì Ngài đã cãi 
lệnh vua đem Kinh Lăng Nghiêm ra nước ngoài. Thật 
đúng là một vị “Nghịch Hành Bỏ Tá làm nên những 
chuyện kinh thiên động địa vì lợi ích chúng sanh, 
không kể thân mình có thể bị tù đày, kết án, xử tử ..và 
không trốn tránh trách nhiệm. 


Phần Duyên Khởi của Kinh Lăng Nghiêm cũng 
đặc biệt mặc dù anh chị em chúng ta ai cũng đã biết, đó 
là: nhân ngày giỗ Cha, vua Ba Tư Nặc tổ chức trai tăng 
cúng dường Phật và các vị Bồ Tát, có sự hiện diện đầy 
đủ các vị đệ tử Phật, riêng có tôn giả A Nan đã nhận 
lời mời riêng không về kịp. Trên đường về, tôn giả A 
Nan bị người đẹp Ma Đăng Già dùng bùa chú ma thuật 
cám dỗ, suýt nữa A Nan đã phạm giới thể; đức Phật tuy 
đang ở xa A Nan, nhưng biết được đệ tử mình đang lâm 
nạn, bèn phóng hào quang bách bảo vô úy, tiêu điệt tà 
chú, đồng thời bảo ngài Văn Thù Sư Lợi đem thần chú 
này đến giúp đỡ A Nan và đưa A Nan với Ma Đăng Già 
về chỗ Phật ngự. Tôn giả A Nan thấy Phật thì bật khóc 
nức nở, tự trách mình mang tiếng “đa uăn” học rộng nhớ 
nhiều, nhưng tu tập lại chưa tới đâu cả, tha thiết xin 
Phật dạy cho phép Samatha (Thiền định) để tu tập. Đức 
Phật an ủi A Nan, và bắt đầu giảng cho A Nan. Đạo 
tràng lúc ấy có rất nhiều Bồ Tát, Đại A La Hán và Bích 
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Chi Phật, từ mười phương đến, ai cũng mong được nghe 
những lời dạy này của đức Phật. 


Thật vậy, chỉ nghe đề Kinh không thôi, chúng ta 
cũng đủ giật mình rồi, đề Kinh gồm 19 chữ: ĐẠI PHẬT 
ĐẢNH NHƯ LAI MẬT NHÂN TU CHỨNG LIÊU 
NGHĨA CHƯ BỒ TÁT VAN HẠNH THỦ LĂNG 
NGHIÊM ( Suramgama) ! Thường người ta gọi tất là 
Kinh Thú Lăng Nghiêm hay Kinh Lăng Nghiêm. 


Đây quả thật là Pháp chưa từng có, vì chúng ta 
sẽ gặp giáo lý của kinh Kim Cang, Pháp Hoa, Bát Nhã, 
Hoa Nghiêm... ngay trong Kinh này. Ở phần Tựa cũng 
có ghi rõ “.Chứng hội thanh tịnh được pháp chưa từng có..." 


Mở đầu buổi giảng, đức Phật hỏi tôn giả A Nan 
lý do gì mà xuất gia, A Nan đáp: “Vì tướng tốt của Phật” 
và bị Phật quở ngay: “Không nên chấp Tướng, phải từ 
Tâm mà cẩu Đạo.”. Bài học này chúng ta đã học ở Kinh 
Kim Cang: 

Nếu lấy sắc thấy ta 

Lấy âm thanh câu ta 
Ấy người hành tà đạo 
Không thể thấy Như Lai 


Đức Phật lại bảo A Nan dùng trực tâm mà trả lời 
những câu hỏi của Ngài ( Anh Chị Em chứng tôi hiểu 
“trực tâm” = tâm ngay thẳng ở đây là trả lời ngay, không 
suy nghĩ, đắn ảo nghĩa là bằng trực giác, không bằng lý 
luận ) 

Ngài hỏi: Do cái gì mà phát tâm ? 

A Nan trả lời : do Tâm và con mắt 
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Thế rồi đức Phật liên tục đặt một loạt câu hỏi 


về Tâm và con mắt, làm cho A Nan luống cuống, bối 
3 


rối không biết đường nào mà trả lời ! Vì vậy, những 


_ 


câu trả lời của A Nan đều rơi vào những cố chấp, lại bị 
Phật quở nữa. Bảy lần đức Phật hỏi Tâm, 7 lần A Nan 
trả lời sai hết, và cứ mỗi lần như vậy, đức Phật đều đưa 
ra những ví dụ cụ thể, dễ hiểu để bác câu trả lời của tôn 
giả A Nan làm chúng ta học Kinh cảm thấy rất lý thư, 
và khâm phục phuơng pháp giáo dục của Ngài (uấn đáp) 
từ cách đây gần 3000 năm mà đã rất “hiện đại” rồi! 
( khen phò mã tốt áo” !!) 
Về phần A Nan: 

e Khi thì chấp Tâm ở trong Thân 

e Khi thì chấp Tâm ở ngoài Thân 

e Rồi chấp Tâm núp sau con mắt (giống như cơn mắt 

múp sau chén lưu ly !) 
e Chấp Tâm hợp với chỗ nào thì liền hiện ra chỗ đó 
(do pháp sinh mà Tâm sinh) 

e Chấp Tâm ở “chặng giữa” 

e Chấp Tâm không dính dáng vào đâu cả 
V.V. 

Mặc dù A Nan đã “bf thật rồi nhưng đức Phật 

vẫn chưa “tha”, Ngài cứ hỏi tới nữa: vậy Tâm CÓ hay là 
KHÔNG CÓ ? 


Đến đây, A Nan bèn thưa: Tôi lấy cái “không dính 
dáng uào đâu cẩ” làm cái Tâm của tôi có được không? 


Đọc đến đây, chúng ta ai cũng tức cười, nhưng bài học 
quan trọng ở đây là A Nan là ai ? A Nan chính là chúng 
ta, là chúng sanh mê mờ, hằng ngày sinh hoạt, ăn uống 
đi đứng nằm ngồi, nói năng, ngủ nghỉ v.v.. đều dùng 
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Tâm, thậm chí còn nói “lôi tu Tâm chứ không cẩn đi 
chùa, đi nhà thờ gì cả” nữa. Nhưng mà không biết Tâm là 
cái gì, ở đâu cả! Cái này mới đáng tức cười ! Trong các 
Kinh Phật, người đại diện đại Chúng đứng ra thưa hỏi, 
chính là hỏi cho chúng sanh, vì chúng sanh mà thưa hỏi 
để đức Phật giải đáp, nghĩa là qua các Tôn Giả ấy mà 
giải đáp, giáo hóa chúng sanh, chỉ ra chỗ mê lầm của họ. 
Thật vậy, đức Phật quở tôn giả A Nan thì không sao, 
nhưng nếu có ai đó lên thưa hỏi rồi nói trật lất, bị đức 
Phật quở, thế nào cũng nổi sân si cho mà coi, phải 
không các bạn ? Lầm sao mà duy trì một đạo tràng 
thanh tịnh để tiếp tục tu học nữa!! Đây cũng là chỗ tâm 
lý rất sâu sắc tế nhị của một trong những phương pháp 
giáo dục Phật giáo. 


Trở lại với buổi học Kinh : sau 7 lần bị Phật quở 
vì không biết Tâm là cái gì, Tôn giả A Nan khóc lóc 
nói lên những lời rất cảm động : “Tôi là em rất nhỏ của 
Như Lai, nhờ Phật thương yêu, nay tuy được xuất gia, còn Ÿ 
lại nơi lòng thương của Phật, nên tôi học rộng, nghe nhiều 
mà chưa chứng quả uô lậu, không uốn dẹp được bùa chú Sa 
Tà Ca La bị nó khuất phục, suýt phạm giới thể, cầu xin Thế 
Tôn đại từ thương xót, chỉ dạy cho chúng tôi pháp tu 
Samatha, cũng khiến cho những người không tin trừ bỏ 
những tử tưởng xấu” 

Đức Phật từ trước mặt, phóng hào quang sáng 
chói như trăm ngàn mặt trời, soi khắp 10 phương thế giới 
chư Phật, các cõi nước nhiều như vi trần .rồi lại khiến 
tất cả họp lại thành một. Ngài dạy cho Đại chúng biết 
rằng pháp giới tính của Tự Tâm vốn là trùng trùng 
duyên khởi, một là tất cả, tất cả là một (đây chính là tư 
tưởng mà chứng ta đã gặp ở Kinh Hoa Nghiêm) 
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Trước khi chỉ dạy con đường tu hành, đức Phật 
nêu ra hai thứ cội gốc để phân biệt MÊ và NGỘ. Trước 
hết, đức Phật nương “cái thấy” gạn hỏi cái Tâm, tôn giả 
A Nan lại chấp cái tâm suy nghĩ, cái biết suy xét... là 
Tâm; khi đức Phật quở: “Si rồi, cái đó không phải Tâm 
của ông” thì A Nan bỗng hốt hoảng la lên: “Thưa Thế 
Tôn, tôi là em yêu của Phật, lâu nay tôi làm gì cũng dùng 
cái Tâm âý, yêu Phật cững bằng cái tâm ấy, xuất gia cũng 
bằng cái tâm ấy, cứng dường đức Như Lai, phát tâm dõng 
mãnh thực hiện những Phật sự khó làm 0.0. cũng bằng cái 
Tâm ấy, tại sao đức Như Lai lại bảo rằng cái ấy không 
phải là Tâm thì tôi thành ra như cây, nhứ đất sao ? tôi 
không có tâm sao! Thật là đáng kinh sợ quá ! Và trơng Đại 
chứng này không ai là không kinh sợ! ” 

Để trấn an A Nan và Đại chúng, đức Phật dùng 
nhiều thí dụ chứng minh rằng cái thấy, hay tánh thấy 
không phải tùy thuộc vào con mắt: ví dụ một người mù, 
tuy mắt họ đưi, nhưng họ vẫn “thấy' đó là thấy tối đen 
chứ không phải là “không thấy”. Tương tự như vậy, chúng 
ta “nghể” tiếng chuông, tiếng sấm sét... Nhưng khi tiếng 
chuông dứt, tiếng sấm sét ngưng ta vẫn nghe, đó là nghe 
sự im lặng (không có tiếng chuông, không có tiếng sấm nổ..” 
đâu phải là “không nghể. Nói tóm lại, tánh thấy, tánh 
nghe không lay động, mặc dù cái đầu, con mắt, lổ tai... 
có quay qua quay lại, để nghe, để nhìn v.v. nhưng tánh 
thấy, tánh nghe v..v. không lay động. A Nan và đại 
chúng đều hoan hỷ vì đã hiểu được ý nghĩa này qua 
những thí dụ dễ hiểu của đức Phật. 


Sau đó đức Phật gạn hỏi ý nghĩa 2 chữ “Khách” 
và “Chứử” ;ôn giả Kiều Trần Như nhắc lại ở vườn Lộc 
Uyển, đức Phật lấy ví dụ phiền não như khách, như 
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trần; từ đó Kiều Trân Như cũng lấy ví dụ trong quán 
trọ: Người chủ thì ở yên đó, không đi đâu hết còn 
“Khách” thì đến tổi đi. Cái gì không đi, không lay động 
là chủ (Tâm), cái gì đến, đi .. thì đó là khách (trần). 


Tâm chúng ta thường hay “chạy” theo cảnh (ưu, 
buôn, hờn, giận, yêu ghét 0.0. ) nghĩa là chủ, mà mê theo 
khách chạy theo khách . không nhận ra bản Tâm 
mình! Bây giờ chúng ta tu tập, nghĩa là nơi người khách 
không ở yên đố, mà trực nhận được cái tính ở yên 
( thường trú) không lay động của bản Tâm. 


Đức Phật soi sáng thêm cho A Nan và đại chúng 
về tánh thấy không sanh diệt qua câu chuyện của Ngài 
với Vua Ba Tư Nạặc; đức Phật hỏi vua đã thấy Sông 
Hằng mấy lần ..mà bản thân Vua có thay đổi không, và 
cái thấy ấy có thay đổi không? Vua đáp đã thấy sông 
Hằng từ hồi 3 tuổi cho đến nay là 62 tuổi, thân Vua già 
nua theo tuổi tác, nhưng cái thấy của Vua không thay 
đổi. 

Rồi đức Phật hướng dẫn tôn giả A Nan đến 1 
mức độ sâu hơn là cái thấy không phải là tánh thấy. 
Đức Phật nói : 

e Trong lúc thấy cái sáng, cái thấy không phải 

là cái sáng. 

e Trong lúc thấy cái tối, cái thấy không phải là 

cái tối. 

«e Trong lúc thấy hư không, cái thấy không 

phải là hư không. 

e Trong lúc thấy ngăn bịt, cái thấy không phải 

là ngăn bịt 


V,.V.. 
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Tại sao nói “không Sinh, không Diệt”? Vì tính 
duyên khởi của mọi sự mọi vật là pháp giới tính, là tánh 
chân như mầu nhiệm, là chân tâm mà đức Phật muốn 
chỉ dạy trong Kinh này nên khi SINH không có gì đáng 
gọi là sinh, khi DIỆT không có gì gọi là diệt chỉ là 
duyên tụ lại hay phân tán ra thôi . 

Tiếp theo là bài học về từ ngữ: Bốn Khoa 
và Bảy Đại được tóm thu về Như Lai Tạng. 


Bốn Khoa là: 

5 Ấm, 

6 Nhập, 

12 Xứ, 

và 18 Giới . 

Anh Chị Em chúng tôi đều quen thuộc với 5 ấm 
(hay 5 uấn = Sắc, Thọ, Tưởng, Hành , Thức ) 6 nhập ( hay 
hục nhập= 6 căn = mắt gai, mũi, lưỡi, thân, 4 là 6 cánh cửa 
để tiếp xúc uới cảnh uật là 6 trần: sắc, thanh, hương, 0ị, 
xúc ,bháp) 12 xứ ( = 6 căn + 6 trần) và 18 giới ( 6 Căn+ 6 
Trẩn+ 6 Thức) nhưng chữ “Bốn Khoa” là 1 chữ mới đối 
với Anh Chị Em chúng tôi! 


Bảy Đại là tứ đại (Đất, nước, gió, lửa = địa đại, 
thủy đại, phong đại và hỏa đại) cộng với Không đại, 
Kiến đại và Thức đại. 


Nói về 5 ấm (5 uẩn) đức Phật đưa ra nhiều thí dụ 
rất hay; Ngài ví dụ Sắc ấm như hoa đốm giữa hư không, 
Thọ ấm như hai bàn tay xoa vào nhau giữa hư không, 
Tưởng ấm như nghe nói đến quả chanh, quả mơ thì 
chảy nước bọt, Hành ấm là luồng tâm niệm của chúng 
ta như dòng nước đang chảy xuống dốc, lớp lớp nối nhau 
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không dứt, Thức ấm như người tự giam mình trong cái 
bình, với những tập quán của l “cái ta” tách biệt với vũ 
trụ, không biết rằng ta với người khác đồng 1 bản thể, ta 
với vũ trụ không khác. 


Bài học chúng tôi thu lượm được về 5 ấm là: tuy 
5 ấm là không có thực tính, cuộc đời là hư ảo, mọi sự 
vật là vô thường, có đó mất đó, 100 năm chỉ là một giấc 
mộng .. thế nhưng những cảm thọ trong giấc mơ đó là 
có THẬT. Những vui buồn, đau khổ hạnh phúc ...cũng 
thật giống như ta bị đứt tay thì biết đau vậy; và những 
phản ứng của chúng ta trước những cảm thọ đó chính là 
cái nhân sẽ dẫn đến những kết quả tất yếu sau này. 


Anh Chị Em chúng tôi cũng rút được bài học về 
Căn +Trần + Thức (Tam Hòa Hiệp) cũng là biểu hiện 
của Như Lai Tạng (mặc dà ở đây đức Phật chưa nói đến 
thức thứ 8, nhưng ở đoạn sau có đoan nói uềê A Đa Na 
Thức - I tên khác của Như Lai Tạng): 


Thức A Đà Na rất nhỏ nhiệm 

Tập khí lưu hành như nước dốc 

E lầm là chân hay phi chân 

Nên tôi thường không diễn giảng đến. 

( Thúc thứ 8 thì trong Kinh Thắng Man rất hay 
nhắc đến, uà là một trơng những chủ đề tư tưởng của Kinh) 


Sau nhiều lần nói về Căn, Trần và Thức, đức 
Phật kết luận: cái Thức thì lay động, cái thấy thì đứng 
lặng..cho đến cái nghe, ngửi, hay biết v.v.cũng đều như 
vậy cả. Không lẽ cái thức nhận biết không do đâu mà 
phát ra? 
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Nếu cái thức đó không do đâu, thì nên biết cái 
thức đại nhận biết và cái căn đại thấy, nghe, hay biết 
vắng lặng cùng khắp, bản tính không nương vào đâu mà 
có; Hai món đại ấy cùng với hư không, địa, thủy, hỏa, 
phong, đều gọi là 7 đại, tính thật là viên dung, vốn là 
tánh Như Lai Tạng không sinh không diệt. 


Cuối cùng đức Phật cũng nhấn mạnh vai trò của 
thức thứ 8: 

“Ông uốn không biết trong Như Lai Tạng, cái 
thức nơi tâm tính là cái tác dụng nhận biết của tỉnh minh 
bản giác, và đó chính là chân tính của thức đại bản giác 
diệu minh yên lặng cùng khắp pháp giới, ấn hiện lÔO phương 
hư không, đâu có chỗ ở, theo nghiệp mà phát hiện. Thế gian 
không biết, lầm là nhân duyên tà tính tự nhiên, đều là 
những so do phân biệt của ý thức” 


Chúng ta thấy rằng đoạn này của Kinh Lăng 
Nghiêm, đức Phật dùng những từ của Pháp Tánh Tông 
mà không dùng danh từ của Pháp Tướng Tông Duy 
Thức. 

Qua lời khai thị rõ ràng đầy tính thuyết phục 
của đức Thế Tôn, tôn giả A Nan và đại chúng vô cùng 
hoan hỷ được Pháp chưa từng có, A Nan quá xúc động 
đọc lên bài kệ mà Anh Chị Em Huynh trưởng chúng ta 
đã thuộc lòng, vì đã đọc nhiều lần vào mỗi kỳ phát 
nguyện: 

Diệu trạm tổng trì bất động tôn 

Thủ Lăng Nghiêm ương thế hy hữu 

Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong 

Thước ca ra tâm vô động chuyến. 
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Với nhiều bài học được rút ra từ bài phát nguyện 
“nóng bỏng” của tôn giả A Nan, chúng tôi “sắp hàng” để 
nói lên những tâm tư tình cảm của mình, cũng như 
niềm cảm mến kính phục tôn già A Nan. Sau đó, chúng 
tôi chấm dứt buổi học đầu về Kinh Lăng Nghiêm và 
hẹn gặp nhau trong buổi học sắp đến. 
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KINH LĂNG NGHIÊM qiếp theo) 


Buổi học thứ Hai 
- Quyển 4, quyển 5 và quyển 6 - 


LÝ 
-z€ 2. 


| [ ôm nay “máy đã nóng” Anh Chị Em chúng tôi 

hăng hái trình bày trước Chúng về những bài 
học mình tâm đắc trong Kinh; Cứ mỗi lần tôn giả Phú 
Lâu Na thắc mắc, và đức Phật giải đáp là chúng tôi lại 
thu nhận được một bài học! Nói đúng hơn, là mỗi lần 
có một vị trong hội Chúng thắc mắc, là Anh Chị Em 
chúng tôi có một bài học, bộ Kinh này quả là một bộ 
Kinh lớn, vì không phải chỉ tôn giả A Nan hay tôn giả 
Phú Lâu Na đứng ra thưa thỉnh, nêu thắc mắc .. mà có 


rất nhiều vị ! 


Bài học thứ I: ông Phú Lâu Na, vị đệ tử Phật 

thuyết pháp bậc nhất, biện tài vô ngại lên tiếng thưa 
hỏi 2 vấn đề: đó là 2 chỗ nghỉ: 
Nghi về “bốn Khoa đều là thanh tịnh” nghị chỗ “bảy Đại 
đều là thanh tịnh” và “Tràm khắp hư không? tôn giả Phú 
Lâu Na ( trơng Kinh này chúng tôi cờn được biết tên khác 
của Phú Lâu Na là Mãn Từ ) thắc mắc: Nếu 4 Khoa, bẩy 
Đại đều thanh tịnh, trùm khắp thì: 


seKhi địa đại trùm khắp, sao còn có thủy đại ? Khi thủy 
đại trùm khắp, thì sao còn có hỏa đại v..v..Sở dĩ như vậy, 








e«CHÚNG TÔI HỌC KINHsä50 








là ông Phú Lâu Na còn chấp (hàng A La Hán try đã qua 
được ngã chấp nhưng còn Pháp chấp - tất nhiên là phàm 
phu chúng ta, thì chấp búa xua nói gì là chấp Ngã, tới chấp 
Pháp!) Vì vậy, đức Phật dạy: “Iất cá các điều hư uợng đều 
khởi lên càng một lúc uới cái bất giác; nghĩa là chính cái 
tâm niệm sai lầm chia ra có năng, có sở chứ tánh giác 
không có năng có sở” 


Bốn đại cùng khắp mọi nơi, tùy theo nhân duyên 
mà phát sinh những hiện tượng khác nhau, nhưng đâu 
đâu cũng đều có chủng tính 4 đại. Đức Phật đưa ra 
những hình ảnh rất dễ hiểu như : chỗ sâu nước dồn 
xuống gọi là biển, chỗ cao đất nổi lên thì gọi là đồi núi, 
gò đống, nhưng ở biển vẫn có hơi nóng bốc lên (hỏa) và 
lấy 2 viên đá (địa) trên núi đập vào nhau thì sinh ra tia 
lửa; chỗ nào địa đại kém thủy đại thì đất hoá ra mềm, 
cây cổ mọc lên, cây cối bị đốt thì cháy thành tro than 
(đất) vắt ra nước (thủy). 


Về con người, cũng do phân biệt, ví dụ hoàn 
cảnh giống nhau gọi là đồng một nghiệp, cảm giác 
giống nhau, hiểu biết như nhau .. quan hệ thân thiết với 
nhau, gắn bó nhau, hấp dẫn nhau v..v..giao tiếp với 
nhau, sinh ra mãi không thôi, từ đó mà có thai sinh, 
noän sinh, thấp sinh, hoá sinh .. Còn ngược lại, không 
giống nhau thì sinh ra ghét, thù oán, v.v. Ưa ghét chính 
là nguyên nhân quan trọng của luân hồi, tái sinh... và 
thói quen tham sống, sợ chết là sức mạnh tiềm tàng đưa 
chúng sanh đi theo nghiệp báo, tái sinh để trôi lăn mãi 
trong luân hồi sinh tử. 


Bài học thứ 2 Tôn giả Phú Lâu Na lại thắc mắc: “Nếu 
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À 


chứng sanh đã có tánh giác thì sao còn mê lầm, uà mê lầm 


À 


cho đến khi nào mới hết, hết rồi khi nào trở lại mê lầm?” 
Đức Phật trả lời: “Khi đã chuyển được nhận thức mê lầm 


thành nhận thức đúng đến tôi, thì không thể nào sinh ra mê 
lầm được nữa” 


Đức Phật dùng nhiều thí dụ rất thú vị, mà dễ 
hiểu để khai ngộ cho tôn giả Phú Lâu Na (là chứng ta 
đấy nha). Ví dụ; Một người đến một xóm làng lạ, lầm 
phương Nam là phương Bắc, nhưng khi đã được người ta 
chỉ cho biết đúng phương hướng rồi, thì đâu còn lầm 
nữa ? mà cảnh vật cũng như người ấy có gì thay đổi đâu? 


Một ví dụ khác: môt người bị bệnh lòa, thấy giữa 
hư không có hoa đốm, nhưng khi chữa lành bệnh rồi, 
đâu còn thấy hoa đốm nữa vì hư không vốn không có 
hoa đốm. 


Lại như vàng trong mỏ thì ở dạng QUẶNG, 
nghĩa là trong l mẫu quặng có vàng lẫn với đồng, sắt, 
nhôm, đất đá v..v.. nhưng khi đã được luyện thành vàng 
ròng rồi, thì đâu có thể nào lẫn lộn với đất đá được nữa? 


Đài học thứ 3: Pháp giới tính trùng trùng duyên 
khởi, tất cả duyên thành 1, một duyên thành tất cả; vì 
vậy khi tâm niệm thay đổi thì pháp giới tính cũng 
duyên theo tâm niệm ấy mà đổi thay. Nếu nhiều tâm 
niệm cùng khởi lên như nhau thì sự vật cũng đều hiện 
ra như nhau. (t tưởng Kinh Hoa Nghiêm) 


Ví như 2 người cùng đứng bên hồ nước, cùng 
nhìn mặt trời dưới nước, vậy là 2 người “cùng lập 
trường” thấy giống nhau. Đến khi một người đi về 
hướng Đông, I người đi về hướng Tây, thế là mỗi người 
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đều thấy mặt trời đi theo mình; Vậy là có 2 mặt trời 
chăng! - tất nhiên là không! chỉ vì vị trí khác nhau mà 
thấy khác nhau thôi, mặt trời chỉ có một và trước sau 
vẫn ở đó không đi theo ai cả ! Sự vật huyễn hoá tùy 
theo tâm niệm cũng giống như vậy! 


Bài học thứ 4; Đúc Phật chỉ “Như Lai Tạng là 


Tất cả các pháp thế gian đều do Như Lai Tạng; 
Như Lai Tạng tính theo duyên mà không thay đổi, 
không thay đổi mà theo duyên (như mặt trời trong tí dụ 
trên đây), Thể tính tuyệt đối ấy chúng sanh đều sẵn có, 
và Phật đã phương tiện chỉ dạy rất nhiều lần, nhưng 
chúng ta chỉ nghiên cứu lời Phật dạy, mà không chịu 
trực nhận thế tánh ấy nơi tự Tâm mình, nơi cảnh vật 
hiện tiền. Tâm tánh ấy sáng suốt vô hạn diệu dụng, 
nhưng nếu ta không thoát khỏi mê lầm, thì không xử 
dụng năng lực kỳ diệu này được, giống như trong tay có 
một cây đàn thật tốt, nhưng mình không biết đàn thì 
không thể nào làm phát ra được những âm thanh tuyệt 
vời, hay đàn ra những bài ca hay được. Cũng vậy, muốn 
phát khởi diệu dụng của Như Lai Tạng phải có trí tuệ 


sáng suốt. 


Bài học thứ 5 Tôn giả Phú Lâu Na lại thắc mắc: 
“Tất cả chứng sanh tì nhân gì mà có vọng” Đúc Phật dạy: 
“Mê lầm không có nhân ! 

Đức Phật lấy ví dụ người điên trong thành Thất 
La Phiệt tên là Diễn Nhã Đạt Đa, một hôm soi gương và 
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nghĩ sao không biết, hoảng sợ bỏ chạy, nói rằng mình 
không có cái đầu, như loài yêu quái ! Đức Phật hỏi tôn 
giả Phú Lâu Na: “Vì nguyên nhân gì mà chàng Diễn Nhã 
Đạt Đa bỏ chạy ” Phú Lâu Na đáp: “Vì tâm người ấy điên 
chứ không có nguyên do gì cả” Đúc Phật nói: “Vợng niệm 
của chứng sanh cũng như uậy, tâm tánh luôn sáng suốt viên 
mãn, nhưng tì nhận thức không đứng nên hình như có vọng, 
TÔi từ cái uọng này sang cái uọng khác, xoay uân mãi... 
chẳng khác gì cậu bé đòi uớt mặt trăng trong chậu nước, tì 
tưởng lầm mặt trăng ở trong chậu nước. Khi cậu bé lớn lên 
sẽ hiểu đó chỉ là BÓNG trăng, chứ không phải mật trăng, 
tự nhiên hiểu ra không còn muốn mò trăng trong đáy chậu 


”» 


rr_—a. 


Bài học thứ 6: Đến đây ông A Nan lại thắc 
mắc: “Tại sao đức Thế Tôn lại bác nghĩa nhân duyên ? 
Chính A Nan tà các vị đại đệ tử Phật nhữ Mục Kiền 
Liên, Xá Lợi Phất, Tu Bồ Đề ..cững do nhân duyên mà 
được giác ngộ ( uì A Nan un vào lời đức Phật trước đây 
khi nói uề 3 nghiệp sát đạo dâm, đã dạy: đoạn 3 duyên - thì 
3 nhân không sanh ...) như uậy là tự nhiên sao ? 


Đức Phật quở Ngài A Nan nhớ nhiều giáo lý 
Phật giảng, mà vẫn chưa thấy rõ chỗ Phật muốn chỉ. 
(Anh Chị Em chúng ta e rằng cũng đều như uậy cả ! ) rồi 
Phật dạy: 


“Đoạn trừ 3 duyên đi theo phân biệt, tức là Tâm Bồ Đề. 
Nếu chấp có tâm Bồ Đề sinh, tâm Bồ Đề diệt, vậy thì còn 
đính mắc trơng sinh diệt. Sinh và Diệt chỉ là 2 mặt của ] 
uấn đề: Không sinh là diệt, không diệt là sinh. Chứng sanh 
luôn quanh quấn trong danh từ đối đãi Không nhận có 
nhân duyên, thì nhận có tự nhiên! Cân phải rời bỏ hết các 
danh tướng, cho đến khi rời bỏ cả cái “rời bổ” uà cái “không 
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tời bổ” ra. Nếu không như vậy, chỉ là nói chuyện trong 
chiêm bao mà thôi” (ở đây chúng ta bắt gặp tư tưởng 
Kinh Kim Cang). 


Bài học thứ 7: Ông A Nan đã hiểu được nghĩa 
“Tâm tính tuyệt đối càng khấp lO phương” không còn nghi 
ngờ gì nữa nhưng đó chỉ là về Lý, về Sự chưa rõ đường 
lối tu hành, nên tự ví mình như người được tặng cho l 
ngôi nhà lớn nhưng chưa biết cửa mà vào! Ông xin đức 
Phật chỉ dạy những phương pháp tu hành, diệt trừ được 
những tập quán phan duyên, và chứng nhập được tri 
kiến của Phật. 


Hai nghĩa quyết định: 


«e Thứ nhất, cần xét kỹ chỗ Phát Tâm trong lúc Tu 
Nhân, và chỗ Giác Ngộ trong lúc Chứng Quả. 


e«e Thứ hai, xét rõ cội gốc phiền não, những vô minh 
phát nghiệp, và nhuận sinh vô thỉ đó là ai làm, ai 
chịu? 


Bài học thứ &® Là bài học về ngũ trược. Ngũ 
trược là 5 thứ cáu bẩn làm tâm ô nhiễm, không còn 
trong sáng (che lấp diệu minh) làm hạn chế khả năng vô 
tận của Tâm; đó là :Kiếp trược, Kiến trược, Phiền não 
trược, Chúng sanh trược và Mệnh trược. 


se Kiếp trược: Sinh ra ở cõi đời này là có năng, có sở 
chứ bản tánh thanh tịnh không có năng không có 
SỞ. 

se. Kiến trược: chấp cái thân tứ đại là “mình” và “của 
mình” làm ngăn ngại sự thấy, nghe, hay biết .. 
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e  Phiển não trược: ý thức tóm thu các cảm xúc, ưa ghét, 
lấy bỏ, nhớ nghĩ vui buồn v..v.. làm cho tâm thức 


luôn rối loạn. 


se Chứng sanh trược nhận lầm dòng vọng tưởng sinh 
điệt là chân tâm, dính mắc với thân tứ đại .Cho nên 
cứ mãi trôi lăn trong sinh tử luân hồi. 

e Mệnh trược: vì mê lầm, chấp thân tứ đại là thật nên 
bị hạn chế trong đó, cái thấy chỉ giới hạn trong con 
mắt, cái nghe trong lỗ tai v..v.. chứ thật ra tánh biết 
cùng khắp không cần đến mắt tai mũi v.v.. 


Bài học thứ 9: Là chỗ điên đảo nơi căn và trần. 
Trong nghĩa quyết định thứ nhất, đức Phật dạy cần lấy 
tâm tính không sinh diệt, làm cơ sở để tiến tu và nhận 
biết những lớp mê lầm đã che lấp tâm tính. Trong nghĩa 
quyết định thứ 2 đức Phật dạy phải loại bổ tận gốc rễ 
của mê lầm, và phải biết trung tâm của sự mê lầm là gì. 
Đức Phật nói rất đơn giản: Như người bị trói 2 chân, nếu 
muốn cởi trói phải mở từ cái GÚT. Cái gút đó là chúng 
sanh trong vô lượng kiếp, nhân cái căn thân là “ta” và 
“của ta” ..và cho rằng 6 căn cũng là “ta” luôn! rồi đem 
6 căn đối đãi với hoàn cảnh ( 6 trần) kéo theo muôn 
ngàn ràng buộc, mới sinh ra đủ thứ nhận thức sai lầm 
“loạn cào cào”... chứ sự thật không có cái gì gọi là “ai 
làm ai chịu” cả 


Bài học thứ 1Œ: Vì vậy, phải tu từ các căn. C 
đây, chúng ta học được một số từ mới và “những cơn sổ” 
nữa. 
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Ví dụ chữ “Thế giới 


e Thế là dời đổi, lưu chuyển. Quá khứ, Hiện tại, Vị lai 
là Thế. 


Thế có BA @) 


s«_ Giới là phương hướng. Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông 
Nam, Tây Nam, Đông Bắc, Tây Bắc, phương Trên, 
phương Dưới là giới; 

se Giới có MƯỜI ( 10) nhưng 4 phương chính là Đông 
Tây Nam Bắc. 4x3 = l2 ; con số 12 này có nhiều liên 
hệ mà chúng ta đã gặp và sẽ còn gặp nhiều lần khi 
học Kinh. Ngoài ra 4x3xI0= 120 ; 120xI0 = 1200... con 
số 1200 này chúng ta cũng sẽ còn gặp nhiều lần. 


Tu là gạn đục khơi trong. Nước bùn là nước bị vấn đục 
vì bùn, để nước lắng lại thì có nước trong; Cũng vậy, 
Phật tánh không sinh diệt, Ngũ Uẩn sinh diệt, nhưng 
ngoài Ngũ Uẩn không có Phật tánh, chính là từ nơi cái 
sinh diệt mà nhận ra cái không sinh diệt. 


Bài học thứ II: Tính viên thông của các Căn 
(Kinh Duy Thúc cũng có đề cập một phân rồi). Muốn chọn 
cho mình một căn thích hợp để tu, đức Phật dạy A Nan 
về công năng của các căn, hay còn gọi là tính viên 
thông của các căn như sau: 


e Nhãn căn = 800 công năng, 
e Nhĩ căn = J200 công năng, 
se Tỷ căn = 800 công năng, 
e Thiệt căn = 200 công năng, 
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e Thân = 800 công năng, 
e Ý căn = 1200 công năng. 


Anh Chị Em chúng ta đều biết tại sao như vậy 
rồi phải không? Căn nào không đủ 1200 là do hạn chế; 
ví dụ như Nhãn căn (mất) chỉ thấy trước mặt 100%, chứ 
không thấy sau lưng, nhìn ngang nhìn ngữa cũng không 
được 100%. Tai (Nhĩ căn) thì nghe khắp tất cả (tất nhiên 
đây là nói trong loài người chứ nếu so với loài uật thị giác 
cứng như thính giác của chứng ta đâu có bằng một vài loại, 
như chó, như cú mèo chẳng hạn..phải không, thưa các bạn ?) 
Tỷ căn ( thở = mi) cũng bị giới hạn; Chúng ta chỉ ngửi, 
biết lúc thở ra, thở vào nhưng lúc giao tiếp của 2 hơi thở 
chúng ta không rõ biết vì vậy chỉ có 800; Thiệt căn 
(lưỡi) thì tuy lời nói, ngôn ngữ có bị giới hạn, nhưng lý lẽ 
thì vô cùng nên cũng được coi như viên thông 100%; 
Thân thì còn hạn chế nên không được 100%. Còn Ý 
căn thì không những “bao la vũ trụ” mà còn âm thầm 
dung nạp tất cả các pháp thế gian, xuất thế gian, thánh 
hay phàm đều bao dung... nên cũng được 100%. 


Bài học thứ 12; Về bản tính, 6 căn chỉ là MỘT; 
Thật vậy, về mặt sử dụng tuy có khác nhau, mỗi căn có 
một chức năng riêng (thấy. nghe, ngửi uo.) nhưng về bản 
tánh, 6 căn chỉ là Một; nếu ở nơi một căn mà nhận 
đúng cái GÚT là thức phân biệt mà cởi nó ra, xoay nó 
về tánh không sinh diệt, thì liền chứng được bản tính 
viên mãn thông suốt của căn ấy. 
Anh Chị Em chúng ta ngày nay đã tiếp xúc với khoa 
học kỹ thuật nhiều hơn hồi Phật còn tại thế (cách đây 
gần 3000 năm) nên chỗ này chúng ta có thể liên hệ với 
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ĐIỆN, và dụng cụ dùng điện để thấy rõ ràng hơn: Khi 
đòng điện vào đèn thì đèn sáng, vào bàn ủi thì bàn ủi 
nóng, vào tủ lạnh thì nhiệt độ xuống thành lạnh ngắt, 
hay đông đá, vào máy computer thì làm đủ thứ chuyện 
hết: từ viết văn, làm toán, đánh cờ, lái xe, lái máy bay .. 
(game) đến hội họp, trò chuyện, thông tin, cãi vả ..Tuy 
sử dụng nhiều lãnh vực khác nhau, nhưng động lực của 
nó vẫn là ĐIỆN; Khi không có điện, những dụng cụ đó 
không làm được cái gì cả ! 


Đức Phật dạy ông A Nan xét trong 6 căn cái gì là Hợp, 
cái gì là Ly, cái gì là Sâu, cái gì là Cạn, cái gì là Viên 
thông, cái gì không Viên thông, . Nếu ngộ được căn 
tính viên thông nơi đó . thì chỉ cần đi sâu vào MỘT 
căn, đi sâu đến chỗ không còn vọng tưởng, thì cả 6 căn 
đều đồng thời được thanh tịnh. 


Bài học thứ 13: chỗ hư vọng của 6 Căn. Ngài A 
Nan thắc mắc: Tại sao chỉ đi sâu uào một căn, nghĩa là chỉ 
TU một căn, lại có thể khiến cho cả 6 căn đều thanh tịnh ? 


Đức Phật trả lời rất đơn giản và hay (lại khen Phò mã tốt 
áo!) ; xin nghe đoạn đối đáp giữa tôn giả A Nan và đức 
Thế Tôn: 

- A Nan, ông dùng cái gì để nghe ? 

- Bạch đức Thế Tôn, tôi dùng lỗ tai để nghe. 

Lỗ tai ông nghe, nào dính gì đến thân, miệng, . mà 
miệng ông thì hỏi nghĩa, thân ông thì đứng dậy, kính 


vâng v...v. Vậy nên phải biết rằng 6 căn chẳng phải 6, 
mà cũng chẳng phải l; cái SÁU hay cái MỘT đều là hư 
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vọng, do mê lầm chấp trước mà có thôi. Ông đã chứng 
Tu Đà Hoàn, đã tiêu được cái SÁU mà còn chưa quên 
cái MỘT ! 

(Nghe những lời này, tôn giả A Nan “ngộ” ngay, không còn 


(CA » 


ôm” cái Một, hay cái Sáu ra .) 


Đài học thứ 14; Cái nghe và cái tiếng không có 
tự thể, chỉ có tánh nghe là thường trụ. Ở đây, lại có một 
“màn kịch” rất hay về phuơng pháp sư phạm; đức Phật 
bảo La Hầu La đánh 1 tiếng chuông, rồi hỏi A Nan và 
đại chúng: Ông có nghe không? 


Ngài A Nan và đại chúng đều trả lời : “có nghe” 


Khi chuông hết kêu, tiếng vang cũng đã dứt, Phật lại hỏi 
A Nan : Bây giờ ông có nghe không? 


Ngài A Nan và đại chúng cùng đáp : “không nghe” 


Phật lại bảo La Hâầu La đánh một tiêng chuông, tôi hỏi A 
Nam và đại chúng: Nay ông có nghe không ? Đáp : Có 
nghe! Đức Phật lập lại nhiều lần để đi đến kết luận: 
A Nan và đại chúng nhận thúc điên đảo, trả lời lộn xôn ! 
Cuối cùng đức Phật phải phân tích, A nan mới chịu nhận 
mình sai lầm! 


Cái tiếng ở trong cái nghe có sinh có diệt, nhưng không 
phải vì chúng ta nghe cái sinh, cái diệt ấy mà tánh nghe 
thành ra khi có, khi không! Tánh nghe thì không sinh 
điệt! Như ví dụ trên đây, khi không có tiếng chuông ta 
vẫn nghe: Nghe mới biết là không có tiếng chuông chứ! 

Vì vậy, tu các căn là bổ cái sinh diệt, giữ cái tánh sáng 
suốt (chân thường) hiện tiền. Ở đây, chúng ta bắt gặp 
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thiền sư Bankei với “Tâm Bất Sinh” của Ông. Khi thấy cứ 
chỉ là thấy như -nó -là (as-it-is) khi nghe cứ chỉ là nghe, 
không sinh tâm yêu ghét lấy bỏ, khi ăn cứ chỉ là ăn v..v.. 
thì sẽ không bao giờ phiền não vướng vào được. 


Bài học thứ 12 Đúc Phật tóm tắt vào I bài kệ 
chỉ rõ Chân và Vọng (cững đêu là vọng!) ; theo tánh viên 
thông thì xoay về bản giác: 


“Nơi chân tính hữu vị là không, 

Vì duyên sinh nên giống như huyễn; 
Vô 0i, thì không sinh không diệt, 
Chẳng thật như hoa đốm hư không. 
Nói cái uọng để tỏ cái chân, 

Vọng, chân ấy, cả hai đều uọng 
Cồn không phải chân uà phi chân 
Làm sao có năng biến sở biến 
Thúc ở giữa không có thật tính 
Vậy nên như hình lau gác nhau. 
Cột uà cổ đồng một sở nhân, 
Thánh uà phầm không có hai đường 
Hãy xét tính hình lau gác nhau, 
Đâu phải là không hay là có. 

Mê mờ kiểu đó là uô mmỉnh, 

Phát mình kiếu đó, thì giải thoát. 


Cởi mút, tuy phải theo thứ lớp, 
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Sáu đã cởi một cũng không còn. 

Nơi các căn chọn tính viên thông, 
Nhập lưu được thì thành chánh giác. 
Thức A Đà Na rất nhỏ nhiệm, 

Tập khí lưu hành như nước đốc; 

E lầm là chân hay phi chân 

Nên tôi thường không diễn giảng đến. 
Tự tâm trở chấp lấy tự tâm, 

Không phải huyễn thánh ra pháp huyễn, 
Không chấp truớc, không gì phi huyễn 
Cả cái phi huyễn còn không sinh, 
Pháp huyễn làm sao thành lập được 
Ấy gọi như huyễn Tam Ma Đề 

Bảo giác chắc như Kim Cương Vương 
Không nhiễm, tịnh như Diệu Liên Hoa; 
Gấy ngón tay, vượt hàng uô học; 

Pháp ấy không gì so sánh được, 

Là một đường thẳng uào Niết Bàn, 


Của các đức Thế Tôn mười phương.” 


Bài kệ quá súc tích nhưng đã phân tích và giải thích 
phân minh, qua bài Kệ này, chúng tôi còn được rõ thêm 
về A Đà Na Thức: Nó chứa những chủng tử chấp ngã, 
đo vậy còn có tên là A Lại Da Thức là kho chứa nắm 
giữ tập khí chấp ngã (chứng ta đã gặp ở Duy Thúc khi học 


vê thức thứ 8 ) 
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Khi diệt trừ được Ngã chấp, nghĩa là khi chủng tử vô 
ngã đủ sức ngăn cản, không cho chúng tử chấp ngã phát 
khởi ra hiện hành, thì A Đà Na Thức lại có tên là Dị 
Thục Thức. (Dị là khác. Thục là thành thục.) 


Dị Thục có 3 nghĩa : 


a. Khác thời gian mà thành thục ( chín mùi) ví dụ : 
mỗi ngày học vài chữ, lâu ngày thành người biết chữ. 


b. Khác loại mà thành thục (ví dụ như người kia 
học Toán trong sách, và đem ra áp dụng có thể giải được 
những bài toán không có trong sách) 


c. Biến ra khác mà thành thục. Nghĩa là do sự 
huân tập lâu ngày chấp chứa trong Tạng thức, mà có thể 
biến ra những kết quả đột xuất khác với những điều 
được huân tập (uí dụ nh người học rộng, nghiên cứu nhiều, 
có thể phát minh ra những điều chưa từng có trơng sách 0ở, 
hay ngược lại uới những điều đã ghi ra trơng sách ở). 


Vì Dị Thục Thức theo cái nhân của sự huân tập mà 
hiện ra quả nên cái quả thường có thay đổi. 


Đến khi diệt hết Pháp chấp, thì thức thứ 8 trở nên 
thuần thiện, không còn là vô ký nữa. Do đơ, không còn 
phiền não mê lầm huân tập nữa, lúc đó A Đà Na Thức 
lại có tên là Bạch Tịnh Thức (Am Ma La thức) kết hợp 
với Đại Viên Cảnh Trí và hành giả được lên Kim 
Cương địa nghĩa, là chứng được Thường Trụ Pháp Thân. 

Bài kệ cũng dạy rõ về nghĩa chữ huân tập. Huân 
tập có nghĩa là “xông ướp”; như cáo áo xông ướp nước 
hoa thì được thơm, xông ướp mùi hôi thì cái áo sẽ hôi, ... 
Cũng thế, nếu huân tập những tâm niệm mê lầm, phiền 
não thì Thức thứ 8 hoá thành nhiều phiền não mê lầm. 
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Trái lại, nếu được huân tập những tâm niệm từ bị, giác 
ngộ, hỷ xả, thì thức thứ 8 hoá thành nơi chứa những hạt 
giống từ bị, trí tuệ, hỷ xả không còn phiền não mê lầm. 
Tu tập chính là dứt bỏ những tập khí xấu, có thể đưa 
vào A Lại Da Thức những chủng tử mê lầm phiền não, 
và phải tinh tấn huân tập những chủng tử của Từ bị, 
Trí huệ, Tinh tấn, Thanh tịnh, Hỷ xả ..Những tập khí 
xấu, ấy là thói quen chấp trước, cái tâm thị phi, luôn nói 
người sai ta đúng, người đở ta hay đói 


Bài học thứ I6: Đường lối tu tập của các vị Đại 
Bồ Tát và đại A La Hán về sự viên thông của các Căn, 
Trần, Thức, Đại... Sau khi đã hướng dẫn “cởi mút” đức 
Phật yêu cầu từng vị Đại Bồ Tát và đại A La Hán trình 
bày đường lối tu tập của mình, từ lúc mới phát tâm cho 
đến khi thành tựu. Chư vị ấy trình bày những khó 
khăn, và thuận lợi của mình trong khi tu tập để Đại 
chúng theo đõi, và tự chọn cho mình một đường tu 
thích hợp với căn cơ của mình. Lần lượt các vị sau đây : 


Ông Kiều Trần Như Viên thông uê Thanh trần 
Ông Ưu Bà Ni Sa Đà Viên thông uê Sắc trần 
Ông Hương Ngiêm Đồng Tử Viên thông uễ Hương Trần 


Hai ngài Pháp vương tử (Dược 
Vương, Dược Thượng) cùng với 


500 vị Phạm thiên (đây toàn là Viên thông vê Vị trần 
những bác sĩ y khoa thượng thặng) 


Ông Bạt Đà Ba La và 16 vị đồng 
học (càng hốt nhiên giác ngộ S1 . 
trong phòng tắm, thấy được Viên thông vê Xúc trần 


điệu tánh của Xúc trần) 
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Tôn giả Ma Ha Ca Diếp Viên thông uê Pháp Trần 
Ông A Na Luật Đà Viên thông uê Nhãn căn 
Ông Chu Ly Bàn Đặc Ca Viên thông uê TỶ Căn 


Ông Kiều Phạm Bát Đề Viên thông uề Thiệt Căn 


(Vị này bị khẩu nghiệp : khinh rẻ và chế giễu tị Š4 môn 
trong kiếp quá khứ, nên đời này mắc chứng nhai lại như 
cơn trâu, được Như lai chỉ cho pháp môn “ Nhất Vị 
Thanh Tịnh Tâm Địa”); ông tỉnh tấn tu hành và cuối càng 
đã chứng được quả uị A La Hán) 


Ông Tất Lăng Già Bà Ta Viên thông uề Thân Căn 
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Vương Tử 


Mỗi vị đều trình bày chỗ tu chứng với những kinh 
nghiệm thật độc đáo của mình, làm cho việc học Kinh 
trở nên thật thú vị đặc biệt; Nếu ghi ra đây thì anh chị 
em chúng tôi có thêm ít nhất là 3O bài học nữa! (Xin 
không ghỉ ra đây, để mỗi người được tự đọc uà tận hưởng 
niềm hả lạc uô biên này.) 

Riêng đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Anh Chị Em 
chúng tôi phải chia xẻ với nhau Ö3/ học thứ 1Z 








Trong tính nghe, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát vào được 
đòng viên thông, không còn tướng sở văn nữa, 2 tướng 
động tịnh cũng không sinh, cho đến khi dứt hết; Sau đơ, 
năng giác, sở giác cũng đều không ..Sinh, diệt đã diệt - 
thì bản tính tịch diệt hiện tiền .. Bỗng nhiên vượt ngoài 
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thế gian và xuất thế, sáng suốt cùng khắp l0 phuơng 
được 2 món thù thắng: 


a) Trên hợp với bản giác diệu tâm của thập 
phương chư Phật, 


b) Dưới hợp với tất cả chúng sanh lục đạo IÔ 
phương, cùng với các chúng sanh đồng một bi ngưỡng. 


Do Từ lực, hiện ra 32 ứng thân, do Bi nguỡng, bố 
thí 14 công đức vô úy, theo cơ cảm hiện ra 4 diệu đức 
không thể nghĩ bàn, rồi ngài Quán Thế Âm Bồ Tát kết 
luận phép tu Nhĩ căn viên thông là thù thắng bậc nhất. 
Thật ra, mỗi vị khi chọn cho mình một phép tu, thì 
phép tu ấy là tối thắng đối với họ, rồi vì hợp với căn cơ 
trình độ... của vị ấy; Đó là lý do đức Thế tôn mời chư 
vị trình bày, để Đại chúng và người đời sau đọc Kinh tự 
chọn cho mình một đường hướng tu tập thích hợp. Điều 
lý thú nữa là ở đây chúng ta được nghe trình bày giảng 
giải của đức Quán Thế Âm Bồ Tát, không khác gì được 
đọc lại phẩm Phổ Môn của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa 


vậy! 


Sau đó, đức Phật chỉ đích từng phép tu cho chư 
vị đệ tử của mình thông qua ngài Văn Thù Sư Lợi, và 
những lời dạy của đức Thế Tôn đều được tóm tắt bằng 
những bài Kệ như bài kệ trong “ bài học thứ l5” hôm nay 
vậy; Những bài Kệ này Anh Chị Em chúng tôi đều chép 
riêng cho mình nhưng không chép vào đây: Lựa ra 5 
Căn, Lựa ra 6 Thức, Lựa ra 7 Đại Chọn Nhi Căn, 
Chuyển Mê thành Ngộ, v.v.. và những bài Kệ xưng tán 
ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cũng như xưng tán Nhĩ Căn, 
bài nào cũng ý nghĩa thâm sâu, đáng cho chúng ta ghi 


Z 


nhớ. 
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Cuối cùng đức Thế Tôn nhấn mạnh: “Muốn tu 
Định, muốn hành Thiền rốt ráo để đi đến thành tựu Đạo 
giải thoát, dà là Chỉ hay là Quán ... đều phải quyết tâm đứt 
bỏ triệt để Sát, Đạo, Dâm tà đặc biệt là giới Dâm” 


Ở đây Anh Chị Em chúng tôi có một người suy 
' rồi, không thể có “chánh dâm” được, 
cho dù là đời sống “một uợ một chồng” đi nữa, cho dù 


nghĩ: Dâm là “tờ 
động cơ là “nối dõi dòng giống” v.v.. đi nữa thì ái dục 
cũng là quy về 1 chữ dâm, nếu còn có dâm dục, thì làm 
sao không có sinh tử luân hồi cho được, phải không thưa 
các bạn? Cho nên, không phải trước khi thành Phật, 
phải chuyển nữ thành nam - mà là phải chuyến cái tâm 
tham đục, trong đó ái dục đứng đầu, thành cái tâm thanh 
tịnh không bị đục tình làm ô nhiễm - nếu còn luyến ái búa 
xua, dù bất cứ vì lý do gì, dưới bất cứ hình thức nào ... 
thì nhất định không thành Phật được đâu, có phải 
không các bạn ? 


Tuy nhiên, nói tới thì phải nói lui, không phải 
cuộc sống đánh giá con người mà chính là cái Tâm 
quyết định, chúng ta đều đã biết, một Ngài Duy Ma Cật 
sống đời phóng khoáng, đối với thế gian là người có 
năm thê bảy thiếp, hay một cô kỷ nữ ( Kijmh Hoa 
Nghiêm) cũng vẫn đạt được trí tuệ giải thoát... với 
những người này thì không thể đem cái lý thế gian 
thường tình mà đo lòng Bồ Tát đâu nha! Nhưng trong 
Anh Chị Em chúng ta thì không có ai là Duy Ma Cật cả 
mà !!! Có đúng không? Có lẽ đó cũng là lý do chính mà 
trong Anh Chị Em mình có người quyết định xuất gia, 
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dù tuổi đã xế chiều. Tất nhiên không chỉ ly gia, cắt ái là 
thành Phật, nhưng đó vẫn là điều kiện tối thiểu. Còn 
chúng ta đây là “Tu Nháp ” thôi, đâu ai dám nói mình 
sẽ thành Phật ngay trong hiện kiếp ? 


Đến đây, chúng tôi kết thúc buổi học thứ hai, 
hẹn gặp lại nhau trong buổi học Kinh Lăng Ngiiêm thứ 
3 sắp đến. 


====-=-=-' 
Nˆ 
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KINH LĂNG NGHIÊM qiếp theo) 


Buổi học thứ Ba: 
- quyển Z7, quyển 8, quyển 9 và quyển 10 - 


N gười ta thường nói “Học Kjimh Lăng Nghiêm thì đổ 
nghiệp” hay là “học Kinh Lăng Nghiêm thì bị Ma phá” Khi 
học đến đây, mới hiểu tại sao thiên hạ nói “bậy bạ” như 
vậy ! - xin thưa đó là vì ở phần cuối Kinh, đức Phật chỉ 
dạy về Ngũ Ấm Ma, về những ma sự, Ngài phân tích 
rành rẽ về các thứ Ma (Có tất cả hơn 50 thứ Ma). Do đó 
đối với Anh Chị Em chúng tôi, Kinh Lăng Nghiêm càng 
ngày càng lôi cuốn, càng hấp dẫn. Anh Chị Em chúng 
tôi đua nhau phát biểu lên những bài học tâm đắc của 
mình. 


ĐBÀi học thứ nhất: Đó là lời dạy của Đức Phật 
cho A Nan khi đức Từ Phụ khai thị về Mật giáo, thầm 
giúp cho những người tu hành: Người muốn vào Tam 
Ma Đề, tu học pháp môn nhiệm mầu cầu đạo Bồ Tát, 
trước hết cần giữ 4 thứ luật nghi, trong suốt như băng 
giá, tự không thể sinh ra được tất cả nhành lá, 3 ý 
nghiệp, 4 khẩu nghiệp không còn có nhân mà sinh ra 
được. 

Thế cho nên muốn hành trì theo kinh Lăng 
Nghiêm thì phải giới luật thanh tịnh, nếu sống đời 
phóng dật mà đọc tụng Lăng Nghiêm, thì nhất định là 
phải bị ma phá rồi (ma như kiếu Ma đăng Già đó !) 
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Đây chỉ là nhắc lại thôi, lúc trước đức Phật đã 
dạy 4 điều quyết định: Thân tâm quyết định, không 
phạm những giới căn bản Sát - Đạo - Dâm Vọng, lại 
dạy lấy Trực tâm làm đạo tràng, vì nếu pháp môn một 
đường, tâm niệm một ngấ, thì việc tu hành nhất định 
không có kết quả được ! (Ở đây chúng ta lại gặp tử tuởổng 
trong kinh Duy Ma Cật tôi, phải không?) 


Bài học thứ 2 Phật giáo có Hiển giáo và Mật 
giáo. Mật giáo dạy những câu Thần chú ngắn gọn, có 
điệu dụng nhất định, dành cho những người chỉ muốn 
hành trì, đọc tụng Kinh Chú . chứ không muốn hay 
không có điều kiện học giáo lý sâu xa dài dòng ..Chư 
Tăng về Mật tông, khi truyền dạy các Thần Chú này 
đều có giảng ý nghĩa để người hành trì có thể miệng 
đọc Chú, tay bát ấn, Ý quán tưởng; đó là Tam Mật Gia 
Trì, nói nôm na theo Anh Chị Em Huynh trưởng chúng 
ta là 3 nghiệp: Thân, Khẩu, Ý đều thanh tịnh. 


Chú Lăng Nghiêm là một trong các Thần Chú 
đó; Câu Chú Lăng Nghiêm có tên là Ma Ha Tát Đát Đa 
Bát Đát Ra có thể dịch là Đại Bạch Tán Cái; Đại là lớn, 
chỉ cho cái Thể rộng lớn, cái Tướng rộng lớn, cái Dụng 
rộng lớn của Bản Lai Tự Tánh. Bạch là trắng, nghĩa là 
trong sạch không bị ô nhiễm. Tán Cái là cái lọng, có 
nghĩa là tự che chở cho mình và che chở cho tất cả 
chúng sanh khỏi bị mưa nắng của phiền não khổ đau. 
Tóm lại, “Đại” tiêu biểu cho Bản tánh Chân như, 
“Bạch” tiêu biểu cho Trí Tuệ giải thoát hay Nhất thiết 
trí, “Tán Cái” tiêu biểu cho Từ Bi, Nhất thiết chủng trí. 
Tóm lại, khi tụng Chú Ma Ha Tát Đát Đa Bát Đát Ra 
thì trong Ý phải quán Nhất Chân Như Tâm, Tự Tánh 
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Thanh Tịnh Tâm và Diệu Dụng Từ Bi Phổ Độ Chúng 
Sanh Tâm; Có như vậy thì tất cả nghiệp chướng đều 
tiêu trừ, và mọi việc mình làm đều là Phật sự, không 
phải Ma sự! 


Bài học thứ 3: Đức Phật dạy rất rõ ràng nghi 
thức thành lập đạo tràng. Rất nhiều và rất chi tiết; 
người đọc, nếu không thích thì cho là rườm rà, mê tín dị 
đoan nhưng thật ra, những nghi thức ấy tuy là Sự nhưng 
vẫn tượng trưng cho Lý, như hoa Sen tượng trưng cho 
nhân quả đồng thời, cái gương tròn tượng trưng cho tính 
Viên dung, Đại viên cảnh trí, những ảnh ảo lồng nhau 
nhiều lớp trong I hệ thống gương sắp song song hay 
thành góc ... tượng trưng cho Pháp giới duyên khởi trùng 
trùng vô cùng vô tận ... (Ở đây chúng ta lại gặp tư tưởng 
trơng kinh Hoa Nghiêm tôi, không phải sao ?) 


Bài học thứ 4: Đức Phật tuyên đọc “Thần Chú 
Phật Đánh Thủ Lăng Nghiêm”; Đây là Thần Chú tối cao 
nên đức Phật phóng hào quang từ đỉnh đầu. Thần chú 
gồm 427 câu, từ trước đến nay không phiên dịch, có vài 
bản dịch Nghĩa (tương tự như Đà La N¡ xuất tượng); chỉ 
có phiên âm theo từng quốc độ, chúng ta quen dùng bản 
Hán tự, nhất định là có sai khác ít nhiều; tuy nhiên, với 
tâm thành chánh tín mà tụng niệm, thì nhất định sẽ 
thấy diệu dụng và sự linh nghiệm của Thần Chú ngay 
như tôn giả A Nan được cứu thoát khỏi nạn Ma Đăng 
Già vậy! 


Nhớ ngày xưa anh Atma ( còn nhớ ƒulÏ name của Anh là 
ldnam Atma, có phải không các bạn Khánh Hoà của những 
năm 60? ) I Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Khánh 
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Hoà, người Ấn Độ, biết nói tiếng Việt nhưng không 
rành lắm, anh có dạy chúng tôi đọc chú Đại Bi, chú 
Lăng Nghiêm theo tiếng Phạn... Anh nói rằng Thần 
Chú quan trọng là ở sự rung động (uibration) và tấm 
lòng thành kính tương ứng với chư Phật, chư Bồ Tát 
trong lÔ phương, sự tương ứng đó là Từ bi và Trí tuệ .. 
trong lúc niệm Chư, phải toàn tâm, toàn ý phát khởi 
tâm Từ, tâm Bi, tâm Hỷ, tâm Xả ( 4 vô lượng Tâm) thì sẽ 
thấy linh nghiệm, vì Chú tức là Tâm, Tâm tức là Chú. 
Thế cho nên, chúng ta còn phải học thêm về cách “rải 
tâm Từ” để thực hành hằng ngày nữa đó! 


Bài học thứ % Tôn giả A Nan hỏi về những 
Danh Mục của thứ bậc tu hành. Đức Phật dạy: Phật và 
chúng sanh vốn không sai khác, Tâm tánh vốn không 
mê, không ngộ, không thêm không bót, chỉ là Phật 
XOAY cái VỌNG KIẾN lại, thì được Vô Thượng Bồ Đề, 
XOAY cái SINH DIỆT lại thì được Niết Bàn. Tuy 
nhiên, câu hỏi của A NAN tất hay (Phật khen chứ không 
phải Anh Chị Em chứng ta khen đâu nhai) nhân đây Phật 
chỉ ra 2 cái nhân điên đảo. 
Phật dạy: “Muốn biết thế nào là giác ngộ, thì trước hết 
phải biết thế nào là mê lầm." 
Hai cái điên đảo đó là: D$iên đảo về chúng sanh và 
điên đảo về thế giới. 
Điên đảo về chúng sanh mới hình thành ra điên đảo 
thế giới, 12 loài chúng sanh ..( như đã đề cập trơng lần 
học trước, thời gian có 3 đời, không gian có 4 phương .. do 
sự chỉ phối của nghiệp thức, mà chứng sanh biến đổi từ 
cảnh giới đến cách sinh sản, thân hình, cách sinh sống 0.9.) 
Từ đó, tất cả các cảnh giới đều theo theo huân tập mà 
biến hiện: Nếu được huân tập bằng những tư tưởng điên 
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đảo của chúng sanh (Phân biệt, chấp trước, yêu ghét, tham 
sân ...) thì hiện ra cảnh giới chúng sanh, nếu được huân 
tập theo chánh pháp, phù hợp với bản tánh bình đẳng 
của Tâm, thì hiện ra cảnh giới của các bậc Thánh và 
các vị Bồ Tát ..Do vậy, không có gì đáng gọi là Sinh, 
cũng không có gì đáng gọi là Diệt cả, nghĩa là khi giác 
ngộ rồi thì sẽ thấy rõ không có Sinh Tử để giải thoát, 
không có Niết Bàn để chứng ngộ ! Nhưng trong lúc 
đang tu tập thì phải qua nhiều giai đoạn rèn luyện, đó 
gọi là thứ bậc tu hành, mà tôn giả A Nan yêu cầu đức 
Phật giảng rõ. 


Bài học thứ 6: Vì tâm tính căn cơ của chúng 
sanh nên việc tu tập cũng khác nhau, tựu trung có mấy 
loại Đến (nhanh, bất ngờ, đột xuất .) và Tiệm (chậm, từ từ) 
như sau: 


e Có người đốn tu và đốn ngộ, 

e Có người đốn tu mà tiệm ngộ, 
e Có người tiệm tu mà đốn ngộ, 
e Có người tiệm tu và tiệm ngộ. 


Phật chỉ rõ 3 giai đoạn tu tập và đặc biệt, đặn dò 
người tu tập dứt khoát đừng ăn 5 thứ rau cay sau đây: 
hành, hẹ, tỏi, nén, và hưng cừ ( l loại củ ở Ấn Độ dùng 
làm gia tị ) vì các thứ này kích thích rất mạnh; ăn chín 
thì phát lòng dâm, ăn sống thì thêm lòng giận, lại có 
hương vị đậm đà làm cho người ăn dễ mê đắm theo các 
vị ấy, nên cần phải dứt bỏ. 


Nhân đây đức Phật giảng thêm về 4 loại thức ăn 
mà hầu hết Anh Chị Em chúng ta đều đã biết: 
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se Đoạn thực: các đồ ăn qua miệng, dạ dày (tức là qua 
thân) để nuôi lớn và bồi bổ cơ thể. 

e Xúc thực: Thức ăn nuôi dưỡng cơ thể do những cảm 
xúc đem lại. 

e Tư thực: Tư tưởng duy trì sự sống (những người chết tì 
tương từ như Trương Chỉ là do không ăn bằng đoạn 
thực mà chỉ ăn bằng tử thực, vì uậy tuyệt vọng giết chết 
họ, không cần đến dao, gươm ... ) 

e Thức thực: Thức thứ 8 duy trì sự sống; có khi những 
bộ máy tuần hoàn, hô hấp ... trong cơ thể vẫn hoạt 
động mà nhiều người phải chết vì thức thứ 8 đã rời 
bỏ cơ thể. 


Bài học thứ 7: Đức Phật chỉ về an lập các 
Thánh vị, tức là thứ bậc tu hành, tên gọi khác nhau tùy 
theo đó là theo Tạng giáo, Thông giáo hay Biệt giáo; 
Theo Biệt giáo thì Thánh vị thứ nhất là Càn Tuệ Địa ; 
2. Thập Tín, 3. Thập Trụ, 4 Thập Hạnh, 5.Thập Hồi 
Hướng, 6. Noãn Địa, 7. Đỉnh Địa, 8 Nhẫn Địa, 9. Thế 
Đề-¡hất: Đại, 16 “Tháp: Đề-;11,: Đăng (Oláe-vä-12 Điều 
Giác. 

Chúng ta học cho biết, chứ thực hành những phép tu 
này để từ Càn Tuệ Địa lên cho đến Đẳng giác hay Diệu 
giác nhất định là phải còn nhiều kiếp nữa! 


Bài học thứ 8: chỉ dạy tên Kinh: theo lời thỉnh 
cầu của ngài Văn Thù Sư Lợi, đức Phật dạy rằng Kinh 
này có 5 tên, đó là: 


1L. “Đại Phật Đảnh, Tất Đát Đa Bát Đát Ra, Vô 
Thượng Bảo Ấn, Thập Phương Như Lai Thanh Tịnh Hải 
Nhân” 
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2. “Cứu Hộ Thân Nhân, Độ Thoát A Nan, cập 
Thử Hội Trung Tính Tỳ kheo Ni, Đắc Bề Đề Tâm, 
Nhập Biến Tri Hải” 

3. “ Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa” 

4. “Đại Phương Quảng Diệu Liên Hoa Vương, 
Thập Phương Phật Mẫu Đà La Ni Chú” 

5. “Quán Đỉnh Chương Cú, Chư Bồ Tát Vạn 
Hạnh Thủ Lăng Nghiêm.” 


Trong 5 tên Kinh có tên về Hiển giáo, có tên cho Mật 
giáo, nhưng cốt lõi giống nhau ở chỗ chú trọng về căn 
bản Trí, ngay nơi mê lầm của chúng sanh, chuyển Thức 
thành Trí thì được giác ngớ. 


Phần sau của quyển 8, đức Phật còn khai thị nhiều điều 
mới lạ đối với anh chị em chúng ta, ví dụ như nói về 
Đạo Tiên; Tuy nhiên, chúng ta là Phật tử, chỉ mong 
được Phật Pháp chứ không nghiên cứu sâu về Tiên Đạo 
mặc dù biết rằng thọ mạng của các vị Tiên có thể lên 
đến ngàn vạn năm, nhưng khi hết phước báo rồi cũng 
xoay vần trong lục đạo! 


Bài học thứ 9: Dục giới Sắc Giới và Vô Sắc giới. 
Lâu nay chúng ta cũng có biết về 3 cõi này, nhưng chưa 
có “bài bản” hẳn hoi, ở đây đức Phật chỉ rõ đặc tính từng 
cõi, đặc biệt là nói về Thiền. Chúng ta thường nghe Sơ 
Thiền, Nhị Thiền, Tam Thiền Tứ Thiền và đó là 4 Bậc 
Thiển của Sắc Giới còn Dục giới và Vô Sắc giới thì 
không nghe nói đến; học Kinh đến đây mới biết rõ ! 
Thiền hay Thiền Na Hán dịch là Tịnh Lự; Tịnh = vắng 
lặng, không tán loạn, có tác dụng đít trừ mê lâm. Lự = suy 


nghĩ, quán sát đứng đến, có tác dựng phát ra trí tuệ. 
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Dục giới có Lự mà không Tịnh, Vô Sắc Giới có Tịnh mà 
không Lự; chỉ ở Sắc giới là có đủ Tịnh và Lự nên riêng 
Sắc Giới được tên là Thiền. 


e Sơ Thiền = Ly sinh hỷ lạc địa 

se Nhị Thiền  = Định sinh hỷ lạc địa 

e« Tam Thiền = Ly hỷ diệu lạc địa 

e Tứ Thiền = Xã niệm thanh tịnh địa 


Sơ Thiền còn có 3 bậc, Nhị Thiền cũng có 3 bậc, Tam 
Thiền cũng có 3 bậc, Tứ Thiền thì có 4 bậc. 


Đức Phật nói rất rõ về các cõi Trời trong Sắc 
giới, và Vô sắc giới đồng thời cũng khai thị chỗ hư vọng 
của 7 loài ( Lực đạo + Thần tiên ) để khuyến khích đại 
chúng tu hành theo đúng Chánh Pháp. 

Đức Phật cũng nói rõ về 4 Chúng A Tu La nữa 
(A Tu La = Phi thiên ) A Tu La tuy có thần thông biến 
hoá, nhưng còn nhiều lòng giận hờn, nóng nảy, ưa chiến 
tranh ... nên không được lên các cõi Trời A Tu La 
không thuộc về một loài nào nhất định, có giếng A Tu 
La thuộc loài quỷ, có giống thuộc loài người, có giống 
thuộc loài Trời, có giống thuộc súc sinh ... 


Bài học thứ I0: Phân biệt các ấm Ma 

Bài học này gồm nhiều bài học nhỏ: 

I. Ma là bất cứ cái gì quấy phá, cẩn trở việc tu 
hành; vì thế có Nội ma và Ngoại ma nữa. Ma ở ngoài có 
thể là người, là quỷ thần, là vật .. còn ma ở trong chính 
là những tư tưởng sai lầm. 


2. Nếu người tu hành tỉnh giác, không lạm nhận 
là CHỨNG, là NGỘ thì không có việc gì, ngược lại, nếu 








e«CHÚNG TÔI HỌC KINHs377 








tưởng lầm mình đã chứng đã ngộ thì sẽ mắc vào các tà 
kiến , đó chính là MA; đức Phật thường dùng thành ngữ 
“Mình đã nhận giặc làm con” để chỉ sự sai lầm vì thiếu 


tỉnh giác này. 


3. Đức Phật đã chỉ ra rất nhiều cảnh Ma của các 
Ấm, Ma sự nào thuộc về Ấm nào v.v. để hành giả biết 
mà tự giác, nhưng hành giả còn phải nên suy xét rộng 
hơn nữa, để biết phàm có phân biệt đều là hư vọng, thì 
mới khỏi đi vào mê lầm trước những cảnh hiện ra trong 
lúc tu tập (mà mình lại tưởng đó là những bằng chứng của 
sự chứng ngộ của mình! ) 


4. Phân tích tâm cảnh hiện tiền của chúng sanh 
thì như ta đã biết, có 5 Nhóm là : Sắc, Thọ, Tưởng, 
Hành, Thức ; có tên là 5 Uẩn hay 5 Ấm vì tính chất của 
nó là ngăn che như mây mù, do thói quen phân biệt, 
làm cho chúng ta không nhận ra được bản Tâm thanh 
tịnh. Đức Phật dựa vào 5 Ấm mà phân biệt các Ma sự. 


5 Những Ma cảnh thuộc sắc Ấm: Người tu hành 

nếu có tâm mong cầu thì Thiền định sâu có thể cho 
hành giả “thấy” được ngay (như nhân gian thường nói “ 
câu được ước thấy" uậy đó). 
Ví dụ nếu móng tâm được nghe Pháp thì giữa hư không, 
có thể nghe thuyết pháp; nếu cầu tâm được sáng suốt thì 
giữa đêm khuya bỗng thấy mọi vật sáng như ban ngày, 
nếu móng tâm muốn mau chóng thoát khỏi thân tứ đại, 
thì thân thể theo cái niệm ấy hoá thành vô tri, đốt 
không biết nóng, cắt không biết đau 

Nói tóm lại, tất cả các Cảnh đều do Tâm mà 
biến hiện:Tâm ở trong Định, chuyên chú về Cảnh như 
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huyễn , thì một niệm móng lên có thể hiện ra cảnh giới. 
(Xin mở một dấu ngoặc để nói là Anh Chị Em chứng mình 
đừng lo, khi ] niệm móng lên mà có thể làm sinh ra Cảnh 
thì trình độ thiền định của chúng ta đã cao lắm rồi, không 
còn ngồi học Kinh chung với nhau để nhắc nhở nhau 
những cái chút chút như vậy đâu !) 


6. Những Ma cảnh thuộc Thọ Ấm: Cũng như ma 
Sắc ấm, ma Thọ ấm là sau khi phá được Sắc ấm tôi, 
Tâm đã duyên với cảnh Vô phân biệt, nên rất vui mừng 
phấn khởi, đến nỗi tưởng mình đồng với chư Phật . nên 
“trên không thấy Phật, dưới không thấy người” khoe khoang 
ngã mạn, bởi vì tuy cảnh vô phân biệt hiện tiền, nhưng 
Tâm còn vướng Thọ ấm, còn chấp những thấy, nghe, 
hay biết... nơi sắc thân là Tâm của mình là thật, vì vậy 
không được tự do tự tại. Đức Phật ví dụ trường hợp này 
giếng như người bị “mộc đè” tuy Tâm có hay biết, nhưng 
thân không cử động được, miệng không nói được v..v.. 
Đó là lý do tại sao tu Thiền có 3 châm ngôn: Vô sở Đắc, 
vô sở Cầu và Vô Sở Sợ. 


7. Những Ma cảnh thuộc Tưởng Ấm: Hành giả 
đã phá được Sắc Ấm và Thọ ấm, coi như Tâm đã thoát 
ra khỏi hình hài, như con chim được sổ lồng rồi, nếu cứ 
thuận theo bản tâm mà lần lượt tu hành thì không sao, 
nhưng nếu tưởng mình đã đến chỗ thiện xảo, đã ngồi 
tòa sen , .rồi tuyên bố vung vít, thuyết pháp búa xua 
nhưng lại phá luật nghi của Phật, bằng cách làm việc 
tham dục, nói chuyện vị lai, đoán trước vận mạng thế 
giới, mê hoặc nhân tâm, v..v.. tất cả đó đều là Ma; nếu 
trừ đưọc ma Tưởng Ấm thì tâm được sáng suốt như 
gương sáng đã sạch bụi vậy. Đức Phật ví người bị Ma 
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Tưởng Ấm xúi giục nói đủ thứ chuyện đơ, như người 
ngủ say nói mớ, chính mình không hay biết nhưng tiếng 
nói đã hình thành và làm cho những người không ngủ 
đều có thể nghe hiểu! 


8. Những Ma Cảnh thuộc Hành Ấm: Khi một 
người đã phá được Tưởng Ấm tồi thì Thiên Ma không 
quấy phá được nữa, nhưng chính là nội ma, nghĩa là 
những nhận thức sai lầm của chính hành giả làm trở 
ngại tu tập ; bởi vì trong khi quán xét tính thường 
chuyển động, lại móng tâm so đo chấp thường nên rơi 
vào mê lầm; Ví dụ, hành giả sau khi thấy được sinh diệt 
vô cùng vô tận, thì chấp lầm rằng truớc đây 8 muôn 
kiếp, tất cả chúng sanh tự có mà thôi, không do ngnyên 
nhân gì cả hay chấp lầm rằng mãi mãi về sau mọi sự 
mọi vật cũng đều như thế không do nhân duyên gì mà 


sinh ra cả. 


9. Những Ma Cảnh thuộc Thức Ấm: Hành giả 
đến đây đã phá được cả 4 Ấm rồi, đáng lẽ “Sinh diệt 
diệt rồi, Tịch diệt là vui” nếu nhân đó phát ra trí tuệ 
mà tu hành thì sẽ chứng được A La Hán, nhưng nếu bị 
kẹt vào Thức ấm, nghĩa là khi Thức ấm hiện tiền lầm 
nhận Thức Ấm là cái nhân Chân Thường, hay nhận 
lầm Thức Ấm là cái ngã của mình, và chấp rằng chính 
mình là Tạo hoá, đã sinh ra mọi sự mọi vật ... 


10. Những ma sự đức Phật nêu ra trong Hành ấm 
và Thức ấm đều là những Ma về lý luận, chứ không 
phảẩi về sự tướng như trong các Ấm trước. Đó là vì 
những người ngộ được chân lý rồi mới tu hành, thì khi 
phá được Tưởng Ấm đã lên Sơ Địa Bồ Tát, và sẽ đi 
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thẳng đến đạo Bồ Đề không còn ma sự nữa. Những lý 
ma như vậy là do người tu hành dùng những phân biệt 
giả dối để tự dối mình; chưa hiểu rõ chân lý “Phàm đã 
có tướng, đều là hư vọng; còn một chút phân biệt, là 
không phải chân thật” 


II. Đức Phật dạy về cách cởi nút: Chúng ta đều 
biết là 5 Ấm quan hệ mật thiết với nhau. Vọng tưởng 
thì khởi lên trùng trùng điệp điệp từ Thức ấm, và đến 
khi tiêu điệt thì bắt đầu từ Sắc Ấm. Vọng tưởng sinh ra 
từ 5 Ấm là những thói quen lâu đời, lâu kiếp, nên về Lý 
có thể giác ngộ trực tiếp nhưng về Sự, phải theo thứ lớp 
tu tập. Cũng như cái gút thắt cái khăn, muốn mở phải 
mở ở chính giữa; Tương tự, muốn phá trừ 5 Ấm, chủ yếu 
phải trừ các vọng tưởng là gốc rễ của các Ấm; hết vọng 
là chân; không có gì mới lạ hết. 


Để thay lời kết luận, tổng kết về bộ Kinh đồ sộ này, 
chúng tôi ghi lại thành bài học thứ II sau đây : 


Bài học thứ II Mặc dù dưới bất cứ hình thức 
nào, dùng bất cứ phương tiện nào, những lời giảng của 
đức Phật vẫn là khai thị chúng sanh ngộ nhập tri kiến 
Phật, và lời Phật thì chúng sanh loài nào cũng hiểu được 
hết, nhưng cùng một câu Kinh, cùng một bài kệ nhưng 
mỗi người tùy căn cơ trình độ của mình, có thể hiểu 
không giống nhau, vì thế học Kinh không chỉ 1Ô bữa, 
nửa tháng mà có khi năm nay mình hiểu như vậy, mấy 
năm sau mình có thể hiểu sâu hơn ..Bộ Kinh này quá 
dày, quá lớn và diệu dụng quá sâu, chúng ta phải tổng 
kết lại để nhớ nội dung của toàn bộ Kinh Thủ Lăng 
Nghiêm này: 
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s«. Từ quyến 1 đến quyến 3: Đúc Phật nương theo căn 
tính mà chỉ thẳng Nhu Lai Tạng. 

s«._ Từ đầu quyển 4 đến nửa quyến 5: Đúc Phật lần 
lượt chỉ ra những hư vọng duyên khởi, để phá các 
pháp đó và chỉ dạy phép “ Như Huyễn Tam Ma Đề” 

s«.._ Từ nửa quyến 5 đến hết quyến ó6: Đúc Phật trực 
tiếp chỉ dạy những phép tu và bài Kệ “Chọn Lựa 
Căn” của ngài Văn Thù chỉ rõ thêm, phân tích thêm 
cho Đại chúng thấy những khó khăn cần phải vượt 
qua, những mắc mứu cần phải tránh v..v.. 

s«.._ Từ quyển 7 đến quyển 1Œ dúc Phật chỉ dạy thêm 
về các phép Tiệm và Đốn. 

* Thứ lớp từ Càn Tuệ Địa lên đến Đẳng Giác Bồ 
Tát 

+ Nhân quả thế gian và nhân quả xuất thế gian. 

* Mặt phải và mặt trái của các phép tu trì, các ngũ 
ấm ma, để cao cảnh giác mọi người trong khi tu 
hành, ky nhất là tưởng mình đã thành Phật, 
thành Thánh, mà không biết rằng mình đã lạc 
vào ma cảnh. 


Đến đây chúng tôi chấm dứt buổi học Kinh cuối cùng 
của bộ Kinh Lăng Nghiêm. 























®Đức Phật và Phật Pháp 

®Tinh Hoa Triết Học Phật Giáo 
eÝ Tình Thân 

®Phật Học Phố Thông 

®Thiền Luận Suzuki 

®Tập San Nghiên Cứu Phật Học 
®Tìm vào Thực tại 

®Tạng Thư Sống Chết 

®Tâm Bắt Sinh 

®Thi Kệ Nhật Dụng 

®Phật Pháp Bốn Cấp 


®Tu Hoa Nghiêm Thập Tín 
®Tạng Thư Sống Chết 

® Tâm Bất Sinh 

®Mặt Hồ Tĩnh Lặng 

® Nguyệt San Phât Học 


Narada (Phạm Kim Khánh dịch) 
Thầy Tuệ Sỹ 
Thầy Trí Siêu ( Paris) 
Thầy Thiện Hoa 
Thầy Tuệ Sỹ dịch 
Tăng Đoàn Thừa Thiên 

Thầy Chơn Thiện 
Ni Sư Trí Hải dịch 
Bankel ( Ni Sư Trí Hải dịch) 
Thầy Nhất Hạnh 
Thầy Minh Châu, Thầy Thiên Ân 
Thầy Đức Tâm, Thầy Chơn Trí. 
Thầy Hằng Trường ( C.E..) 
Sogyal Rimpoche (sư cô Trí Hải dịch) 
Bankel (sư cô Trí Hải dịch) 
Achaan Chah 
( Bài Viên Dung Vô Ngại của 
Giáo sư Hỗng Dương) 
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TÀI LIÊU THAM KHẢO: 


€ 
`". 
Các Bộ Kinh ( địch và giảng) 


®Kinh Di Giáo Thầy Hoàn Quang 

®Phát Bồ Đề Tâm Văn Thầy Trí Quang 

®Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết Thầy Tuệ Sỹ 

®Kinh Kim Cang Thầy Thanh Từ 

®EKinh Kim Cang H.Th Tuyên Hoá 

®Kinh Pháp Hoa Thầy Thanh Từ, Thầy Từ Thông 
Thầy Chơn Thiện. 

®Kinh Pháp Bảo Đàn Thầy Thanh Từ, Thầy Từ Thông 

®Duy Thức Học Giáo Sư Nguyễn Lang 

®Kinh Hoa Nghiêm Thầy Trí Tịnh 

(Phẩm Tịnh Hạnh do CE dịch và lược giảng-Bảo Phật Thánh Hội xuất bản 2001) 

®Kinh Thủ Lăng Nghiêm Bác Tâm Minh Lê Đình Thám 

®Kinh Thủ Lăng Nghiêm ( CD) Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng 

®Kinh Thắng Man Giảng Luận Thầy Tuệ Sỹ 
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Mục lục 


CHÚNG TÔI HỌC KINH 





Lời Giới Thiệu BHD Hải Ngoại 





Lời Thưa 





Kinh PHÁP HOA - Phẩm Tựa 





Kinh PHÁP HOA - Phẩm Phương Tiện 





Kinh PHÁP BẢO ĐÀN - Phẩm Nghi Vấn 





Kinh PHÁP BẢO ĐÀN - Lục Tổ Huệ Năng 





DUY THỨC HỌC 





DUY THỨC HỌC: Tàng Thức hay A Lại Da Thức.... 





DUY THỨC HỌC: Ý Thức và Mạt Na Thức 





Kinh HOA NGHIÊM 





Kinh HOA NGHIÊM: Sơ lược về triết lý Hoa Nghiêm 





Kinh HOA NGHIÊM: Phẩm Nhập Pháp Giới 





Kinh HOA NGHIÊM: Toán Học & Khoa Học biện đại 





Kinh DI GIÁO 





PHÁT BỒ ĐỀ TÂM VĂN 





Kinh DUY MA CẬT: Phẩm Quốc Độ 





Kinh DUY MA CẬT: Bồ Tát Văn Thù đến thăm bệnh 





Kinh DUY MA CẬT: Bồ Tát Văn Thù đến thăm bệnh 
(tiếp theo) 





Kinh DUY MA CẬT: Phẩm Bất Tư Nghì 





Kinh DUY MA CẬT: Phẩm Nhập Bất Nhị Pháp Môn 





Kinh DUY MA CẬT: Phẩm Bồ Tát Hạnh 
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Mục lục 


CHÚNG TÔI HỌC KINH 


Kinh KIM CANG ( từ đoạn 1 đến đoạn 5 ) 








Kinh KIM CANG ( từ đoạn 6 đến đoạn 10 ) 





Kinh KIM CANG ( từ đoạn 11 đến đoạn 16 ) 





Kinh THẮNG MAN -Chương Một 





Kinh THẮNG MAN -Chương Hai, Chương Ba 





Kinh THẮNG MAN -Chương Bốn, Chương Năm 





Kinh THẮNG MAN -Chương Sáu 





Kinh LĂNG NGHIÊM-Quyển 1, quyển 2, quyển 3.... 





Kinh LĂNG NGHIÊM-Quyển 4, quyển 5, quyển 6.... 





Kinh LĂNG NGHIÊM 
-Quyển 7, quyển 8, quyển 9 & quyển 10 





Tài Liệu Tham Khảo 








Mục Lục 
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Mục Lục Từ vựng 
(INDEX) 


Á 
A giu da tr. 136 
A già la tr. 138 
A-lạï-da (Alaya) tr. 66, 67, 74, 75 => 82, 8ó, 348 
Anh nhỉ hạnh tr.2S, 29 
A tăng kỳ tr. 40 
An trụ tâm / hàng phục tâm tr. 248 


B 
Ba Cảnh tr. 80, S1 
Ba Cối tr. 89, 90, 376, 377 
Ba Lượng tr. S1,82 
Ba đại nguyện tr.303 
Ba đại nguyện với Bi Trí Dũng tr. 303, 304 
Ba Tánh tr. 81,82 
Ba mươi hai tướng tốt tr. 252 
Ba tụ tịnh giới tr. 303 
Bài kệ chân /vọng tr. 361 
Bankei tr. 2§,29,53,54, 55, 36] 
Bản môn/ Tích môn tr.I9 
Bàng Uấn tr. 154, 155 
Bây giờ & Ở đây tr. 33,34 
Bảo vệ môi trường tr. 59 
Bảy Đại tr. 346 
Bảy lần gạn hỏi Tâm tr. 342, 343, 344 
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Bất động địa tr. 330. 331 

Bệnh hạnh, tr.IS9, 197 

Bhavanga, tr. S4,65 

Bồ đề tr. 165, 166, .....169 

Bồ đề tâm tr. 292, 293, 304, 305 

Bồ Đề Đạt Ma tr. 40, 217 

Bồ tát &Thanh Văn tr. 212, 213 
Bồ tát giới tr. 295, 296, 297 

Bồ tát hành tr. 307, 308, 309 

Bồ tát nguyện tr. 300, 301 

Bốn pháp giới tr. 106 

Bốn dòng nứơc xoáy tr. 302, 305 
Bốn đức tính của Pháp thân tr. 333 
Bồn khoa tr. 346 

Bốn loại nguyện tr. 300, 301 

Bốn loại thức ăn, tr. 374, 375 

Bốn Nhiếp sự tr. 309, 

Bốn tướng tr. 249 

Bốn ví dụ (Nhiếp thọ chánh pháp) tr. 311 


C 
Ca Lợi tr. 277 
Các pháp không có tự tánh, tr. 21 I 
Cái nghe/ cái tiếng/ tánh nghe tr. 360 
Căn yếtla tr. 138 
Câu chỉ tr. 138 
Câu Thi Na tr. 146 
Câu chuyện về kinh Lăng Nghiêm tr. 338, 339 
Cấu /Tịnh 222 
Cõối nứơc Chúng Hương ,tr. 229 => 235 
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Công đức tr. 40, 41, 234 

Cõi nút vọng tưởng tr. 38] 

Cưu Ma La Thập, tr. 148 

Cứu cánh và phương tiện .tr. 3 1,32 
Chánh niệm ,Tỉnh thức tr. 153 

Chánh tín tr. 260, 26] 

Chân lý “bình thường tâm thị Đạo” tr. 244 
Chập tư tưởng ( javana) tr. 84, 85, 86, 87 
Chí nguyện Đại Thưà ,tr. 284, 290 

Chín loài chúng sanh 

Chín thí dụ về Như Lai Tạng ,tr. 333 
Chín Địa tr.90 

Chín Duyên ,tr. 90 ,91 

Chứng nhập pháp giới tr L27. 

Chập tư tưởng tr. 8 


D 
Diệu pháp Liên Hoa tr. 20 
Diễn Nhã Đạt Đa tr. 353 
Dị thục tr.363 
Di Lặc tr. 21, 22 
Duy Ma Cật tr. 178, 179 
Duyên khởi của kinh Lăng Nghiêm tr. 340, 341 


Đ 
Đại bỉ tâm tr. 265, 266 
Đề kinh Hoa Nghiêm tr. 96 =>102 
Đề kinh Lăng Nghiêm tr. 341, 375 
Đề kinh Thắng Man tr. 286, 287, 288 ,289 
Định và Tuệ tr. 54 
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Đối trị sân hận tr. I5I 
Đuờng lôi tu tập của các vị đại bô tát tr. 364, 
365, 366 


G 


Giáo hoá người bệnh (kinh) tr. 199 
Giáo pháp như chiêc bè tr. 259 
Gươm báu chặt đứt phiên não tr. 270 


H 


Hai loại sinh tử tr. 292 

Hành trì và thực chứng tr. 313 

Hành trì theo Lăng nghiêm tr. 370, 371, 372 
Hoa Nghiêm & Khoa học tr. 129 => 133 
Hữu học / vô học tr. 26 

Hữu vi / Vô vi tr. 272 

Hư danh tr. 265 

Hý luận tr.I5Š 


K 


Kệ Kim Cang tr. 271 

Kham nhẫn của bồ tát tr. 236 
“Không” tr. I90 => 193, 224 

Không nghĩa ấn phú chân thật tr. 330 
Kiến phần tr. 91 
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L 


Lạc xoa tr. 136 

Luông tư tưởng ( Bhavanga) tr. §4, 85 

Lục chủng chứng trị tr. 244 

Lương Võ Đề tr. 40 

Lưới Đề Châu tr. 130 

Lục tướng ( 6 dạng xuất hiện ) tr. 107, 112, 113 
Ly tứ cú tr. 275 

Lý luận & Thực tiễn tr. 313 

Lý pháp giới tr. 107 

Lý Sự vô ngại pháp giới tr. 107, 108, 109 


M 


Mạt na tr. 65, 66 

Mê và Ngộ tr. 42 

Mô hình giáo dục tr. 123 

“Một là Tất cả” tr. 132, 133 

Mười Hạnh để thực hành Bồ Tát Đạo tr. 117 
Mười lý do để phát Bồ Đề Tâm tr. 164 

Mười ác /táắm tà tr. 42 

Mười đại thọ tr. 298 
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N 


Na do tha tr. 138 

Năm cách nhìn (ngũ nhẫn) tr. 275 
Năm hạnh của Bồ tát tr. 182 

Năm sự quán xét thiện xảo tr. 332 
Năm thọ tr. 89 

Năm thời thuyết giảng Kinh tr. 103 
Năm uẫn ( 5 ấm) tr. 346, 347 

Ngã /Ngã sở tr. 219, 220 

Nghịch hành bồ tát tr. 214 

Nghiệp tr. 74 => 79 

Nghiệp dụng tr. 70 

Ngoại đạo ( 3 loại) tr.34 

Ngôn ngữ biếu tượng tr. 19, 35, 126, 151, 182 
Ngôn ngữ đạo đoạn tr. 225 

Nguyên nhân ra đời của chư Phật tr. 20, 28 
Nguồn gốc kinh Hoa Nghiêm tr. 105 
Ngũ âm ma tr. 378, 379, 380 

Ngũ phần hương tr. 231 

Ngũ trược tr. 555 

Người bạn không cần mời thỉnh tr. 198 
Nhân cách lý tưởng tr. 334, 335 

Nhất hạnh tam muội tr. 54, 55 

Nhĩ căn viên thông tr. 366, 367 

Nhiếp thọ chánh pháp tr. 309 => 316 
Như Lai tạng tr. 328, 329, 348, 353 
Niết Bàn tr. 147, 250 

Nỗi sợ hãi sinh tử tr. 320, 321 

Núi Tu Di tr. 258 
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P 


Pháp môn không hai tr. 218, 219 
Pháp thân tr. 329, 330, 331 

Pháp trần tr. 70 

Phật ấn chứng tr. 315 

Phật Pháp bắt ly thế gian giác tr. 127 
Phật sự tr. 231, 232, 234 

Phật tánh tr. 30. 31, 49, 50, 51, 52 

Phú Lâu Na thắc mắc tr. 350, 351, 352 
Phương pháp dịch kinh của ngài Cưu Ma La 
Thập tr. 149 

Phương tiện tr. 25, 26 


Ọ 


Quách Thoại tr. 33 

Quán Vô ngã tr. 270, 271 

Qui, Giới, Nguyện, Hành tr. 319 
Quyy tr. 322 

Quyên biến tr. 25 


N 


Sám 6 căn tr. 150, 1S1 

Sáu Căn /Sáu Trần / Sáu thức/Tám thức tr. 22 
Sắc pháp tr.ó9 

Sinh tử /Niết bàn tr. 223, 224 

Sở học bao la tr. 29] 
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Sự Pháp giới tr. 129 
Sự Sự Vô ngại pháp Giới tr. 110, II11, 112 
Sửa đổi cái nhìn tr. 133 


T1 


Ta Bà tr. 1§0, 1ISI 

Tam hoà hiệp tr. 347 

Tà kiến & Chân lý tr. 54 

Tánh phước đức / Tướng phước đức tr. 263, 
270 

Tánh thấy tr. 345 

Tâm bắt sinh tr. 35, 36 , 50, 51, 52, 54 
Tâm bắt khả đắc tr. 187 

Tâm bắt tuơng ưng hành tr. 71 

Tâm của một vị bồ tát tr. 262 

Tâm linh tương thông tr. 2§2 

Tâm niệm / điềm báo tr. 230 

Tâm vương tr. 64 

Tâm sở tr. 66 

Tần Bà La tr. 138 

Tây phương cực lạc tr. 41, 42, 43 

Tên Kinh Thắng Man tr. 286, 287, 288 
Tu Bạt Đà La tr. 147 

Tha thắng xứ tr. 299, 300 

Thánh tự tại thông tr. 332 

Thành lập đạo tràng Lăng nghiêm tr. 372 
Thắc mắc của Phú Lâu Na tr. 350, 353, 354 
Thắc mắc của A nan tr. 354,359 

Thắng pháp tập yếu tr. 84,85 





e«CHÚNG TÔI HỌC KINHs394 


Thân giáo tr. 25 

Thần Tú & Huệ Năng tr. 52, 53, 54 
Thật Hiền tr. 160, 161 

Thật Tánh các pháp tr. 224 

Thật tướng các pháp tr. 35, 36 

Thế giới tr. 357 

Thế giới Hoa nghiêm tr. 96, 97, 98 
Thể , Tướng và Dụng tr. 99, 228, 229 
Thiền Lão thiền sư tr. 29 

Thiện Tài Đồng Tử tr. I1§ 

Thiện / bắt thiện tr. Tr. 222, 223 
Thiểu dục /Tri túc tr. 152 

Thọ / bất thọ tr. 220, 221 

Thứ bậc tu hành tr. 373, 375 

Thực tiễn hành động tr. 291 

Tinh thần Kim Cang tr. 273 

Tính không thực có của thời gian / không gian 
tr. 19, 209, 210,211 

Tính viên thông của các Căn tr. 357 
Tình yêu và Từbi tr. 283 

Tịnh Danh tr. 207 

Tịnh Độ tr. 180, 1§I 

Tiền ngũ thức tr. 65 

Tọa thiền tr. 56,57 

Toán học PG cổ đại tr. 137 => 14I 
Tóm tắt 53 lần học Đạo của Thiện Tài Đồng tử 
tr. 120, 121, 122 

Trang nghiêm cõi Phật tr. 266, 267 
Trí tuệ Bát Nhã tr. 242, 243 

Trí tuệ bồ tát và hiểu biết khoa học tr. 317, 318 
Trì chú tr. 373 
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Trùng trùng duyên khởi tr. 130 

Tu Bô Đê tr. 203, 245, 246, 276 

Tư tưởng chủ yêu kinh Thăng Man tr. 289 => 
292 


U,V 


UuBaLy tr. l7 

“Ứng vô sở trụ nhỉ sanh kỳ tâm” tr. 276, 279 
Vakkali tr. 203 

Văn Thù Sư Lợi tr. 21,22, 116, 118, 124, 133, 
134, 135, 136, 186, 195 

Vô biên thánh đế tr. 324 

Vô cùng lớn / Vô cùng nhỏ tr. 140, 209 

Vô dư niết bàn tr. 326 

Vô ngã tr. 265 

Vô sanh nhẫn tr. 219 

Vô tướng (bài kệ ) tr. 43,44,45,46, 5Š 

Vô tướng /Vô niệm / Vô trụ tr. 55, 56 

Vô vi tr. 72 


X,Y 


Ý thức tr. 86,87 
Xá bỏ tr. 152 
Xá Lợi Phát tr. I1ó, 180, 206 
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